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Đức Phật 
Và 


45 năm Hoằng pháp độ sinh 


Tập 1? 


Tỳkhưu Chánh Minh 
Biên soạn 


Những chữ viết tắt 

-0-0- 
Anguttara nikaya (Tăng chỉ bộ kinh). 
Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng chi). 
Apadana (Ký sự). 
Apadana Atthakathä (Sớ giải kinh Ký sự). 
Romanitic Legend of the Buddha (Tích truyện của Đức Phật) (Kegan Paul). 
Buddhavamsa (Phật Tông). 
Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật Tông). 
Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Miến. 
Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Tích Lan. 
Cariyapitaka (Hạnh Tạng) 
Cũlavamsa (Tiểu sử). 
Cũlavamsa Atthakatha (Sớ giải tiểu sử). 
Dighänikaya (Kinh Trương bộ). 
Dighanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhammapaäda (Kinh Pháp cú). 
Dhammapada Atthakathã (Sớ giải kinh Pháp Cú). 
Dipavamsa (Đảo sử). 
Dipavamsa Atthakathä (Sớ giải Đảo sử). 
Divyävadana (Thiện nghiệp thí dụ). 
Ttivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 
I[tivuttaka Atthakathãa (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
Jãtaka (kinh Bổn sanh). 
Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh). 
Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh). 
Majjhima nikaya (Kinh Trung Bộ). 
Majjhima nikaäya Atthakatha (Sớ giải kinh Trung Bộ). 
Mahavamsa (Đại sử). 
Milindapanha (Milinda hỏi). 
Mahavastu (Đại Sự). 
Petavatthu (Ngaquỷ sự). 
Petavatthu Atthakathã ( Sớ giải Ngạ quỷ sự). 
Samyuttanikaya (Kinh Tương ưng). 
Samyuttanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng). 
Suttanipata (Kinh Tập) 
Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tập). 
Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật). 
Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng). 
Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão tăng). 
Therigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão ni). 
Udäna (Phật tự thuyết). 
Udăna Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vinaya (Luật Tạng). 
Vimanavatthu (Thiên cung sự). 
Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Thiên cung sự). 


Lời nói đầu. 
-0-0-0- 


Thật khó tìm những sự kiện xảy ra trong mùa hạ thứ sáu của Đức Thế Tôn, ngay cả 
nơi an cư mùa mưa lần thứ sáu của Đức Thế Tôn cũng không rõ nét. 

Bộ Đại Phật Sử của Miến Điện chỉ ghi vỏn vẹn “Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 
sáu ở núi Makafa (Má-Ká-Tá)”, trong Bản Sớ giải Phật Sử (Buddhavamsa - Atthakatha) 
của Tích Lan lại ghi nhận: “Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ sáu ở núi Mañkula 
(Măng-Kú-Lá)”. Tư liệu nào chuẩn xác? Cho dù tư liệu nào chăng nữa, cũng chỉ có vỏn 
vẹn bấy nhiêu thôi. 

Chúng tôi như người cố lần theo vệt sáng mờ của buổi chiều tàn, khi mặt trời đang 
đi sâu vào núi tìm giấc ngủ say. 

Phải chăng núi Mankula hay núi Makata chỉ là một? Sự trại âm ngôn ngữ của hai 
dân tộc có thể xảy ra, nên núi Mankula trở thành núi Makata, điều này vẫn thường xảy 
ra trong Văn học. 

Nhưng những sự kiện xảy ra trong mùa hạ thứ sáu của Đức Thế Tôn như thế nào? 
Tìm được những sự kiện ấy thật là nam giải. 

Nếu nói chung chung thì sẽ là “Đức Thế Tôn tế độ những chúng sinh có duyên lành 
chứng đắc Thánh quả”, cụ thể là những vị Thánh nào? Đành chịu. 

Lịch sử đã ngủ say, không ghi chép. 

Nếu giả thuyết núi Makuta chính là núi Mankula thì câu hỏi: “Vì sao những sự kiện 
quan trọng trong mùa hạ thứ sáu của Đức Thế Tôn không được ghi chép?” dễ lý giải 
hơn. 

- Phần đông dân Ấn cổ không quan tâm đến lịch sử, Đức Thế Tôn hoằng pháp độ 
sinh chỉ với thời gian ngắn được hơn năm năm; Phật đạo chưa lan rộng, nên ít người lưu 
ý hoạt động của Đức Thế Tôn, chỉ có những tín đồ Phật giáo mới quan tâm đến việc 
“Hoằng pháp độ sinh” của Đức Thế Tôn. 

- Vùng Sunaparanta (Sú-Na-Pá-Ran-Tá) là vùng ngoại biên, cách xa kinh thành 
Savatthi (XáVệ) hơn 120 dotuần, các cư sĩ và các TỳKhưu ở quá xa nên không biết, do đó 
không ghi nhận những sự kiên liên quan đến Đức Thế Tôn. 

- Nơi Hải cảng Supparaka (Súp-Pa-Rá-Ká) số lượng nam nữ cư sĩ chỉ hơn năm trăm 
gia đình, quá ít so với số dân cư đông đúc phồn thịnh của hải cảng Supparaka. Nên ít 
người lưu ý đến hoạt động “tế độ chúng sinh” của Đức Thế Tôn, dẫn đến việc “không 
quan tâm đến hoạt động của Ngài”. 


Chương XX. Mùa hạ thứ 5 của Đức Thế Tôn (tt) 
D- Sự du hành của Đức Thế Tôn (tt) 


2- Ngự về kinh thành Savatthi (Xá Vệ) (tt) 

b- Những Thánh nữ ALa Hán tới thống thành Vương Xã. 

Đức Thế Tôn trú ngụ nơi thành Sãvatthi (XáVệ) đến khi hợp thời, Đức Thế Tôn 
cùng đại chúng Tỳkhưu du hành đến thành Rajagaha (Vương Xá) trú nơi Đại tự Trúc 
Lâm (Veluvanavihara) nơi nuôi dưỡng những con sóc. 

1'-Trưởng lão ni Khema. 

Tiên hạnh. 

Vào thời Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) còn tại thế (cách kiếp trái đất này 
trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất), tiền thân bà Khema (Khê-Ma) là nữ nô tỳ của một 
gia tộc Đại trưởng giả nơi kinh thành Hamsavati (Hăng-Sá-Quá-T¡). Nàng nữ nô tỳ được 
nghe pháp từ Đức Thế Tôn Padumuttara, nàng trở thành cận sự nữ quy ngưỡng ân đức 
Tam Bảo. 

Thượng thủ Thinh văn tay phải của Đức Thế Tôn Padumuttara là Ngài Sujata (Sú- 
Cha-Tá), Ngài Sujata sau 7 ngày an trú trong thiền Diệt thọ tưởng, khi xuất khỏi thiền 
Diệt thọ tưởng, Ngài Sujata đưa trí quán xét thế gian, thấy được duyên lành của nàng nữ 
tỳ này. Sau khi tắm rửa, súc miệng, vận y tề chỉnh, tay cầm lấy y bát Ngài Sujäta đi vào 
thành Hamsavati khất thực. 

Nàng nữ nô vào buổi sáng phải ra sông lấy nước mang về, nhìn thấy Trưởng lão 
Sujata đang đi vào thành khất thực, nàng hân hoan đi đến đảnh lễ Trưởng lão với cách 
“năm chi chạm đất”, dâng nước và chiếc bánh ngọt mà nàng dành làm bữa trưa của 
mình. 

Trưởng lão Sujata nhận lấy chiếc bánh ngọt, Ngài tìm chỗ ngồi cạnh đó, thọ thực 
chiếc bánh ngọt ấy, thấy thế tâm nàng nữ nô càng hân hoan. 

Sau khi thành kính đảnh lễ Trưởng lão Sujata, nàng thỉnh Trưởng lão ngự đến tư 
gia của mình để thọ thực vào buổi trưa. Trưởng lão im lặng nhận lời. 

Khi trở về nhà riêng nhỏ hẹp của mình, nàng nữ nô cắt mái tóc xinh đẹp của mình, 
bán đi để mua vật thực cúng dường đến Trưởng lão Sujata. 

Sau khi Trưởng lão Sujata thọ thực xong rồi, nàng nữ nô đi đến trước Trưởng lão 
Sujata, đảnh lễ Trưởng lão với cách “năm chi chạm đất”, ước nguyện rằng: “Do phước 
báu cúng dường vật thực đến Ngài, xin cho con trở thành người đệ tử khôn ngoan của 
Đức Chánh Giác Tương lai”. 

Ngài Sujata chúc phúc rằng: “Tcchitam patthitam tuyham khippameva samijjhau: 
Ước nguyện của người, hãy trở thành sự thật”. 

Vào buổi chiều, được nghe nữ nữ tỳ của mình bán mái tóc xinh đẹp để có được vật 
thực cúng dường đến Trưởng lão Sujata, Đại trưởng giả hân hoan rằng: “Nữ nô này đã 
làm một việc mà khó có người làm được, nàng đã tạo một phước báu rất cao thượng”. 

Đại trưởng giả này đã cưới nàng nữ nô tỳ trở thành vợ của con trai mình và giao 
đại tài sản cho nàng quản lý ( đây là do ân đức an trú trong thiền Diệt thọ tưởng 7 ngày 
của Trưởng lão Sujata). 

Nàng nữ gia chủ này tích cực tạo thiện nghiệp trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn 
Padumuttara. Có lần nàng chứng kiến một Trưởng lão ni mà nàng sùng mộ, được Đức 
Thế Tôn ban cho địa vị tối thắng “đệ nhất trí tuệ trong hàng Tỳkhưu ni”, nữ gia chủ ấy 
mong ước địa vị này trong thời Đức Chánh Giác tương lai, nàng khẩn cầu cha mẹ cho 
nàng được cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trọn bảy ngày liên tục. Vào 
ngày thứ 7, sau khi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng thọ thực xong rồi, nữ gia chủ đi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi nằm dài dưới chân Đức Thế Tôn ước nguyện rằng: 
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- Bạch Thế tôn, với phước lành con đã tạo được bảy ngày qua, xin cho con đạt được 
địa vị “Tối thắng về trí tuệ” trong thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đưa Phật trí quán xét, rồi Ngài tiên tri rằng: 

- Kể từ kiếp trái đất này trở đi, sau 100 ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của cận sự 
nữ này sẽ trở thành hiện thực vào thời Đức Chánh Giác GotamaU!). 

Các kiếp là Thiên Hậu. 

Nữ gia chủ ấy thực hành các thiện sự như bố thí, trì giới, tu thiền ... suốt kiếp sống 
của mình, mệnh chung, tái sinh về thiên giới Tävatimsa (ĐạoLợi), rồi từ cối Đạo Lợi hậu 
thân nữ gia chủ lần lượt sinh lên cõi Yäma (DạMa), cõi Tusita (ĐẩuSuất), cõi 
Nimmanarati (Hóa Lạc), cối Paranimmitavasavatti (Tha Hóa Tự Tại), là Thiên hậu của 
những vị Chúa trời ở cõi ấy. 

Khi tái sinh về nhân giới, hậu thân nữ gia chủ ấy là Chánh hậu của vua Chuyển 
Luân, hay là Chánh hậu của những vị Đại đế. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất hậu thân nữ gia chủ ấy chỉ luân chuyển trong hai 
cảnh giới chư Thiên và nhân loại, sống trong nhung lụa cao sang, với địa vị cao tột là 
Chánh hậu với nhiều kiếp như thế. Tập Apadada (Ký sự) có ghi nhận như sau. 

425 Tena kammena sukatena cetanaparidhihi ca, 

jahitva manusam deham tavatimsupaga aham. 

Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ý, sau khi từ 
bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

426. Tato cutä yãmamagam tato ham tusitam gatä, 
tato ca nimmznaratim vasavattipuram tato. 

Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến cõi trời Đẩu Suất, và 
từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha Hóa Tự Tại. 

427. Yattha yatthuppajjami tassa kammassa vahasa, 

tattha tattheva ra]änam mahesittamakarayim. 

Do tác động của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều đã được thiết lập 
vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ấy. 

428. Tato cuta manussatte raj¡nam cakkavattnam, 

mandalmañca rajñnam mahesittamakarayim. 

Từ nơi ấy chết đi (sinh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh 
hậu của các vị Chuyển Luân Vương và các vị vua cai quản các lãnh thổ. 

429. Sampattim anubhotvana dese manujesu ca, 

sabbattha sukhita hutva nekakappesu sarnsirim. 

Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư thiên và loài người, đã được an vui ở tất 
cả các nơi, và đã luân hồi trong nhiều kiếp!?). 

Kiếp là Tpkhưu nỉ trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Vipassï. 

Cách đây 91 kiếp trái đất, vào thời Đức Thế Tôn Vipassi (Quí-Pát-Si) còn tại thế, 
hậu thân nữ gia chủ ấy tái sinh về nhân giới. Nàng nghe được Giáo pháp từ Đức Thế Tôn 
Vipassï, khởi niềm tin và xin được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Vipassi. 

Khi trở thành Tỳkhưu ni, nàng nỗ lực học Pháp cùng với thực hành Thiền tịnh, 
thường suy gẫm quán xét về “Bốn sự thật” cùng với Pháp “tùy thuận duyên sinh”, nàng 
trở thành bậc Đa văn (bahusuttam) và thiện xảo về Pháp “tùy thuận duyên sinh”, là một 
Giảng sư thuyết pháp lỗi lạc. Vị Tỳkhưu này tu tập suốt 10 ngàn năm. 

Mệnh chung, nàng tái sinh về cõi ĐẩuSuất (Tusita), do quả thực hành Phạm hạnh 
tốt đẹp, nữ Thiên nhân này hơn hẳn tất cả các Thiên nữ khác về 10 hạnh phúc ở cõi chư 
Thiên. 


@)- ThigA. 127; AA.i. 187. 
2)- ĐĐ. Indacanda (d). Ap. . Khematherr-apadanam (Ký sự Trưởng lão ni Khema). 
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Khi thành người nhân loại, bất cứ nơi nào nàng luôn là người có đại tài sản, có sắc 
đẹp, thông minh cùng với một hội chúng khéo huấn luyện, nàng thành tựu với mọi việc 
rất dễ dàng, nên tâm nàng luôn hân hoan, trong kiếp nào ở nhân giới, nàng luôn là 
Chánh hậu của vua xứ ấy và được chồng quý trọng. 

Đây là quả báu của việc gắn bó với Giáo pháp của Đức Chánh Giác: Học Pháp và 
Hành pháp. 

Là nhân loại trong kiếp trái đất này. 

*Vào thời Đức Chánh Giác Konagamana. 

Trong kiếp trái đất này, vào thời Đức Thế Tôn Konägamana (CâuAHàmMâuN)), hậu 
thân nữ gia chủ ấy tái sinh vào một gia tộc Đại trưởng giả trong thành Baranasi 
(BaLaNai). 

Khi nghe được Giáo pháp của Đức Thế Tôn Konagamana (Kô-Na-Gá-Má-Ná), nàng 
hân hoan Giáo pháp của Đức Thế Tôn, cùng với hai người bạn đồng chí hướng có đại tài 
sản, kiến tạo một Tự viện cúng dường đến Tăng chúng. 

Hậu thân hai người bạn ấy, trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền là Nữ bà la môn 
Dhanañjäni0) và Trưởng lão ni Sumedha. 

*Vào thời Đức Chánh Giác Kassapa. 

Mệnh chung từ thời Đức Phật Konägamana, cả ba nàng đều tái sinh về cõi Đạo Lợi, 
lưu lưu trong cõii chư Thiên suốt thời gian vị Chánh Giác. 

Đến thời Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp) hiện khởi trong thế gian, tiền thân bà 
Khema tái sinh về nhân giới là con gái của Đức vua Kiki (Kí-Ki) nơi thành Bäränasi 
(BaLaNai), là chị cả của 7 Công nương còn tại tiền, nàng có tên là Sumani (Sú-Ma-Ni). 

Khi nghe Pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, nàng Sumani cùng sáu người em gái (trừ 
cô Công nương út là nàng Sanghadäsï) muốn được xuất gia, nhưng Đức vua Kiki không 
đồng ý, nàng Sumani sống độc thân suốt 20 ngàn năm. 

Một lần nọ, nàng Sumani được nghe Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp) thuyết bài kinh 
Mahanidäna (Đại Duyên), nàng Sumanl bị cuốn hút theo lời giảng của Đức Thế Tôn (do 
thời Đức Phật Vipassi, tiền thân nàng thường suy gẫm về Pháp “tùy thuận duyên sinh”), 
nàng SumanI học thuộc lòng bài kinh ấy và thường tụng niệm thường xuyên. 

Do thiện nghiệp này, mệnh chung nàng tái sinh về Thiên Giới là Thiên hậu của vua 
Trời ĐếThích (Sakka) ở cõi Đạo Lợi (Tãvatimsa). 

Kiếp sống cuổi. 

Luân lưu trên Thiên giới suốt thời gian một vị Phật (từ Đức Thế Tôn Kassapa đến 
Đức Thế Tôn Gotama). Vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, tiền thân nàng Khema tái sinh 
về nhân giới, là Công nương con của Đức vua xứ Sãgala (Sa-Gá-lá) trị vì kinh thành 
Madda (Mắc-Đá. Khi nàng sinh ra mang lại sự an bình cho Vương quốc Sagala, nên nàng 
được đặt tên là Khema (Khê-Ma, nghĩa là “An hòa”), nàng Khema có màu da vàng óng 
ánh rất xinh đẹp, bụi cát không hề bám vào thân của nàng, thân hình nàng luôn toát ra 
mùi hương thơm thanh thoát, quyến rũ người thân cận. 

Khi được 16 tuổi, Công nương Khema được Đức vua Bimbisara (BìnhSa) cưới về 
làm Hoàng hậu của Đất nước Magadha (MaKiệtÐĐà), Hoàng hậu Khema rất được vua 
BìnhSa sủng ái, và nàng rất tự hào về sắc đẹp của mình. 

Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Rajagaha (VươngX4) tế độ Đức vua BìnhSa cùng 
cư dân nơi kinh thành VươngXá, danh tiếng của Đức Thế Tôn lan rộng khắp nơi. Tuy 
được nghe lời tán thán Đức Thế Tôn của mọi người trong cung nội, tâm nàng Khema 
muốn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhưng nàng cũng được nghe rằng: “Đức Thế Tôn 
thường nêu ra những nhược điểm của sắc đẹp”, e ngại Đức Thế Tôn sẽ chỉ trích về 
“những nguy hại của sắc đẹp”, nên nàng không muốn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, mặc dù 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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Đức vua BìnhSa nhiều lần yêu cầu nàng đến Rừng Trúc (Veluvana) đảnh lễ Đức Thế Tôn 
và quy ngưỡng Tam Bảo, nhưng Hoàng Hậu Khemaä khăng khăng từ khước. 

Đức vua BìnhSa suy nghĩ: “Nếu cứ như thế này, Hoàng hậu Khema sẽ rơi vào khổ 
cảnh, ta hãy tìm cách giúp nàng”. 

Sự thông mỉnh của Đức vua BìnhSa. 

Đức vua BìnhSa suy nghĩ: “Ta là vị Hộ pháp quan trọng nhất của Đức Thế Tôn trong 
Vương quốc Magadha (MaKiệtÐà), thật không thể tưởng tượng được “Hoàng hậu 
Khema (Khê-Ma) của Đức vua BìnhSa, vị lãnh tụ quân của Vương quốc MaKiệtĐà không 
hề đến yết kiến Đức Thế Tôn”. 

Đức vua nghĩ ra kế hoạch khiến Hoàng hậu Khema đi đến Rừng Trúc, Đức vua 
BìnhSa suy nghĩ: “Hoàng hậu Khema rất ưa thích những cảnh đẹp, khả ái”, Đức vua cho 
gọi những thi nhân nổi tiếng trong nước đến, dạy rằng: 

- Các ngươi hãy sáng tác những vần thi, ca tụng cảnh trí xinh đẹp của Rừng Trúc 
nơi cư trú của Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 

Cho gọi những nhạc sĩ điêu luyện trong kinh thành đến, dạy rằng: 

- Các ngươi hãy phổ nhạc những bài thi tuyệt diệu này. 

Rồi cho những nghệ sĩ trong cung ca hát, ngâm những vần thi trên, giúp vui cho 
Hoàng hậu Khema. 

Những kệ ngôn tán thán Đại tự Trúc Lâm. 

Tập Apadana (Thánh nhân ký sự) có ghi nhận bốn kệ ngôn tán thán cảnh trí xinh 
đẹp, khả ái của Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihara) như sau. 

456- Rammam veluvanam yena na dittham sugatalayam, 

na tena nandanam dittham iti maññamase mayam. 

“Chưa nhìn thấy rừng Trúc khả ái, nơi cư ngụ của Đấng Thiện Thệ. 

Chúng tôi nghĩ: “Người ấy chưa được nhìn thấy vườn Hoan lạc (nơi cõi Trời”. 

457- Yena veluvanam dittham naranandananandanam, 

sudittham nandinam tena amarindasunandanam. 

“Người nào thấy được Rừng Trúc, là thấy rừng Hoan lạc cõi người. 

Là người thấy được rừng Hoan lạc của vị Thiên vương” 

458 - Vihaya nandanam deva otaritva mahitalam, 

rammam ve|uvanam disvä na tappanti suvimhita. 

“Chư Thiên đã rời khỏi vườn Hoan lạc, rơi xuống nhân giới; 

Sau khi nhìn thấy rừng Trúc khả ái, vô cùng sứng sốt, không còn hối tiếc”. 

459- Rajapunnena nibbattam buddhapuññena bhũsitam, 

ko vattã tassa nissesam vanassa gunasañcayam.” 

“(Rừng Trúc) phát sinh do phước Đức vua, được nổi bật từ phước Đức Phật; 

Ai là người nói hết được những tính khả ái của khu rừng ấy?”0). 

Tuy trước đây nàng cùng Đức vua Bình Sa du ngoạn khu Rừng Trúc xinh đẹp, nơi 
nuôi dưỡng những con Sóc này rồi. Nhưng nay nghe lại những vần thi hay những ca 
khúc khen ngợi cảnh trí ấy, nàng lại khởi lên ý muốn du ngoạn khu Rừng Trúc. Và ý 
muốn này ngày càng tăng trưởng 

Để tránh diện kiến Đức Thế Tôn, Hoàng hậu Khema tìm hiểu thời gian sinh hoạt 
của Đức Thế Tôn, nàng biết được rằng: “Vào buổi sáng Đức Thế Tôn đi vào thành Vương 
Xá để khất thực, buổi chiều Giảng pháp đến hàng Tứ chúng, ban đêm Giảng pháp đến các 
vị Tỳkhưu...”. 

Sau khi nắm rõ thời gian sinh hoạt của Đức Thế Tôn, nàng xin với Đức vua BìnhSa, 
cho nàng cùng đông đảo cung nhân đi du ngoạn trong Rừng Trúc vào buổi sáng. Đức vua 
hân hoan sách tấn rằng: 


0)- Ap. ii. Khemather1-Apadanam (Ký sự Trưởng lão ni Khemä). 
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462- Gaccha passa mahabhoge vanam nettarasayanam, 

yam sadaä bhati siriya sugatabhanurañjitam”. 

“Hãy đi, hối nàng có đại tài sản, khu rừng mang lợi ích đến mắt nàng. 

Khu rừng luôn rực sáng với hào quang của Đấng Thiện Thệ”(sđd). 

Hoàng hậu Khemä cùng đoàn cung nữ tùy tùng đi du ngoạn trong khu rừng đầy kỳ 
hoa dị thảo với tâm trạng cực kỳ sảng khoái, tiếng chim hót ríu rít tạo thành những nhạc 
khúc thiên nhiên, những con Công xòe đuôi nhảy múa như chào đón nàng, đàn bướm 
chập chờn bay lượn, hút mật từ những cánh hoa thơm xinh đẹp, càng tô điểm cảnh trí 
khu rừng Trúc thêm sinh động. 

Hoàng hậu Khema không hề biết chán khi đi du ngoạn trong Rừng Trúc, dần dần 
nàng đi lần đến những liêu thất của các vị Tỳkhưu, mỗi nơi đều có nét tỉnh lặng, xinh 
đẹp và u nhã riêng. Nàng nhìn thấy vị Tỳkhưu trẻ đang thiền tịnh nơi cội cây, nàng suy 
nghĩ: “Thanh niên này nên hưởng thụ những hoan lạc trong thời thanh xuân, khi về già 
hãy xuất gia cũng không muộn”. 

Hoàng hậu Khema lần lượt viếng thăm các sảnh đường, phòng họp, Giảng pháp 
đường... Yên tâm rằng: “Hiện giờ Đức Thế Tôn không có trong Rừng Trúc, Ngài đang 
đang đi khất thực trong thành Vương Xá”, nên tâm nàng Khema rất sảng khoái, chẳng có 
chi e dè lo ngại, nàng đi lần đến một Hương thất xinh đẹp như một Thiên cung, hỏi cung 
nhân tùy tùng rằng: 

- Này các em, Hương thất đó của ai thế? 

- Thưa chủ, là nơi ngụ của Đức Thế Tôn. 

Tâm hiếu kỳ của nàng Khemä phát sinh, nàng nghĩ: “Ta hãy xem cách bày trí trong 
Hương thất của Đức Thế Tôn như thế nào?”. 

Nàng đi đến cửa Hương thất, ghé mắt qua kẽ hở nhìn vào bên trong. 

Vào buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy được 
duyên lành Thánh quả ALaHán của nàng Khema, Đức Thế Tôn thấy rõ mọi diễn tiến 
ngày hôm ấy rằng: “Hôm nay, nàng Khema cùng đoàn cung nhân tùy tùng sẽ đến viếng 
Hương thất của Như Lai”. 

Vào buổi sáng, Ngài đóng cửa Hương Thất, một dấu hiệu thông báo cho các Tỳkhưu 
biết rằng: “Hôm nay, Đức Thế Tôn không đi khất thực cùng với các vị Tỳkhưu”. Ngài ngồi 
thiền tịnh trong Hương thất để chờ đợi. 

Những diễn tiến từ khi Hoàng hậu Khema du ngoạn trong Rừng Trúc đều nằm 
trong Võng Giác của Đức Thế Tôn. 

Khi Hoàng hậu Khema hé mắt qua kẽ hở nhìn vào bên trong Hương thất, nàng thấy 
Đức Thế Tôn đang tọa thiền như vầng Thái dương xinh đẹp đang rực sáng; nàng suy 
nghĩ: “Đức Thế Tôn thật là bậc uy nghị, là bậc thanh lịch tao nhã”. 

Nàng nhìn thấy một nữ lang xinh đẹp, khoảng 16 tuổi đang quạt hầu Đức Thế Tôn 
(nữ lang này do thần lực của Đức Thế Tôn hóa ra). 

Nàng Khemä suy nghĩ: “Mọi người nói Đức Thế Tôn thường chỉ trích, nêu lên 
những nhược điểm của sắc đẹp. Nhưng nữ lang đang hầu quạt cho Ngài cực kỳ xinh đẹp 
như một Thiên nữ đang tỏa sáng, nhan sắc của ta sánh với nàng chẳng thắm vào đâu, ví 
như con qua sánh với con Công. Người ta đã nói oan cho Ngài rồi”. 

Nữ lang có gương mặt trong sáng như pho tượng bằng vàng ròng tỉnh luyện khéo 
đúc, đôi mắt nàng như cánh sen đang hé nở, môi đỏ như son, răng trắng nuột óng ánh 
như đóa hoa lài đang nở. Gương mặt nữ lang có sức thu hút tim và ánh mắt người khác. 

Thân hình của nữ lang như một tuyệt phẩm của nhà điêu khắc kỳ tài, ngắm thân 
hình nữ lang không hề thấy thỏa mãn với dáng thanh kỳ, mềm mại từ thân nàng toát ra. 
Trên thân, nữ lang trang điểm những loại trang sức quí và hài hòa với thân hình tuyệt 
đẹp của nàng. 


Khi nhìn thấy sắc đẹp của nữ lang quạt hầu Đức Thế Tôn, tâm nàng Khema không 
còn dính mắc vào nhan sắc của mình nữa, niềm tự hào về sắc đẹp của nàng biến mất, ví 
như giọt dầu tinh chế tan biến trong chảo nóng, không để lại dấu vết chỉ cả. 

Nàng so sánh sắc đẹp của mình với sắc đẹp của nữ lang, nàng có cảm giác giống 
như con qua đen sánh với con Công xinh đẹp. 

Đức Thế Tôn đã dùng phương thức này để tế độ Trưởng lão Nanda (con trai của bà 
Di mẫu Gotam!), Ngài dùng sắc đẹp của “năm trăm Thiên nữ xinh đẹp, có bàn chân hồng 
như chân chim Bồ câu, để trục bỏ hình ảnh nàng Janapadakalyännandä (nàng Nanda 
hoa khôi quốc độ) trong tâm của Ngài Nanda (Năn-Đá), như “dùng gai nhọn lể gai nhọn” 
hay “dùng thuốc độc xổ chất độc”. Giờ đây, Đức Thế Tôn dùng “sắc đẹp để trục gai nhọn 
tự hào sắc đẹp đang cắm sâu trong tâm nàng Khema” hay dùng “chất độc sắc đẹp để xổ 
chất độc sắc đẹp đang ngấm sâu trong tâm nàng Khemaä” bằng hình ảnh nữ lang xinh 
đẹp tuyệt trần do thần thông của Đức Thế Tôn hóa ra. 

Do Phật lực, tâm nàng Khema bị nhan sắc nữ lang quạt hầu Đức Thế Tôn cuốn hút, 
nàng chăm chú nhìn những nét đẹp từ thân nữ lang như: Mắt, mũi, môi, cằm, gương mặt, 
thân hình, tay, cử chỉ... rồi so sánh với nhan sắc của nàng, mỗi bộ phận nơi thân của 
nàng đều kém xa nữ lang xinh đẹp ấy. 

Khi biết tâm nàng Khema bị sắc đẹp nữ lang cuốn hút, quên mất thực tại, Đức Thế 
Tôn vận chuyển thần lực để nàng Khema chứng kiến: “Nữ lang xinh đẹp dần dần thay 
đổi theo thời gian, nữ lang từ tuổi thanh niên chuyển dần sang trung niên, rồi lão niên. 
Vẻ đẹp nữ lang thay đổi dần một cách rõ rệt, tóc xanh đen mướt dần dần trở thành bạc 
trắng; làn da tươi thắm như cánh hoa xinh đẹp vào buổi sáng, dần dần nhạt màu, rồi trở 
thành nhăn nheo, trên làn da, trên gương mặt kiều diễm có những chấm đen xuất hiện 
như những hạt mè đen; thân hình đầy sức sống tuổi thanh xuân khi xưa, dần dần trở 
nên gầy còm, những khớp xương nhô ra, trên thân lộ gân xanh, lưng còng xuống, đứng 
không vững, tay, chân run rẩy... Rồi bà lão ấy qui té xuống, hơi thở nặng nhọc, khó khăn 
rồi mệnh chung. 

Cảnh tượng ấy gây chấn động (samvega) mạnh trong tâm Hoàng hậu Khemä, nàng 
suy nghĩ: “Ồ! thân này thật không bền vững, thân này không trong sạch, thật đáng ghê 
tởm. Chỉ có những ai ngu si mới quí trọng, nâng niu tấm thân đáng nhàm chán này”. 

Biết rõ sự suy nghĩ trong tâm nàng Khemaä, Đức Thế Tôn nói lên những kệ ngôn. 

481- Äturam asucim pũtim passa kheme samussayam, 

uggharantam paggharantam bãälãnam abhinanditam. 

“Này Khema, hãy thấy thân này là bệnh tát, bất tịnh; 

đang tiết ra hôi thối, đang rò rỉ, được những kẻ ngu thích thú”. 

482- Asubhaya cittam bhãvehi ekaggam susamahitam, 

sati kayagata tyatthu nibbidabahula bhava. 

“Nhất hướng tu tập đề mục “không trong sạch, giữ tâm thật tốt; 

Ghi nhận về thân, sẽ có được sự nhàm chán”. 

483- Yatha idam tathã etam yathä etam tatha idam, 

ajjhattañca bahiddha ca kaye chandam viräjaya. 

“Thân kia như vày, thân này cũng thế, thân này rồi cũng như thân kia; 

Hãy lìa bỏ sự mong muốn về thân, ở bên trong lấn bên ngoài”. 

484- Animittañca bhãvetha mãnänusayamujjaha, 

tato mãnäbhisamayä upasantä carissasi. 

“Hãy tu tập về vô tướng, hãy dứt bỏ ngã mạn ngũ ngầm; 

từ đó hiểu rõ ngã mạn, nàng sẽ sống thanh tịnh”. 

485- Ye ragarattanupatanti sotam, sayamkatam makkatakova jalam; 

Etampi chetvana vajanti dhirä, anapekkhino sabbadukkham pahaya. 

“Người đắm nhiễm ái dục rơi vào dòng chảy, như nhện rơi vào chính lưới mình; 
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Vì thế, người trí dát bỏ, thoát ra ô nhiễm, chấm dứt mọi đau khổ”(sđd). 

Nàng Khema đưa tâm quán pháp theo lời dạy của Bậc Đạo Sư, nàng nhàm chán 
thân này tột cùng, tấm thân mà từ lâu nàng nâng niu, chăm sóc, quý trọng, giờ đây nàng 
cảm thấy ghê tởm, muốn thoát ra sự trói buộc nơi thân này. Biết tâm nàng Khema đã 
sẵn sàng, như tấm vải được giặt sạch sẽ, sẵn sàng nhuộm màu, Đức Thế Tôn thuyết lên 
bài kinh Mahanidaäna (Đại Duyên), bài kinh mà tiền thân nàng Khema là Công nương 
Samam (Sá-Má-Ni) đã học thuộc lòng, thường tụng niệm và suy quán trong thời Đức 
Thế Tôn Kassapa (CaDiếp). 

Nhớ lại bài kinh này, nàng Khema đưa tâm quán xét, dứt bài kinh nàng chứng 
Thánh quả Dự Lưu. 

Nàng Khemaä đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi nằm sống xoài dưới chân Đức Đạo Sư nói 
lên năm kệ ngôn sám hối tội lỗi của mình: 

489- Namo te sabbadassavi namo te karunakara; 

namo te tinnasamsära namo te amatamdada. 

“Con đánh lễ Đấng Toàn Tri; con đánh lễ Đấng Tờ Mẫn. 

Con đánh lễ Bác đã vượt qua luân hồi; con đánh lễ Đấng đã ban Bất tứ”. 

490- Ditthigahanapakkhantä kãmarägavimohita, 

tayã sammä upayena vinitã vinaye rata. 

“Con ngu muội lao theo tàkiến, lầm lạc trong ái dục; 

Nhờ Ngài, con được dẫn dắt đúng đắn, con hạnh phúc khi được rèn luyện trong 
khuôn mấu”. 

491- Adassanena vibbhoga tadisanam mahesinam, 

anubhonti mahadukkham sattã samsärasägare. 

“Không thấy bậc Đại Hiền Triết, là vô phước; 

Nên chúng sinh chịu nhiều khố lớn trong biển luân hồi”. 

492- Yada ham lokasaranam aranam maranantagum, 

nãddasäsimadurattham desayämi tamaccayam. 

“Con không thấy Bác Thế gian nương tựa, Bậc Vô nhiễm, Bậc đến tận cùng sự chết; 

Con không thấy được lợi ích ấy, con xin nói lên lỗi lầm ấy”. 

493 - Mahahitam varadadam ahitoti visankitam, 

nopesim rũpaniratä desayami tamaccayam. 

“Bị đắm nhiễm thân, con không đến Bậc Đại lợi; 

Con nghỉ ngờ là “vô ích”, con xin nói lên lỗi ấy”(sđd). 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Thôi được rồi, này Khema. Con đừng như thế nữa. 

Giọng ngọt ngào, du dương của Đức Thế Tôn như xoa dịu, làm mát tâm nàng 
Khema. Nàng Khemaä cung kỉnh đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi cùng đoàn nữ hầu trở về Hoàng 
cung. Nàng đi đến Đức vua BìnhSa thưa rằng: 

496- Aho sammä-upäyo te cintito 'yamarindama, 

vanadassanakamaya dittho nibbanado muni. 

“Ôi! Vị thắng ké thù với sách lược đúng đắn; 

nhờ thấy khu rừng, tôi được thấy Bậc Đại Hiền Trí, Bậc Ẩn sĩ ban phát Nípbàn”. 

497- Yadi te ruccate räja sasane tassa tadino, 

pabbajissami rũpe “ham nibbinnä muniväninä. 

“Thưa Đại vương, Ngài hãy vui thích cho tôi được xuất gia trong Giáo Pháp vị ấy; 

Nhờ Bậc Đại Hiền Trí ấy, tôi đã nhàm chán xác thân này”(sđd). 

Nghe Hoàng hậu Khema nói như vậy, Đức vua BìnhSa nhận ra rằng: “Hoàng hậu đã 
chứng đạt Thánh quả”, Đức vua hân hoan chấp tay lên khỏi đầu nói rằng: “Này Hoàng 
hậu yêu quí, ta chấp nhận cho nàng xuất gia, sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo Pháp 
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của Đức Thế Tôn, mong rằng sự xuất gia của nàng được thành tựu như ý (hàm ý Đức 
vua chúc Hoàng hậu Khema chứng Thánh quả ALaHán) ”. 

Đức vua BìnhSa đặt Hàong hậu Khema trên chiếc kiệu vàng, đưa nàng đến Ni viện, 
tổ chức lễ xuất gia cho Hoàng hậu Khema thật long trọng. 

Nàng Khema chứng đạt Thánh quđ ALaHán. 

Sau khi xuất gia được 15 ngày, trong ngày Uposatha (Bốtát), nàng Khema thắp đèn 
chung quanh nơi làm lễ Bốtát, nàng nhìn ánh lửa lung linh, đưa tâm quán về sự sinh diệt 
của các pháp hành theo lý “tùy thuận duyên sinh, tùy thuận duyên diệt” của kinh 
Mahanidäna (Đại Duyên), nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán với Tuệ Phân tích. 

Trong phần trình bày trên, chúng tôi ghi theo tập Apadana (Thánh nhân Ký sự), 
trong Bản Sớ giải kinh Tăng chi (Anguttaranikaya-Atthakatha) và Bản Sớ giải kinh Pháp 
cú (Dhammapada-Atthakatha) có khác chỉ tiết chút ít. 

Bản Sớ giải kinh Tăng Chi rất ngắn gọn, Bản Sớ Giải kinh Pháp Cú (do Đại Trưởng 
lão Pháp Minh dịch) thì: 

“Nàng Khema đến viếng khu Rừng Trúc, đi lần vào Giảng Pháp đường, bấy giờ 
Đức Thế Tôn đang giảng pháp đến hàng Tứ chúng, Đức Thế Tôn dùng thần lực hóa ra 
một nữ lang xinh đẹp (diễn tiến như đã tường thuật ở trên). 

Và Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

347- Ye ragarattanupatanti sotam, sayamkatam makkatakova jãlam; 

Etampi chetvana vajanti dhirä, anapekkhino sabbadukkham pahaya. 

“Người đắm say ái dục; tự lao mình xuống dòng. 

Như nhện sa lưới dệt; người trí cắt đứt nó (HT:TMCd). 

Nghe xong kệ ngôn, nàng Khemä chứng Thánh quả ALaHán. 

Đức Thế Tôn dạy Đức vua BìnhSa rằng: 

- Này Đại vương, nên để nàng Khema xuất gia hay để nàng Vô Dư Nípbàn?. 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy cho nàng được xuất gia, chớ để người như nàng sớm 
Nípbàn...). 

Những chỉ tiết sai biệt trong Bản Sớ giải Kinh Pháp cú, không có tính thuyết phục 
cao, như sau. 

a- Hoàng hậu Khema viếng thăm Rừng Trúc, rồi đi vào Giảng Pháp đường, khi ấy, 
Đức Thế Tôn đang Giảng pháp đến hội chúng... Điều này không hợp lý lắm và khó thuyết 
phục. Vì rằng: “Hoàng hậu Khemaä không đến viếng Đức Thế Tôn, vì e ngại Đức Thế Tôn 
chỉ trích về sắc đẹp, điều mà nàng đang tự hào; như vậy làm sao nàng Khema có thể đi 
vào Giảng Pháp đường, nơi có Đức Thế Tôn đang Giảng Pháp thoại đến hội chúng? 

b- Khi Hoàng hậu Khema chứng Thánh quả ALaHán, không có mặt vua Bimbisara 
(BìnhSa) nơi ấy. Làm thế nào Đức Thế Tôn dạy vua BìnhSa trước đại chúng ?2?. 

Trưởng lão ni Khema thuần thục 7 pháp thanh tịnh bậc Thánh là: Giới thanh tịnh, 
tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, hành thanh tịnh, tri kiến thanh 
tịnh và Giải thoát tri kiến thanh tịnh; rất thiện xảo và uyên bác về Thắng pháp 
(Abhidhamma) trong việc Học và Hành pháp, thiện xảo trong việc diễn đạt Luận điểm 
(Kathavatthu) “Không Tuyên bố (Abvakata) ”0). 

Trưởng lão ni Khema giảng pháp vỉ tế đến vua Pasenadi. 

Tiêu biểu cho tính thiện xảo về Luận điểm “Không tuyên bố” của Trưởng lão ni 
Khema là bài kinh “Trưởng lão ni Khema (Khemaätherisuttam)”, trong tập Tương Ưng 
kinh. 

Tóm lược kinh Trưởng lão ni Khema. 


)- ĐTL Pháp Minh (d). DhpA. Câu số 374. 
()- Aiv. 67- 98; Sa]ayatana Samyuttayutta (Tương Ưng Sáu xứ, trong Tương Ưng kinh). 
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Có lần Đức vua Pasenadi (Pa-Tư-Nặc) nước Kosala (KiầuTấtLa) có đến viếng thăm 
Trưởng lão ni Khemäa ở Thị trấn Toranavatthu (Tô-Rá-Ná-quát-Thú) ở khoảng giữa 
kinh thành Sãvatthi (XáVệ) và thành Saketa ( Sa-Kê-T4). 

Đức vua Pasenadi hỏi Trưởng lão ni Khema rằng: 

- Thưa Nữ Tôn giả, “Như Lai có tồn tại sau khi chết?”. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại sau khi chết”. 

- Thưa Nữ Tôn giả, “Như Lai không tồn tại sau khi chết?”. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn không trả lời: “Như Lai không tồn tại sau khi chết”. 

- Thưa Nữ Tôn giả, “Như Lai có tồn tại, không tồn tại sau khi chết?”. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại, không tồn tại sau 
khi chết”. 

- Thưa Nữ Tôn giả, “Như Lai không tồn tại, không không tồn tại sau khi chết?”. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn không trả lời: “Như Lai không tồn tại, không không 
tồn tại sau khi chết”. 

- Thưa Nữ Tôn giả, do nhân gì duyên gì? Đức Thế Tôn không trả lời. 

- Thưa Đại vương, tôi sẽ hỏi Đại vương, Đại vương kham nhẫn như thế nào, hãy trả 
lời như vậy. 

*Đại vương có người kế toán nào, người chưởng ấn (muddiko) nào, người toán số 
nào đếm được số lượng hạt cát trên bờ sông Hằng không?. 

- Thưa Nữ Tôn giả, không. 

*Đại vương có người kế toán nào, người chưởng ấn (muddiko) nào, người toán số 
nào đong được số lượng nước trong biển lớn chăng? 

- Thưa Nữ Tôn giả, không. 

- VÌ sao? 

- Thưa Nữ Tôn giả, vì biển lớn thâm sâu vô lượng, khó dò đến tận đáy. 

- Cũng vậy, thưa Đại vương. 

*Nếu có người muốn định nghĩa “Như Lai” qua sắc thân (rupena), nhưng sắc thân 
ấy, Đấng Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm như thân cây Ta-la bị đứt đọt 
không thể sinh khởi trong tương lai, thoát ra sự ước lượng của sắc thân. 

Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, không thể đến tận đáy như biển 
lớn. 

Nói rằng: “Như Lai tồn tại sau khi chết”, không thể chấp nhận. 

Nói rằng: “Như Lai không tồn tại sau khi chết”, không thể chấp nhận. 

Nói rằng: “Như Lai tồn tại, không tồn tại sau khi chết”, không thể chấp nhận. 

Nói rằng: “Như Lai không tồn tại, không không tồn tại sau khi chết”, không thể chấp 
nhận. 

*Nếu có người định nghĩa “Như Lai” qua cảm thọ... 

*Nếu có người định nghĩa “Như Lai” qua các tưởng... 

*Nếu có người định nghĩa “Như Lai”qua các hành... 

*Nếu có người định nghĩa “Như Lai” qua các thức... 

Vua Pasenadi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Trưởng lão ni Khema. 

Thời gian sau, vua Pasenadi đến viếng Đức Thế Tôn nơi Đại tự KỳViên, bạch hỏi 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, “Như Lai tồn tại sau khi chết?”. 

- Này Đại vương, Ta không trả lời “Như Lai tồn tại sau khi chết”. 

- Bạch Thế Tôn, “Như Lai không tồn tại sau khi chết?”. 

- Này Đại vương, Ta không trả lời “Như Lai không tồn tại sau khi chết”. 

- Bạch Thế Tôn, “Như Lai tồn tại, không tồn tại sau khi chết?”. 

- Này Đại vương, Ta không trả lời “Như Lai tồn tại, không tồn tại sau khi chết”. 

- Bạch Thế Tôn, “Như Lai không tồn tại, không không tồn tạisau khi chết?”. 


13 


- Này Đại vương, Ta không trả lời “Như Lai không tồn tại, không không tồn tại sau 
khi chết”. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì? Đức Thế Tôn không trả lời. 

(Tương tự như đoạn kinh văn trả lời của Trưởng lão ni Khema ở trên). 

(Vua Pasenadi tán thán rằng). 

- Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay. Vì giữa Đạo sư 
với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương 
hòa, không có mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú... 0). 

Giải thích. 

- Cho rằng “Đấng Như Lai (hay chúng sinh) tồn tại sau khi chết, là rơi vào thường 
kiến (sassataditthi, thấy thường tồn). 

- Cho rằng “Đấng Như Lai (hay chúng sinh) không tồn tại sau khi chết, là rơi vào 
đoạn kiến (ucchedaditthi, thấy tiêu diệt). 

- Cho rằng “Đấng Như Lai (hay chúng sinh) tồn tại, không tồn tại sau khi chết, là cho 
rằng: “Chúng sinh sau khi chết, một phần còn tồn tại, một phần bị tiêu diệt”, như thế là 
rơi vào “thường kiến lẫn đoạn kiến”. 

- Cho rằng: “Đấng Như Lai (hay chúng sinh) không tồn tại, không không tồn tại sau 
khi chết”, là cho rằng: Sau khi chết “chúng sinh dường như tồn tại, dường như không tồn 
tại”, là rơi vào “bất định kiến” (một dạng khác của tà kiến, còn có tên gọi là “ngụy biện 
kiến”). 

Tất cả bốn trường hợp trên đều là những dạng tà kiến, xuất phát từ tà kiến là “cho 
rằng có “cái ta (atta)”, như thuyết linh hồn” chẳng hạn. 

Từ “có cái ta” ngã (atta) dẫn đến “còn cái ta” hay “mất cái ta”; ví như người “có 
tiền” mới dẫn đến “còn tiền” hay “mất tiền”. Đức Thế Tôn thấy rõ “không có cái ta” thì 
không thể nói “còn ta” hay “mất ta”, ví như người “không có tiền”, không thể nói là “còn 
tiền” hay “mất tiền”. 

Loại tà kiến này rất vi tế, chỉ có bậc Thánh thấy rõ “nhân - quả”, chứng thực lý Tứ 
đế mới diệt trừ chúng trọn vẹn. 

Gọi là “chúng sinh” chỉ là tập hợp của “năm nhóm: Sắc, thọ, tưởng, hành và thức”; 
“năm nhóm” này tùy duyên sinh lên, tùy duyên diệt đi. 

Bao giờ “còn nhân còn duyên thì chúng hiện khởi”, bao giờ “hết nhân hết duyên thì 
chúng chấm dứt; không thể khẳng định chúng “còn” hay “mất” theo nghĩa thông thường. 

Do vậy, Đức Thế Tôn “không trả lời” bốn câu hỏi này, vì Ngài biết “nó vốn không 
có”; đã “không có” thì làm sao trả lời “tồn tại hay không tồn tại”. 

Bốn câu hỏi này chỉ xuất hiện cho những ai “không thông lý Tứ đế” hay “lý nhân 
duyên”, bốn câu hỏi này dựa vào tà kiến “cái ngã” để sinh lên, đồng thời nó đi chung với 
“bám vào cái ngã (ái ngã)”, một cái “ngã” do suy luận, do tưởng tượng, một “cái 
ngã không có thực chất. 

Lại nữa, có thể có sự tranh cãi rằng: 

Hỏi. Đức Thế Tôn sau khi viên tịch, “aăm nhóm (ngũ uấn)” mới không sinh lên cho 
Ngài, nên Ngài không trả lời “Như Lai còn tồn tại sau khi chết”, là hợp lý. Nhưng vì sao, 
Ngài không trả lời “Như Lai không tồn tại sau khi chết?”. 

Đáp. Như Lai hay chúng sinh là tên gọi chỉ cho “năm nhóm (ngũ uẩn)”, danh từ Như 
Lai là chỉ cho chúng sinh tối thượng trong thế gian, còn “người, chư thiên, Pham thiên” 
là chỉ cho chúng sinh cao cấp, “ma đói, loài vật, Atula (asura)” là chỉ cho chúng sinh hạ 
đẳng, nhưng tất cả cũng chỉ là “năm nhóm”. 

Như vàng, ngọc, đá quí là chỉ cho “chất đất tốt”, còn “cát, sỏi, bùn...” là chỉ cho “chất 
đất xấu”, chung quy chỉ là “chất đất”. 


đ)- Xem S1v. 374. 


Mặt khác, “Như Lai” là Hồng danh chỉ cho Đấng Chánh Giác, không dành riêng cho 
Đấng Chánh Giác nào, bất cứ vị Chánh Giác nào cũng có Hồng danh là “Đấng Như Lai” và 
“danh từ “Đấng Như Lai” cũng chỉ cho “năm nhóm”. 

“Năm nhóm (ngũ uẩn)” tùy duyên sinh lên, tùy duyên diệt đi”, không dành riêng 
cho một ai cả; như trong thời thường nhật, Đức Thế Tôn có những tâm Duy tác 
(kriyacitta), tâm ấy chẳng phải chỉ có riêng cho Đức Thế Tôn, những vị Thánh ALaHán 
cũng có những tâm ấy. 

Nếu Đức Thế Tôn trả lời: “Như Lai không tồn tại sau khi chết”, nghĩa là: “Sau khi 
Như Lai viên tịch, năm nhóm (Như Lai) không tồn tại”; “năm nhóm” không tồn tại, điều 
này không xảy ra, vì sao?. Tuy “năm nhóm của riêng Ngài không có, nhưng “năm nhóm” 
của chúng sinh khác vẫn có. 

Nếu cho rằng” năm nhóm của Đấng Như Lai không tồn tại (nghĩa là “bị diệt mất”), 
thì sẽ bị chất vấn rằng: “Như vậy “năm nhóm” giống như Ngài sẽ diệt mất, và như thế sẽ 
không có vị “Chánh Giác trong tương lai, phải không”? Trong quá khứ, cũng có những vị 
Chánh Giác, hiện tại Ngài là bậc Chánh Giác, Ngài có trí (hành uấn) như các bậc Chánh 
Giác quá khứ, các Bậc Chánh Giác quá khứ đã viên tịch, hành uẩn (Trí Giác ngộ) ấy đã 
diệt mất, vì sao hành uẩn ấy (Trí Giác ngộ) lại có cho Ngài? Và sau khi Ngài viên tịch, 
những vị Thánh ALaHán cũng không có phải chăng? (vì những tâm Duy tác như những 
tâm Duy tác của Ngài bị diệt mất) v...v 

Do vậy, đối với câu hỏi: “Như Lai không tồn tại sau khi chết?”; Đức Thế Tôn không 
trả lời. 

Hai câu còn lại: “Như Lai tồn tại, không tồn tại sau khi chết” và “ Như Lai không tồn 
tại, không không tồn tại sau khi chết”. 

Câu hỏi thứ ba, lý giải tương tự như câu hỏi số 1 và số 2. 

Về câu hỏi thứ tư có nghĩa là “dường như tồn tại, dường như không tồn tại phải 
không?”. Rõ ràng, “năm nhóm” hiện bày rõ rệt, làm sao bảo “dường như có, dường như 
không?. 

Do vậy, cả bốn câu hỏi này, Đức Thế Tôn không trả lời. 

Lại nữa, trong bài kinh trên, Trưởng lão ni Khema có đề cập đến ân đức Đấng Như 
Lai là “vô lượng, sâu thẫm...”. Vì sao vậy? 

Đáp. Với tâm mình, Trưởng lão ni Khemaä biết được tâm của vua Pasenadi 
(PaTưNặc) đang nghĩ đến Đức Thế Tôn, nên bà đề cập đến Đức Thế Tôn, làm tăng thêm 
sự hân hoan trong tâm Đức vua Pasenadi. 

*Được ban địa vị Tối thắng. 

Vào thời điểm thích hợp, nơi Đại tự KỳViên, giữa hàng Tứ chúng, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama sävikãnam bhikkhuninam mahäpaññänam yadidam 
khema. 

“Này các T;khưu, tối thắng trong hàng Tỳkhưu ni đệ tử của Như Lai về đại trí, đó là 
Khema”0'), 

*[à tấm gương cho các T;khưu ni. 

Đức Thế Tôn có dạy rằng: 

Saddha, bhikkhave, bhikkhunï evam samma äyäcamaäna äyäceyya - tãdisi homi 
yadisi khema ca bhikkhunï uppalavanna cäti. Esäa, bhikkhave, tulã etam pamänam 
mama sävikãnam bhikkhuninam yadidam khemaä ca bhikkhunïi uppalavamnäa cã Ti. 

“Này các Tỳkhưu, Tykhưu ni có niềm tin, nếu mong ước chân chánh, sẽ mong ước 
như sau: “Mong răng ta sẽ như T;khưu ni Khema (Khê-Ma) và Uppalavanna. Này các 


6)- A1.25. 


Tkhưu, đây là cán cân, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử Tkhưu ni của Ta, tức là 
Khema và Dppalavanna”0). 

*Kệ ngôn Trưởng lão nỉ Khema. 

Có lần, Trưởng lão ni Khema sau khi thọ thực vào buổi trưa xong rồi, bà đi sâu vào 
trong rừng Andha (Andhavana) để nghỉ trưa, bà ngồi thiền tịnh nơi cội cây cổ thụ. Ác ma 
hóa thân thành một thanh niên, đi đến gần bà Khema cám dỗ bà với lòng dục như sau. 

139- Dahara tvam rũpavatI, ahampi daharo yuvä; 

Pancangikena turiyena, ehi kheme ramämase”. 

“Nàng vừa trẻ vừa đẹp; ta vừa trẻ vừa xuân. 

Với cung đàn năm điệu; hãy vui hưởng, Khê-Ma”. 

140- Imina pũtikayena, äturena pabhañgunä; 

Attiyami haraäyami, kãmatanhã samuhatäa. 

Bà đáp. 

“Với thân hôi thối này; bệnh hoạn và mong manh. 

Ta nhàm chán ghét bỏ; dục ái đã nhổ lên”. 

141- Sattisũlũipama kaãmaä, khandhãsam adhikuttanä; 

Yam Ttvam kãmaratim' brũsi, 'aratr dãni sa mama. 

“Dục ví như gươm giáo; các uẩn đoạn đầu đài. 

Điều người nói dục lạc; nay ta đã xa lìa”. 

142- Sabbattha vihatã nandi, tanmokhandho padalito; 

Evam jãnähi päpima, nihato tvamasi antaka. 

“Mọi nơi, hý duyệt đoạn; khối sỉ ám tan tành. 

Hãy biết vậy, Ác ma! Ngươi bị hại, Ma vương”. 

143- Nakkhattani namassantä, aggim paricaram vane; 

Yathabhuccamajänanta, bãlã suddhimamañnatha. 

“Ngươi đánh lễ vầng sao! Ngươi thờ lửa rừng sâu. 

Ngươi không biết như thật; ké ngu nghĩ răng tịnh”. 

144- Ahañca kho namassanti, sambuddham purisuttamam; 

Pamutta sabbadukkhehi, satthusasanakarlkã tì. 

“Còn ta, ta đảnh lễ, Bậc Giác ngó, Thượng nhân. 

Giải thoát mọi khổ đau; hành lời Đạo Sư dạy” (HT. TMC d). 

Ác ma biết rằng: “Tỳkhưu ni Khemaä đã biết ta”, nên buồn khổ, thất vọng biến mất 
tại chỗ). 

Trưởng lão ni Khema với các Bổn sự. 

Bổn sự Uraga (Con rắn). 

Trong Bổn sự này, tiền thân bà Khema là người mẹ. 

Duyên khởi. 

Trong thành Savatthi (XáVệ) có một gia chủ, gia chủ này có người con trai mệnh 
chung, ông sầu thảm, hằng ngày ra bãi tha ma mộ địa than khóc đứa con trai đã chết. 

Vào hừng sáng, nơi Hương thất trong Đại tự KỳViên Đức Thế Tôn đưa Phật Trí 
quán xét thế gian, thấy được duyên lành Thánh quả của vị gia chủ ấy. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn vận y tề chỉnh, tay cầm y bát cùng đại chúng Tỳkhưu đi 
khất thực trong thành Savatthi (XáVệ). Sau khi thọ thực vào buổi trưa xong rồi, Đức Thế 
Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu đến nhà vị gia chủ ấy. 

Nghe tin Đức Thế Tôn cùng chư Tăng ngự đến nhà của mình, vị gia chủ suy nghĩ: 
“Đức Thế Tôn cùng chư Tăng ngự đến đấy, chắc chắn có lý do chi đây”. 


0)- A¡.88; A.1. 164; A.1v. 347; S.11. 236. 
2)- Thig. Khemaäther1gatha (Kệ ngôn Trưởng lão ni Khemä); số 139 - 144. 
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Vị gia chủ thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng vào khánh đường, ngồi trên chỗ 
ngồi được soạn sẵn, rồi gia chủ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này gia chủ, vì sao ngươi buồn thảm như thế? 

- Bạch Thế Tôn, con buồn thảm vì đứa con thân yêu của con đã mệnh chung. 

- Gia chủ, ngươi chớ nên sầu muộn, vì sự chết chẳng phải chỉ xảy ra ở nơi này, 
không xảy ra ở nơi khác, “sự chết” hiện khởi khắp nơi. “Sự chết” chẳng phải dành riêng 
cho một người, một gia tộc, một vùng hay một xứ, “sự chết” có chung cho tất cả chúng 
sinh. Do vậy, không nên khóc han sầu muộn, cần phải suy quán theo trí tuệ rằng: 

Maranadhammam matam, bhijj]hadhamm bhinam. 

“Pháp tử vong đã đến; pháp tan rã đã tan rã”. 

Này gia chủ, các bậc Hiền trí thuở xưa, khi người con thân yêu mệnh chung, cả gia 
tộc không hề sầu muộn khóc than như ngươi. 

Theo lời thỉnh cầu của gia chủ, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi Đức vua Brahmadatta (Brăm-Má-ĐÐát-T4) trị vì kinh thành Bãränasĩ 
(BaLaNai). 

Bồtát sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn ở trong ngôi làng gần cổng thành Baranasi, 
gia đình Ngài sống bằng nghề làm ruộng. 

Bồtát có hai người con, một trai và một gái; khi con trai của Ngài trưởng thành, 
Ngài cưới một cô gái cùng giai cấp Bàlamôn về làm vợ con trai Ngài, gia đình Bồtát có tất 
cả sáu người: Ngài, vợ Ngài, con trai, con dâu, con gái và một nữ tỳ giúp việc, tất cả đều 
sống trong sự hòa hợp an lành. 

Bồtát thường hướng dẫn người nhhà thực hành những thiện sự như: Bố thí, giữ 
giới, thường suy gẫm về sự chết (maranasati: Niệm sự chết). 

Một hôm, Bồtát cùng con trai ra đồng làm việc như thường lệ, người con gom cỏ 
ruộng mang lên gò cao để đốt, một con rắn trú nơi gò cao ấy không chịu nổi khói lửa, từ 
trong hang bò ra, rồi mổ trúng vào người con trai Bồtát. Đây là loài rắn độc cực mạnh, 
nọc chạy nhanh nên con Bồtát ngã lăn ngay tại chỗ, không kịp kêu lên tiếng nào và mệnh 
chung sau đó không lâu. 

Bồtát cho bò cày xong đường cày, quay trở lại, thấy con nằm lăn ra đất, Ngài đi đến 
xem, thấy con đã chất. 

Bồtát lấy áo choàng phủ lên xác con, không hề than khóc, Ngài nói lên kệ ngôn. 

Bhijjanadhammam pana bhinnam, maranadhammam matam. 

Sabbe sankhara aniccä marananipphattikã ti. 

“Pháp (phải) tan rã đã tan rã; pháp (phải) tử vong đã tử vong. 

Tất cả Pháp hữu vi là vô thường; sự chết đến cho tất cả”. 

Bồtát suy nghiệp “sự tạm bợ “ của pháp hữu vi, Ngài tiếp tục cày ruộng như không 
có gì xảy ra. 

Một người cùng làng đi ngang qua ruộng, Bồtát hỏi rằng: 

- Này bạn, có phải bạn trở về nhà đấy không? 

- Vâng. 

- Nhờ bạn đến nhà tôi báo rằng: “Hôm nay chỉ mang một phần cơm ra ruộng thôi”. 
Và hôm nay, tất cả mặc y phục sạch sẽ, mang hương hoa ra ruộng. 

- Vâng, này bạn. 

(Người láng giềng không hề biết con Bồtát đã chết). 

Người láng giềng đến nhà Bồtát, nói rằng: 

- Hôm nay chỉ mang một phần ăn ra ruộng, và tất cả người nhà mặc y phục sạch sẽ, 
mang hương hoa ra ruộng. 

Vợ Bồtát hỏi: 


- Này ông, ai nhắn tin này vậy? 

- Là ông Bàlamôn, chủ nhà này. 

- Vâng, cảm ơn ông. 

Bà hiểu rằng: “Con ta đã chết, nên chồng ta nhắn tin về nhà”. 

C3 nhà không sầu thảm, không kinh hoàng, soạn vật thực cho một người dùng, mặc 
y phục sạch sẽ, cầm hương hoa cùng nhau ra ruộng, không một ai khóc than chỉ cả. 

Bồtát sau khi dùng vật thực xong rồi, cùng người nhà đi tìm củi làm thành gian hỏa, 
mang xác con trai đặt trên gian hỏa, rắc hương hoa lên giàn hỏa rồi châm lửa thiêu xác 
chết; không một ai nhỏ nước mắt thương tiếc, tất cả đều an trú tâm “niệm tưởng sự 
chết”. 

Năng lực đức hạnh của năm người, làm nóng ran chiếc ngai vàng Pandukambala 
(Păng-ĐÐú-Kăm-Bá-Lá) của vua Trời Sakka (ĐếThích). 

Vua Trời Sakka (Sắc-Ká) suy nghĩ: “Ai muốn chiếm đoạt địa vị Thiên chủ của ta?”. 
Đưa Thiên nhãn xem xét, vua Trời Sakka hân hoan rằng: 

- Ta hãy đến nơi ấy, các bậc Hiền trí này sẽ rống lên tiếng rống sư tử. 

Thiên vương Sakka hóa thân thành một người Bàlamôn, đi đến gần giàn hỏa, hỏi 
rằng: 

- Này các người, các người đang làm gì thế? 

Bồtát đáp. 

- Chúng tôi đang thiêu xác. 

- Có lẽ là xác thú rừng? Hay là xác kẻ thù của các người? 

- Không, là xác con trai tôi. 

- Có phải đây là đứa con mà Ngài không thương mến chăng? 

- Không, đây là đứa con trai duy nhất của tôi, là đứa con tôi rất thương mến. 

- Thế vì sao ông không khóc khi con trai rất thương mến của mình đã chết?. 

Để giải thích “vì sao không khóc”, Bồtát nói kệ ngôn. 

19- Uragova tacam jinnam, hitvã gacchati sam tanum; 

Evam sarire nibbhoge, pete kalakate sati. 

“Như rắn bỏ da cũ; người bó thân đi nơi khác. 

Như vậy, thân trống rỗng; người chết đã ra đi”. 

20- Dayhamano na janäati, ñatinam paridevitam; 

'Tasma etam na socäml, gato so tassa yä gat1 ti. 

“Nó bị thiêu còn không biết; dù thân quyến than khóc ích chỉ. 

Nên tôi không thương tiếc; mặc nó đi tiếp đường”. 

Thiên vương Đế Thích hỏi người mẹ rằng: 

- Này bà, người chết liên hệ với bà ra sao? 

- Thưa ông, là con trai tôi. 

- Này bà, lẽ thường người nam có tâm vững mạnh nên người cha không khóc là 
phải, người mẹ thì mềm yếu hơn. Vì sao bà không khóc con khi nó đã chết? 

Người mẹ nói lên hai kệ ngôn. 

21- Anavhito tato äg3, ananuñnato ¡to gato; 

Yathagato tatha gato, tattha kã paridevanä. 

“Không mời nó lại đến; không đuổi nó lại đi. 

Nó đến như nó đi; vì sao phải than khóc”. 

22- Dayhamaäno na janäti, ñatinam paridevitam; 

'Tasma etam na socäml, gato so tassa yä gatï ti. 

“Nó bị thiêu còn không biết; thân quyến than khóc ích chỉ. 

Nên tôi không thương tiếc; mặc nó đi tiếp đường”. 

Thiên vương Sakka lại hỏi người em gái rằng: 

- Này cô, người chết là gì của cô? 


- Thưa ông, là anh trai tôi. 

- Này cô, lẽ thường chị hay em gái thường thương anh trai, vì sao cô không khóc? 

Cô em gái trả lời bằng hai kệ ngôn. 

23- Sace rode kisä assam, tassa me kim phalam siyä; 

Natimittasuha]jjanam, bhiyyo no aratI siyä. 

“Nếu than khóc có ích; đầu có quả như vầy. 

Thân tộc càng đau khố; thương tiếc không ích lợi”. 

24- Dayhamano na jãnäti, ñatinam paridevitam; 

'Tasma etam na socäml, gato so tassa yä gatï ti. 

“Anh bị thiêu còn không biết; thân quyến than khóc ích chỉ. 

Nên tôi không thương tiếc; mặc anh đi tiếp đường”. 

Vua Trời Đế Thích lại hỏi cô vợ rằng: 

- Người chết là gì của cô? 

- Thưa ông, là chồng của tôi 

- Này cô, khi chồng chết, người vợ trở thành bơ vơ, vì sao cô không khóc?. 

Người vợ trả lời bằngh kệ ngôn. 

25- Yathäpi dãrako candam, gacchantamanurodati; 

Evamsampadamevetam, yo petamanusocati. 

“Như trẻ con đòi trăng; than khóc người đã mất. 

Như vậy, thật vô vọng; người ấy thật mê muội”. 

26- Dayhamäno na jaänäti, ñatinam paridevitam; 

'Tasma etam na socäml, gato so tassa yä gatï ti. 

“Anh bị thiêu còn không biết; thân quyến than khóc ích chỉ. 

Nên tôi không thương tiếc; mặc anh đi tiếp đườnG”. 

Thiên vương Đế Thích lại hỏi người nữ tỳ rằng: 

- Này cô, người chết là gì của cô? 

- Thưa ông, là chủ của tôi. 

- Hãn là chủ của cô thường hà khắc với cô, thường hành hạ cô, nên cô không khóc. 

- Không phải vậy đâu, chủ tôi rất thương xót tôi, xem tôi như con của mình. 

- Thế vì sao cô không khóc chủ mình? 

Người nữ tỳ trả lời bằng kệ ngôn. 

27- Yathapi udakakumbho, bhinno appatisandhiyo; 

Evamsampadamevetam, yo petamanusocati. 

“Như chiếc bình đất; bể rồi sao như cũ. 

Khóc than người đã chết; ké ấy thật mê muội”. 

28- Dayhamano na jãnäti, ñatinam paridevitam; 

'Tasma etam na socäml, gato so tassa yä gatï ti. 

“Chủ bị thiêu còn không biết; thân quyến than khóc ích chỉ. 

Nên tôi không thương tiếc; mặc chủ đi tiếp đường”. 

Nghe xong vua Trời Đế Thích hân hoan rằng: 

- Các người đã thận trọng, sống suy nghiệm về “sự chết”. Từ nay các người khỏi 
phải ra đồng cày ruộng nữa, ta chính là vua Trời Sakka. Ta sẽ trộ giúp cásc người sống 
trong sạch, hãy sống với sự xả ly, giữ gìn giới hạnh. 

Vuas Trời Đế Thích đưa mắt nhìn lên hư không, một trận mưa bảy loại ngọn quý 
tràn ngập căn nhà của Bồtát. Thiên vương Sakka trở về Thiên cung của mình. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế, Ngài kết thúc Pháp thoại bằng kệ ngôn. 

212- Piyato jayati soko, piyato jayati bhayam; 

Piyato vippamuttassa, natthi soko kuto bhayam. 

“Thương yêu sinh sầu muộn; thương yêu sinh lo sợ. 

Thoát ra khỏi thương yêu; từ đâu sinh lo sợ”. 
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Dứt kệ ngôn, vị gia chủ chứng Thánh quả Dự Lưu0', 

Nhận diện Bổn sự. 

Người nô tỳ nay là bà Khujjuttara (Khút-Chút-Tá-Ra)2), cô em gái nay là bà 
Uppalavannä, người con trai nay là Ngài Rahula (Ra-Hú-Lá), người mẹ nay là bà Khemä 
(Khê-Ma), Bồtát nay là Đức Thế Tôn®). 

Bổn sự Rohanta Miga (Nai chúa Rohanta). 

Trong Bổn sự này, tiền thân Trưởng lão ni Khema là Hoàng hậu Khemaä. 

Duyên khởi. 

Bổn sự này được khởi lên khi Đức Thế Tôn trú nơi Đại tự Trúc Lâm 
(Ve]uvanavihara), đề cập đến việc Ngài Ananda (A-Năn-Đá) dùng thân mình che chắn 
cho Đức Thế Tôn khi con voi hung dữ Nalagiri (Na-La-Gí-Rí) (voi Nalagiri còn có tên gọi 
là Dhanapala (Hộ Tài)) đang hung hăng lao đến để dẫm chết Đức Thế Tôn. 

Các vị Tỳkhưu bàn luận cùng nhau nơi Giảng Pháp đường trong Đại tự Trúc Lâm 
rằng: 

- Này chư Hiền, Tôn giả Ananda sau khi đạt được tri kiến đầy đủ về “con đường Giải 
thoát”, Ngài đã dám hy sinh mạng sống của mình vì Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, hỏi các 
Tỳkhưu rằng: 

- Này các ỳkhưu, các ngươi đang đàm luận về vấn đề gì? Vấn đề gì đang được khởi 
lên ở đây? 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề đang được bàn luận, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

- Này các Tỳkhưu, đây không phải là lần đầu tiên Ananda dám hy sinh mạng sống vì 
Như Lai, trong quá khứ cũng từng như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nó lên Bổn sự này. 

Tóm lược bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) trị vì kinh thành BaränasI 
(BaLaNaại), Đức vua có Chánh hậu là Khema (An Hòa). 

Bấy giờ, trong dãy HymãLạpSon, vượt qua hai rặng núi đến rặng núi thứ ba, trong 
rặng núi này có đàn nai 84 ngàn con, đàn nai sống cạnh hồ Rohanta (Rô-Hăn-Tá), nên 
nai chúa có tên gọi là Rohanta. Nai chúa có màu da vàng óng ánh rất xinh đẹp, em nai 
chúa Rohanta là nai Citta (Tuyệt Mỹ) vì nai có lớp da nhiều đóm như những đóa hoa 
trang điểm trên mình, em gái nai chúa Rohanta là là nai Sutana (Sú-Tá-Na) cũng màu da 
như nai Ctta. 

Có người thợ săn sống gần kinh thành Baränasi, có lần đi săn thú, lạc vào rặng núi 
thứ ba và thấy được nai chúa Rohanta. Khi trở về nhà, có thuật lại cho con trai mình biết 
rằng: “Ởở rặng núi thứ ba trong dãy Hy MãLạpSon, có đàn nai có nai chúa có màu da óng 
ánh như vàng ròng”. Sau đó, không bao lâu người thợ săn mệnh chung vì nhẫm khí độc 
nơi rừng sâu của vùng núi Tuyết Lãnh. 

Một hôm, Hòag hậu Khema (Khê-Ma) nằm mộng thấy được hình ảnh nai chúa 
Rohanta có màu da vàng óng ánh rất xinh đẹp. 

Hoàng hậu Khema suy nghĩ: “Nếu ta nói đó là giấc mơ, Đức vua sẽ chẳng quan tâm. 
Nhưng nếu ta bảo “đây là nỗi ao ước của một thai phụ thì Đức vua sẽ quan tâm”. 

Hoàng hậu giả vờ lâm trọng bịnh, khi Đức vua Brahmadatta đến thăm hỏi, Hoàng 
hậu tỏ thật rằng: 

- Thần thiếp ước ao có được nai chúa có màu da vàng óng ánh nơi rừng Tuyết Lãnh. 

- Nếu có được nai chúa như thế, nai chúa ấy sẽ được đưa về Hoàng cung. 


)- Dhp. Câu 212; dhpA. Câu số 212.. 
2)- Chuyện bà Khujjuttarä xin xem những tập sau. 
)- JA. Uragajataka (Bổ sự con Rắn); chuyện số 354. 
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Đức vua cho triệu tâp những Đại thần là các Bàlamôn đa văn, tài trí đến sân Hoàng 
cung, hỏi rằng: 

- Này các Đại thần, Hoàng hậu Khema ao ước có được nai chúa với màu da vàng óng 
ánh, chẳng hay các Đại thần có ai biết được nai chúa ấy đang sống nơi nào chăng? 

Sau khi bàn luận, các Đại thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi chưa nghe nai chúa nào như thế. Có lẽ các thợ săn biết 
được điều này. 

Nghe vậy, Đức vua Brahmadatta cho triệu tập những thợ săn giỏi nhất trong nước 
vào sân Hoàng cung, hỏi rằng: 

- Các người thường đi săn thú trong rừng sâu, có ai thấy hay nghe nơi nào có con 
nai chúa với màu da vàng óng ánh chăng? 

Con trai người thợ săn khi trước nghe Đức vua hỏi, thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, theo lời cha tôi thuật lại, ông có thấy con nai chúa với màu da 
vàng óng ánh. 

- Con nai chúa ấy trú ngụ nơi nào? 

- Thưa Đại vương, ở sâu trong dãy HyMãLạpSon, phải vượt qua hai rặng núi cao, 
đến rặng núi thứ ba, đến hồ Rohanta (Rô-Hăn-Tá) mới có thể tìm thấy nai chúa ấy. Cha 
con có chỉ con biết con đường đi đến hồ Rohanta ấy 

- Ngươi có thế giúp ta mang con nai chúa ấy về Hoàng cung cho Hoàng hậu Khema 
chăng? Ta sẽ ban thưởng trọng hậu cho ngươi. 

- Vâng, thưa Đại vương, con sẽ cố gắng đi tìm con nai chúa ấy; nếu không thể mang 
con nai chúa ấy về, con sẽ mang bộ da hoặc lông nai vàng óng ánh về đây cho Đại vương 
để làm tin. 

- Tốt thay, tốt thay, này người thợ săn. 

Đức vua ban cho người thợ săn một ngàn đồng vàng để làm lộ phí. 

Người thợ săn sau khi thu xếp hành trang, theo lời chỉ dẫn của cha khi trước, vượt 
qua hai rặng núi đến rặng núi thứ ba, người thợ săn lần dò tìm đến hồ Rohanta. Nhìn 
thấy nai chúa Rohanta cùng đàn nai đi đến hồ uống nước. 

Sau nhiều ngày theo dõi, người thợ săn làm cái bẫy nơi nai chúa Rohanta thường 
đến để uống nước, rồi tìm một chỗ rất xa ở dưới gió để ẩn núp 

Như thường lệ, nai chúa Rohanta đưa đàn nai đến hồ Rohanta để uống nước và nai 
chúa bị sập bẫy, chân nai chúa bị giây sắt thòng lọng siết chặt. Biết mình bị sập bẫy, nai 
chúa suy nghĩ: “Nếu kêu lên báo hiệu tai hại đến, đàn nai sẽ chạy tán loạn ngay, chúng sẽ 
không được uống nước”. Nai chúa điềm tĩnh, đợi cho đàn nai uống nước xong bước lên 
bờ, nai chúa kêu lên báo hiệu tai nạn xảy ra, cả đàn nai chạy tán loạn theo ba hướng 
khác nhau. 

Nai chúa cố vùng vẫy để thoát ra giây thòng lọng buộc nơi chân, nhưng càng vùng 
vẫy giây càng xiết chặt hơn, kéo chân nai lên cao, khiến nai chúa càng đau đớn nên nai 
chúa đành đứng yên với một chân bị treo cao. 

Nai Citta (Chít-Tá) chạy một lúc nhìn lại không thấy nai chúa Rohanta, nai Citta suy 
nghĩ: “Trong tiếng kêu của anh ta có điều không ổn. Có lẽ anh ta bị tai hại đến rồi”. Nai 
Gitta quay trở lại hồ Rohanta, nhìn thấy nai chúa vẫn đứng yên, nai Citta đi đến bên anh 
hỏi: 

- Thưa anh, vì sao anh không chạy đi? 

- Này em, ta bị dính bẫy của thợ săn rồi. Này em, em ở đây rất nguy hiểm, em hãy 
chạy đi. 

- Không, em không đi đâu nếu không có anh. Em sẽ ở đây để cùng chết với anh. 

Nai Sutana (Sú-Tá-Na) chạy một lúc nhìn lại không thấy hai anh của mình ở đâu, 
suy nghĩ rằng: “Có lẽ hai anh của ta gặp tai nạn rồi”. Nai Sutana trở lại bến nước nơi hồ 
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Rohanta, nhìn thấy hai anh đang đứng cạnh nhau, nai Sutana liền đi đến. Nai chúa thấy 
em gái đi đến, liền nói rằng: 

- Này Sutana. Nơ đây rã nguy hiểm, em hãy chạy xa nơi này đi. 

- Còn anh như thế nào? 

- Ta không thể chạy đi được, ta đã dính bẫy người thợ săn rồi. 

- Anh Œitta cùng sống chết với anh. Em cũng vậy, em sẽ ở nơi này cùng sống chết 
với hai anh. 

Người thợ săn thấy đàn nai bỏ chạy tán loạn, suy nghĩ: “Có lẽ nai chúa bị dính bẫy 
rồi”, sau khi trang bị đầy đủ, tay cầm lấy cung tên, người thợ săn đi đến hồ Rohanta, nơi 
đặt bẫy nai, nhìn thấy nai chúa Rohanta, đứng cạnh nai chúa là hai nai xinh đẹp. Người 
thợ săn suy nghĩ: “Có lẽ ba con nai này là anh em với nhau, chúng không nỡ bỏ anh, khi 
thấy anh đang lâm nạn. Đây là những con nai có nghĩa”. 

Người thợ săn chợt khởi lên ý nghĩ thương xót ba con nai tình nghĩa này. Người thợ 
săn đi đến ba con nai, hai nai không bị nạn vẫn đứng yên, đưa mắt nhìn người thợ săn 
với đôi mắt xinh đẹp, lộ vẽ khẩn cầu; nhìn thấy hai đôi mắt của hai nai em, tâm người 
thợ săn bỗng mềm nhũn, lòng bi mẫn hiện khởi trong tâm người thợ săn. Người thợ săn 
hỏi hai nai em: 

- Các ngươi không dính bẫy, vì sao không chạy thoát thân? 

Nai chúa Rohanta nói rằng: 

- Này người thợ săn, đây là hai em của ta. Khi thấy ta lâm nạn, chúng không nỡ rời 
xa ta, chúng tình nguyện cùng chết với ta. 

Nghe vậy, tâm người thợ săn càng xúc động, nghĩ rằng: “Chúng là loài này mà còn 
có nghĩa tình như thế. Vì sao ta trở thành người độc ác, sát hại những sinh vật vô tội đầy 
tình nghĩa như vầy?”. 

Thấy gương mặt người thợ săn mềm dịu, lộ vẻ xúc động, nai Otta nói rằng: 

- Này người thợ săn, đây là nai chúa đàn. Chúng ta là anh em. Cùng nhau nuôi 
dưỡng cha mẹ đã mù lòa. Ba anh em chúng ta chế, mẹ cha của chúng ta sẽ chết vì không 
ai nuôi dưỡng. 

Nghe vậy, người thợ săn suy nghĩ: 

- Thì ra, chúng chẳng những đầy nghĩa tình với nhau mà còn là những con nai hiếu 
thảo. Nếu ta giết chúng, có lẽ trái đất này không chịu nổi sức nặng của tội lỗi này, sẽ rút 
ta vào địa ngục mất. Thôi, ta chẳng cần gì sự ban thưởng của Đức vua, ta hãy thả chúng 
Ta. 

Người thợ săn đi đến nai chúa Rohana, nói rằng: 

- Này nai chúa, ngươi đừng sợ, ta sẽ thả ngươi ra. 

Người thợ săn hạ sào cao xuống, tháo bỏ dây thòng lọng buộc nơi chân nai chúa, 
ôm nai chúa xuống hồ nước rửa sạch những vết máu nơi chân nai chúa. Nai chúa suy 
nghĩ: “Nơi đây rất hiểm trở, rất khó khăn mới có thể đến vùng đất này. Vì sao người thợ 
săn này đến nơi đây, vì sao người thợ săn này đánh bẫy ta? Do ý hay do mệnh lệnh nào 
khác?”. 

Sau khi nói lên lời cảm tạ người thợ săn, nai chúa hỏi. 

-Này người thợ săn, do nhân nào người đến đây để đánh bẫy ta? 

Người thợ săn thuật lại nguyên nhân khiến mình đến đây để tìm nai chúa. Nai chúa 
nói: 

- Này người thợ săn, nay người thả ta ra, người sẽ bị đức vua hành phạt. Người hãy 
đưa ta đến Hoàng cung, ta sẽ thuyết giáo đến Đức vua và Hoàng hậu. 

- Này nai chúa, không được đâu. Các vị vua rất ác độc, nhìn thấy ngươi xinh đẹp 
như vầy, sẽ bắt giam ngươi. Ta không cần Đức vua ban thưởng chỉ cả, ngươi hãy ra đi 
tùy ý. 

Nai chúa suy nghĩ: “Ta phải giúp người thợ săn này”. Nai chúa nói: 
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- Này người thợ săn, người hãy dùng tay xát mạnh vào mình ta đi. 

Người thợ săn dùng tay xát mạnh vào mình nai chúa, trong lòng bàn tay dính đầy 
những lông nai vàng óng ánh. 

Người thợ săn dùng lá sen gói những sợi lông nai, từ giã nai chúa trở lại kinh hành 
Baränasi. Nai chúa cùng hai nai em tiễn đưa người thợ rừng ta khỏi rặng núi thứ ba, rồi 
mới quay về với đàn nai. 

Về sau, người thợ săn xuất gia làm ẩn sĩ, tu tập trong dãy HyMãLạpSơn, mệnh 
chung đi theo nghiệp riêng của mình. 

Nhận diện bổn sự. 

Người thợ săn nay là Tôn giả Channa (XaNặc), Đức vua nay là Ngài Sãriputta 
(XáLợiPhất), Hoàng hậu Khema nay là Trưởng lão ni Khema, nai Œitta nay là Ngài 
Ananda, nai Suana nay là Trưởng lão ni Uppalavanna, nai chúa Rohanta nay là Đức Thế 
Tôn0), 

Bổn sự Harmmsa (Thiên Nga). 

Trong Bổn sự này, tiền thân Trưởng lão ni Khema là Hoàng hậu Khemaä của vua 
Bahuputtaka (Bá-Hú-Pút-Tá- Ká). 

Bổn sự này tương tự như Bổn sự Rohantamiga ở trên, có khác một ít chỉ tiếtt2). 

Bốn sự Mahahammsa (Đại Thiên nga). 

Trong Bổn sự này, tiền thân Trưởng lão ni Khema là Hoàng hậu Khemaä của vua 
Samyama ( Săng-Dá-Má). 

Bổn sự này tương tự như Bổn sự Hamsa ở trên, có khác một ít chỉ tiết). 

Bổn sự Mahđjanaka. 

Trong Bổn sự này, tiền thân Trưởng lão ni Khema là Hoàng hậu vợ của Đại vương 
Mahajanaka(). 

Phụ lục. 

2”- Trưởng lão nỉ Sumedha. 

Tiền thân Trưởng lão ni Sumedha là một trong hai người bạn gái của tiền thân 
Trưởng lão ni Khema, cả ba người đồng kiến tạo một Tự viện cúng dường đến Tăng 
chúng, trong thời Đức Thế Tôn Konägamana (CâuAHàmMâuN!). 

Vào thời Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp), tiền thân nàng Sumedha (Sú-Mê-Tha) 
sinh vào một gia tộc quan Đại thần của Đức vua Kiki (Kí-Ki), nàng là bạn thân của 7 Công 
nương con Đức vua KikI. Khi nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Kassapa, nàng trở thành cận sự 
nữ trong Giáo pháp này, thực hành thiện sự theo lời dạy của Đức Thế Tôn Kassapa 

Vào thời Đức Phật Gotama còn tại thế, nàng sinh vào Vương tộc, là con gái của Đức 
vua trị vì kinh thành Koñca (Kông-Chá), của Vương quốc Mantavati (Măn-Tá-Quá-Tì) 
được đặt tên là Sumedha (Nữ Minh triết). 

Khi được 16 tuổi, cha nàng cho mời Đức vua Anikadatta (Á-Ní-Ká-Đát-Tá) ở kinh 
thành Varanavat (Qua-Rá-Ná-Quá-T¡) đến thành Koñca xem tướng nàng Sumedha, để 
định liệu hôn sự với nàng Sumedha (Sú-Mê-Tha).Vua Anikadatta cùng các quan Đại thần 

Nàng Sumedha, khi còn nhỏ được nghe được Pháp của Đức Thế Tôn Gotama từ các 
Trưởng lão ni nơi Ni viện, nàng kinh cảm nỗi khổ trong vòng luân hồi, nên có ý niệm 
xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn từ lâu. 

Nghe tin vua Anikadatta cùng đoàn Sứ thần đến kinh thành Koñca để cầu hôn, nàng 
Sumedha từ chối hôn sự và xin phép cha mẹ được xuất gia, nhưng không được mẹ cha 
cùng các thân tộc đồng ý. 


đ)- JA. Rohanamigajataka (Bổn sự nai Rohanta), chuyện số 501. 

2)- Xem JA. Hamsajataka (Bổn sự Thiên nga), chuyện số 502. 

6)- Xem JA. Mahahamsajataka (Bổn sự Đại Thiên nga), chuyện số 534. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Bổn sự Đại vương Mahajanaka. 
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Nàng Sumedha cương quyết từ chối hôn sự, để được xuất gia, theo gương các 
Tỳkhưu ni thường dùng, nàng đi vào phòng riêng, đóng kín cửa ra vào, nguyện sẽ không 
dùng vật thực khi còn là thân cư sĩ và không ra khỏi phòng khi còn phẩm mạo cư sĩ. 

Nhận được tin nàng Sumedha đi vào phòng riêng, đóng kín cửa phòng; mẹ cha cùng 
thân tộc, có cả vua Anikadatta và đoàn sứ thần đi đến phòng riêng của nàng Sumedhä, 
đứng bên ngoài gọi mở cửa, nàng Sumedha thưa rằng: 

- Nếu cha mẹ đồng ý cho con xuất gia, con nguyện chỉ ra khỏi phòng khi ở trong 
phẩm mạo bậc xuất gia. Và con nguyện không dùng vật thực khi còn phẩm mạo cư sĩ. 
Con sẽ chết nơi phòng này, hoặc là con được xuất gia. 

Cha mẹ nàng cố thuyết phục nàng tiến hành hôn sự với vua Anikadatta, nàng đã 
giảng Pháp đến cha mẹ và mọi người. 

Nơi phòng riêng, nàng cắt bỏ mái tóc đen mượt óng ả của mình, nàng suy quán 
những thể trược trong thân từ sắc đẹp của mình và nàng chứng đắc Sơ thiền. Cha mẹ 
nàng than khóc bên ngoài phòng, nàng nói lên cái khổ trong luân hồi rằng: “Nước mắt 
của một người đổ ra, nhiều hơn nước bốn đại dương; có ích lợi già với sự than khóc ấy”. 

Vua Anikadatta hứa dâng trọn vương quốc của mình cho nàng Sumedhä, nàng nói 
lên những nguy hại của dục lạc. 

Nàng Sumedha mở cửa phòng, chỉ cho mọi người thấy mái tóc xanh xinh đẹp, được 
nàng cắt bỏ trong phòng. Vua Anikadatta cảm phục ý chí kiên cường của nàng Sumedha, 
chấp tay xin cha mẹ nàng cho nàng được xuất gia. 

Nàng Sumedha được xuất gia ngay trong phòng riêng của nàng. 

Sau khi còn giữ giới Học nữ (Sikkhämaänäsïla), nàng nỗ lực thực hành pháp quán về 
tính bất tịnh của sắc đẹp nơi thân, chẳng bao lâu nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán với 
Tuệ phân tích. 

Hồi tưởng lại chiến thắng của mình, nàng hân hoan nói lên những kệ ngôn, thuật lại 
quá trình chiến thắng của mình, như xác định Thánh trí của nàng. 

450- Mantavatiyäa nagare, rañño koñcassa aggamahesiyä; 

Dhïtã äsim sumedhä, pasäditã säsanakarehi. 

“Con gái vua Kônh-Chá; với hoàng hậu chánh ngôi. 

Tại Măn-Ta-Quá-Ti; được sinh Sú-Mê-Tha. 

Hân hoan gắng thực hành; lời dạy bác Đạo Sư. 

451- Silavati cittakatha, bahussutã buddhasaäsane vinTtã; 

Matäpitaro upagamma, bhanati “ubhayo nisãmetha. 

“Giới hạnh thuyết giảng khéo; nghe nhiều khéo huấn luyện. 

Theo lời Đức Phát dạy; nàng đến cha mẹ nàng. 

Nói rằng: “Thưa mẹ cha; cả hai, hãy nghe con”. 

452- Nibbanabhirataham, asassatam bhavagatam yadipi dibbam; 

Kimangam pana tucchã kãmä, appassada bahuvighatä. 

“Con hân hoan Nípbàn; dồu sinh hữu Chư Thiên. 

Sinh hữu ấy vô thường; giá trị gì các dục. 

Trống không, vị ngọt ít; còn tàn hại thời nhiều”. 

453- Kama katukã äsïvisipamä, yesu mucchita balã; 

Te digharattam niraye, samappitã haññante dukkhita. 

“Các dục thật cay đắng; ví như nọc rắn độc. 

Kẻ ngu mới tham đắm; trong các loại dục ấy. 

Những ai thọ hưởng dục; trong một thời gian dài. 

Bị khổ đau địa ngục; hành hạ và tàn hại”. 

454- Socanti papakammä, vinipate papavaddhino sadä; 

Kãyena ca väãcäya ca, manasä ca asamvuta balä. 

“Những ké làm nghiệp ác; những kẻ tâm trí ác. 
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Bị đau đớn sầu khố; trong cảnh giới đọa Xứ. 

Ké ngu thường không nhiếp; chế ngự thân, khẩu, ý”. 

455- Balã te duppañña, acetana dukkhasamudayoruddhä; 
Desante ajãnanta, na bujjhare ariyasaccän1. 

Kẻ ngu có liệt tuệ; không tư duy quyết định. 

Không ngăn chăn khố tập; khi có thời thuyết pháp. 

Không biết lo học hỏi; không giác tri Thánh để”. 

456- Saccani anma buddhavaradesitäni, te bahutara ajanantä ye; 
Abhinandanti bhavagatam, pihenti devesu upapattim. 
“Những sự thật, thưa mẹ; Phát thù thắng thuyết giảng. 
Phần lớn chúng quïn sinh; không hiểu sự thật ấy. 

Họ hoan hý tái sinh; ước muốn sinh thiên giới”. 

457- Devesupi upapatti, asassata bhavagate aniccamhi; 

Na ca santasanti balã, punappunam jäyitabbassa. 

“Sinh thiên không thường trú; sinh hữu là vô thường. 

Ké ngu không sợ hãi; luôn luôn phải tái sinh”. 

458- Cattaro vinipata, duve ca gatiyo kathañci labbhanti; 
Na ca vinipatagatanam, pabbajja atthi nirayesu. 

“Bị sinh bốn đọa xứ; được sinh Thiên, Nhân giới. 

Được chúng khó khăn thay; những ai rơi đọa Xứ. 

Trong cảnh giới địa ngục; không có sự xuất gia”. 

459- Anujanatha mam ubhayo, pabbajitum dasabalassa pävacane; 
Appossukka ghatissam, jatimaranappahanaya. 

“Mong cả hai cha mẹ; cho con được xuát gia. 

Trong giáo pháp thuyết giảng; của bác chứng Mười lực. 
Sống thong dong nhàn hạ; nỗ lực đoạn sinh tử”. 

460- Kim bhavagate abhinanditena, kayakalina asarena; 
Bhavatanhaya nirodhä, anujanatha pabbajissami. 

“Sao con ưa tái sinh; với thân tội lối này. 

Thân trống rỗng, không lõi; vì mục đích đoạn diệt. 

Tham ái được tái sinh; xin cho con xuất gia”. 

461- Buddhãnam uppädo vivajjito, akkhano khano laddho; 
Silãni brahmacariyam, yävajïvam na dũseyyam”. 

“Nay thời, Phật ra đời; phi thời đã từ bỏ. 

Thời cơ nay đã đến; cho đến trọn đời con. 

Con không làm tổn thương; Giới luật và Phạm hạnh”. 

462- Evam bhanati sumedhä, matäpitaro “na täva aharam; 
Aharissam gahatthä, maranavasam gatava hessãmi”. 
“Sumedha nói vậy; nàng lại thưa mẹ cha. 

“Con nguyện không ăn uống; khi còn là cư sĩ. 

Ở đầy con sẵn sàng; chờ chết đến với con”. 

463- Mata dukkhitã rodati pitã ca, assä sabbaso samabhihato; 
Ghatenti saññapetum, pãsadatale chamapatitam. 

“Mẹ sầu khố, khóc than! Cha hoàn toàn sửng sốt. 

Họ gắng thuyết phục ta; nằm dưới đất lâu dài”. 

464- Utthehi puttaka kim socitena, dinnäsi vãranavatimhi; 
Rajäa anTkaratto abhirupo tassa tvam dinnä. 

“Này con hãy đứng dậy! Có gì là sầu khổ. 

Khi con được cả nước, Quá-Rá-Ná-Quá-T. 

Á-Ní-Ká-RáTá; đẹp trai, xứng đôi con”. 
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465- Aggamahesi bhavissasi, anikarattassa rajino bhariyä; 
Silãni brahmacariyam, pabbajjã dukkarã puttaka. 

“Con sẽ là hoàng hậu; vợ chính Á-Ní-Ká! 

Này con, thật khó thay! đời sống vị xuất gia. 

Giữ gìn các giới luật; sống đời sống Phạm hạnh”. 

466- Rajje anadhanamissariyam, bhogã sukha daharikasi; 
Bhuñjahi kaãmabhoge, väreyyam hotu te putta”. 

“Uy lực của vị vua; tiền của và quyền thế. 

Sản nghiệp và hạnh phúc; với tuổi trẻ thanh xuân! 

Hãy thọ hưởng dục lạc; hãy nhận lời lấy chồng”. 

467- Atha ne bhanati sumedhãä, “mã edisikani bhavagatamasaram; 
Pabba]ja va hohiti, maranam vã me na ceva väreyyam. 
“Sú-Mê-Tha thưa rằng: Thôi đừng, sự việc ấy. 

Họ đi đến tái sinh; họ trống không, không lõi. 

Hoặc xuất gia, hoặc chết; con chí nói như vậy”. 

468- Kimiva pũtikãyamasucim, savanagandham bhayaänakam kunapam; 
Abhisamviseyyam bhastam, asakim paggharitam asucipunnam. 
“Sá gì thân hôi nhớp; phát mùi, gây sợ hãi. 

Bao da đựng xác chết; rí chảy đồ bất tịnh”. 

469- Kimiva taham jãnanti, vikulakam mamsasonitupalittam; 
Kimikulalayam sakunabhattam, kalevaram kissa diyyati. 

“Sá gì thân ta biết; ghê tớm, lấm máu thịt. 

Chố chứa đựng loài sâu; mời ăn cho chim chóc. 

Thân xác này là vậy; nay đem đến cho ai?”. 

470- Nibbuyhati susänam, aciram kãyo apetaviñnhano; 
Chuddho kalingaram viya, jigucchamanehi ñatTh1. 

“Thân thể bỏ nghĩa địa; không lâu, mất thức tri. 

Như khúc gỗ quãng bỏ; bà con đều ghê tớm”. 

471- Chuddhũna nam susäne, parabhattam nhãyanti Jigucchantã; 
Niyaka mätaäpitaro, kim pana sadhäranä janata. 

“Thân ấy quãng nghĩa địa; làm mồi ăn kẻ khác. 

Trước chúng tắm rửa sạch; nay chúng sinh ghê tởm. 

Cha mẹ còn như vậy; nói gì chung quần chúng”. 

472- Alihositã asare, kalevare atthinharusanghate; 
Khelassuccarassava, paripunne pũtikãyamhi. 

“Họ mê thân không lõi; ràng buộc bởi gần xương. 

Đầy nước miếng, nước mắt; đầy phân tiểu hôi hám”. 

473- Yo nam vinibbhujitva, abbhantaramassa bahiram kayir3; 
Gandhassa asahamanä, sakapi matä jiguccheyya. 

“Nếu thân được mổ xé, lôi nội phần ra ngoài. 

Chính mẹ phải ghê tởm; không chịu nổi mùi hôi”. 

474- Khandhadhatuayatanam, sankhatam jatimilakam dukkham; 
Yoniso anuvicinanti, väreyyam kissa iccheyyam. 

“Chính do uẩn, xứ, giới; tác thành các thân này. 

Gốc tái sinh, đau khổ; họ như lý nói lên. 

Hoàn toàn không vui thích; vậy ai, tôi muốn cưới?”. 

475- Divase divase tisattI, satani navanaväa pateyyum kãyamhi; 
Vassasatampi ca ghato, seyyo dukkhassa cevam khayo. 

“Từng ngày trăm ngọn giáo; luôn luôn mới đâm thân. 

Dầu bị hại trăm năm; như vậy còn tốt hơn. 
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Vì khổ ấy cuối cùng; rồi cũng được tiêu diệt”. 

476- Ajjhupagacche ghatam, yo viññayevam satthuno vacanam; 
“Digho tesam samsäro, punappunam haññamaänänam”. 
“Kẻ trí quyết bằng lòng; sự giết hại như trên. 

Bác Đạo Sư dạy rằng: “Họ luân hồi dài dài. 

Với tâm tư giết hại; liên tục nối tiếp nhau”. 

477- Devesu manussesu ca, tiracchanayoniyä asurakäye; 
Petesu ca nirayesu ca, aparimitã dissare ghatä. 

“Trong cảnh giới Trời, Người; bàng sanh, Atula. 

Nga quỷ và Địa ngục; chịu giết hại vô lượng”. 

478- Ghãtã nirayesu bah, vinipatagatassa pT]liyamanassa; 
Devesupi attanam, nibbanasukhã param natthi. 

“Trong địa ngục, rất nhiều; ké tâm uế, đọa lạc. 

Chỗ trú ấn Thiên giới; không có lạc Nípbàn. 

479- Pattä te nibbanam, ye yuttã dasabalassa pavacane; 
Appossukka ghatenti, jatimaranappahanaya. 

“Những ai đạt Nípbàn; họ liên hệ mát thiết. 

Với những lời thuyết dạy; của bậc đủ Mười lực. 

Thong dong không rộn ràng; nỗ lực đoạn sanh tử”. 

480- Aijeva tatabhinikkhamissam, bhogehi kim asärehi; 
Nibbinna me kãmaã, vantasama talavatthukatã”. 

“Thưa cha ngày hôm nay; con quyết tâm ra đi. 

Những tài sản rỗng không; không có giá trị gì. 

Con ghê tớm các dục; con chán ngấy các dục. 

Họ đã được tác thành; như thân cây Ta-la”. 

481- Sä cevam bhanati pitaramanikaratto ca yassa sä dinnä; 
payäsi väranavate, vareyyamupatthite kale. 

479. Nàng trả lời phụ thân; với lời nói như vậy. 
Á-Ni-Ká-Đát-Tá; được hứa gả công chúa. 

Đi đến gần xin cưới; theo như giờ hẹn định”. 

482-Atha asitanicitamuduke, kese khaggena chindiya sumedhãä; 
Pasadam pidahitvä, pathamajjhänam samaäpajj. 

“Mái tóc đen, dày mịn; với gươm, nàng cắt ngang. 

Cửa lầu được đóng lại; nàng chứng được Sơ thiền”. 

483- Sä ca tahim samäpannä, anikaratto ca ägato nagaram; 
Pãsade ca sumedhä, aniccasañnñam subhäveti. 

“Nàng sống trong cảnh thiền; Á-Ní-Ká đến thành. 
Sú-Mê-Thá trong cung; tu tập tưởng vô thường”. 

484- Sä ca manasi karoti, anikaratto ca aruhi turitam; 
Manikanakabhisitango, katañjalï yacati sumedham. 
“Trong khi nàng tác ý; vua bước lên tam cấp. 

Trang sức vàng châu báu; chấp tay cầu xin nàng”. 

485- Rajje anadhanamissariyam, bhoga sukhã daharikasi; 
Bhuñjahi kãmabhoge, kamasukha dullabha loke. 

“Hãy trị vì quốc đó; với tiền của uy quyền. 

Với tài sản, hạnh phúc; với tuổi trẻ thanh xuân. 

Hãy thọ hướng các dục; thật khó kiếm ở đời”. 

486- Nissattham te rajjam, bhoge bhuñjassu dehi dãnãni; 
Mã dummana ahosi, mätäpitaro te dukkhitã”. 

“Ta giao nàng vương quốc; hướng tài sản, bố thí, 
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Nàng chớ có buồn nản; khiến mẹ cha khổ đau”. 

487- Tam tam bhanati sumedha, kamehi anatthikã vigatamohä; 
“Mã kame abhinandi, kãmesväadinavam passa”. 

“Sú-Mê-Tha trả lời; với vua, từng vấn đề. 

Đối với nàng, các dục; không cầu không sỉ mê. 

Chớ hoan hý các dục; hãy thấy dục nguy hiểm”. 

488- CatuddTpo räjä mandhata, äsi kamabhogina maggo; 
Atitto kalankato, na cassa paripũritä icchã. 

“Măn- Tha-Ta là vua; chúa bốn châu hưởng dục. 

Dục lạc ấy tối thượng; tuy vậy khi vua chết. 

Cũng chưa được thỏa mãn; ước vọng chưa đầy đủ”. 
489- Satta ratanani vasseyya, vutthima dasadisä samantena; 
Na catthi titti kãmänam, atittäva maranti nara. 

“Dầu có nhiều bảy báu; khắp mười phương đầy tràn. 
Không có dục thỏa mẫn; người chết, chưa thỏa mẫn”. 
490- Asisũnipama kãmä, kãma sappasiropamä; 
Ủkkopama anudahanti, atthikankala sannibhä. 

“Các dục ví gươm giáo; các dục ví đầu rắn. 

Ví như bó đuốc cháy; giống xương gâm trơn tru”. 

491- Anicca addhuva kãmaã, bahudukkha mahävisä; 
Ayogujova santatto, aghamzla dukhapphala. 

“Các dục không thường còn; cũng không có thường hằng. 
KhổnhiÈu, thuốc độc lớn; như hòn đạn cháy đỏ. 

Nguồn gốc của bất hạnh; kết quả là đau khổ”. 

492- Rukkhapphalũpama kãmä, mamsapesũpama dukhä; 
Supinopama vañcaniyä, kãmã yäcitakũpamä. 

“Dục như trái của cây; như miếng thịt, khổ lụy. 

Giống như mộng như huyễn; dục như của vay mượn”. 

493- Sattisulũpamaä kãmä, rogo gando agham nigham; 
Añgarakasusadisä, aghamnilam bhayam vadho. 

“Dục như gươm, như cọc; bệnh tật và cục bướu. 

Bất hạnh và dao động; ví như hố than hừng. 

Nguồn gốc của bất hạnh; sợ hãi và tàn sát”. 

494- Evam bahudukkhä kama, akkhatã antaray1ka; 
Gacchatha na me bhagavate, vissaso atthi attano. 

“Như vậy, dục nhiều khố; được gọi chứng ngại pháp. 

Hãy đi, từ bó tôi; khi tôi còn tái sinh, 

Thời đối với tự ngã; tôi không có lòng tin”. 

495- Kim mama paro karissati, attano sisamhi dayhamanamhi; 
Anubandhe jarämarane, tassa ghatãya ghatitabbam””. 

“Ai giúp gì tôi được; khi đầu tôi đang cháy. 

Khi già chết bám sát; tôi cần phải nỗ lực. 

Đối với tàn hại ấy”. 

496- Dvaram apäpuritvanaham, matäpitaro anikarattalca; 
Disvana chamam nisinne, rodante idamavocam. 

“Không đi đến gần cửa; nàng thấy mẹ và cha. 

Và vua Á-Ní-Ká; ngồi dưới đất khóc than. 

Thấy vậy nàng tỏ lời; thưa mọi người như sau”. 

497- Digho balãnam samsaro, punappunañca rodatam; 
Anamataggqe pitu marane, bhãtu vadhe attano ca vadhe. 
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“Kẻ ngu, đã lâu rồi; khóc luân hồi nói tiếp, 

Từ vô thí đến nay; khóc phải bị mệnh chung. 

Khóc anh em bị giết; khóc tự mình bị giết”. 

498- Assu thañnñam rudhiram, samsäram anamataggato saratha; 
Sattanam samsaratam, sarahi atthinanca sannicayam. 

“Hãy nhớ từ vô thí; nước mắt, sữa và máu. 

Tuôn chảy theo luân hồi; không bao giờ dừng nghỉ. 

Hãy nhớ các chúng sinh; luân hồi xương chất đống”. 

499- Sara caturodadhi, upanite assuthaññarudhiramhi; 

Sara ekakappamatthinam, sañcayam vipulena samam. 

“Hãy nhớ tràn bốn biển; đầy nước mắt, sữa, máu. 

Hãy nhớ xương một kiếp; cao bằng Quì-Pul-Lá”. 

900- Anamatagge samsarato, mahim jambudipamupanitam; 
Kolatthimattagu]ika, matã mätusveva nappahonti. 

“Hãy nhớ từ vô thí; không đú đểlàm thành. 

Cả đất nước Diêm Phù; những nấm mồ hót táo. 

Của mẹ cha luân hồi”. 

901- Tinakatthasakhäpaläsam, upanTtam anamataggato sara; 
Caturangulika ghatika, pitupitusveva nappahonti. 

“Hãy nhớ từ vô thí; những có cây cành lá. 

Không đủ để chứa đựng; những ghè bốn ngón tay. 

Chứa người cha, luân hồi”. 

902- Sara kãnakacchapam pubbasamudde, aparato ca yugachiddam; 
Siram tassa ca patimukkam, manussalabhamhi opammam. 
“Hãy nhớ tới hình ảnh; con rùa mù biển đông. 

Cho đầu nó lọt vào; lỗ hổng khúc cây trôi. 

Để nói lên ví dụ; được làm người khó vậy”. 

903- Sara rũpam phenapindopamassa, kayakalino asärassa; 
Khandhe passa anicce, sarahi niraye bahuvighate. 

“Hãy nhớ thân sắc người; được ví bong bóng nước. 

Đầy cả những bất hạnh; trống không không có lỗi. 

Hãy thấy uẩn vô thường! nhớ địa ngục nhiều họa”. 

904- Sara katasim vaddhente, punappunam tãsu tãsu jätiSu; 
Sara kumbhilabhayani ca, sarahi cattäri saccan1. 

“Hãy nhớ nghĩa địa lớn; nhờ tái sinh tiếp tục. 

Nhờ sợ hãi thuồng luồng; hãy nhớ Bốn sự thật”. 

905- Amatamhi vijjamane, kim tava pañcakatukena prtena; 
Sabba hi kãmaratiyo, katukatarä pañcakatukena. 

“Nước bất tử có đây; sao người uống trăm đắng. 

Tất cả các dục lạc; thật trăm cay ngàn đắng”. 

906- Amatamhi vijjamane, kim tava kamehi ye parlJahä; 
Sabba hi kãmaratiyo, jalitã kuthitã kampita santapita. 
“Nước bất tử có đây; sao người ưa dục não. 

Mọi dục lạc đốt cháy; sôi sùng sục nung nấu”. 

907- Asapattamhi samane, kim tava kãmehi ye bahusapattã; 
Rajaggicoraudakappiyehi, sadharana kama bahusapatta. 
“Đây không có kẻ thù; sao thích dục thù địch? 

Vua lửa, trộm, nước, oán; thù chung thát là nhiều”. 

908- Mokkhamhi vijjamane, kim tava kamehi yesu vadhabandho; 
Kãmesu hi asakämä, vadhabandhadukhani anubhonti. 
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“ở đây có giải thoát! sao để dục giết trói. 

Trong dục có giết trói! mê dục nhiều khổ đau”. 

509- Adipita tinukkã, ganhantam dahanti neva muñcantam; 
kkopama hi kamä, dahanti ye te na muñcanti. 

“Đuốc cỏ đang cháy rực; nắm, không thả, bị đốt. 

Dục ví như bó đuốc; đốt cháy ai không thoát”. 

910- Mã appakassa hetu, kãmasukhassa vipulam jahT sukham; 
Mã puthulomova balisam, gilitvä pacchaã vihaññasi. 

“Chớ nhận dục lạc nhỏ; bỏ lạc lớn rộng rãi. 

Chớ như cá nuốt câu; sau phải chu hoạn nạn”. 

511- Kãmam kãmesu damassu, tãäva sunakhova sanñkhalabaddho; 
Kahinti khu tam kãmaã, chãtã sunakhamva candälä. 

“Hãy nhiếp dục trong dục; như chó bị dây cột. 

Chớ để dục ăn ngươi; như dân đói ăn chó”. 

912- Aparimitañca dukkham, bahũni ca cittadomanassäni; 
Anubhohisi kamayutto, patinissaja addhuve kame. 

“Khổ thát là vô lượng; khiến tâm nhiều ưu tư. 

Ngươi hệ lụy với dục; hãy bỏ dục vô thường”. 

913- Ajaramhi vijjamane, kim tava kamehi yesu jarä; 
Maranabyadhigahita, sabba sabbattha jätiyo. 

“ở đây, không có già; sao theo dục bị già? 

Mọi sinh ở khắp nơi; bị bệnh chết chỉ phối. 

914- Idamajaramidamamaram, 

idamajaramaram padamasokam; 
Asapattamasambadham, 

akhalitamabhayam nirupatäpam. 

“Đây không già, không chết; đây con đường không già. 
Không chết, không sầu não; không thù địch trói buộc. 
Không vấp ngã sợ hãi; không nung nấu đọa đầy”. 

915- Adhigatamidam bahnhi, 

amatam ajjãäpi ca labhaniyamidam; 

Yo yoniso payuñjat, 

na ca sakkaä aghatamaänena”. 

“Đích này, nhiều người đạt; đích này là bất tử. 

Nay cần phải chứng được; ai như lý chú tâm. 

Nếu không có nố lực; không sao chứng đạt được. 

516- Evam bhanati sumedhä, 

sankharagate ratim alabhamänä; 

Anunenti anikarattam, 

kese ca chamam khipi sumedhä. 

“Sú-Mê-Tha nói vậy; không thích đi đến hành. 

Nàng thuyết phục được vua; với tóc quăng trên đất”. 

917- Utthaya anikaratto, pañjaliko yäcitassä pitaram so; 
Vissajjetha sumedham, pabbajitum vimokkhasaccadassä. 
“Đứng dậy A-Ní-Ká; chấp tay xin cha nàng. 

Hãy cho Sú-Mê-Thá; được xuất gia tu học. 

Để nàng thấy cho được; giải thoát và chân lý”. 

918- Vissajjita mätãpituhi, pabbaji sokabhayabhitä; 

Cha abhiñña sacchikata, aggaphalam sikkhamaänaya. 

“Mẹ cha cho xuất gia; thoát sầu, sợ, khiếp đảm. 


30 


Sáu tháng trí chứng đạt. 

9519- Acchariyamabbhutam tam, 

nibbanam äsi räjakañnaya; 

Pubbeniväsacaritam, 

vatha byäkari pacchime kaäle. 

“Thát vi diệu hy hữu; một công chúa con vua. 

Lại đạt được Nípbàn! Nàng nói lên như sau. 

Thời trước đời cuối cùng”. 

920- Bhagavati konagamane, 

sangharamamhi navanivesamhi; 

Sakhiyo tisso janiyo, 

viharadaänam adäsimha. 

“Trong thời Đức Thế Tôn; Kô-Na-Gá-Má-Na. 

Trong trú xứ mới làm; tại cảnh Tăng già lam. 

Với bạn là ba người; chúng tôi cúng tịnh xá”. 

521- Dasakkhattum satakkhattum, 

dasasatakkhattum satäni ca satakkhattum; 

Devesu uppajjimha, ko pana vãdo manussesu. 

“Mười lần, một trăm lần; mười trăm, trăm trăm lần. 

Chúng tôi sinh chư Thiên. còn nói gì, làm người”. 

922- Devesu mahiddhika ahumha, 

mãnusakamhi ko pana vado; 

Sattaratanassa mahesi, 

Itthiratanam aham äsim. 

“Giữa chư Thiên chúng tôi; có được thân lực lớn. 

Còn nói gì chúng tôi; khi được làm thân người. 

Ta hoàng hậu, bảy báu; ta chính là nữ báu”. 

923- So hetu so pabhavo, tam mũlam säva säsane khan; 

Tam pathamasamodhäanam, tam dhammaratäya nibbanam””. 

“Đây là nhân, là nguồn; đây chính là căn gốc. 

Kham nhấn lời Đạo Sư! Đây dây chuyền thứ nhất. 

Đấy chính là Nípbàn; nếu chúng ta mến pháp”. 

924- Evam karonti ye saddahanti, 

Vacanam anomapaññassa; 

Nibbindanti bhavagate, 

nibbinditva virajjantiti. 

“Như vậy với lòng tin; họ thuyết rõ nên lời. 

Lời nói đầy trí tuệ; thù thắng và tối thượng. 

Họ chán ghét tái sinh; do chán ghét, tham diệt” (HT.TMC d)0). 

3“- Trưởng lão ni Vijaya. 

Thuở quá khứ, tiền thân Trưởng lão ni Vijaya (Quí-Chá-Da) tạo rất nhiều thiện sự 
trong Phật đạo. 

Trong thời Đức Phật tại thế, từ thiên giới nàng tái sinh vào kinh thành Rajagaha 
(Vương Xá), trong một gia tộc Bàlamôn Đại thần của vua Bimbisara (BìnhSa), nàng là 
bạn thân của Hoàng hậu Khemaä. 

Nghe tin Hoàng hậu Khemaä xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, nàng Vijayä 
suy nghĩ: “Thật kỳ diệu thay Giáo pháp này, Hoàng hậu Khema đang ở trên đỉnh cao tột 
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danh vọng, lại từ bỏ tất cả ra đi sống đời sống không nhà. Vì sao ta không làm được như 
vậy?”. 

Nàng đến Ni viện viếng thăm Tỳkhưu ni Khema một vài lần, nhưng duyên lành 
chưa chín muồi nên nàng còn trì hoãn. Lần sau cùng, thấy được ý niệm “muốn xuất gia 
sống đời sống không nhà của nàng Vijayä, nàng Khema suy nghĩ: “Ta nên sách tấn nàng 
Vijayã”. 

Nàng Khema thuyết giảng Pháp thoại liên quan đến sự khổ trong luân hồi, tâm 
nàng Vijayä giao động mạnh, phát khởi niềm tin, xin được xuất gia trong Giáo pháp này 
(do nàng Khema là Tế độ sư). 

Sau khi xuất gia, nàng Vijayä làm tròn phận sự của mình, nàng Vijaya thường an trú 
tâm vào thiền quán, suy gẫm đến nỗi khổ trong luân hồi qua bốn hình ảnh “sinh, lão, 
bịnh, tử”. 

Không bao lâu sau, nàng Vijaya chứng Thánh quả ALaHán với Tuệ Phân tích. Suy tư 
đến Thánh quả đã thành tựu, nàng Vijayä hân hoan nói lên kệ ngôn. 

169- Catukkhattum pañcakkhattum, vihãrãä upanikkhamim; 

Aladdha cetaso santim, citte avasavattinI. 

“Bốn lần và năm lần, ta ra khỏi tỉnh xá. 

Tâm không được an tịnh, không chế ngự được tâm”. 

170- Bhikkhunim upasaakamma, sakkaccam paripucchaham; 

Sa me dhammamadesesi, dhatuäyatanänl ca. 

“Ta đến Tỳkhưu ni, a hỏi, đàm luận pháp. 

Nàng thuyết pháp cho ta, về Giới và về Xứ”. 

171- Cattari ariyasaccani, indriyani balãn] ca; 

Bojjhangatthangikam maggam, uttamatthassa pattiyä. 

“Bốn sự thật bác Thánh, về các Quyền các Lực. 

Giác chi, tám đường chánh, đạt đạo tối thượng nghĩa”. 

172- Tassaham vacanam sutvä, karonti anusäsanim; 

Rattiya purime yäme, pubbajatimanussarim. 

“Nghe lời vị ấy dạy; ta làm theo giáo huấn. 

Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ đến đời trước”. 

173- Rattiya majjhime yame, dibbacakkhum visodhayim; 

Rattiyä pacchime yãme, tamokhandham padälayim. 

“Trong đêm canh chăng giữa, Thiên nhẫn được thanh tịnh. 

Trong đêm canh cuối cùng, khối si ám tan tành”. 

174- Pitisukhena ca kayam, pharitva viharim tadä; 

Sattamiyä pãde pasaresim, tamokhandham padaäliyã ti. 

“Từ đấy ta được sống, biến mãn thân hý lạc. 

Đêm thứ bảy, duối chân, khối sỉ ám tan tành” (HT.TMC d)0). 

Trưởng lão ni Vijaya có thể là Tỳkhưu ni Vijayä được ghi nhận trong tập Tương 
Ưng kinh (Samyuttanikä). 

Nơi kinh thành Savatthi (XáV), có lần vào buổi sáng, Tỳkhưu ni Vijaya vận y phục 
tà chỉnh, tay cầm y bát đi vào thành Sãvatthi để khất thực. 

Sau khi thọ thực vào buổi trưa xong rồi, Tỳkhưu ni đi sâu vào trong rừng Andha 
(Ăn-Thá) để nghỉ trưa, nàng ngồi thiền tịnh nơi cội cây cổ thụ trong rừng. 

Ác ma muốn làm cho Tỳkhưu ni Vijayã kinh sợ, từ bỏ thiền tịnh, hóa thân thành 
một nam tử đi đến bên Tỳkhưu ni Vijayä. Sau khi đến bên Tỳkhưu ni Vijayä, Ác ma nói 
lên kệ ngôn. 

Dahara tvam rũpavati, ahañca daharo susu; 
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Pañcangikena turiyena, ehayyebhiramamase' ti. 

“Nàng vừa trẻ, vừa đẹp, ta vừa trẻ, vừa xuâ£ 

Với cung đàn năm điệu, nàng cùng ta vui hưởng”. 

Tỳkhưu ni Vijayä suy nghĩ: “Ai nói lên lời này? Người hay không phải người?”. Nàng 
đưa tâm quán xét, biết rõ: “Đây là Ác ma, Ác ma muốn khuấy động khiến ta kinh sợ từ bỏ 
thiền tịnh”. Nàng Vijayä đáp rằng: 

Rũpaä saddã rasä gandhã, photthabba ca manoramä; 

Niyyätayaml tuyheva, mara naham tenatthika. 

“Sắc, tiếng, v/, hương, xúc; làm cho ý đam mê. 

Ta nhường lại Ác ma, ta đâu có cần chúng”. 

Iminä pũtikayena, bhindanena pabhangunä; 

Attyami haräyami, kãmatanhã samnhatä. 

Với thân bất tính này, dễ hư hoại mong manh. 

Ta bực phiền, tửi hổ; dục ái được đoạn tận” 

Ye ca rũpũpaga satta, ye ca arũpatthayino; 

Yãä ca santã samapatti, sabbattha vihato tamo ti. 

Họ sinh hưởng sắc giới, chúng vọng vô sắc giới. 

Thiền chứng an tịnh ấy; mọi nơi, mê ám diệt” (HT. TMC d). 

Ác ma biết “Tỳkhưu nỉ Vijayä đã biết ta”, nên thất vọng, buồn khổ biến mất khỏi 
nơi ấyU 

4'- Trưởng lão ni Dhammadinna. 

Tiền hạnh. 

Kể từ kiếp trái đất này trở về trước, cách đây 100 ngàn kiếp trái đất vào thời Đức 
Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) còn tại thế, tiền thân Trưởng lão ni Dhammadinna 
(Thăm-Má-bin-Na) sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở trong thành Hamsavati 
(Hăng-Sá-Quá-Ti), khi trưởng thành nàng là nữ nô tỳ cho một gia tộc Trưởng giả trong 
thành HamsavaH. 

Khi nghe pháp từ Đức Thế Tôn Padumutttara, nàng nữ nô tỳ trở thành cận sự nữ 
quy ngưỡng ân đức Tam Bảo. 

Ngài Sujäta (Sú-Cha-T4) vị Thượng thủ Thinh văn Đệ nhất trí tuệ của Đức Thế Tôn 
Padumuttara, sau khi an trú tâm vào định Diệt thọ tưởng, xuất khỏi thiền diệt Ngài đưa 
trí quán xét thế gian, thấy được duyên lành của nàng nữ nô tỳ này. Sau khi tắm rữa, chà 
răng, súc miệng, vận y tề chỉnh, tay cầm y bát Ngài Sujata đi vào kinh thành Hamsavati 
để khất thực. 

Vào buổi sáng hôm ấy, nàng nữ nô ra sông lấy nước mang về cho chủ, trên đường 
về nhìn thấy Trưởng lão Sujata đang đi vào thành khấn thực, nàng hân hoan đi đến, sau 
khi đảnh lễ Ngài Sujata theo cách “năm chi chạm đất”, thành kính cúng dường đến Ngài 
Sujata chiếc bánh ngọt dùng để làm vật thực buổi trưa của nàng. 

Ngài Sujata thọ nhận chiếc bánh ngọt, để làm tăng sự hoan hỷ trong tâm nàng nữ 
nô, Ngài trải tọa cụ ra nơi ấy, ngồi trên tọa cụ Ngài thọ dụng chiếc bánh ngọt ấy. 

Vô cùng hân hoan, nàng nữ nô cung thỉnh Ngài ngự đến nhà của nàng, Ngài Sujata 
im lặng nhận lời. 

Hiểu biết Ngài Sujäta đã nhận lời, nàng nữ nô đi nhanh về nhà. Nàng cắt mái tóc 
xinh đẹp bán đi, dùng số tiền ít ỏi ấy mua vật thực để cúng dường đến Ngài Sujata. 

Được tin người nữ nô của mình đã cắt mái tóc xinh đẹp bán đi, dùng số tiền nhỏ 
nhoi ấy mua vật thực cúng dường đến Trưởng lão Sujata, Đại trưởng giả chủ của nàng 
nữ nô hoan hỷ rằng: “Nàng này đã làm một việc rất khó làm. Nàng đã tạo được phước 
báu cao thượng”. 


)- S¡. 30. 
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Chiều hôm ấy, Đại Trưởng giả cho cưới nàng nữ nô về làm vợ con trai mình và giao 
đại tài sản cho nàng quản lý, đây là quả cúng dường đến vị vừa xuất Thiền Diệt thọ 
tưởng định. Như tập Apadana (Thánh Nhân Ký Sự) ghi nhận. 

733- Padumuttaro nãma jino sabbadldhammanapäragũ, 

ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

“Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara 
(Pá-Đú-Mút-Tá-R4), 

Bác thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi”. 

734- Tada ham hamsavatiyam kule anñatare ahum, 

parakammakarï äsim nipaka silasamvuta. 

“Khi ấy, tôi đã ở trong mót gia đình nọ tại thành Harnsavati. 

Tôi đã là người nữ làm thuê khéo léo, gìn giữ tánh hạnh”. 

735- Padumuttarabuddhassa sujato aggasavako, 

vihara abhinikkhamma pindapatäya gacchati. 

“Sujata, vị Thinh Văn hàng đầu của Dức Phát Padumuttara, 

đã rời khởi trú xá đi khất thực”. 

736- Ghatam gahetva gacchanti tadã udakaharika, 

tam disvä adadim pũvam pasanna sehi pănHhi. 

“Tà người nữ đội nước, khi ấy trong lúc cầm lấy bầu nước đang đi, 

Tôi đã nhìn thấy vị ấy, được tịnh tín, tôi đã dâng (vị ấy) món bánh ngọt bằng hai bàn 
tay của mình”. 

737- Patiggahetvä tattheva nisinno paribhunji so, 

tato netvana tam geham adäsim tassa bhojanam. 

“Sau khi thọ lãnh, vị ấy đã ngồi xuống ngay tại nơi ấy và đã thọ dụng. 

Sau đó, tôi đã đưa vị ấy về nhà và đã dâng vát thực đến vị ấy. 

738- Tato me ayyako tuttho akarT sunisam sakam, 

Sassuya saha gantvana sambuddham abhivädayim. 

“Do đó, người chủ của tôi hoan hý đã nhận làm con dâu của mình. 

Tôi đã cùng với người mẹ chồng đi đến và đã đảnh lễ bác Toàn Giác”0). 

Về sau, nàng chứng kiến một Trưởng lão ni mà nàng ái mộ, được Đức Thế Tôn 
Padumuttara (Liên Hoa) ban cho địa vị “Đệ nhất giảng pháp trong hành nữ đệ tử của 
Đấng Như Lai”. 

Nàng mong ước địa vị ấy trong Giáo pháp bậc Chánh Giác tương lai, nên cúng 
dường trọng thể đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng Tăng - Ni trọn 7 ngày. Vào ngày 
thứ bảy, nàng phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn Padumuttara rằng: 

“Với phước lành con đã thực hành trong 7 ngày qua, xin cho con đạt được địa vị Tối 
thắng Giảng pháp trong hành Thánh nữ đệ tử của Đấng Chánh Giác tương lai”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đưa trí quán xét, rồi Ngài tiên tri rằng: “Sau 100 ngàn 
kiếp trái đất, kể từ kiếp trái đất này, ước nguyện nữ gia chủ này sẽ trở thành hiện thực 
trong Giáo pháp của Đấng Chánh Giác Gotama”0). 

Mệnh chung nữ gia chủ ấy sinh về Thiên giới, luân lưu trong hai cảnh giới “người 
và chư Thiên”. 

Kiếp là vợ người Chưởng khố. 

Cách kiếp trái đất này trở về trước 92 kiếp trái đất. 

Bấy giờ thế gian đang sáng rực với Phật Quang của Đấng Chánh Giác Phussa (Phút- 
Sá), khi ấy Đức vua jJayasena (Chá-Dá-Sê-Ná), vị lãnh tụ quân đang cai trị kinh hành 


)- ĐĐ Indacanda (d) Thánh nhân ký sự (Apadana). Dhammadinnapadanam (Ký sự Trưởng lão ni Dhammadinn3). 
@)- ThigA.196; MA. ¡. 516. 
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Kãsipurï (Ka-Sí-Pú-Ri), Đức vua có ba vị Tử hoàng là em một cha khác mẹ với Đức 
Chánh Giác Phussa (tiền thân của ba đạo sĩ thờ thần lửa Uruvela Kassapa)'). 

Do Đức vua jayasena không muốn bất kỳ ai được cúng dường đến Đức Chánh Giác 
Phussa, chỉ có Đức vua Jayasena có đặc quyền ấy mà thôi. 

Ba vị Tử hoàng muốn được cúng dường đến Đức Thế Tôn Phussa, nên cho người 
thân tín giả làm giặc loạn ở biên cương, Đức vua jayasena sai ba vị Tử hoàng ra biên 
cương đẹp loạn. 

Khi bình định xong giặc loạn, ba vị Tử hoàng được Đức vua Jayasena ban cho một 
điều ước, ba vị Tử hoàng xin được cúng dường đến Đức Thế Tôn Phussa cùng Tăng 
chúng trọn ba tháng, và trong ba tháng này, ba vị Tử hoàng xuất gia sống đời sống Phạm 
hạnh, giao toàn bộ tài sản của mình cho vị Chưởng khố, để cúng dường đến Đức Phật 
cùng Tăng chúng trọn vẹn ba tháng. 

Bấy giờ, hậu thân nữ gia chủ ấy tái sinh về nhân giới nơi kinh thành Kasipuri , là vợ 
của người Chưởng quản tài sản của ba vị Tử hoàng. 

Nàng giúp chồng phục vụ, cúng dường đến Đức Thế Tôn Phussa cùng Tăng chúng, 
nàng có tâm rất hào phóng, khi chồng bảo chuẩn bị tứ sự cúng dường đến Đức Thế Tôn 
Phussa cùng Tăng chúng có một, thì nàng sắp đặt gấp đôi®). 

Kiếp là một trong 7 công nương con vua Kiki. 

Trải qua 92 kiếp trái đất, hậu thân nữ gia chủ ấy chỉ luân chuyển trong hai cảnh 
giới “người và chư thiên”. 

Trong kiếp trái đất hiện tại, vào thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp), 
hậu thân nữ gia chủ ấy tái sinh về nhân giới, là công nương thứ sáu trong 7 công nương, 
con của Đức vua Kiki (Kí-Ki) cai trị xứ Kãsi có kinh thành là thành Baranasi (BaLaNai), 
nàng có tên gọi là Sudhamma (Sú-Thăm-Ma). 

Khi nghe được Pháp thoại từ Đức Chánh Giác Kassapa, công nương Sudhammaä 
muốn xuất gia trong Giáo pháp của Đức Chánh Giác Kassapa, nhưng Đức vua Kiki không 
đồng ý, nàng sống độc thân suốt 20 ngàn năm. Như tập Apadana (Thánh nhân ký sự) có 
ghi. 

749- Chattha tassäsaham dhïtã sudhamma iti vissutä, 

dhammam sutvä jinaggassa pabbajjam samarocayim. 

“Tôi đã là người con gái thứ sáu của vị (vua) ấy được nổi danh là Sudhamma, 

sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả, tôi đã xin xuất gia. 

750- Nanujänaäsi mam tãto agaren' alaya mayam, 

Visam vassasahassani vicarimha atanditä. 

“Cha đã không cho phép chúng tôi, có sự ấp ủ về việc không gia đình, 

chúng tôi đã đi đây đó trong hai chục ngàn năm, không mệt mới”6®). 

Kiếp sống cuổi. 

Công nương Sudhamma (Sú-Thăm-Ma) sống độc thân suốt 20 ngàn năm, tích cực 
thực hành thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, cung kỉnh ... và tu tập thiền tịnh theo lời dạy 
của Đức Thế Tôn Kassapa. 

Mệnh chung, nàng tái sinh về Thiên giới suốt thời gian dài, cho đến thời Đức Thế 
Tôn Gotama (Gô-Tá-Má) xuất hiện trên thế gian. 

Từ thiên giới, hậu thân công nương Sudhamma tái sinh về nhân giới trong kinh 
thành Rajagaha (Vương X4), là con gái của một đại gia tộc Trưởng giả. 

Khi đến tuổi trưởng thành, nàng được cha mẹ gả cho về làm vợ của một đại 
Trưởng giả trong thành Rajagaha là Trưởng giả Visakha (Quí-Sa-Khá). Và nàng được 
mọi người gọi với danh hiệu Dhammadinna (Thăm-Má-Đin-Na). 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 
2)- xem PvA . Tirokuddapetavatthu (Chuyện Ma đói ngoài bức tường). 
3)- Xem ĐÐĐ Indacanda (d). Apadana II. Ký sự Trưởng lão ni Dhammadinna. 
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Đức Thế Tôn sau khi tế độ 1.000 đạo sĩ thờ thần lửa Uruvela Kassapa (Ú-Rú-Quê- 
La CaDiếp) chứng Thánh quả ALaHán , Đức Thế Tôn cùng một ngàn vị Thánh Tăng 
Uruvelä Kassapa du hành đến thành Rajagaha (Vương Xá), trú nơi rừng Latthi (Lát-Thí) 
vào tháng Pyattho (tháng 12 âi, tính theo lịch VN). Đức vua Bimbisara (Bình Sa) cùng 
hội chúng Đại thần, Bàlamôn, Trưởng giả cùng đi đến rừng Latthi yết kiến Đức hế Tôn, 
Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại, dứt pháp thoại có 110 ngàn người chứng Thánh quả 
Dự Lưu, Trưởng giả Visakha là một trong 110 ngàn vị chứng Thánh quả Dự Lưu ấyU). 

Vào một lần khác, Trưởng giả Visakha nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, Ngài Visakha 
chứng Thánh quả Sakadagami (Nhất Lai). 

Khi Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu và Tỳkhưu ni đến thành Vương Xá vào hạ thứ 5, 
Trưởng giả Visakha cùng đại chúng đến Rừng Trúc nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, trong lần 
này Ngài chứng Thánh quả Anagami (Bất Lai). Ngay khi trở thành bậc Thánh Bất Lai, sự 
tham dục và sân hận trong tâm của Ngài Visakha bị tiêu diệt nên cái nhìn cùng cách ứng 
xử của Ngài Visakha thay đổi rõ rệt. 

Từ Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihara), Trưởng giả Visdakha trở về nhà với phong 
cách khác hẳn ngày thường. Nàng Dhammadinna thường chờ đợi chồng về nơi cửa sổ, 
mong mỏi nhìn thấy gương mặt chồng đầy vẽ vui thích khi nhìn thấy nàng, nhưng hôm 
nay, nàng thấy chồng trầm tỉnh với vẻ an tịnh khác thường. Theo thông lệ, Trưởng giả 
Visakha khi đi đâu về, thường nhìn lên cửa sổ, mỉm cười với nàng Dhammadinnä, nhưng 
hôm nay Trưởng giả không màng nhìn lên cửa sổ, nàng Dhammadinna suy nghĩ: “Có 
chuyện gì xảy ra hay sao?”. 

Nàng Dhammadinna bước xuống cầu thang, đưa cánh tay về phía chồng đang ở 
dưới đất, thường lệ Trưởng giả Visakha nắm lấy tay vợ, nói lên lời êm ái, rồi cùng nhau 
đi lên cầu thang; nhưng hôm nay Trưởng giả Visakha rút tay về, đi thắng vào phòng 
riêng của mình nằm nghỉ. 

Nàng Dhammadinna suy nghĩ: “Hẳn có chuyền gì đây? Ta hãy tạm gác qua, rồi sẽ 
hỏi chàng khi đến giờ chàng thọ thực”. 

Nàng Dhammadinna chuẩn bị vật thực thượng vị cho chồng, vào những ngày trước, 
Trưởng giả Visakha thường nói: 

- Này nàng Dhammadinna, hãy đến đây, chúng ta cùng dùng cơm. 

Nhưng hôm nay, Trưởng giả Visaäkha vẫn yên lặng dùng vật thực một mình, giống 
như vị Trưởng lão đang an trú tâm rong thiền tịnh. Sau khi dùng vật thực xong, Trưởng 
giả Visakha lặng lẽ đi vào phòng riêng để nghỉ. 

Nàng Dhammadinna suy nghĩ: “Ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân này vào ban đêm”. 

Nhưng ban đêm, Trưởng giả Visakha không đi vào phòng, thay vào đó Trưởng giả 
cho người dọn cho mình một phòng riêng, nơi đó chỉ có chiếc giường ngủ bằng gỗ và 
Trưởng giả Visakha vào ngủ nơi ấy. 

Nàng Dhammadinnaa lo ngại rằng: “Chồng ta đang thương yêu người khác chăng? 
Hay có ai đã xuyên tạc gây hiểu lầm giữa chồng ta và ta? Hay ta đã phạm lỗi gì với 
chồng?”. 

Những nghi hoặc này không được giải tỏa, đã đè nặng, dày vò tâm nàng 
Dhammadinnaä. Sau hai hay ba ngày, không chịu đựng được nữa, nàng đi đến bên chồng 
với dáng nhu thuận, hai tay nàng chấp lại đưa lên cao, nàng nói lên lời tán thán chồng, 
rồi đứng yên lặng chờ đợi phản ứng của chồng. 

Trưởng giả Visakha hỏi: 

- Vì sao nàng đến đây vào lúc không hợp thời như thế này? 

- Thưa chủ nhân, thật vậy đây là thời không hợp lẽ, nhưng hiện giờ chủ nhân đã 
thay đổi. Việc gì đã xảy ra? Có phải có người nữ khác đang ở cạnh chủ nhân chăng? 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp độ sinh (tập 3). 
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- Này Dhammadinnä, không có nữ nhân nào cả. 

- Vậy, có phải có người đã xuyên tạc, gây hiểu lầm giữa chủ nhân và tôi chăng? 

- Này Dhammadinnä, hoàn toàn không có ai xuyên tạc gây hiểu lầm giữa chúng ta 
cả. 

- Vậy thì, thưa chủ nhân, có phải tôi đã phạm lỗi lầm gì đến chủ nhân chăng? 

- Này Dhammadinnäa, việc ấy không hề có, nàng không phạm lỗi lầm chỉ cả. 

- Vậy thì, thưa chủ nhân, vì sao mấy ngày qua, chủ nhân tránh xa tôi như người xa 
lạ vậy? Dường như chúng ta không phải từng là vợ chồng? 

Nghe nàng Dhammadinna chất vấn như vậy, Trưởng giả Visakha suy nghĩ: “Pháp 
Siêu thế (lokuttaradhammaä) sâu thắm, không dễ giải thích như pháp Thế gian 
(Iokadhamma); ta không nên nói Thánh quả mà mình đã đạt được, ta nên im lặng về 
điều này. Nhưng nếu ta không giải thích rõ việc làm những ngày qua, e nàng 
Dhammadinna tức tối vỡ tim mà mạng chung”. 

Suy nghĩ như thế, Trưởng giả Visakha nói rằng: 

- Này Dhammadinnä, sau khi nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, ta đã hiểu được Pháp Siêu 
thế, người nào hiểu được Pháp Siêu thế thì xem những chuyện thế gian là không thích 
hợp với mình. 

Này Dhammadinnä, nếu nàng đồng ý, tài sản trị giá 400 triệu tiền vàng của cha mẹ 
nàng để lại cho nàng, tài sản trị giá 400 triệu tiền vàng của cha mẹ ta để lại cho ta; toàn 
bộ tài sản có giá trị 800 triệu tiền vàng này, ta sẽ giao lại cho nàng, nàng là chủ nhân của 
tài sản ấy. Nàng hãy đối xử với ta như một người mẹ hay một người chị, ta bằng lòng với 
bất cứ cách chăm sóc nào mà nàng dành cho ta. Hoặc nàng có thể mang toàn bộ tài sản 
này về với cha mẹ nàng; nếu nàng muốn nàng có thể tìm người nam khác để chọn làm 
chồng; nếu không có người nam khác để nàng trao trái tim, ta sẽ chăm sóc nàng như 
chăm sóc người em gái hoặc như người chăm sóc con gái của mình. 

Nghe Trưởng giả Visakha nói những lời chân thật và thắng thắn như thế, nàng 
Dhammadinna vô cùng hài lòng; nàng suy nghĩ: “Người bình thường không nói lên 
những lời lẽ như thế; chắc chắn chồng ta đã thấu hiểu pháp Siêu thế. Có phải pháp Siêu 
thế này là lĩnh vực dành riêng cho người nam chăng? Người nữ có thấu hiểu được pháp 
Siêu thế này chăng?”. 

Nàng Dhammadinna hỏi chồng rằng: 

- Thưa chủ nhân, có phải pháp Siêu thế này là lĩnh vực của người nam? Người nữ 
có thể thấu hiểu được pháp Siêu thế này chăng? 

- Này Dhammadinna, bất kỳ người nam hay người nữ nào tinh cần thực hành đúng 
theo chánh pháp, đều có thể là người thừa tự của Đức Thế Tôn về Pháp; nếu hội đủ điều 
kiện thích hợp là đã tích lũy thiện nghiệp trong quá khứ, người nam hay nữ ấy đều có 
thể chứng đạt Thánh quả Siêu thế nhất là Thánh quả ALaHán. 

- Thưa chủ nhân, nếu vậy chủ nhân hãy cho phép tôi được xuất gia, sống đời sống 
không nhà trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

- Này Dhammadinnä, vì sao nàng không nhận lãnh tài sản có gia trị 800 triệu tiền 
vàng, lại có ý nghĩ xuất gia, sống đời sống không nhà? 

- Thưa chủ nhân, tài sản có giá trị 800 triệu tiền vàng được chủ nhân nhổ bỏ, như 
người nhổ bỏ bãi nước bọt, chẳng chút luyến lưu. Vì sao tôi phải liếm bãi nước bọt mà 
chủ nhân đã nhổ bỏ chứ? Do thấu hiểu pháp Siêu thế nên chủ nhân chẳng màng đến việc 
thế gian thường tình, nên tôi muốn được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, để 
thấu hiểu pháp Siêu thế như chủ nhân đã thấu hiểu. 

- Lành thay, lành thay, này Dhammadinnä, ta mong nàng được xuất gia như ý. Ta 
không nói điều này với nàng, vì ta không hiểu được ý của nàng. 

Trưởng giả Visakha lập tức đi đến Hoàng cung yết kiến Đức vua Bimbisara 
(BìnhSa), vua Bimbisara ngạc nhiên, hỏi: 
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- Này Trưởng giả Visäkha,vì sao bạn đến gặp ta vào thời không thích hợp như vầy? 

- Thưa Đại vương, nàng Dhammadinnä vợ của tôi muốn được xuất gia, sống đời 
sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Trưởng giả Visakha thuật lại câu chuyện diễn ra giữa mình với nàng 
Dhammadinnä, nghe xong Đức vua Bimbisara hân hoan rằng: 

- Lành thay, lành thay, này Trưởng giả Visakha, nữ nhân như nàng Dhammadinnä 
thật khó tìm trên đời. Ta phải làm thế nào với nàng Dhammadinnä? 

- Thưa Đại vương, xin Đại vương hãy cho trang hoàng kinh thành Rajagaha cho 
xinh đẹp, ban cho nàng Dhammadinna chiếc kiệu vàng, nàng sẽ ngồi trên chiếc kiệu 
vàng đi đến Ni viện trong tiếng chiêng trống cùng tiếng tán thán nàng xuất gia trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Đức vua Bimbisara chấp thuận lời thỉnh cầu của Trưởng giả Visakha. 

Lễ hội nhân dịp nàng Dhammadinna xuất gia. 

Trưởng giả Visakha tổ chức lễ xuất gia của nàng Dhammadinna thật trọng thể, cho 
nàng Dhammadinna tắm với 16 ảng nước thơm, trang phục thật lộng lẫy. 

Nàng Dhammadinnä ngồi vào trong chiếc kiệu vàng do vua Bimbisara (Bình Sa) 
ban cho, đi từ nhà đến Ni viện với nhóm tùy tùng. 

Trưởng giả Visakha đưa nàng đến Ni viện, rồi đi vào đảnh lễ vị Trưởng lão ni của 
Tự viện, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, nàng Dhammadinnäa vợ của con muốn được xuất gia, sống đời sống 
Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. Xin các Ngài từ bi tế độ nàng được xuất 
gia trong Giáo pháp này đi. 

- Này Gia chủ, nàng ấy phạm lỗi một hay hai lần? 

(Trưởng lão ni suy nghĩ: “Nàng này rất xinh đẹp, gia chủ nàyy bỏ rơi vợ mình, có lẽ 
nàng đã phạm phải lỗi lầm”). 

- Bạch các Ngài, nàng chẳng có phạm lỗi chi cả; nàng muốn thấu hiểu pháp Siêu thế 
trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, nàng từ chối thừa hưởng tài sản có giá trị 800 triệu 
tiền vàng, chỉ mong được xuất gia trong Giáo pháp này. 

- Lành thay, lành thay, này gia chủ. 

Một Trưởng lão ni thông Luật tiếp dẫn nàng Dhammadinna với những lời chỉ dẫn 
nàng quán tưởng các thể trược trong thân như: tóc, lông, móng, răng, da ... cạo tóc cho 
nàng, chỉ dẫn nàng vận mặc y phục của bậc xuất gia, tiến hành lễ thọ giới xuất gia, rồi thọ 
giới Tỳkhưu ni cho nàng Dhammadinnä. 

Trưởng giả Visakha đảnh lễ Tỳkhưu ni Dhammadinnä, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài hãy hoan hỷ sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. Mong sự xuất gia của Ngài được thành tựu như ý. 

(Ý trưởng giả Visakha mong Tỳkhưu ni Dhammadinnä thành tựu Thánh quả 
ALaHán). 

Trưởng giả Visakha đảnh lễ các Tỳkhưu ni rồi từ giã ra về. 

Sau khi xuất gia. 

Từ ngày nàng Dhammadinna trở thành Tỳkhưu ni, hằng ngày có nhiều thân hữu 
của nàng trước đây và những thân quyến của nàng, thường đến viếng thăm với những lễ 
vật trọng hậu cùng với những lời thăm hỏi, khiến Tỳkhưu ni Dhammadinna không có 
thời gian thực hành pháp của Đức Thế Tôn, nàng Dhammadinna suy nghĩ: “Trưởng giả 
Visakha thấu hiểu pháp Siêu thế khi còn trong phẩm mạo gia chủ, ta nay trở thành bậc 
xuất gia, ta phải nỗ lực hành pháp để thấu hiểu pháp Siêu thế. Nhưng ở đây, nhiều người 
đến viếng thăm, ta không có thời gian thực hành pháp, ta phải tìm trú xứ thích hợp 
hơn”. 


0)- Đoạn này trích trong Bán Sớ giải Trung bộ kinh, bài kinh Czlavedalla (Tiểu Phương Quảng). 
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Nàng đi đến vị Tế độ sư của mình, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, ở đây nhiều người đến viếng thăm con, con không có thời gian thực 
hành pháp của Đức Thế Tôn. Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy cho con đến trú xứ xa 
vắng, ít ồn ào náo động để con có thời gian thực hành pháp. 

Vị Trưởng lão ni biết được chí nguyện của nàng Dhammadinnä, nên không thể thờ 
ơ trước ý muốn của nàng. Vị Trưởng lão ni gửi nàng đến một Ni viện trong ngôi làng 
nhỏ, cách xa kinh thành Rajagaha ba hay bốn dotuần (điều này cho thấy Ni đoàn được 
phát triển lớn mạnh, tuy không rõ thời điểm xuất gia của nàng Dhammadinnä, nhưng 
nàng Dhammadinna xuất gia phải sau hạ thứ năm của Đức Thế Tôn). 

Do tích lũy Pháp độ trong những kiếp quá khứ cùng với sự tích cực thực hành thiền 
nhất là thiền quán trong thời Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp), Tỳkhưu ni Dhammadinnä 
nỗ lực thực hành pháp, chỉ thời gian ngắn sau đó nàng chứng đạt Thánh quả ALaHán 
cùng với Tuệ phân tích. 

Như tập Apadana ghi nhận. 

758- Tadãä tam anujanetva pabbajim anagäriyam, 

na cireneva kalena arahattamapäpunim. 

“Khi ấy, tôi đã thuyết phục vị ấy rồi đã xuất gia vào cuộc sống không gia đình. 

Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị ALaHán”0). 

Kệ ngôn Trưởng lão ni Dhammadinna. 

Ngay khi còn ở nơi tịnh thất trong ni viện ở làng quê, thành tựu Thánh quả ALaHán, 
nàng Dhammadinna hân hoan nói lên kệ ngôn 

12- Chandajätã avasäy1, manasä ca phutã siyä; 

Kãmesu appatibaddhacitta ,uddhamsotati vuccatTti. 

“Trong ai, lòng ước muốn; đạt được quả vô sanh. 

Được sanh khởi tỏa rộng; đầy tràn cả tâm ý. 

Tâm không bị trói buộc, trong các dục chỉ phối. 

Vị ấy được tên gọi, là bác vào dòng trên” (HT. TMC d)0). 

Sau khi thành tựu Thánh quả ALaHán, Trưởng lão ni Dhammadinna suy nghĩ: “Ta 
nay thành tựu địa vị Vô sinh bất tử, ta nên giúp người khác thành tựu Thánh quả Giải 
thoát như ta. Nhưng trong ngôi làng nhỏ này, ta không thể giúp cho nhiều người được, 
ngược lại nơi kinh thành Rajagaha là một kinh thành trù phú với đông đảo cư dân, ta có 
thể giúp cho nhiều người, trong đó có những thân hữu cùng thân tộc của ta. Vậy Ta nên 
trở lại kinh thành Vương Xá ”. 

Trưởng lão ni Dhammadinnäa xin phép vị Trưởng lão nỉ viện, rồi trở về kinh thành 
Vương Xá.. 

Trưởng giả Visakha nghe tin “Tỳkhưu ni Dhammadinna trở về kinh thành Vương 
Xá”, Trưởng giả suy nghĩ: “Có lẽ nàng Dhammadinna không thể kham nhẫn với đời sống 
ly gia, nên sớm quay về kinh thành Vương Xá, sau khi sống một thời gian ngắn nơi ngôi 
làng nhỏ”. 

Muốn biết lý do nào nàng Dhammadinna quay trở về kinh thành Vương Xá”, 
Trưởng giả Visakha đi đến Ni viện, nơi trú của Tỳkhưu ni Dhammadinna. 

Sau khi gặp Tỳkhưu ni Dhammadinna, Trưởng giả Visakha đảnh lễ Tỳkhưu ni 
Dhammadinnä, rồi ngồi xuống một bên, rồi vấn pháp Trưởng lão ni Dhammadinna. 

Trưởng lão ni Dhammadinna trả lời tất cả những câu hỏi của Trưởng giả Visäkha 
một cách nhanh chóng như ngựa thuần thục đang phi nhanh, đồng thời gọn gàng chính 
xác như người cắt những cánh hoa sen bằng thanh gươm sắc bén. 


)- ĐĐ Indacanda (d). Apadana II. Ký sự Trưởng lão ni Dhammadinna. 
2)- Thig. Dhammadinnätherigathä (Kệ ngôn Trưởng ãÌo ni Dhammadinnä). Câu số 12. 


39 


Qua những câu hỏi dạo đầu, Trưởng giả Visakha suy nghĩ: “Chắn chắn Tỳkhưu ni 
Dhammadinna đã thấu hiểu pháp Siêu thế”, tiếp theo Trưởng giả Visakha hỏi về những 
vấn đề liên quan đến ba Thánh quả thấp (là từ Thánh quả Dự Lưu đến Thánh quả Bất 
Lai), Trưởng lão ni Dhammadinna giải đáp nhanh gọn những câu hỏi của Trưởng giả 
Visakha. 

Trưởng giả Visakha lại tiếp tục hỏi những vấn đề liên quan đến Thánh đạo ALaHán 
(Arahatta magga), điều mà Trưởng giả Visakha chưa chứng đạt, chỉ được nghe nói đến. 

- Thưa Ngài, pháp nào là tương đương với Nípbàn? 

Với tâm mình trưởng lão ni Dhammadinna biết rằng: “Gia chủ Visakha chỉ đạt đến 
Thánh quả Bất Lai, gia chủ này đã hỏi câu hỏi vượt qua trí tuệ của mình”, nên bà đáp 
rằng: 

- Hiền giả Visakha, câu hỏi đi quá xa, vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. 

Kinh C¡lavedalla (Tiểu Phương Quảng). 

Nam cư sĩ Visaäkha bạch hỏi rằng: 

sakkayo sakkayoti, ayye, vuccati Katamo nu kho, ayye, sakkayo vutto 
bhagavata”ti? 

- Thưa Ngài (ayye), “thân (sakkaya), được gọi là thân” 
Thế Tôn gọi là thân?. 

- Này Hiền giả Visakha (ãvuso visakha), Thế Tôn gọi “nắm giữ năm nhóm 
(upadanakkhandha) là thân”, tức là “nắm giữ nhóm sắc (rũpupadanakkhandho), nắm 
gữ nhóm thọ (vedanupadanakkhandho), nắm giữ nhóm tướng 
(saññupädanakkhandho), nắm giữ nhóm hành (sankharupadanakkhandho), nắm giữ 
nhóm thức (viññanupädanakkhandho) ”. Này Hiền giả Visakha, “am giữ năm nhóm”, 
Thế Tôn gọi là “thân”. 

- Lành thay, lành thay, bạch Ngài. 

Nam cư sĩ Visäkha tín thọ lời Tỳkhưu ni Dhammadinna. Rồi bạch hỏi thêm rằng: 

- Thưa Ngài, “thân tập khởi (sakkäyasamudayo), được gọi là thân tập khởi”. Như 
thế nào, Thế Tôn gọi là “thân tập khởi”?. 

- Hiền giả Visakha, “ái (tanhã) dẫn đi tái sinh, đi chung với hỷ và khát ái 
(nandiragasahagatä), thích thú nơi này nơi kia”; tức là dục ái (kãmatanhä), hữu ái 
(bhavatanh3), vô hữu ái (vibhavatanha). Hiền giả Visakha, ái này, Thế Tôn gọi là “thân 
tập khởi". 

- Thưa Ngài, “thân diệt (sakkãnirodho), được gọi là thân diệt”. Như thế nào, Thế 
Tôn gọi là “thân diệt”? 

- Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt, không tham đắm, không còn dư tàn của ái nầy. sự 
xả ly, sự vất bỏ, sự giải thoát, sự không nắm giữ. Hiền giả Visäkha, sự đoạn diệt ái này, 
Thế Tôn gọi là “thân diệt”. 

- Thưa Ngài, “Thân đạo diệt (sakkayanirodhagamini patipadä). được gọi là thân 
đạo diệt”. Như thế nào, Thế Tôn gọi là “thân đạo diệt”? 

- Hiền giả Visakha, con đường Thánh tám nhánh này, Thế Tôn gọi là “thân đạo 
diệt”, tức là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 

- Thưa Ngài, “nắm giữ (upadaäna) tức là nắm giữ năm nhóm (upaadaanakkhandha), 
hay nắm giữ khác với nắm giữ năm nhóm”?. 

- Không, này Hiền giả Visakha, nắm giữ tức là nắm giữ năm nhóm, nắm giữ không 
khác nắm giữ năm nhóm. Hiền giả Visakha, phàm có ước muốn ái luyến (chandaräga) với 
nắm giữ năm nhóm là nắm giữ ở đây vậy. 

- Thưa Ngài, thế nào là thân kiến (sakkäyaditthi) ?. 

- Hiền giả Visakha, ở đây, phàm phu không được nghe, không thấy các bậc Thánh 
(Ariya), không hiểu pháp bậc Thánh, không tu tập pháp bậc Thánh; không thấy bậc chân 


. Bạch Ngài, như thế nào Đức 
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nhân (sappurisa), không hiểu pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân; 
xem sốc là ta, hay xem ta có sắcU), hay xem sắc có trong ta2), hay xem ta có trong sắc). 

Xem thọ là ta, hay xem ta có thọ, hay xem thọ có trong ta, hay xem ta có trong thọ. 

Xem tướng là ta, hay xem ta có tướng, hay xem tưởng có trong ta, hay xem ta có 
trong tướng. 

Xem hành là ta, hay xem ta có hành, hay xem hành có trong ta, hay xem ta có trong 
hành. 

Xem thức là ta, hay xem ta có thức, hay xem thức có trong ta, hay xem ta có trong 
thức. 

Hiền giả Visakha, như vậy là thân kiến. 

- Thưa Ngài, Thế nào không thân kiến? 

- Hiền giả Visakha, ở đây, vị Thánh đệ tử đa văn thấy các bậc Thánh, hiểu pháp bậc 
Thánh, tu tập pháp bậc Thánh; thấy bậc chân nhân, hiểu pháp bậc chân nhân, tu tập 
pháp bậc chân nhân. 

Không xem sốc là ta, hay không xem ta có sắc, hay không xem sốc có trong ta, hay 
không xem ta có trong sốc. 

Không xem thọ là ta, hay không xem ta có thọ, hay không xem thọ có trong ta, hay 
không xem ta có trong thọ. 

Không xem tưởng là ta, hay không xem ta có tướng, hay không xem tưởng có trong 
ta, hay không xem ta có trong tưởng. 

Không xem hành là ta, hay không xem ta có hành, hay không xem hành có trong ta, 
hay không xem ta có trong hành. 

Không xem thức là ta, hay không xem ta có thức, hay không xem thức có trong ta, 
hay khôngxem ta có trong thức. 

Hiền giả Visakha, như vậy là không thân kiến. 

- Thưa Ngài, thế nào là Thánh đạo tám nhánh? 

- Hiền giả Visakha, đây là Thánh đạo tám nhánh, tức là: Chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 

- Thưa Ngài, Thánh đạo tám nhánh này là hữu vi (sankhata) hay vô vi (asankhata) ?. 

- Hiền giả Visakha, Thánh đạo tám nhánh là hữu vi. 

-Thưa Ngài, ba nhóm) được Thánh đạo tám nhánh gom lại (sangahitã) hay Thánh 
đạo tám nhánh được ba nhóm gom lại? 

- Hiền giả Visakha, ba nhóm không bị Thánh đạo tám nhánh gom lại. Hiền giả 
Visakha, Thánh đạo tám nhánh bị ba nhóm gom lại. Hiền giả Visakha: 

*Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng; những pháp này được gom lại trong 
“nhóm Giới”. 

*Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định; những pháp này được gom lại trong 
“nhóm Định”. 

*Chánh kiến và chánh tư duy; những pháp này được gom lại trong “nhóm Tuệ”. 

- Thưa Ngài, thế nào là “định (samadhi)”, thế nào là “định tướng (samadhinimittä)”, 
thế nào là “đmh tùy thuộc (samadhiparikkharä)”, thế nào là “định tu tiến 
(samaadhibhaavanaa)”? 

- Hiền giả Visakha, nhất tâm (cittassa ekaggat3) là định; bốn niệm xứ (cattãäro 
satipatthana) là định tướng; bốn chánh cần (cattäro sammappadhan3) là định tùy thuộc; 
sự thực hành, sự luyện tập, sự tái tu tiến của những pháp ấy là định tu iến. 

- Thưa Ngài, có bao nhiêu hành (sankhär3) ?. 


0)- Pts.¡. 145. Giải thích “như cây có bóng cây”. 

(2)- Pts.i. 145. Giải thích “như hương có trong cánh hoa” 
(3)- Pts.¡. 145. Giải thích “như viên ngọc ở trong hộp ngọc”. 
)- Chỉ cho “nhóm Giới, nhóm Định và nhóm Tuệ”. 
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- Hiền giả Visakha, có ba loại hành là: Thân hành (kayasankharo), ngữ hành 
(vacisankharo) và tâm hành (cittasankharo). 

- Thưa Ngài, thế nào là thân hành, thế nào là ngữ hành, thế nào là ý hành? 

- Hiền giả Visakha, thở vào -thở ra (assasapassasa) là thân hành; tầm (vitakko), tứ 
(vicaro) là ngữ hành; tưởng (sañña), thọ (vedan3) là tâm hành. 

- Thưa Ngài, vì sao “thở và0, thở ra là thân hành”? Vì sao “tầm - tứ là ngữ hành?” Vì 
sao “tưởng - thọ là tâm hành ?”. 

- Hiền giả Visakha, “thở và - thở ra thuộc về thân, những pháp này lệ thuộc vsàp 
thân, nên thở vào - thở ra thuộc về thân hành”. Hiền giả Visakha, “trước phải tìm, xem 
xét, sau mới phát thành lời, nên tầm - tứ thuộc về ngữ hành”. “Tưởng và thọ là tâm 
sở,các pháp này lệ thuộc với tâm , nên tưởng - thọ thuộc về tâm hành”. 

- Thưa Ngài, thế nào là chứng nhập “diệt thọ tưởng định 
(saññavedayitanirodhasamapattl) ”?. 

-Hiền giả Visakha, vị Tỳkhưu chứng nhập “định diệt thọ tưởng”, vị ấy không nghĩ 
rằg: “Ta sẽ chứng nhập “định diệt thọ tưởng”; hay: “ta đang chứng hập “định diệt thọ 
tưởng”; hay: “Ta đã chứng nhập “định diệt thọ tưởng”, vì tâm vị ấy trước đã được tu tập 
như vậy0) nên đưa đến trạng thái như vậy. 

- Thưa Ngài, vị chứng nhập “định diệt thọ tưởng”, những pháp nào diệt trước? Thân 
hành hay ngữ hành hay tâm hành? 

- Hiền giả Visakha, vị Tỳkhưu chứng nhập “định diệt thọ tưởng”, ngữ hành diệt 
trước!®), rồi đến thân hành®), rồi đến tâm hành), 

- Thưa Ngài, làm thế nào xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”? 

-Hiền giả Visakha, vị Tỳkhưu xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”, vị ấy không nghĩ rằg: 
“Ta sẽ xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”; hay: “ta đang xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”; 
hay: “Ta đã xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”, vì tâm vị ấy trước đã được tu tập như vậy 
nên đưa đến trạng thái như vậy. 

- Thưa Ngài, vị Tỳkhưu xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”, những pháp nào khởi lên 
trước? Thân hành hay ngữ hành hay tâm hành? 

- Hiền giả Visakha, vị Tỳkhưu xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”, tâm hành khởi lên 
trước nhất, rồi đến thân hành, rồi đến ngữ hành. 

- Thưa Ngài, khi vị Tỳkhưu xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”, vị ấy cảm giác những 
xúc (phassä) nào? 

- Hiền giả Visakha, vị Tỳkhưu xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”, vị ấy cảm giác ba loại 
xúc: Không xúc (suññato phasso)(5, vô tướng xúc (animitto phasso)(9, vô nguyện xúc 
(appanihito phasso) 0). 

- Thưa Ngài, khi vị Tỳkhưu xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”, tâm vị ấy thiên về gì? 
Hướng về gì? Khuynh hướng về gì? 

- Hiền giả Visakha, khi vị Tỳkhưu xuất khỏi “định diệt thọ tưởng”, tâm vị ấy thiên về 
độc cư (viveka), hướng về độc cư, khi hướng về độc cư). 

- Thưa Ngài, có bao nhiêu thọ (vedana)? 


)- MA. ii. 305. Giải thích: “Vị ấy suy nghĩ: “Khi ấy ta sẽ trở thành không có tưởng”. 

(2)- Nhị thiền diệt được “tầm - tứ”. 

3)- Tứ thiền diệt được hơi thở vào - hơi thở ra. 

4)- M¡i. 349. Giải thích: “diệt ở bên trong (antonirodha). 

5)- Là “tiếp xúc với không tướng (suññatalakkhanä). Không tướng là tên gọi khác của tướng Vô ngã 
(anattalakkhan3). 

6)- Là “tiếp xúc với vô tướng (animittalakkhana). Vô tướng là tên gọi khác của “tướng vô thường” 
(aniccalakkhan3). 

ữ)- Là “tiếp xúc với tướng vô nguyện”. Vô nguyện tướng là tên gọi khác của “tướng khổ (dukkhalakkhan3). 

(8)- Viveka ( độc cư) ở đây ám chỉ NípBàn. 
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- Hiền giả Visakha, có ba lại thọ là: Thọ lạc (sukha vedanäa), thọ khổ (dukkhä 
vedana) và thọ không lạc không khổ (adukkhamasukhä vedan3). 

- Thưa Ngài, thế nào là thọ lạc, thế nào là thọ khổ, thế nào là thọ không lạc không 
khổ? 

- Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm, một cách khoái lạc khoái 
cảm, như vậy là thọ lạc. 

Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm, một cách đau khổ, không 
khoái cảm, như vậy là thọ khổ. 

Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm, một cách không khổ cũng 
không khoái lạc, như vậy là thọ không lạc không khổ. 

- Thưa Ngài, đối với thọ lạc, cái gì lạc cái gì khổ? Đối với thọ khổ, cái gì khổ, cái gì 
lạc? Đối với thọ không lạc không khổ, cái gì lạc, cái gì khổ? 

- Hiền giả Visakha, đối với thọ lạc, cái gì đang trú là lạc, cái gì biến hoại là khổ. 

Đối với thọ khổ, cái gì đang trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc. 

Đối với thọ không lạc không khổ, có trí là lạc, không có trí là khổ. 

- Thưa Ngài, trong thọ lạc có tùy miên (anusaya) gì tồn tại? Trong thọ khổ có tùy 
miên gì tồn tại? Trong thọ không lạc không khổ có tùy miên gì tồn tại? 

- Hiền giả Visakha, trong thọ lạc, khát ái tùy miên (rãgãnusayo) tồn tại. Trong khổ 
thọ, phấn uất tùy miên (patighanusayo) tồn tại. Trong thọ không khổ không lạc, vô minh 
tùy miên (avijjanusayo) tồn tại. 

- Thưa Ngài, có phải trong tất cả thọ lạc, khát ái tùy miên tồn tại? Trong tất cả thọ 
khổ, phấn uất tùy miên tồn tại? Trong tất cả thọ không khổ không lạc, vô minh tùy miên 
tồn tại?. 

- Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả thọ lạc, khát ái tùy miên tồn tại. Không 
phải trong tất cả thọ khổ, phấn uất tùy miên tồn tại. Không phải trong tất cả thọ không 
khổ không lạc, vô minh tùy miên tồn tại. 

- Thưa Ngài, trong thọ lạc, cái gì phải từ bỏ? Trong thọ khổ, cái gì phải từ bỏ? Trong 
thọ không khổ,không lạc, cái gì phải từ bỏ? 

- Hiền giả Visakha, trong thọ lạc, khái ái tùy miên phải từ bỏ; trong thọ khổ, phẫn 
uất tùy miên phải từ bỏ; trong thọ không khổ không lạc, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 

- Thưa Ngài, có phải trong tất cả thọ lạc, khái ái tùy miên phải từ bỏ? Trong tất cả 
thọ khổ, phẫn uất tùy miên phải từ bỏ? Trong tất cả thọ không khổ không lạc, vô minh 
tùy miên phải từ bỏ? 

- Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả thọ lạc, khái ái tùy miên phải từ bỏ; 
không phải trong tất cả thọ khổ, phẫn uất tùy miên phải từ bỏ; không phải trong tất cả 
thọ không khổ không lạc, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 

Hiền giả Visakha, vị Tỳkhưu ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú sơ hiền, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. Do vậy “khát ái” đã được từ bỏ, không có 
“khái ái tùy miên” tồn tại ở đây.! 

Hiền giả Visakha, vị Tỳkhưu suy tư như sau: “Chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong 
trú xứ mà các vị Thánh đang an trú”. Vì muốn ước nguyện hướng đến cảnh giải thoát vô 
thượng, do ước nguyện ấy khởi lên ưu tư. Do vậy, “phẫn uất “ được từ bỏ, không có 
“phẫn uất tùy miên” tồn tại ở đây. 

Hiền giả visaäkha, vị Tỳkhưu xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú thiền thứ tư, không khổ không lạc , xả niệm thanh tịnh. Do vậy “vô minh” đã được từ 
bỏ, không có “vô minh tùy miên” tồn tại ở đây. 

- Thưa Ngài, thọ lạc lấy gì làm tương đương (patibhaga)? 

- Hiền giả Visakha, thọ lạc lấy thọ khổ làm tương đương. 


đ)- Chữ patibhago 
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- Thưa Ngài, thọ khổ lấy gì làm tương đương? 

- Hiền giả Visakha, thọ khổ lấy thọ lạc làm tương đương. 

- Thưa Ngài, thọ không lạc không khổ lấy gì làm tương đương? 

- Hiền giả Visakha, thọ không lạc không khổ lấy vô minh làm tương đương. 

- Thưa Ngài, vô minh lấy gì làm tương đương? 

- Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm tương đương. 

- Thưa Ngài, minh lấy gì làm tương đương? 

- Hiền giả Visakha, minh lấy giải thoát làm tương đương. 

- Thưa Ngài, giải thoát lấy gì làm tương đương? 

- Hiền giả Visakha, giải thoát lấy Nípbàn làm tương đương. 

- Thưa Ngài, Nípbàn lấy gì làm tương đương? 

- Hiền giả Visakha, câu hỏi đã đi quá xa, vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. Hiền giả 
Visakha, thực hành Phạm hạnh để thể nhập Nípbàn, để vượt qua đến Nípbàn,để đạt cứu 
cánh Nípbàn. 

Hiền giả Visakha, nếu muốn ông hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này. Và thế 
Tôn trả lời cho ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 

Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời Tỳkhưu ni Dhammadinna .. 0. 

Trưởng giả Visakha đi đến đánh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi thuật lại tất cả những gì 
thảo luận pháp giữa mình và Trưởng lão ni Dhammadinnä. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Visakha, Tỳkhưu ni Dhammadinna là bậc Đại Hiền triết, là bậc Đại Tuệ. Nếu 
ngươi hỏi Như Lai những câu hỏi này, Như Lai cũng chỉ trả lời như Tỳkhưu 
Dhammadinna. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn. 

421- Yassa pure ca paccha ca, majjhe ca natthi kiñcanam; 

Akiñcanam anadãnam, tamaham brũmi brahmanam. 

“Ai quá, hiện, v lai; không một sở hữu gì. 

Không sở hữu không nắm; ta gợi Bàlamôn” (HT/TMCd)®). 

Ghỉ chú. 

Thời pháp của Trưởng lão ni Dhammadinna được Đức Thế Tôn chấp thuận, xem 
như là lời dạy của Đức Thế Tôn. Giống như một sắc lệnh của vị Đại thần soạn ra, được 
Đức vua đồng ý đóng dấu, sắc lệnh đó được xem như của Đức vua. 

Sự thảo luận pháp giữa cư sĩ Visakha và Trưởng lão ni Dhammadinna là duyên sự 
để sau này Đức Thế Tôn ban địa vị “Tối thắng về Giảng pháp trong hàng Tỳkhưu ni” đến 
bà Dhammadinnä. 

Được ban địa vị tối thắng. 

Vào thời thích hợp, giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama sävikãnam bhikkhunnam dhammakathikãnam 
yadidam dhammadinnä. 

“Này các Tykhưu, trong đệ tử Tỳkhưu ni của Ta, tối thống về giáng pháp là 
Dhammadinna”6). 

Trưởng lão ni Dhammadinna là sư phụ của Trưởng lão ni Sukkã). 

*XTIrưởng giả Visakha. 

Trưởng giả Visakha (Quí-Sa-Khá) là phu quân của nàng Dhãmmadinnaä. Vào mùa hạ 
thứ nhất, Đức Thế Tôn cùng 100o vị Tỳkhưu Uruvelãa Kassapa (Ú-Rú-Quê-La CaDiếp) du 
hành đến thành Rajagaha (Vương Xá), ngự trú nơi rừng Latthi (Lát-Thí), Trưởng giả 
Visakha tháp tùng theo vua Bimbisara (BìnhSa) đến yết kiến Đức Thế Tôn. 


4)- M1. Cũlavedallasuttam (Kinh Tiểu Phương Quảng) . 

2)- Dhp. Câu số 421. 

6®)- 1.25. 

4)- ThigA. 58; xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11), Trưởng lão ni Sukkã. 
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Sau thời pháp thoại của Đức Thế Tôn, Trưởng giả Visakha là một trong 110 ngàn 
người chứng Thánh quả Dự Lưu (trong đó có vua BìnhSa), về sau lần lượt Trưởng giả 
Visakha chứng Thánh quả Nhất Lai, rồi Bất Lai, ông có đại tài sản là 800 triệu tiền vàng, 
muốn nhường hết cho nàng Dhammadinna, nhưng nàng từ chối, chỉ mong được xuất 
gia. Sau đó nàng Dhamma dinna trở thành vị Nữ Thánh ALaHán (như đã tường thuật ở 
trên). 

Trưởng giả Visakha là một trong bảy nam đại cư sĩ có hội chúng là năm trăm người, 
sáu vị cư sĩ kia là: Dhammadinna (Thăm-Má-Đin-Ná), Ugga (Úc-Gá) 0, Citta (Chít-Tá) 2), 
Hatthaka Alavaka (Hát-Thá-Ká A-Lá-Quá-Ká), Cñla-Anathapindika (Tiểu CấpCôĐộc) ®) 
và Mahä-Anathapindika ( Đại CấpCôĐộc) 2. 

*Trưởng lão Visakha. 

Từ kiếp trái đất này trở về trước 14 kiếp trái đất, tiền thân Ngài Visakha (Quí-Sa- 
Khá) là một gia chủ chủ nghèo sống cạnh bìa rừng. Một hôm, gia chủ này thấy được Đức 
Phật Độc Giác đang thiền tịnh nơi cội cây, gia chủ này cúng dường đến Đức Phật Độc 
Giác những quả vallï rừng (tên một loại trái thuộc họ dây leo) mà ông hái mang về để độ 
nhựt. 

Vào thời Đức Phật tại thế, hậu thân gia chủ này tái sinh vào quốc độ Magadha 
(MaKiệtĐà), là con một tiểu vương (mangalikaraja) trong quốc độ Magadha, được đặt 
tên là Visakha, vì là con của công nương xứ Pañcala, nên Ngài còn được gọi là 
Pañcalaputta (Con trai của Panh-Chá-Lá) ®). 

Sau khi cha mệnh chung, Visakha được thay cha là tiểu vương một xứ trong quốc 
độc Magadha. 

Có lần, Đức Thế Tôn du hành đến xứ này, Ngài Visakha được nghe pháp thoại từ 
Đức Thế Tôn, Visakha khởi niềm tinh, xuất gia trong Tăng đoàn. rồi theo Đức Thế Tôn 
đến thành Savatthi (XáV), nơi đây Ngài nỗ lực thực hành pháp triển khai thiền quán, 
chứng đạt ALaHán Lục thông. 

Sau khi thành đạt Thánh quả ALaHán Lục thông, với lòng từ mẫn Ngài trở về quê 
hương để tế độ thân tộc, dân chúng đến nghe Ngài giảng pháp rất đông. Có người hỏi 
Ngài: “Có bao nhiêu đức tánh cần thiết để một người trở thành nhà giảng pháp?”. 

Ngài trả lời đại cương những đức tính của vị Giảng pháp với những kệ ngôn sau. 

209- Na ukkhipe no ca parikkhipe pare, 

okkhipe päragatam na eraye; 

Na cattavannam parisäsu byähare, 

anuddhato sammitabhani subbato. 

“Chớ có tự kiêu mạn, chớ có khinh khi người. 

Không khinh, không hại người; đã đến bờ bên kia. 

Và chớ có khen mình, trước mặt các hồi chúng. 

Không dao động, khiêm tốn; khéo nói, khéo chế ngự”. 

210- Susukhumanipunatthadassinä, 

matikusalena nivätavuttin3; 

Samsevitavuddhasilinä, 

nibbanam na hi tena dullabha”nHi. 

“Với người, thấy ý nghĩa; tế nhị và kín đáo. 

Thiện xảo về trí tuệ; nếp sống khéo hộ trì. 

Thực hiện giới chư Phát; Nípbàn đổi vị ấy. 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 15). Gia chủ Ugga. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). Gia chủ Citta. 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 

4)- SA. 223. 

65)- Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chi, Ngài là con của nữ Bàlamôn Pañcali (Pañcalibrahmanm) (AA..ii. 511). 
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Không gì khó chứng đạt” (H7 TMCd)0!). 

Có lần nơi Ngôi nhà nóc nhọn (Kũtagarasalä) trong Mahavana (Đại Lâm) gần kinh 
thành Vesali (Quê-Sa-Lí), Trưởng lão Visakha giảng pháp đến các Tỳkhưu, Ngài là Giảng 
sư có biện tài, được Đức Thế Tôn khen ngợi, như trong tập Tăng chỉ kinh và tập Tương 
Ưng kinh có ghi nhận. 

Nabhãsamaänam jänanti, missam balehi panditam; 

Bhãsamanañea jãnanti, desentam amatam padam. 

Bhaãsaye jotaye dhammam, pagganhe isinam dhajam; 

Subhasitadhaja isayo, dhammo hi isinam dhajo “ti. 

“Nếu vị ấy không nói, chúng không biết vị ấy. 

Như vậy bậc Hiền trí, lấn lên với ké ngu. 

Nếu vị ấy nói lên, chúng biết đến vị ấy. 

Khi vị ấy thuyết giảng, con đường đến bất tử. 

Vậy hãy thuyết giảng lên, chói sáng chơn diệu pháp. 

Hãy dâng cao ngọn cờ, ngọn cờ các ẩn sĩ. 

Khéo nói là ngọn cờ, của các bác ẩn sĩ. 

Và pháp là ngọn cờ, của những bác ẩn sĩ (HT. TMC d)0). 

Trưởng lão Visakha là Trưởng lão Valliphaladayaka (Quan-Li-Phá-Lá-Đa-Dá-Ká) 
trong tập Apadana (Thánh nhân ký sự) Ö). 

Xứ Panodla. 

Xứ Pañcala (Panh-Cha-Lá) còn được gọi với những tên như Pañcälajanapada (quốc 
độ Pañcala), Pañcalarattha (Xứ Pañchala) và Pañcala (Panh-Cha-La). 

Pañcala là một trong 16 quốc độ trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền). Có hai vùng 
Pañdeala là: Nam Pañcala (Dakkhinapañcala) và Bắc Pañcala (Uttarapancala), được phân 
chia bởi dòng sông Bhagirathi (Pha-Gí-Rá-Thí). 

Theo Bổn sự Người thợ gốm (Kumbhakara jataka) 5, kinh đô của Nam Pañcäla là 
Kampilla (Kăm-Pin-Lá) mà vua Dummukha (Dum-Mú-Khá) có lần trị vì. 

Pañcala nằm về phía Đông của xứ Kuru (Kú-Rú), thuở xưa hai xứ Kuru và Pañcala 
luôn có sự tranh chấp nhau về phần đất Bắc Pañcala, có lúc phần đất này bị sát nhập 
váo xứ Kuru®), lúc khác thì Bắc Pañcala sát nhập vào kinh thành Kampilla?) của xứ Nam 
Pañcala. Do đó, có lúc vua của Nam Pañcala đóng đô ở kinh thành Bắc Pañcala, lúc khác 
vua Bắc Pañcäla lại trị vì nơi kinh thành Kampilla. 

Trong Bổn sự “đường hầm lớn” (Mahä - Ummaggajataka)(3, vua Cũlanï 
Brahmadatta (Chu-Lá-Ni Brăm-Má-Đát-Tá) là vua của xứ Pañcala có kinh đô là Kampilla. 
Dường như Pañcala có lúc được một Phó vương (raja) cai trị, nên Trưởng lão Visakha là 
con của công nương xứ Pañcala(9), 

Pañcala được xem như vùng đất nằm trên phía Bắc và phía Tây của kinh thành 
Delhi (ĐềTy) hiện nay19, từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn đến sông Chambal. 


0)- Thag. 209- 210, Visakhapañcalaputtatheragatha (Kệ ngôn trưởng lão Visakha con trai của Panh-Chá-Lá); 
ThagA. ¡. 331. 

Ø)- A1i. 51; Säi. 280 

3)- Ap.i. 296. 

4)- A.1.213; A.Iv. 252. 

6)- JA, iii. 379; Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). Xem thêm Mu. iii. 26; nhưng Dvy. (435) nói 
rằng kinh đô là Hastinapura. Theo Mahabharata (¡. 138, 73-4), kinh đô là Ahichatra hay Chatravati, trong lúc kinh 
đô của Dakkhina-Pañcala là Kampilya. 

(6)- JA, v.444; xem thêm Mahabharata ¡. 138. 

0)- JA, iii. 79; JA. v. 21; JA.. v. 289. 

(8)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). Đôi khi vua xứ Pañcäla gọi tắt là Pañcala, như trong Bổn 
sự jayaddisa (chuyện số 513). 

(9)- Thag. ¡. 331. 

0)- Law: Geog. of Early Buddhism, p. 19. 
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Sông Bhagirathi. 

Sông Bhagïrathi còn được viết là Bhagirasi (Phá-Gi-Rá-Si) hay Bhagrrathi (Phá-Gi- 
Rá-Thí), là một tên gọi khác của sông Hằng (Gangãä)). Sông được gọi như vậy, vì có 
truyền thuyết nói rằng “Hiền triết Bhagiratha lấy nước từ con sông này đổ đầy biển, vì 
ông xem sông này như là ái nữ của mình”0). 

Bhaãgirathi có thể đó là tên một con sông bắt nguồn từ rặng HyMãLạpSơn và đổ vào 
sông Hằng với một lượng nước rất lớn, sông chảy qua khỏi kinh thành Hamsavati 
(Thiên Nga thành) 9). 

Bảy cận sự nam có hội chúng 500 người. 

Ngoài những trưởng giả đã trình bày trước đó, như Trưởng giả Mahãä- 
Anathapindika (Đại Cấp Cô Độc), Trưởng giả CũJa- Anathapindika (Tiểu Cấp Cô Độc), 
Trưởng giả Ugga (Úc-Gá), Trưởng giả Gtta (Chít-Tá), Trưởng giả Visakha, hai vị còn lại 
là. 


1- Trưởng giđ Dhammadinna. 

Có lần Trưởng giả Dhammadinna (Dhăm-Má-Đin-Ná) cùng hội chúng 500 người 
của mình, đi đến Rừng Nai ở Isipatana (Tiên nhân rơi xuống) gần thành Bäränasl 
(BaLaNai) để đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên cư sĩ Dhammadinna 
bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy giảng pháp đến chúng con, hãy giáo giới 
chúng con, để chúng con được an lạc lâu dài. 

- Này Dhammadinna, các ngươi cần phải học tập như sau: Pháp được Như Lai 
thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lý thâm sâu, siêu thế, liên hệ đến tánh không, cần phải 
thường thường được tìm đến và học hỏi. Như vậy, này Dhammadinna, các người cần 
phải học tập. 

- Bạch Thế Tôn, không dễ gì cho chúng con, phải sống trong những ngôi nhà đầy 
những trẻ con, sử dụng hương chiên-đàn từ Kãsi, đeo các vòng hoa, hương và phấn sáp, 
thọ dụng vàng và bạc. Chúng con là những người an trú trên năm học pháp. Thế Tôn hãy 
giảng cho chúng con những pháp khác. 

- Vậy thì, này Dhammadinna, các ngươi hãy học tập như sau: “Chúng ta sẽ thành 
tựu lòng tịnh tín bất động với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thành tựu các giới được 
bậc Thánh ái kính ... đưa đến thiền định”. Các ngươi hãy học tập như thế. 

- Bạch Thế Tôn, bốn Dự lưu chi phần này được Thế Tôn thuyết giảng, các pháp ấy 
có mặt ở chúng con. Chúng con thực hiện các pháp ấy. 

- Này Dhammadinna, lợi đắc thay cho ngươi. Này Dhammadinna, thật khéo lợi đắc 
thay cho ngươi. Này Dhammadinna, ngươi đã tuyên bố về Dự lưu quả. 

2- Thái tử Hatthaka 4javaka. 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 16 nơi xứ Alavi (A-Lá-Qui), trong hạ thứ 16 
này Đức Thế Tôn tế độ dạ xoa Alavaka (A-Lá-Quá-Ká), một dạxoa (yakkha) có đại uy lực, 
rất hung ác và dũng mãnh®), đồng thời cứu Thái tử con trai của Đức vua Alavi khỏi bị 
Dạxoa Alavaka ăn thịt. 

Sau khi Dạxoa Alavaka chứng Thánh quả Dư lưu, nương nhờ ân đức Tam Bảo, sứ 
giả của Đức vua Alavi trao Thái tử Alavaka con của Đức vua Älavaka cai trị thành Alavï 
đến tay Daxoa ÄJavaka, Dạxoa ấm Thái tử ÄJavaka cúng dường đến Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn nhận hài tử rồi trao đến sứ giả Đức vua. Vui mừng trước việc Dạxoa hung ác 


()- JA. v. 93; JA. v. 255; Ap. ii. 436. 

2)- Mahabhara£a iii. 107, 9961; v. 178, 7096. 

6)- Ap.1.51; Ap. 1. 343. 

4)- Sv. 460. Kinh Dhammadinna (Dhammadinnasuttam). 

G)- Về sự tế độ Dạxoa Ä|avaka của Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ trình bày trong những tập sau. 
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Alavaka quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Thái tử được chuyền từ tay người này sang người 
khác, người nào được ẵẫm lấy Thái tử được xem là điềm lành được nhiều hạnh phúc. Do 
được chuyền từ tay người này sang người khác (hatthato hattham gatatta) nên Thái tử 
được gọi là Hatthaka (Hát-Thá-Ká), vì là người xứ Alavi, nên được gọi là Hatthaka 
Alavaka(), 

Khi đến tuổi trưởng thành, Thái tử Hatthaka được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, 
chứng đắc Thánh quả ANaHàm (Anagami). 

Thái tử Hatthaka luôn được đoanh vây một hội chúng 500 người đều là nam cư sĩ 
của Đức Thế Tôn. 

Kinh điển có ghi nhận một số bài kinh được Đức Thế Tôn thuyết giảng đến Thái tử 
Hatthaka. 

*(Tóm lược) Kinh Hatthaka (Hatthakasuttam) (1). 

Có thời Đức Thế Tôn trú nơi xứ Alavi, tại Gomagga (Gô-Mắc-Gá) trong rừng 
Simsapä ( Sing-Sá-Pa), trên chỗ ngồi có trải lá. 

Rồi Hatthaka người Alavi, đi bộ du ngoạn trong rừng. nhìn thấy Đức Thế Tôn đang 
ngồi trên chỗ ngồi có trải lá, trong rừng Simsapa. 

Hatthaka ngưyời Älavi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, bạch 
hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không?. 

- Này Thái tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, Ta là một 
trong số những người ấy. 

- Bạch Thế Tôn, mủa đông đêm lạnh, thời gian giữa những ngày mùng tám (trước 
và sau ngày rằm), đất cứng rắn do tuyết rơi, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là 
những lá của cây, lạnh là tấm y mỏng manh, lạnh là làn gió thổi đến. 

Đức Thế Tôn nói như sau. 

- Này Thái tử, dẫu vậy, Ta sống được an lạc. Này Thái tử, Thái tử nghĩ thế nào? Ở 
đây, người gia chủ hay con người ga chủ ở trong nhà được che kín gió, nằm trên giường 
nệm trải len với lông dài, có những người vợ hầu hạ. Này Thái tử, những người ấy nằm 
ngủ có an lạc không?. 

- Bạch Thế Tôn, những người ấy ngủ an lạc. 

- Này Thái tử, ngươi nghĩ thế nào? Người gia chủ hay con người gia chủ ấy, khởi lên 
những nhiệt não về thân hay về tâm do tham ái sinh, bị nung nấu, thiêu đốt bởi tham ái, 
người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Nảy Thái tử, tham ái ấy, Như Lai đã diệt tận. cắt đứt từ gốc rễ không thể sinh khởi 
trong tương lai. Do vậy, Ta cảm thấy an lạc. 

Này Thái tử, ngươi nghĩ thế nào? Người gia chủ hay con người gia chủ ấy, khởi lên 
những nhiệt não về thân hay về tâm do sân hận sinh ... do si mê sinh, bị nung nấu, thiêu 
đốt bởi si mê, người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Nảy Thái tử, si mê, Như Lai đã diệt tận, cắt đứt từ gốc rễ không thể sinh khởi 
trong tương lai. Do vậy, Ta cảm thấy an lạc. 

Sabbada ve sukham seti, brahmano parinibbuto; 

Yo na limpati kãmesu, sitibhũto nirũpadhi. 

“Luôn luôn được an lạc, vị phạm chí tịch tịnh. 

Không bị dục uế nhiễm, trong mát, không sanh y”. 

Sabbä äsattiyo chetvä, vineyya hadaye daram; 

Ủpasanto sukham seti, santim pappuyya cetaso ti. 


@)- AA.1. 212; SnA. ¡. 240. 
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“Mọi tham trước dứt đoạn, nhiếp phục tâm sầu khổ. 

An tịnh, cảm thọ lạc; với tâm đạt an tịnh”(HT. TMC d)0). 

(Bản Sớ giải có giải thích: “Nghe dứt kệ ngôn, Thái tử Hatthaka chứng Thánh quả 
ANaHàm”). 

*Rừng Sỉmsapa. 

Rừng Simsapa (Sing-Sá-Pa) là khu rừng nhỏ có nhiều lùm gai (có thể đó là rừng cây 
Mây). Có ba khu rừng Simsapä. 

*Rừng Sỉmsapä ở xứ A|avĩ. 

Đức Thế Tôn khi ở trong rừng này, Ngài thường trú ngụ ở Gomagga (Gô-Mắc-Gá). 
Go magga là một trang trại nuôi bò giống, bò giống ở đây rất khỏe mạnh, nên trang trại 
này có tên là Gomagga. Nơi Gomagga, Đức Thế Tôn tế độ Thái tử Hatthaka Alavaka 
chứng Thánh quả ANaHàm®). 

*Rừng Simsapa ở gần kinh thành Kosambi. 

Nơi rừng Simsapa gần kinh thành Kosambi (KiêuThưởng Di), Đức Thế Tôn thuyêt 
lên kinh Simsapa. Đức Thế Tôn lấp một nắm lá trong tay, hỏi các Tỳkhưu rằng: “Cái gì 
nhiều hơn, nắm lá trong tay hay lá rừng?”. Các vị Tỳkhưu đáp: “Nắm lá trong tay ít hơn 
lá trong rừng”. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Cũng vậy, này các Tỳkhưu, thật quá nhiều những gì Ta thấu hiểu mà không nói 
cho các ngươi. Thật quá ít những gì Ta nói ra. Vì sao? Vì rắng, này các Tỳkhưu, những 
điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản của Phạm hạnh, không đưa 
đến nhàm chám, ly tham, chứng đạt Nípbàn; do vậy, Ta không nói lên những điều ấy. 

Này các Tỳkhưu, những điều ta nói lên là: “Đây là khổ, đây là tập khởi của khổ, đây 
là sự đoạn diệt, đây là con đường dẫn đến diệt khổ”G). 

*Rừng Sinmsapa ở phía Bắc thành Setayya6). 

Trong rừng này là nơi cư ngụ của Trưởng lão Kumara Kassapa (Vương tử 
CaDiếp) ®), nơi đây Ngài Kumara Kassapa nhiếp phục vua Pãayasi9, Đức Thế Tôn cũng có 
lần an trú nơi rừng Simsapä này. 

*(Tóm lược) Kinh Hatthaka (Hatthakasuttam) (2). 

Một thời Đức Thế Tôn trú trong xứ Alavi, nơi điện thờ Aggalava. Đức Thế Tôn dạy 
các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Hatthaka người xứ Alavĩ thành tựu bảy pháp vi diệu đặc biệt, 
khó tìm trên đời là: 

1'- Có niềm tin (saddho) là Hatthaka người xứ Alav1. 

2ˆ Có giới (silavä) là Hatthaka người xứ Ä]aVI. 

3- Œ hổ thẹn (hirimä) là Hatthaka người xứ A|av1. 

4 Có ghê sợ (ottapp1) là Hatthaka người xứ AlavVI. 

5~ Nghe nhiều (bahusutto) là Hatthaka người xứ Ä]av1. 

6- ŒG buông bỏ (cagava) là Hatthaka người xứ A]avĩ. 

7 @ trí tuệ (paññavä) là Hatthaka người xứ A|av1. 

Nghe vậy, một vị Tỳkhưu, vào buổi sáng vận y tề chỉnh, tay cầm lấy y bát đi khất 
thực, đến nơi ở của Hatthaka trong thành ÄJavi, sau khi ngồi vào nơi được soạn sẵn. Rồi 
Hatthaka người Älavi đi đến đảnh lễ vị Tỳkhưu ấy, rồi ngồi xuống một bên, vị Tỳkhưu 
nói rằng: 


1)- A1. 136. Kinh Hatthaka (Hatthakasuttam.) 

2)- Ai. 136. 

3)- Sv. 437. Kinh Simsapä (simsapäsuttam). 

+- Về thành Setayyä, xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
5)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 13). 

6)- D.ii. 316. Kinh Pãyäsi (Päyäasisuttam) 
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- Này Hiền giả Hatthaka, Đức Thế Tôn có nói “Hiền giả thành tựu 7 pháp vi diệu đặc 
biệt, đó là: có niềm tin, có giới, có hổ thẹn, có ghê sợ, nghe nhiều, có buông bỏ và có trí 
tuệ”. 

- Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ mặc áo trắng. 

- Lành thay, này Hiền giả, nơi đây không có người gia chủ mặc áo trắng. 

Vị Tỳkhưu ấy, sau khi nhận lãnh vật thực tại trú xứ của Hattha người Alavi, trở về 
đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi trình lên Đức Thế Tôn sự việc trên, Đức Thế Tôn tán 
thán rằng: 

- Lành thay, lành thay, này Tỳkhưu, thiện gia tử (kulaputta) Hatthaka người Alavĩ 
là người “ít mong muốn (apiccho) ”. Vị ấy không muốn những thiện pháp của mình được 
người khác biết đến. Do vậy, này Tỳkhưu, hãy thọ trì rằng: “Hatthaka người Alavr thành 
tựu tám pháp vi diệu đặc biệt, khó tìm trên đời, là người ít mong muốn”). 

*(Tóm lược) Kinh Hatthaka (Hatthakasuttam) (3). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở xứ Alavi, nơi đền thờ Aggalava. 

Rồi Hatthaka người ÄJavï cùng 500 nam cư sĩ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn; sau khi 
đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với Hatthaka người 
Alavi rằng: 

- Này Hatthaka, hội chúng này thật đông. Này Hatthaka, làm sao ngươi thu nhiếp 
được hội chúng này?. 

- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp (cattäri sangahavatthini) được Đức Thế Tôn 
dạy, con thu nhiếp hội chúng này với bốn nhiếp pháp ấy. 

Bạch Thế Tôn, khi con biết: “Người này cần thu nhiếp bằng pháp bố thí (danena)”, 
thời con thu nhiếp người này với pháp bố thí. 

Bạch Thế Tôn, khi con biết: “Người này cần thu nhiếp bằng pháp ái ngữ 
(peyyavajjena) ”, thời con thu nhiếp người này với pháp ái ngữ. 

Bạch Thế Tôn, khi con biết: “Người này cần thu nhiếp bằng pháp lợi hành 
(atthacariyaya) ”, thời con thu nhiếp người này với pháp lợi hành. 

Bạch Thế Tôn, khi con biết: “Người này cần thu nhiếp bằng pháp đồng sự 
(samanattataya)”, thời con thu nhiếp người này với pháp đồng sự... 

- Lành thay, lành thay. Này Hatthaka, đây là nguyên lý (yoni kho tyayam), những ai 
trong quá khứ đã thu nhiếp hội chúng, tất cả đều thu nhiếp hội chúng với bốn nhiếp 
pháp này. Những ai trong tương lai sẽ thu nhiếp hội chúng, tất cả đều thu nhiếp hội 
chúng với bốn nhiếp pháp này. Những ai trong hiện tại, thu nhiếp hội chúng, tất cả đều 
thu nhiếp hội chúng với bốn nhiếp pháp này. 

Rồi Đức Thế Tôn với pháp thoại làm hoan hỷ đến Hatthaka người Alavi. Hatthaka 
người Alavi từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân hữu hướng về Đức Thế Tôn 
rồi ra đi. 

Khi Hatthaka ra đi không lâu, Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng; 

-Này các Tỳkhưu, hãy thọ trì rằng: “Hatthaka người Alavĩi thành tựu tám pháp vi 
diệu đặc biệt, khó tìm trên đời là: có niềm tin, có giới, có hổ thẹn, có ghê sợ, nghe nhiều, 
có buông bỏ, có trí tuệ và ít ham muốn”®). 

Được ban địa vị tối thắng. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng nơi Đại tự KỳViên, Đừc Thế Tôn dạy 
rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama savakäanam upäsakanam catihi sangahavatthuhi 
parisam sanganhantanam yadidam hatthako älavako. 


đ)- A.1v. 216. Kinh Hatthaka. 
@)- A 1v. 218. Kinh Hatthaka. 
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“Này các Tỳkhưu, trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Như Lai, nhiếp phục một hội 
chúng nhờ bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka 4Javaka”0). 

Tiên sự. 

Kể từ kiếp trái đất này trở về trước, cách đây 100 ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức 
Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Thái tử Hatthaka là một gia chủ trưởng giả. 
Có lần gia chủ này được thấy một nam cư sĩ được Đức Thế Tôn Padumuttara ban cho địa 
vị “tối thăng về nhiếp phục hội chúng bằng bốn nhiếp pháp”. 

Vị gia chủ ấy ao ước đạt được địa vị trên, đã cúng dường đến Đức Thế Tôn 
Padumuttara cùng Tăng chúng trọn bảy ngày. Vào ngày thứ bảy, vị gia chủ ấy ước 
nguyện đạt đựac địa vị “tối thắng trong hàng nam cư sĩ đệ tử của Đức Chánh Giác tương 
lai về hạnh “nhiếp phục hội chúng bắng bốn nhiếp pháp”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp này, 
ước nguyện của thiện gia tử này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức Chánh Giác có 
Hồng danh là Gotama”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân gia chủ ấy chỉ luân chuyển trong hai cảnh 
giới “người và chư thiên”. Nay là gia chủ Hatthaka Alavaka. 

Tuy nhiên, Thái tử Hatthaka thọ mạng nơi nhân giới không dài, vị ấy mệnh chung 
khi Đức Thế Tôn còn tại thế. 

Đức Thế Tôn cứu mạng sống Thái tử Hatthaka Alavaka (vừa sinh ra không lâu) 
thoát khỏi tai nạn bị Dạxoa Alavaka ăn thịt, khi ấy Đức Thế Tôn được 50 tuổi, như vậy, 
Thái tử Hatthaka sống không đến 30 tuổi. 

Mệnh chung Thái tử Hatthaka sinh về cõi Tịnh cư là Aviha (Vô Phiền) 2) và viên tịch 
ở Cõi này. 

Có lần Phạm thiên Hatthaka, đến viếng Đức Thế Tôn nơi Đại tự KỳViên khi đêm 
gần tàn, với dung sắc thù thắng, hào quang chiếu sáng rực cả khu vực Đại tự KỳViên 
(Jetavanavihara). 

Sau khi đến, vị ấy suy nghĩ: “Ta sẽ đứng thẳng trước Đức Thế Tôn” 
lún xuống, ví như sửa lỏng hay dầu đổ trên cát bị lún xuống. 

Đức Thế Tôn dạy: “Này Hatthaka, hãy hóa thân thô xấu”. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Phạm thiên Hatthaka sau khi hóa thân thành thô xấu, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
đứng sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Hatthaka, các pháp được diễn tiến trước khi ngươi còn là người; hiện nay các 
pháp ấy còn diễn tiến trong ngươi không? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia khi con còn là người, các pháp ấy 
được diễn tiến hiện nay với con. Bạch Thế Tôn, có các pháp không được diễn tiến trong 
con khi còn là người, hiện nay các pháp ấy có diễn tiến trong con (Bản Sớ giải giải thích: 
Phạm thiên Hatthaka khi ấy chứng đạt Thánh quả ALaHán). 

Bạch Thế Tôn, ví như Thế Tôn được đoanh vây với hàng tứ chúng, cũng vậy con 
được đoanh vây với các Thiên tử. Từ xa các Thiên tử đi đến với ý nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ 
nghe pháp từ Thiên tử Hatthaka”. 

Bạch Thế Tôn, có ba pháp, con cảm thấy không bao giờ đủ, con chết vẫn còn luyến 
tiếc. Đó là. 

*Được thấy Đức Thế Tôn, con không bao giờ cảm thấy đủ. 

*Được nghe Diệu pháp, con không bao giờ cảm thấy đủ. 

*Được phục vụ Tăng chúng, con không bao giờ cảm thấy đủ. 

Phạm thiên Hatthaka nói lên kệ ngôn. 


, nhưng vị ấy bị 


1 
Ø)- A1. 278. 
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Naham bhagavato dassanassa, tittimajjhaga kudacanam; 

Sanghassa upatthaänassa, saddhammasavanassa ca. 

Con thấy không vừa đủ; khi được gặp Thế Tôn. 

Được phục vụ chúng Tăng; được lắng nghe Diệu pháp”. 

Adhisilam sikkhamano, saddhammasavane rato; 

Tinnam dhammaänam atitto, hatthako aviham gato “ti. 

“Học tập tăng thượng giới; thích thú nghe Diệu pháp. 

Do đối với ba pháp; cảm thấy không vừa đủ. 

Thiên tứ Hatthaka; được sinh Vô phiền thiên” (HT. TMC d)0!). 

Cùng với Trưởng giả Ctta (Chít-Tá), Hatthaka thường được Đức Thế Tôn đưa ra 
làm khuôn mẫu cho các cận sự nam®), Như: 

“Này các Tỳkhưu, một nam cư sĩ có tín tâm, nếu mong cầu chân chánh sẽ mong cầu 
như sau: “Mong rằng ta sẽ như gia chủ Gitta và Hatthaka ở Alavï”. Này các Tỳkhưu, đây 
là cán cân, đây là vật đo lường đối với nam cận sự đệ tử của Ta, tức là gia chủ Citta và 
Hatthaka ở Alavi”6). 

Trong tập Buddhavamsa (Phật Sử), gia chủ Gitta và Hatthaka được xem là hai cận 
sự nam tối thắng (aggupatthäkäa) của Đức Thế Tôn Gotama), 

*Tpkhưu Hattha. 

Một thời Đức Thế Tôn ngự trú nơi thành Saävatthi (XáVệ), trong Đại tự KỳViên 
(Jetavanavihara) của Trưởng giả CấpCôĐộc. Trong đại chúng Tỳkhưu trú gụ nơi Đại tự 
KỳViên, có Tỳkhưu Hatthaka (Hát-Thá-Ká) thuộc dòng Sakya (Thích Ca), Tỳkhưu 
Hatthaka là người nói năng tráo trở, khi luận pháp với ngoại giáo, vị ấy phủ nhận rồi lại 
thừa nhận, thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác. Khi đuối lý, 
Tỳkhưu Hatthaka ước hẹn rằng: 

- Mấy người hãy đến nơi đó, vào giờ đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về điều 
này. 

Thế rồi, Tỳkhưu Hatthaka đến nơi hẹn trước giờ hẹn, nói với mọi người rằng: 

- Các người xem đấy, nhóm ngoại giáo sợ tôi nên không dám đến. 

Nhóm ngoại giáo phàn nàn, chê trách “Tỳkhưu Hatthaka, môn đệ của Samôn 
Gotama là người tráo trở, thường xuyên dối trá”. 

Các Tỳkhưu hiền thiện nghe được điều này, hỏi Tỳkhưu Hatthaka rằng: 

- Này Hiền giả Hatthaka, có phải Hiền giả khi luận pháp với ngoại giáo, thường hay 
tráo trở chăng? 

- Này chư Hiền, nhóm ngoại giáo cần phải được đánh bại bằng bất cứ biện pháp 
nào, không thể để cho họ thắng. 

Chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn điều này, Đức Thế Tôn cho gọi Tỳkhưu 
Hatthaka đến, hỏi rằng: 

- Này Hatthaka, được nghe rằng “ngươi thường tráo trở khi luận pháp với ngoại 
giáo”, điều này có thật chăng?. 

- Bạch Thế Tôn, có thật như thế. 

- Này kẻ rồ dại, điều này không mang lại niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, 
không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin. 


)- A„i. 278. Kinh Hatthaka (Hatthakasuttam). 

Ø)- Trưởng giả itta là đệ nhất về trí tuệ trong hàng cận sự nam; Thái tử Hatthaka là đệ nhất tu thiền trong hàng 
cận sự nam. 

G)- A¡. 88. Phẩm Hy cầu. Xem thêm Sải. 235; Ai. 164; A4ii.451. 

4)-Bu. xxvi. 19. 

6)- Ngài Buddhagosa (Phật Âm) có giải thích: “Dòng ThíchCa có 80 ngàn người xuất gia theo hầu Đức Thế Tôn. 
Tỳkhưu Hatthaka là một trong 80 ngàn vị ấy”. 
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Ngươi là samôn, cạo bỏ râu tóc, thường vân du đây đó, sao lại dối trá như thế. Như 
vậy không xứng đáng gọi là Samôn. Người nào làm yên lặng các ác pháp dầu lớn hay 
nhỏ, người ấy mới thật là vị Samôn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp, rồi Ngài dạy kệ ngôn. 

264- Na mundakena samano, abbato alikam bhanam; 

Icchalobhasamapanno, samano kim bhavissat. 

“Không tự chế, nói dối; dù cao tóc trọc đầu. 

Ai còn đầy dục ái;sao được gọi Samôn”. 

265- Yo ca sameti pãpäni, anum thulãni sabbaso; 

Samitattä hi pãpänam, “samano” ti pavuccati. 

“Ai trừ tiệt điều ác;không luận nhỏ hay lớn. 

Điều phục được ác pháp;xứng danh là Samôn” (HT:TMC d)0'). 

Do nhân ấy duyên ấy, Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tỳkhưu: “Vị Tỳkhưu 
cố ý nói dối, phạm Ưngđốitrị (pacittiya) ”). 


)- Dhp. Câu 264- 265. 
2)- Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Ưngổối trị (pãcittiya). Phần nói dối. Điều học thứ nhất. 
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Chương XXI. 
I- An cư mùa mưa lần thứ sáu. 


Theo truyền thuyết của Miến Điện, Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ sáu ở tự 
viện trên núi Makuta (hay Makula). 

Theo truyền thuyết TíchLan, Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ sáu nơi núi 
Mankuta (Măng-Kú-T4) (còn gọi là Mankula)(). 

Có khả năng hai truyền thuyết trên chỉ là một, nhưng do trại âm của hai quốc độ, 
nên núi Mankuta trở thành núi Makuta và Đức Thế Tôn an cư mùa mưa ở Tự viện 
Mankulaka (Măng-Kú-Lá-Ká) nơi Trưởng lão Punnaka (Pung-Ná-Ká) trú ngụ. Nơi đây, 
có lần Đức Thế Tôn ngự đến thăm viếng Trưởng lão Punnaka và trú ngụ nơi Tự viện 
Mankulaka (Mankulakarama) bảy ngày). 

1- Trưởng lão Puna. 

Trưởng lão Punna (Pung-Ná)®) còn được viết là Punnaka (Pung-Ná-Ká). Trong thời 
Đức Thế Tôn hiện tiền, Ngài Punna (PhúLâuNa) là cư dân của xứ Sunäparanta (Sú-Na- 
Pá-Răn-Tá), con của một Trưởng giả thương buôn. 

Khi trưởng thành, Ngài nối nghiệp cha, trở thành một thương nhân giàu có. 

Có lần Trưởng giả Punna cùng với đoàn thương nhân mang hàng hóa từ 
Sunaparanta đến kinh thành Savatthi (XáVệ) để buôn bán. Thương nhân Punna nghe 
được pháp thoại từ Đức Thế Tôn, hoan hỷ với pháp thoại, Ngài Pumna khởi niềm tin, xin 
được xuất gia trong Tăng đoàn. 

Khi xuất gia trong Tăng đoàn, thời gian sau, Ngài rất được Tăng chúng quý mến, vì 
Ngài rất giỏi về biện luận Pháp và có sự tinh cần tu tập Pháp. 

Một hôm, Ngài Punna suy nghĩ: “Ta nên mang Giáo pháp vi diệu này về quê hương, 
để tế độ cư dân ở nơi ấy”. 

Rồi Ngài Punna, vào buổi chiều, từ nơi độc cư thiền tịnh, đứng dậy đi đến nơi Đức 
Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, bạch với Đức Thế 
Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, lành thay, Thế Tôn hãy giáo giới vắn tắt cho con, để con có thể sau 
khi nghe Thế Tôn giáo giới, con sống một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần”. 

*(Tóm lược) Kinh Giáo giới Punna (Punnovadasuttam). 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Punna (Pung-Ná), có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, khả 
ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu vị Tỳkhưu hoan hỷ, tán thưởng, chấp trú tham đắm 
trong ấy (cả mắt hay sắc); do hoan hỷ, tán thưởng, chấp trú tham đắm, hân hoan sinh. 
Này Punna, Ta nói rằng: “Sự tập khởi của hân hoan là tập khởi của khổ”. 

* Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức, có những mùi do mũi nhận thức, có 
những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc chạm do thân nhận thức, có những pháp do ý 
nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu vị Tỳkhưu hoan 
hý, tán thưởng, chấp trú tham đắm trong ấy; do hoan hý, tán thưởng và chấp trú tham 
đắm, hân hoan sinh. Này Punna, Ta nói rằng: “Sự tập khởi của hân hoan là tập khởi của 
khổ”. 

* Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ 
đến dục, hấp dẫn. Nếu vị Tỳkhưu không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp trú 
tham đắm trong ấy; do không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp trú tham đắm 


4)- BuA.3. 
(2)- SA. 1i1. 15. 
3)- Hán Tạng âm là PhúLâuNa. 
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trong ấy, thời hân hoan diệt. Này Punna, Ta nói rằng: “Sự diệt tận hân hoan là sự diệt tận 
đau khổ”. 

* Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức, có những mùi do mũi nhận thức, có 
những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc chạm do thân nhận thức, có những pháp do ý 
nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu vị Tỳkhưu không 
hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp trú tham đắm trong ấy; do không hoan hỷ, 
không tán thưởng, không chấp trú tham đắm trong ấy, thời hân hoan diệt. Này Punna, Ta 
nói rằng: “Sự diệt tận hân hoan là sự diệt tận đau khổ”. 

* Này Punna, nay ngươi đã được Ta giáo giới vắn tắt, ngươi sẽ sống ở quốc độ nào? 

- Bạch Thế Tôn, con đã được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới tóm tắt. Có một 
quốc độ tên là Sunaparanta (Sú-Na-Pá- Răn-Tá), con sẽ sống tại đấy. 

- Này Punna, người xứ Sunäparanta hung hăng và thô bạo; nếu người xứ 
Sunäparanta mắng nhiếc, nhục mạ ngươi, thời này Punna, ngươi nghĩ thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, nếu người xứ Sunaparanta mắng nhiếc, nhục mạ con. Con nghĩ 
rằng: “Hiền thiện thay là người xứ Sunäparanta, vì rằng chúng không dùng tay đánh đập 
con”. Bạch Thế Tôn, tại đấy, con sẽ nghĩ như thế. 

- Này Punna, nếu người xứ Sunäparanta dùng tay đánh đập ngươi, ngươi sẽ nghĩ 
như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta dùng tay đánh đập con, con sẽ nghĩ: 
“Hiền thiện thay người xứ Sunäparanta, vì chúng không dùng đất cứng đánh đập con”. 
Bạch Thế Tôn, tại đấy, con sẽ nghĩ như thế. 

- Này Punna, nếu người xứ Sunäparanta dùng đất cứng đánh đập ngươi, ngươi sẽ 
nghĩ như thế nào?. 

- Bạch Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta dùng đất cứng đánh đập con, con sẽ 
nghĩ: “Hiền thiện thay người xứ Sunaparanta, vì chúng không dùng gậy đánh đập con. 
Bạch Thế Tôn, tại đấy, con sẽ nghĩ như thế. 

- Này Punna, nếu người xứ Sunäparanta dùng gáy đánh đập ngươi, ngươi sẽ nghĩ 
như thế nào?. 

- Bạch Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta dùng gậy đánh đập con, con sẽ nghĩ: 
“Hiền thiện thay người xứ Sunaparanta, vì chúng không dùng dao đánh đập con”. Bạch 
Thế Tôn, tại đấy, con sẽ nghĩ như thế. 

- Này Punna, nếu người xứ Sunaparanta dùng dao đánh đập ngươi, ngươi sẽ nghĩ 
như thế nào?. 

- Bạch Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta dùng dao đánh đập con, con sẽ nghĩ: 
“Hiền thiện thay người xứ Sunäparanta, vì chúng không dùng dao sắc bén đoạt mệnh 
con”. Bạch Thế Tôn, tại đấy, con sẽ nghĩ như thế. 

- Này Punna, nếu người xứ Sunäaparanta dùng dao sắc bén đoạt mệnh ngươi, ngươi 
sẽ nghĩ như thế nào?. 

- Bạch Thế Tôn, nếu người xứ Sunaparanta dùng dao sắc bén đoạt mệnh con, con sẽ 
nghĩ: “ Có những đệ tử của Thế Tôn ưu phiền và nhàm chán thân này, đi tìm con dao (để 
tự sát) , nay ta khỏi đi tìm, đã được con dao ấy”. Bạch Thế Tôn, tại đấy, con sẽ nghĩ như 
thế. 

- Lành thay, lành thay, này Punna, ngươ có thể sống nơi xứ Sunäparanta ấy, khi 
ngươi có đầy đủ sự nhiếp phục và an tịnh (damupasama) này ... 

Trong lần an cư mùa mưa đó, Ngài Punna chứng đạt Thánh quả ALaHánU'), 

Từ kinh thành Savatthi (XáVệ), Ngài Punna trở về hải cảng Supparaka (Súp-Pa-Rá- 
Ká) là sinh quán của Ngài, ở trong xứ Sunäparanta. 


0)- M. iii. 267. Kinh Giáo giới PhúLâuNa (Punnovadasuttam). 
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Trước tiên, Ngài đi đến đồi Ambattha (Ăm-Bá-Hát-Thá) trú ngụ, đồi này có rừng 
xoài rất mát dịu và an tịnh, những cây xoài trồng cách nhau một cánh tay (hattha), nên 
được gọi là đồi Ambahattha (Ambahatthapabbata). 

Cách chân đồi không xa lắm là làng của những người thương buôn, hằng ngày, Ngài 
Punna từ đồi Ambahattha đi khất thực nơi làng Thương nhân này, rồi trở về đồi 
Ambahattha tinh cần hành pháp. 

Em Ngài là Cũla Punna (Chu-Lá Pung-Ná) cũng trú ngụ nơi làng Thương nhân ấy, 
nhưng Ngài Punna không biết. Một hôm, Ngài Punna ôm bát đứng trước cửa nhà của 
Cula Punna (Kinh điển Hán Tạng dịch là Tiểu PhúLâuNa), Cila Punna nhận ra anh của 
mình, liền đi đến đảnh lễ Ngài Punna, thỉnh Ngài đi vào bên trong, ngồi vào nơi được 
soạn sẵn, cúng dường vật thực thượng vị đến Ngài Punna. 

Sau khi thọ thực xong, Ngài Punna tùy hỷ phước bằng thời pháp thoại đến gia chủ, 
nghe được thời pháp thoại từ Ngài Punna, gia chủ Cila Punna hân hoan với Pháp thoại 
của Ngài Punna. 

Khi biết được nơi trú ngụ của Ngài Punna ở đồi Ambahattha, hằng ngày thương 
nhân Cñla Punna mang vật thực đến cúng dường Ngài. Ngài Punna suy nghĩ: “Ta nay là 
bậc xuất gia, không nên thọ dụng nhiều vật cúng dườg của thân tộc”. Ngài Punna lìa bỏ 
đồi Ambahattha, đi đến Tự viện Samuddagiri (Sá-Mút-Đá-Gí-Rí), Tự viện này nằm trên 
sườn núi hướng ra biển nên được gọi là Samuddagirivihara ( Tự viện Hải Sơn). 

Hành lang (cañkamana) quanh Tự viện có đá nam châm, nên không ai có thể đi 
chân trần trên đóU), điều này gây trở ngại cho việc đi kinh hành của Ngài Punna, lại nữa, 
tiếng sóng biển nơi đây khiến Ngài Punna khó tập trung tâm trong đề mục thiền tịnh, 
nên Ngài rời bỏ Tự viện Samuddagiri đi đến khu rừng trong Matulagiri (núi Ma-Tú-Lá) 
trú ngụ. 

Khu rừng này là nơi trú ngụ của nhiều giống chim, tiếng chim hót líu lo suốt ngày, 
khiến Ngài Punna khó thực hành thiền tịnh. 

Thế là, một lần nữa Ngài Punna lại từ bỏ khu rừng trong núi Matula, Ngài đi đến 
Mankulakarama (Tự viện Măng-Kú-Lá-Ká) trong làng Makulaka (Má-Kú-Lá-Ká) trú ngụ. 
Tự viện này nằm trên núi Mankula (Măng-Kú-Lá) nên có tên gọi là Mankulaka (Măng- 
Kú-Lá-Ká). 

Làng Makulaka ở cạnh làng Thương nhân, nơi đây Ngài nỗ lực thực hành thiền tịnh, 
rồi triển khai tuệ quán, chứng đắc Thánh quả ALaHán Lục thông. 

Em Ngài là Cũñla Punna, khi biết được Ngài Punna đến trú ngụ nơi Tự viện 
Mankulaka nơi làng Makulaka, đi đến viếng thăm và cúng dường đến Ngài. Ngài Punna 
suy nghĩ: 

- Em ta là người có tín tâm, nhưng còn vướng mắc tình thân tộc, ta hãy giúp em ta 
đặt niềm tin vào ân đức Tam Bảo. 

Ngài Punna nói với Thương nhân Cñla Punna rằng: 

- Này gia chủ, ngươi nên nương nhờ ân đức Tam bảo, đó là nơi nương nhờ tối 
thượng trong tam giới này, ngươi nương nhờ ân đức Tam Bảo, có thể ngươi sẽ diệt trừ 
mọi phiền não, cắt đứt mọi trói buộc trong tương lai. 

- Lành thay, thưa Ngài. 

Ngài Punna tế độ gia chủ Cula Punna nương nhờ Tam Bảo và giữ gìn năm giới. 

Thương nhân Cñ]a Punna cùng với 500 người bạn, đi thuyền ra đảo trầm hương lấy 
gỗ Chiênđàn (Candana) đỏ(2, mang về xứ Sunaparanta để bán. 

Năm trăm chiếc thuyền buôn đi đến đảo Trầm hương, sau khi lấy đủ số gỗ Trầm 
hương đỏ, đoàn thương nhân cho những thuyền chở gỗ Trầm hương ra khơi, những vị 


đ)- MA1. 1015; SA. 11. 15. 
2)- Môt loại gỗ Trầm hương rất thơm, có giá trị cao. 
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chư Thiên cai quản đảo gỗ Trầm hương phẫn nộ, vì những thương nhân khi trú ngụ trên 
đảo Trầm hương đã không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trên đảo, khiến đảo bốc lên mùi hôi 
thối khiến những thiên nhân trên đảo khó chịu. Trước đây trên đảo luôn có mùi Hương 
trầm tỏa ra thơm ngát, nay đảo không còn mùi hương như xưa, thay thế vào đó là mùi 
hôi thối của phẩn và nước tiểu cùng những mùi hôi thối khác như vật thực ẩm, mốc... 

Khi đoàn thuyền ra khơi không bao lâu, những thiên nhân này với thần lực của 
mình, khiến sóng biển dâng cao, gió lớn cùng lúc kéo về như muốn nhận chìm toàn bộ 
đoàn thuyền chở gỗ Trầm hương vào lòng đại dương sâu thằm, các thiên nhân còn hiện 
hình dạxoa nhiều cách kinh dị, ghê rợn và rất hung hãn để dọa nạt nhóm thương nhân. 

Đoàn thương nhân kinh hoàng, mỗi thương nhân cầu khẩn vị thần hộ mạng mà 
mình thường van vái, xin vị thần hộ mạng cứu mạng, riêng Cula Punna lại nhớ đến Ngài 
Punna, cất tiếng cầu xin Ngài Punna cứu mạng. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Ngài Punna nghe được tiếng kêu cứu của em, 
Ngài Punna biến mất nơi làng Makulaka, theo đường hư không xuất hiện ngay giữa biển, 
nơi đang nổi sóng to gió lớn như muốn nhận chìm toàn bộ 500 thương nhân cùng 500 
chiếc thuyền buôn vào sâu trong lòng đại dương. 

Những thiên nhân biển đảo nhìn thấy uy lực của Ngài Punmna, liền biến mất tại chỗ, 
mây đen cuồn cuộn từ bốn phương kéo đến, bỗng dịu dần rồi tản mác trả lại sự trong 
sáng của hư không, sóng biển đang phẫn nộ bốc cao, dần dần hạ thấp xuống, trả lại sự 
bình lặng của biển cả, gió cuồng nộ từng cơn cũng dịu dần, trả lại sự an bình cho vùng 
biển bao la. 

Đoàn thương nhân vô cùng mừng rỡ, đồng quỳ xuống đảnh lễ Ngài Punna, Ngài 
Punna đưa đoàn thương thuyền trở về Hải cảng Suparaka (Sú-Pa-Rá-Ká) trong xứ 
Sunäparanta được an toànU), 

Khi về đến làng Makula, năm trăm gia đình thương nhân đồng quy ngưỡng Ngài 
Punna và Ngài Punna tế độ năm trăm gia đình thương nhân quy ngưỡng Tam Bảo và giữ 
gìn năm giới. 

Để đền ơn Ngài Punna, năm trăm thương nhân cúng dường đến Ngài một phần gỗ 
trâm hương thu hoạch được. 

Ngài Punna dùng số gỗ trầm hương đỏ này xây dựng một Giảng đường, Giảng 
đường này có tên gọi là Candanasala (Giảng đường Trầm hương). 

Trước ngày lễ Lạc thành Giảng đường Trầm hương, Ngài Punna thỉnh Đức Thế Tôn 
cùng 500 vị Tỳkhưu đến dự lễ Lạc thành, sau khi đấp y tề chỉnh, Ngài Punna hường về 
nơi Đức Thế Tôn ngự, chấp tay nguyện rằng: “Con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng 500 vị 
Tỳkhưu ngự đến xứ Sunäparanta”, rồi Ngài Punna tung lên hư không một vòng hoa để 
thỉnh cầu, vòng hoa theo đường hư không đến nơi Đức Thế Tôn rồi rơi xuống dưới chân 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Tỳkhưu Punna thỉnh Như Lai cùng 500 vị Tỳkhưu để dự lễ Lạc 
thành Giảng đường Trầm hương. 

Vào chiều hôm ấy, Đức Thế Tôn cùng 499 vị Tỳkhưu lên đường đến xứ 
Sunäparanta, những vị Tỳkhưu tháp tùng theo Đức Thế Tôn là những vị Thánh Tăng có 
thần thông, trong đó có Trưởng lão Kundadhana (Kung-Đá-Tha-Ná) là vị Trưởng lão 
được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “là người nhận phiếu thực đầu tiên trong hàng Tykhưu 
đệ tử của Như Lai”2), Ngài Kundadhana là vị đầu tiên được Đức Thế Tôn tuyển chọn tháp 
tùng theo Ngài®). 

Khi ấy, ngai vàng của vua Trời ĐếThích ( Saka) chợt nóng lên, đưa Thiên nhẫn quán 
xét, vua Trời Sakka biết được rằng: “Đức Thế Tôn cùng 500 vị Thánh Tăng sẽ du hành 


đ)- MA. 1. 1016; SA. li. 16. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
3)- ThagA.¡. 156 ; Ap.ii. 341. 
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đến xứ t ero để dự lễ Lạc thành Giảng đường Trầm hương trước khi bình minh, 
vào ngày mai), Nhân dịp này, ta cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng”. 

Vua Trời ĐếThích bảo Thiên thần Kiến trúc là Vissukamma (Quít-Sú-Kăm-Má) kiến 
tạo 500 chiếc kiệu vàng, một chiếc kiệu đặc biệt dành cho Đức Thế Tôn ngự, mỗi kiệu có 
bốn thiên nhân khiêng kiệu, theo đường hư không đi từ Đại tự KỳViên đến Giảng đường 
Trầm hương. 

Trong 500 chiếc kiệu dành cho chư Thánh Tăng, có một cổ kiệu vàng còn trống. 
Trên đường đi, khi mặt trời sắp lặn, Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đi đến núi 
Saccabaddha (Sách-Chá- Bát- Thá), nơi núi này có vị ẩn sĩ (tãpasa) đang ẩn cư tu tập, vì ở 
nơi núi Saccabaddha nên ẩn sĩ này được gọi là Ẩn sĩ Saccabaddha. 

Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đi đến trú xá của Ấn sĩ Saccabaddha, nhìn thấy Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến, Ẩn sĩ vô cùng hoan hỷ, suy nghĩ rằng: “Bậc Đạo sư 
của ta đã ngự đến đây”; từ trong thảo lư Ẩn sĩ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn với thế “năm 
chi chạm đất”, rồi thỉnh Đức Thế Tôn vào bên trong thảo am của mình. Đức Thế Tôn dạy 
Ngài Ananda cùng vào trong thảo lư, chư Tăng còn lại tìm nơi an tịnh thích hợp để trú 
qua đêm. 

Trong đêm ấy. Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại tế độ Ấn sĩ Saccabaddha, Ẩn sĩ 
nghe xong thời Pháp thoại từ Đức Thế Tôn, chứng đắc Thánh quả ALaHán khi đêm sắp 
mãn. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Saccabaddha, hiện còn một kiệu vàng còn trống, ngươi hãy cùng Như Lai đi 
đến núi Mankula (Măng-Kú-Lá) để dự lễ Lạc thành Giảng đường Trầm hương. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Trước khi mặt trời mọc, Đức Thế Tôn cùng 500 vị Thánh ALaHán đến Giảng đường 
Trầm hương, Ngài Punna cùng 500 gia đình cận sự nam- nữ cung nghinh Đức Thế Tôn 
dùng chư Thánh Tăng rất trọng thể. 

Trong buổi lễ Lạc thành, Đức Thế Tôn thể hiện song thông lực (Yamakapafihariya) 
để tế độ cư dân trong xứ Sunäparanta2). Rắn chúa Nammada (Năm-Má-Ða) trú ngụ nơi 
đáy sông Nammadä, thấy hào quang sáu màu của Đức Thế Tôn, xuyên thấu qua đáy sông 
phủ tràn khắp trú xứ của mình, Rắn chúa Nammada hân hoan rằng: “Chắc chắn đây là 
hào quang của Đấng Chánh Giác”, Rắn chúa Nammada thỉnh nguyện rằng: “Kính thỉnh 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng ngự đến trú xứ của con”. Với tâm mình, Đức Thế Tôn nhận 
được lời thỉnh cầu của Rắn chúa Nammadä; gia chủ Isidinna (Í-Sí-Đin-Ná) cảm phục uy 
lực của Đức Thế Tôn, xin gia nhập Tăng đoàn, về sau Ngài Isidinna chứng đạt Thánh quả 
ATaHán. 

Ẩn sĩ Saccabaddha quán xét thấy tuổi thọ mình sắp mãn, nên xin phép Đức Thế Tôn 
cho mình trở về núi Saccabaddha. Khi trở về thảo lư của mình trên núi Saccabaddha, 
Ngài Saccabaddha viên tịch nơi ấy. 

Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trú ngụ nơi Giảng đường Trầm hương trên núi 
Mankula 7 ngày®), rồi trở về kinh thành Savatthi. Khi đi đến sông Nammadä, sông này 
nằm trên đường đi từ xứ Sunäaparanta đến núi Saccabaddha, Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng dừng chân nơi bờ sông Nammada, Đức Thế Tôn ngồi trên tảng đá lớn cạnh bờ 
sông Nammadä, hào quang từ thân của Đức Thế Tôn tỏa ra chiếu sáng rực khắp dòng 
sông. 

Rắn chúa Nammadãä cùng tùy tùng của mình đang chờ đón Đức Thế Tôn ở bờ sông, 
thấy hào quang chiếu sáng khắp dòng sông, Rắn chúa Nammada biết Đức Thế Tôn đã 


@)- ThagA. ¡. 158. 
2)- ThagA. 1. 312. 
3)- SA. ii. 15. 


58 


ngự đến bờ sông, Rắn chúa cùng với tùy tùng của mình rẽ nước đi lên bờ sông, đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. Rồi bạch thỉnh rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến trú xứ 
của chúng con, để chúng con được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Rắn chúa Nammadãä rẽ nước dòng sông sang hai bên, hóa ra ba con đường, một con 
đường giữa bằng bảy loại ngọc báu, dành cho Đức Thế Tôn, con đường bên phải của Đức 
Thế Tôn bằng vàng ròng tinh luyện dành cho Trưởng lão Sariputta (XáLợiPhất) cùng 
Tăng chúng tùy tùng, con đường bên trái của Đức Thế Tôn bằng bạc khối lấp lánh dành 
cho Trưởng lão Moggallana (MụcKiềnLiên) và Tăng chúng tùy tùng. 

Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự đến trú xứ của Rắn chúa, thủy tộc nơi sông 
Nammmadaä nhân đó cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng hương hoa diệu kỳ 
tối thắng của xứ rắn. 

Rắn chúa Nammada cúng dường những vật thực thượng vị hiếm có nơi trú xứ của 
mình đến Đức Thế Tôn và Tăng chúngU). Sau khi thọ thực xong rồi, Đức Thế Tôn phúc 
chúc đến Rắn chúa cùng các loài thủy tộc, rồi cùng Tăng chúng trở về xứ người. 

Rắn chúa Nammadaä cùng các loài thủy tộc tiễn Đức Thế Tôn đến bờ sông 
Nammadä, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn lưu lại dấu tích, để chúng con nhìn thấy dấu tích này 
như đang nhìn thấy Đức Thế Tôn. Chúng con đảnh lễ dấu tích ấy như đang đảnh lễ Đức 
Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn nhìn thấy tảng đá rắn ở mé sông Nammadä, Đức Thế Tôn đi đến tảng 
đá rắn ấy, lưu lại dấu chân trên tảng đá ấy. 

Tương truyền rằng: Đức Thế Tôn chỉ lưu lại trên thế gian năm dấu chân của Ngài, 
đó là: 

1- Trên tảng đá rắn ở mé sông Nammadä. 

2- Trên núi Saccabandha. 

3- Trong kinh thành của xứ Yona (Dô-Ná). 

4- Trên đỉnh núi Suvanna (Sú-Quanh-Ná). 

5- Trên đỉnh núi Sumana (Sú-Má-Ná). 

Như có PäÌi. 

... am Nammadaya nadiyä puline ca tire. 

Yam Saccabandha sumana ca lagge. 

Yam tattha Yonakapure munino ca pãdam 

Tam pädalañchanamaham sirarä namämi .. (2). 

Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đến thảo lư của Ngài Saccabadha, lập hỏa đài hỏa táng 
di thể của vị Thánh Tăng này, rồi lập tháp tôn thờ Xálợi của Ngài Saccabaddha. 

Đức Thế Tôn cùng chư Tăng trở về Đại tự KỳViên gần kinh thành Savatthi9). 

Ngài Punna vẫn trú ngụ nơi núi Mankula, trước khi viên tịch, Ngài Punna có nói lên 
kệ ngôn tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

70- Silameva idha aggam, paññava pana uttamo; 

Manussesu ca devesu, silapaññianato jaya “ni. 

“ở đầy chỉ có giới, là pháp thát tối thượng. 

Nhưng vị nào có tuệ, vị ấy là vô thượng. 

Vị đủ giới và tuệ, chiến thống giới Nhân, Thiên” (HT. TMC d)). 

Tiền sự của Trưởng lão Punna 


@)- MA.ii. 1014; SA. iii. 14 ; KhA. 149. 

2)- Xem ĐĐ Tăng Định (biên soạn). Kinh Nhật tụng cư sĩ, tr. 34. 
G)- SA, iii. 17; MA.ii.1017. 

4)- Thag. Punnattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Punna, số 70. 
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Vào 90 kiếp trái đất trước, trong thời gian không có Đức Chánh Giác hiện khởi 
trong thế gian. Tiền thân của Ngài Punna là một Bàlamôn thông thái, sau khi thông thạo 
ba tạng Veda (VệĐà), vị Bàlamôn thông thái này xuất gia làm ẩn sĩ, tu tập thiền tịnh 
trong rặng HyMãLạpSơn. 

Cạnh trú xứ của vị ẩn sĩ là nơi trú ngụ của vị Phật Độc Giác, khi vị Phật Độc giác sắp 
viên tịch, Ngài an trú vào đề mục thiền tịnh, toàn thân vị Phật Độc Giác tỏa sáng hào 
quang quanh vùng, rồi viên tịch. 

Ấn sĩ ở cạnh trú xứ của Đức Độc Giác ngạc nhiên về hiện tượng phát sáng ấy, sáng 
hôm sau vị ẩn sĩ đi đến nơi ẩn cư của vị Phật Độc Giác và phát hiện vị ấy đã viên tịch. Ẩn 
sĩ suy nghĩ: 

- Vị này trước khi mệnh chung đã phát hào quang sáng rực, điều này chứng tỏ vị ấy 
đã đạt Thánh quả. 

Vị ẩn sĩ tìm gỗ quí là trầm hương đỏ, kiến tạo một hỏa đài, sau khi tắm rửa di thể 
của Đức Phật Độc Giác bằng nước thơm, ẩn sĩ mang di thể Đức Phật lên hỏa đài là bằng 
gỗ trầm hương đỏ hỏa táng, khi ngọn lửa tàn ẩn sĩ dùng nước thơm để dập tắt hơi nóng 
dư tàn. 

Vị Thiên nhân trú ngụ gần đó chứng kiến công hạnh của ẩn sĩ nên hoan hý, tiên đón 
rằng: “Tương lai vị ẩn sĩ này sẽ rực rỡ”, nên gọi ẩn sĩ là Punnaka (người đầy đủ). 

Trải qua nhều kiếp sống nhân thiên, ẩn sĩ luôn được gọi là Punnaka hay Pumna, vì 
khi hài tử vừa được sinh ra những vật dụng trong nhà phát sinh đầy đủ, nên hài tử được 
gọi là Punnaka (người đầy đủ) 

2- Địa danh. 

a- Quốc độ Sunaparanta. 

Xứ Sunaparanta (Sú-Na-Pá-Răn-Tá) có hải cảng lớn là Supparaka (Súp-Pa-Rá-Ká), 
hải cảng Suparaka là sinh quán của Trưởng lão Punmna, cư sĩ Culla Punna và Trưởng lão 
Isidinna (Í-Sí-Đin-Ná) cũng là nơi trú ngụ của Trưởng lão Bahiya Daruciriya (Ba-Hí-Dá 
mặc y vỏ cây) (2) 

Dân xứ Sunaparanta nỗi tiếng gan dạ và hung dữ) 

Sunäparanta có thể là xứ Aparanta, người Miến Điện gọi đó là vùng đất trên hữu 
ngạn sông Irrawaddy, gần Pagan4 

b- Xứ Aparanta. 

Theo Kinh điển Pali, khi vua Chuyển luân Mandhatu (Măn-Tha-Tú) thu phục bốn 
châu thiên hạ, rồi vua Chuyển Luân Mandhatu lên cõi Trời Tavatimsa (ĐạoLợi) hưởng 
dục lạc suốt 36 đời vua Sakka (ĐếThích). 

Khi trở về cõi nhân loại, vua Mandhãtu mệnh chung, xe báu (cakkaratana) chìm 
sâu vào lòng đất nên ba nhóm dân của ba châu theo vua Chuyển luân Mandhatu 
không thể trở lại chốn cũ. Họ cầu viện vị Đại thần (Parinayaka) chấp chánh (trị vì 
vương quốc với đôi hài của Đại vương Mandhatu trên ngai) và được cấp cho đất đai 
trong châu DiêmPhù (jambudipa) để lập nghiệp. 

Vùng đất những người đến từ Pubbevidehadripa (Đông Thắng Thần châu) gọi là 
Videharattha (xứ Quí-Đê-Há). 

Vùng đất những người đến từ Apparagoyana (Tây Ngưu Hóa châu), gọi là 
Aparantajanapada (quốc độ Á-Pá-Răn-Tá). 

Vùng đất những người đến từ Uttarakuru (Bắc Cưu Lư châu), gọi là Kururattha (xứ 
Kú-Rú) ® 


)- ThagA.¡. 156; Ap. ii. 341. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 
@)- MiIi. 26; Säv. 61. 

()- Sasanavamsa (Säs. Giáo Huấn sử), Introd, p. ¡x. 

6)- DA. ii. 482; MA. 1. 183. 
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Sau khi Kết tập Phật ngôn lần II kết thúc, vua Asoka (ADục) cử Ngài Yonaka 
Dhammarakkhita (Dô-Ná-Ká Thăm-Má-Rắk-Khí-T4) là Trưởng đoàn đến xứ Aparanta 
(Á-Pá-Răn-Tá) để truyền giáoU'). 

Ngài Yonaka Dhamma đi đến xứ Aparanta hoằng pháp, nơi đây, Ngài thuyết lên bài 
kinh Aggikhandhopama sutta (kinh Ví dụ về lửa), kết quả có 37 ngàn người quy ngưỡng 
ân đức Tam Bảo, có 1000 người nam gia nhập Tăng đoàn và hơn 1.000 người nữ trở 
thành Tỳkhưu nỉ trong Ni đoàn 2). 

Xứ Aparanta (Á-Pá-Răn-Tá) bao gồm phần đất phía Bắc của Gujarat (Gú-Chá-Ra), 
Kachch (Kách-Chá) và Sindhu (Sing-Thú) ®). 

Có thể Phật giáo đến xứ Aparanta từ thời Đức Thế Tôn còn hiện tiền4), 

*(Tóm lược) Aggikhandhopama sutta (Kinh như đống lửa). 

Đức Thế Tôn du hành cùng số đông Tỳkhưu trong xứ Kosala (Kô-Sá-Lá), Ngài nhìn 
thấy một đống lửa lớn đang cháy rực lửa, với ngọn lửa lớn. 

Đức Thế Tôn bước xuống đường, ngồi vào chỗ được soạn sẵn nơi gốc cây, Ngài dạy 
các Tỳkhưu rằng: 

Với vị Tỳkhưu ác giới, nội tâm chứa đầy ô nhiễm, có những việc làm mờ ám, đáng 
nghi ngờ, không đúng pháp, không phải là Samôn, tự nhận là Samôn. Với hạng người 
này: 

- Tốt hơn là ngồi gần, ôm ấp đống lửa đang cháy rực ngọn, so với việc ngồi gần, ôm 
ấp những cô gái xinh đẹp thuộc giai cấp Sátđếly, giai cấp Bàlamôn hay giai cấp người gia 
chủ. Vì sao? 

Vì rằng, ngồi gần, ôm ấp đống lửa, có thể đi đến cái chết, nhưng không vì nhân này, 
duyên này phải rơi vào bốn khổ cảnh. Trái lại, với vị Tỳkhưu ác giới, nội tâm chứa đầy ô 
nhiễm, có những việc làm mờ ám, đáng nghi ngờ, không đúng pháp, không phải là 
Samôn, tự nhận là Samôn, ngồi gần, ôm ấp những cô gái thuộc giai cấp Sátđếly, giai cấp 
Bàlamôn hay giai cấp người gia chủ; do nhân này, do duyên này, mệnh chung phải rơi 
vào bốn cõi khổ. 

- Bị người lực sĩ trói xiết chặt tay chân, sợi dây cứa sâu có thể cắt đứt xương, tốt 
hơn là so với việc nhận sự đảnh lễ của người gia chủ. Vì sao? Vì rằng, bị trói xiết chặc, 
sợi dây cắt đứt đến xương, có thể chết; nhưng không vì nhân này, duyên này phải rơi 
vào bốn khổ cảnh. Trái lại, với vị Tỳkhưu ác giới, nội tâm chứa đầy ô nhiễm, có những 
việc làm mờ ám, đáng nghi ngờ, không đúng pháp, không phải là Samôn, tự nhận là 
Samôn; nhận sự đảnh lễ của người gia chủ, do nhân này, do duyên này, mệnh chung bị 
rơi vào bốn cõi khổ. 

- Bị người lực sĩ cầm gươm đấp mạnh vào ngực, tốt hơn là so với việc nhận sự vái 
chào của người gia chủ, vì sao?... 

- Bị người lực sĩ đặt lên người miếng sắt cháy đỏ rực, tốt hơn là so với việc nhận y 
phục cúng dường của người gia chủ, vì sao?.... 

- Bị người lực sĩ với cái kềm nóng rực, đặt vào miệng viên sắt cháy đỏ nóng rực, tốt 
hơn là nhận vật thực cúng dường của người gia chủ, vì sao?... 

- Bị người lực sĩ đặt nằm trên miếng sắt nóng rực cháy đỏ, tốt hơn là việc thọ nhận 
ghế, giường của người gia chủ cúng dường, vì sao?... 

- Bị người lực sĩ ném vào chảo dầu đang sôi sùng sục, tốt hơn là nhận chỗ ngụ của 
người gia chủ cúng dường, vì sao?... 


đ)- Mhv. xii. 5; Dpv. viii. 7. 

2)- Mhv. xii. 34-6; Sp. ¡. 67. 

3)- Fleet J.R.A.S. 1910, p. 427; theo Early History of Dekkan (p. 23), Bhandarkar xếp xứ này trong Bắc Konkan; xem 
thêm Burgess: Arch. Reports ii. 131. Theo Ngài Huyền Trang, xứ này gồm Sindh, Tây Rajaputana, Cutch, Gujarat, 
và phần đất sát bờ Narmada. Cunningham: Anct. Geog. of India, ghi chú, p. 690; và Law: Early Geography 56. 

)- Dutt: Early Hist. of Bsm. p. 190; Dvy., pp. 45; nhưng dẫn chứng là của xứ Sunaparanta. 
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Dứt bài kinh, có 60 vị Tỳkhưu mửa máu tươi rồi mệnh chung, có 60 vị Tỳkhưu trở 
lại với đời sống tại gia và có 60 vị Tỳkhưu chứng Thánh quả ALaHán0'). 

Bài kinh Aggikkhandhopama (Ví dụ Đống lửa) cũng được Ngài Mahinda (Má-Hin- 
Đá) thuyết lên nơi Tháp Nandana ở Tích Lan, trong ngày vua Tích Lan Devanampiya 
Tissa (Đê-Qua- Năm-Pí-Dá Tít-Sá) cúng dường vườn hoa Meghavana (Mê-Khá-Quá-N4) 
đến Tăng đoàn®), 

Bản S% giải có giải thích rằng: “Đức Thế Tôn biết trước hậu quả này, nhưng với 
lòng từ mẫn với các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn vẫn thuyết lên kinh Aggikhandhopama để: 

- Tế độ 60 vị Tỳkhưu chứng Thánh quả ALaHán. 

- Với 60 vị Tỳkhưu hoàn tục, nhờ thế những vị này sẽ thoát ra khổ cảnh, do biết 
được lỗi lầm của mình, nên tích cực thực hiện các việc lành. 

- Với 60 vị Tỳkhưu mữa máu tươi mệnh chung, do quán xét giới hạnh của mình 
trước đó, mệnh chung tuy vẫn phải tái sinh vào khổ cảnh nhưng nhẹ hơn và có thời gian 
ngắn hơn. 

Đức Thế Tôn vẫn biết: “Sau khi Ngài thuyết kinh “Ví vụ Đống lửa 
(Aggikkhandhopamasutta) ”, về sau sẽ có nhiều Tỳkhưu hoàn tục vì sợ hậu quả tàn khốc 
đến với họ, Tăng đoàn sẽ nhanh chóng trở nên trống vắng. Để chấn chỉnh hậu quả này, 
sau đó khi trở về trú ngụ nơi Đại tự Kỳviên Đức Thế Tôn thuyết lên 
Cũlaccharasangkatäsutta (Tróc tay chốc lát Tiểu kinh), bài kinh này dạy các Tỳkhưu cách 
thọ dụng bốn món vật dụng không rơi vào tội lỗi, đồng thời sách tấn các Tỳkhưu tu tập 
tâm từ), 

*Cñlaccharasanghata sutta (Tróc tay chốc lát Tiểu kinh). 

Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị Tỳkhưu phát từ tâm, vị ấy được gọi là 
vị Tỳkhưu trú Thiền tịnh không có trống không, làm theo lời dạy Bậc Đạo Sư, là người 
làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uống phí. Còn nói gì những 
người làm cho sung mãn từ tâm ấy (HT.TMC d)). 

Kinh này trấn an các Tỳkhưu có tâm ngờ vực về sở hành của mình6). 

c- Hải cảng Supparaka. 

Còn được gọi là hải cảng Suppara (Súp-Pa-Rá) ở Ấn Độ, cảng này có sự giao lưu 
phồn thịnh với Bhãrukaccha (Phá-Rú-Kách-Chá) và Suvannabhũmi (Vùng đất Vàng) 9). 
Hải cảng Supparaka cách kinh thành Savatthi (XáVệ) 120 dotuần”), kinh thành Savatthi 
nằm về phía Đông Bắc của cảng Suppärakat®. từ hải cảng này, Ngài Bahiya Därucriya 
vượt đường xa đài 120 dotuần trong một đêm, đến kinh hành Savatthi đển học Pháp từ 
Đức Thế Tôn. 

Thái tử Vijaya (vị vua đầu tiên của xứ Tích Lan) bị cha là vua Sihabahu (Si-Há-Ba- 
Hú) tấn xuất ra khỏi Vương quốc, cũng ra đi từ Hải cảng này ra biển, rồi trôi dạt đến đảo 
Tích Lan vào ngày Đức Thế Tôn viên tịch, và trở thành vị vua đầu tiên của xứ Tích Lan®). 

Hải cảng Suppara cũng là sinh quán sau này của Công nương Ubbart, trong kiếp 
nàng là ái nữ của một gia đình buôn ngựa00), 

Supparaka (Sanskrit: Surparaka) là Sopara hiện nay, trong quận Thana, nằm về 
phía Bắc của Bombayt, 


@)- A1v. 128. 

@)- Mhv. xv. 176; Mbv. 133. 

3)-AA, ¡. 38-40. 

@)- A1. 10. 

6)- AA.¡.40. 

(6)- Ap. ii.476 (vs. 13 f); AA. ¡. 156. 

0)- DhA. ii. 214; UdA. 85. 

(8)- UdA. 84. 

(9)- Mhv. vi. 46. Chương VI ; Dpv. ¡x. 15. 
0)- DhA. iv. 50. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
1)- Imperial Gazetteer ofIndia s.v. 
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d- Hải cảng Bharukaccha0), 

Hải cảng này còn được viết là Bharukaccha (Phá-Rú-Kách-Chá). Nơi đây là trú xứ 
của Trưởng lão Malatavambha) và Trưởng lão ni Vaddhamata®). 

Theo Bản Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka- Atthakath3), tiền thân Đức Thế Tôn có lần 
sinh ra và trú ngụ nơi hải cảng này, Ngài có tên gọi là Supparaka. 

*(Tóm lược) Bổn sự Supparaka (Supparakajataka). 

Duyên sự. 

Có lần nơi Giảng Pháp đường, các vị Tỳkhưu đàm luận cùng nhau, tán thán trí tuệ 
của Đức Thế Tôn như vầy. 

- Này chư Hiền, trí tuệ Bậc Đạo sư của chúng ta thật vĩ đại, mẫn tiệp, uyên thâm, 
linh hoạt, tỉnh xảo, sâu thẫm như đại dương, rộng lớn như hư không vô tận. Trong thế 
gian này không một trí giả nào có thể so sánh được... 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, sau khi nghe chư Tỳkhưu tường thuật 
những lời đàm luận trên, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Trí tuệ Như Lai là bậc Chánh Giác nên viên mãn tối thắng, không 
một ai có thể sánh bằng, điều ấy chắg có chi là lạ. Thuở xưa, ngay khi Như Lai còn là 
phàm nhân, trí tuệ của ta khi ấy cũng chẳng có ai ngang bằng rồi. Tuy mù lòa, nhưng qua 
dấu hiệu của biển, ta cũng biết trong lòng biển có những loại ngọc quý nào 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Bharu (Phá-Rú) trị vì quốc độ Bharu, có một thị trấn nơi hải cảng 
có tên gọi là Bharukaccha (Đầm Bharu). Khi ấy Bồtát tái sinh vào một gia đình thuyền 
trưởng nơi hải cảng này, Ngài được gọi là Supparaka (Súp-Pa-Rá-Ká). Bồtát có làn da 
màu vàng nâu rất xinh đẹp. 

Khi Bồtát được 16 tuổi, Ngài tỉnh thông nghệ thuật hàng hải, khi cha mệnh chung, 
Ngài nối nghiệp cha, trở thành một thuyền trưởng nổi tiếng, những chiếc thương thuyền 
do Ngài chỉ huy, không một tai hại nào như bão lớn, giông tố nơi biển, hay những biển có 
nhiều loại cá dữ ... có thể làm hại được. 

Thời gian sau, do ảnh hưởng nước biển mặn khi Ngài lặn lội trong biển, nên Bồtát 
bị mù mắt. Khi bị mù, Bồtát không còn theo đuổi sự nghiệp thuyền trưởng nữa, Ngài 
quyết định phục vụ Đức vua để giám định hàng hóa, Bồtát đến yết kiến Đức vua Bharu, 
nói lên ý nguyện của mình và được vua Bharu thu nạp, từ đó Ngài là người giám định giá 
trị những vật quí như voi báu, ngọc báu... 

- Có lần, có người mang đến con voi có màu da đen tuyền, xin vua tuyển voi làm 
quốc tượng. Vua Bharu cho vời Bồtát đến giám định giá trị voi đen, Bồtát dùng tay sờ 
thân voi rồi nói rằng: “Voi này bị dị tật ở chân sau, không xứng đáng là quốc tượng. Khi 
voi mẹ sinh ra voi con, không đủ sức mang voi con trên vai, nên để voi con ngồi xuống 
đất, do vậy voi con bị yếu chân sau”. 

Đức vua Bharu hỏi những người mang voi đến, họ xác nhận: “Lời phán đoán của 
Bồtát là chính xác”, vua Bharu hoan hỷ thưởng cho Bồtát tám đồng tiền vàng. 

- Lần khác, có người mang đến con ngụa quí, đề nghị đức vua Bharu dùng làm 
Vương mã, Bồtát được với đến để giám định giá trị con ngựa quí. Bồtát dùng tay rờ 
mình ngựa, rồi nói rằng: “Ngựa này không xứng đáng là Vương mã, vì nó không có sức 
bền bỉ, vào ngày sinh nó ra, ngựa mẹ bị chết nên nó thiếu sữa mẹ nuôi dưỡng, nên không 
sãi nhanh lâu dài được”. 

Lời phán đoán của Bồtát được những người buôn ngựa xác nhận chính xác, vua 
Bharu ban thưởng cho Bồtát tám đồng tiền vàng. 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
2)- ThagA. ¡. 211. 
@)- ThigA. 171. 
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- Lần khác, có người mang đến Đức vua cổ xe xinh đẹp bằng loại gỗ quí để làm 
Vương xa, Bồtát được với đến để giám định hàng, Ngài dùng tay gõ vào thân xe, rồi nói 
rằng: “Cổ xe này không xứng để làm Vương xa, trong gọng xe có một gọng xe bị rỗng 
ruột một khoảng”. 

Lời phán đoán của Bồtát là chính xác, vua Bharu thưởng cho Bồtát tám đồng tiền 
vàng. 

Rồi có người mang đến dâng vua tấm thảm quí, Bồtát giám định tấm thảm, rồi nói 
rằng: “Tấm thảm này bị thủng lỗ do chuột cắn”. 

Sau khi quan sát kỹ tấm thảm, quả thật thảm bị thủng lỗ và được chấp vá lại. Bồtát 
được vua Bharu thưởng cho tám đồng tiền vàng. 

Bồitát suy nghĩ: “Đức vua chỉ ban thưởng cho ta tám đồng tiền vàng, sau mỗi lần 
giám định kỳ diệu đối với những tài sản có giá trị cao. Tám đồng tiền vàng này chỉ là tiền 
thưởng cho thợ hót tóc bình thường, đức vua hẳn là cậu bé thích hót tóc khi còn bé. Tại 
sao ta phải phục vụ cho kẻ khinh thường ta như thế? Ta hãy trở về quê hương của mình. 

Bồtát trở về hải cảng Bharukaccha và sống nơi đó. 

Có vài thương nhân chuẩn bị thuyền buôn để vượt biển buôn bán, họ đang tìm một 
thuyền trưởng lão luyện. Những thương nhân bàn luận cùng nhau rằng: 

- Supparaka là một thuyền trưởng lão luyện trước đây, đó là một người có kiến 
thức uyên bác lại thông minh; dù mù lòa nhưng Supparaka vẫn là người tuyệt hảo. 
Chúng ta nên mời Supparaka là vị thuyền trưởng của chiếc thương thuyền này”. 

Nhưng thương nhân khẩn khoản nhiều lần, cuối cùng Bậc trí giả Suppäraka nhận 
lời làm thuyền trưởng trên chiếc thương thuyền ấy. 

Thương thuyền ra khơi được 7 ngày vô sự, vào ngày thứ tám một cơn bão sái mùa 
khởi lên giữa biển, thổi thương thuyền trôi dạt vào vùng biển khác lạ. 

Khi cơn bão sái mùa đi qua, thuyền đi vào vùng biển lạ, tại đây có loài cá có thân 
như thân người, nhưng mỏm cá nhọn hoắc, chúng đang nhào lộn trong nước xanh thắm. 
Các thương nhân hỏi Bồtát. 

- Thưa bậc Trí giả, nơi đây có những con cá có thân lớn như thân người, mỏm nhọn 
hoắc đang nhào lộn trong nước. Này Bậc Trí giả, đây là vùng biển gì?. 

- Này các người, đây là vùng biển được gọi là Khuramala (Vành đai Dao nhọn), loài 
cá này có tên là Khura (Dao nhọn), đó là loài cá dữ, không loài cá nào dám đến gần 
chúng. 

Bồtát suy nghĩ: “Trong lòng đại dương này có rất nhiều kim cương, nhưng nếu ta 
nói cho họ biết, do lòng tham khởi lên, chắc chắn họ sẽ bị cá dữ Khura sát hại”. Bồtát im 
lặng. 

Khi thuyền đi vào giữa vùng biển, Bồtát dùng sợi dây dài có cột cái vợt cá, thả 
xuống biển sâu như để bắt cá. Với cách này, Bồtát hốt được nhiều kim cương dấu trong 
thuyền. 

Thương thuyền vượt qua biển Khuramala, rồi đi vào vùng biển, nước biển tỏa sáng 
rực như đám lửa đang cháy, hay giống như mặt trời vào lúc giữa trưa. 

-Thưa bậc Trí giả, vùng biển này là biển gì? 

Các thương nhân mô tả cho Bồtát biết cảnh tượng của mình chứng kiến, Bồtát đáp. 

- Này các người, đây là vùng biển Aggimala (Vành đai Lửa), nước biển nơi này có độ 
nóng rất cao, nên không có loài thủy tộc nào sinh sống, các người nhớ cẩn thận, chớ rơi 
vùng nước biển này. 

Đại dương này có chứa vàng nơi đáy biển, Bồtát theo cách thức trước,vớt được 
nhiều vàng dấu trong thuyền. 

Thương thuyền vượt qua biển Aggimala đi vào vùng biển khác, nơi đây nước biển 
trắng đục, óng ánh như màu sữa đông. Các thương nhân mô tả cho Bồtát biết rồi hỏi 
rằng: 
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- Thưa Bậc Trí giả, đây là vùng biển gì? 

- Này các người, đây là vùng biển có tên gọi là Dadhimaäla (Vành đai Sữa), nước biển 
ở đây lạnh buốt. 

Trong lòng biển này có rất nhiều bạc, Bồtát theo cách thức trước hốt rất nhiều bạc, 
dấu trong thuyền. 

Vượt qua biển “Vanh đai sữa” (dadhimäla), thuyền đi vào vùng biển khác, vùng 
biển này có dạng như thảm cỏ vàng xanh hay như cánh đồng xanh vàng chen lẫn nhau. 
Sau khi mô tả vùng biển, các thương nhân hỏi Bồtát. 

- Thưa Bậc Trí giả, vùng biển này có tên gọi là gì? 

- Đây là vùng biển có tên gọi Nlavannakusamäla (Vành đai xanh vàng Kusa). 

Vùng biển này có rất nhiều loại ngọc bích quí, cũng như những lần trước Bồtát lấy 
được nhiều ngọc bích dấu trong thuyền. 

Thuyền vượt qua biển “Vành đai Kusa (Kú-Sá) ”, đi đến vùng biển có hình dáng như 
một bãi lau sậy, hay giống như rừng tre. Các thương nhân hỏi Bồtát: 

- Thưa Bậc Trí giả, vùng biển này có tên gọi là gì?. 

- Đây là vùng biển Nalamala (Vành đai Lau sậy). 

Vùng biển này chứa đầy San hô quí, Bồtát lấy được nhiều loại San hô quí cất trong 
thuyền. 

Thuyền lại vượt qua vùng biển “Vành đai Lau sậy”, đến vùng biển khác. Ở đây, nước 
rút đi cuốn về một phía tạo thành bức tường nước thắng đứng để lại phía sau là một 
lòng chảo, rồi bức tường nước đổ xuống đập xuống lòng biển tạo ra những tiếng nổ như 
sấm, nước biển rút về một phía tạo thành bức tường nước, bất kể là hướng nào. Khi thấy 
cảnh tượng này, các Thương nhân kinh hoàng hỏi Bồtát: 

- Thưa Ngài, đây là vùng biển gì? 

- Đây là vùng biển Balavamukha (Gương mặt mạnh), thuyền đi vào vùng biển này, 
không thể thoát ra được sẽ bị nước nhận chìm vào lòng biển. 

Bấy giờ thuyền bị dòng hải lưu mạnh cuốn trôi phăng phẳng đi vào trung tâm biển, 
không thể nào tháo lui được. Trên thuyền có bảy trăm thuyền nhân kinh hoàng trước 
cái chết gần kề, họ than khóc van vái thần hộ mạng ầm ỉ. Bồtát suy nghĩ: “Trừ ta ra, 
không ai có thể cứu thoát cho những thuyền nhân này”. 

Ngài nói rằng: 

- Này các người, hãy tắm cho ta bằng nước thơm, mặc y phục mới cho ta; đưa ta ra 
trước mũi thuyền, đồng thời mang cho ta chum nước. 

Bồtát ra đứng trước mũi thuyền, tay cầm chum nước, phát nguyện chân ngôn rằng: 
“Từ khi ta sinh ra cho đến nay, ta chưa từng sát hại một sinh vật nào. Do lời chân thật 
này, xin cho thuyền bình an trở về quê hương”. 

Một luồng hải lưu mạnh xuất hiện cuốn thuyền buôn trôi phăng phăng ra khỏi 
“vùng biển chết”, rồi đưa thuyền buôn trở về hải cảng Bharukaccha. Thuyền buôn lênh 
đênh trên biển suốt bốn tháng qua các vùng biển, bỗng trở lại bến cảng Bhãrukaccha chỉ 
trong một ngày 

Khi về đến hải cảng Bhãrukaccha an toàn, Bồtát phân phát số lượng kim cương, 
vàng, ngọc quí ... đến các thuyền nhân, nói rằng: 

- Với số lượng tài sản này, các người có thể sống sung túc trọn đời. Các người đừng 
nên du hành trên biển nữa. 

Bồtát dạy những người này thực hành những thiện sự như bố thí, trì giới ... đến 
trọn đời. Mệnh chung tất cả đều sinh về thiên giới. 

Nhận diện bổn sự. 
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Bồtát Supparaka nay là Đức Thế Tôn, 7oo thuyền nhân nay là hội chúng của Đức 
Thế Tôn0!). 

d-Xứ Suvannabhumi (Vùng đất Vàng). 

Trong Bản Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka - Atthakatha), có ghi nhận: “Có thời tiền 
thân Đức Thế Tôn là Bàlamôn Sankha (Săng-Khá), Bồtát có lần cũng dùng thuyền đi đến 
xứ Suvannabhũmi này6). 

3- Nhân danh. 

a- Trưởng lão Isidinna. 

Trong thời Đức Thế Tôn tại thế, Ngài Isidinna (Í-Sí-Đin-Ná) sinh vào một gia tộc 
Trưởng giả ở hải cảng Supparaka trong xứ Sunäparanta. 

Gia chủ Isidinna (có khi được viết là Isidatta) chứng kiến uy lực kỳ diệu của Đức 
Thế Tôn khi Đức Thế Tôn dự lễ Lạc thành “Giảng đường Trầm hương (Canndanasälã)”. 
Sau khi nghe Pháp thoại từ Đức Thế Tôn, Ngài Isidinna chứng Thánh quả Dự Lưu, nhưng 
vẫn lưu luyến đời sống tại gia. 

Gia chủ Isidinna thường đến “Giảng đường Trầm hương cúng dường đến Trưởng 
lão Punna. Một thiên nhân trú ngụ nơi “Giảng đường Trầm hương” động lòng trắc ẩn, ẩn 
thân nhắc nhở gia chủ với với kệ rằng: 

187- Ditthã maya dhammadhara upäsakä, 

kãmaã anicca ¡ti bhãsamänã. 

Sarattaratta manikundalesu, 

puttesu dãresu ca te apekkhä. 

“Ta thấy người cư sĩ, 

Trì pháp với lời nói, 

Các dục là vô thường, 

Họ ưa thích ái luyến, 

Châu báu và vòng nhấn, 

Họ đón chờ vợ con”. 

188- Addha na jananti yatodha dhammam, 

kãmaã anicca iti capi ahu. 

Ragañca tesam na balatthi chettum, 

tasma sitã puttadäram dhanañcã' ti. 

“Thát sự họ không biết, 

Pháp như thát là gì? 

Dầu họ có tuyên bố: 

'Các dục là vô thường! 

Họ không có sức mạnh, 

Để cắt đút tham ái, 

Do vậy, họ luyến tiếc, 

Vợ con và tài sản” (HT.TMC d)), 

Nghe vậy, Ngài Isidinna cảm thấy xúc động, xuất gia gia nhập vào Tăng đoàn, Ngài 
nỗ lực thực hành pháp quán tưởng về sự vô thường của các pháp hữu vi, chẳng bao lâu 
chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Ngài Isidinna lập lại kệ ngôn trên, xem như tuyên bố lên Thánh trí của mình6). 

Tiền sự. 


()- JA, iv. Supparakajataka (Bổn sự Supparaka), số 463. 
Ø)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 3). 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 9). 

)- Thag. vv. Câu số 187-188. 

G6)- ThagA. ¡. 312-3. 
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Vào thời Đức Chánh Giác Vipassi (Quí-Pát-Sïi), tiền thân Ngài Isidinna là một gia 
chủ, có cúng dường đến cội Bồđề của Đức Thế Tôn Vipassi một vòng hoa Sumana (hoa 
Lài trắng) hình rẻ quạt). Ngài có thể là Trưởng lão Sumanavijaniya (Sú-Má-Ná-Qui- 
Chá-Má-Ní-Dá) được đề cập trong tập Thánh nhân Ký sự (Apadana) 2). 

b- Trưởng lão Malitavambha. 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài Malitavambha (Má-Lí- Tá-Quăm-Phá) (còn 
được viết là Malatavambha) là con một Bàlamôn Trưởng giả ở hải cảng Bhãrukaccha. 
Gia chủ này được Trưởng lão Pacchabhu (Pách-Cha-Phu) cảm hóa, Ngài Malatavambha 
xuất gia trong Tăng đoàn, Ngài tinh cần thực hành thiền quán, Ngài chọn những trú xứ 
thiếu tiện nghi, nơi bốn món vật dụng là: y phục, vật thực, liêu thất và thuốc trị bịnh khó 
tìm, nơi nào ba món vật dụng khó tìm nhưng vật thực dễ tìm thì Ngài rời khỏi trú xứ ấy. 

Nhờ nỗ lực thực hành pháp, không bao lâu Ngài Matalavambha chứng đạt Thánh 
quả ALaHán. Suy tư với thành quả của mình, Ngài nói lên Thánh trí của mình qua kệ 
ngôn 

105- Ukkanthitopi na vase, ramamanopi pakkame. 

Na tvevanatthasamhitam, vase väsam vicakkhano “ti. 

“Ta không muốn an trú, khi ta không vừa ý. 

Chố nào có lạc thú, Ta liền rời bỏ đi. 

Tại chỗ nào mục đích, không phải không liên hệ. 

Chỗ ấy, người có mắt, có thể an trú được ”(HT.TMC d)6). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hóa), tiền thân của Ngài Malitavambha là 
chim Kakudha (Ká-Kú-Thá) sống trên bờ hồ, có lần chim Kakutha cúng dường đến Đức 
Thế Tôn Padumuttara hoa súng trắng (kumudu). 

Vào 160 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài Malitavambha đã tám lần là vị vua cò 
vương hiệu là Varuna (Quá-Rú-Ná) 2. 

Ngài có thể là Trưởng lão Kumadayaka (Kú-Má-Đa-Dá-Ká) được nói đến trong tập 
Thánh nhâ Ký sự (Apadana) ). 

*XTrưởng lão Pacchabhu. 

Trưởng lão Pacchabhui (Pách-Cha-Phu) là thầy Tế độ của Trưởng lão 
Malitavambha. Theo Bản Sớ giải kinh Tương Ưng, Pacchabhũma (còn được viết là 
Pacchabhumma (Pách-Cha-Phum-Má) là “vùng đất ở phương Tây” đối với “vùng đất ở 
Trung Ấn”, Ngài Pacchabhũ được gọi như vậy, có lẽ vì “sinh ở phương Tây”0). 

Trong kinh Tương Ưng có ghi nhận: “Một thời Đức Thế Tôn ở giữa dân chúng 
Sakka, Ngài trú ngụ nơi Thị trấn Devadaha (Hồ Thiên) của dân xứ Sakka. 

Bấy giờ có một số đông Tỳkhưu đến từ phương Tây (sambahulãa 
pacchabhũmagamikä bhikkhu) .. 8). 

Những Bàlamôn trú ở phương Tây (Pacchabhũmika brahmins) là những người đội 
vò nước, đeo vòng hoa huệ (seväla), nhờ nước được trong sạch, thờ lửa và nói rằng: “Họ 
có thể dẫn người chết về Thiên giới”. 

Thôn trưởng Asibandhakaputta (con của Á-Sí-Băn-Thá) có đến yết kiến Đức Thế 
Tôn nơi rừng xoài của Pavarika (Pävärikambavana) bạch hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề 
này, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Sinh thú của mỗi người do hạnh nghiệp của người ấy. Với 


@)- ThagA. 312. 

2)- Ap.ii.415. 

3)- Thag. vs. 105. 

()- ThagA. ¡. 210. 

6)- Ap.¡. 180. 

(6)- SA1i. 189. 

0)- ThagA. 211. 

®)- S1ii. 5-6. Devadahasutta. 
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người hành ác như sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc, nói đối, nói hai 
lưỡi, nói ác, nói vô ích, ý tham ác, sân ác, theo tà kiến; cho dù đại chúng có cầu nguyện 
“mong cho người này sinh về thiên giới”, cũng không được; người ấy mệnh chung phải 
rơi vào khổ cảnh. Ví như tảng đá nặng phải chìm xuống nước, không thể cầu nguyện cho 
đá nổi lên được. 

Với người hành thiện như: không sát sinh, không lấy của không cho, không tà hạnh 
trong dục lạc, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nó ác, không nói vô ích, ý không 
tham ác, không sân ác, không theo tà kiến. Mệnh chung người ấy sinh về thiên giới, ví 
như dầu nổi lên mặt nước; cho dù đại chúng có cầu nguyện “dầu hãy chìm vào nước” 
cũng không được”0), 

*Vườn xoài Pavarika. 

Có hai vườn xoài Pävarika (Pa-Qua-Rí-Ká). Chữ Pävärika là biệt hiệu, không phải là 
tên; Pavarika nghĩa là “người làm mũ trang phục nữ nhân”. 

- Vườn xoài Pavarika ở Kosambi (KiêuThưởngĐ]). 

Vườn xoài này của Trưởng giả Pavarika, Trưởng giả Pavarika này là bạn của 
Trưởng giả Kukkuta (Kúc-Kú-Tá) và Trưởng giả Ghosita (Khô-Sí-Tá) (Sẽ trình bày ở 
những tập sau). 

Khi ba vị Trưởng giả này đến yết kiến Đức Thế Tôn nơi thành Savatthi (XáVệ), có 
thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến thành Kosambi, trở về Kosambi mỗi vị Trưởng giả kiến tạo 
một Tự viện cúng dường đến Đức Thế Tôn. Tự viện do Trưởng giả Pavarika xây dựng 

- Vườn xoài Pavarika ở thị trấn Nalanda (Na-Lăn-Ða)3. 

Vườn xoài này của Trưởng giả Pavarika ở thị trấn Nalandä, vị Trưởng giả này còn 
được gọi là Dussapavarika (Đús-Sá-Pa-qua-Rí-Ká) để phân biệt với Trưởng giả Pavarika 
nơi thành Kosambi. 

Đức Thế Tôn có du hành đến thị trấn Nalandä, trú ngụ nơi vườn xoài này, Nơi 
vườn xoài này, Trưởng giả Kevatta (Kê-Quát-Tá) ®) có đến yết kiến Đức Thế Tôn và Ngài 
thuyết lên kinh Kevattasutta (kinh Kevatta) (9, gia chủ Upali (U-Pa-Lí)7 đến luận pháp 
với Đức Thế Tôn, gia chủ Upäli bị Đức Thế Tôn nhiếp phục với bài kinh Ủpali và Thôn 
trưởng Asibandhakaputta. Cũng tại nơi đây, Ngài Sãriputta nói lên bài kinh 
Sampasadaniyasutta (kinh Tự Hoan hỷ) (säd). 

c- Trưởng lão nỉ Vaddhamata. 

Người ta không biết rõ tên thật của vị Trưởng lão ni này, chỉ biết bà sinh ra nơi hải 
cảng Bhãrukaccha, trong gia đình thường dân. Khi trưởng thành bà lập gia đình và có 
được người con trai, đặt tên là Vaddha (Quát-Thá), nên bà được gọi là Vaddhamatã (mẹ 
của Quát-Thá). 

Nghe pháp từ vị Tỳkhưu, bà Vaddhamata trở thành cận sự nữ. Khi Vaddha khôn 
lớn, bà cảm thấy lo sợ về sự ái sinh trong luân hồi nên giao con cho thân tộc, rồi xuất gia 
trong Ni đoàn, bà tỉnh cần hành pháp chứng đắc Thánh quả ALaHán. 

Khi Vaddha trưởng thành, được sự dìu dắt của Trưởng lão Veludatta (Quê-Lú-Đát- 
Tá), Vaddha trở thành vị Tỳkhưu trong Tăng đoàn. 

Một hôm Ngài Vaddha một mình đến Ni viện thăm mẹ, nhưng không đấp y ngoài, 
Trưởng lão ni Vaddhamata không tiếp, dùng kệ ngôn khiển trách rằng: 

204- Mã su te vaddha lokamhi, vanatho aähu kudacanam; 


)- Siv. 311. Pacchabhũmaka sutta (Kinh Người phương Tây); xem thêm A.v. 263. Cundasutta (kinh Cunda). 
@)- DA. ¡. 319; AA.¡. 234; MA. ¡. 541; DhA. ¡. 203. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 

@- DịI, 81. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 

(6)- D1. 211. 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 
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Mã puttaka punappunam, ahu dukkhassa bhãgimä. 

“Vaddha, chớ bao giờ; rơi vào cõi tham dục. 

Này con, chớ chia phần; trong đau khổliên tục”. 

205- Sukhañhi vaddha munayo, anejä chinnasamsayä; 

Sitibhuta damappattä, viharanti anäsavä. 

“Hạnh phúc là ẩn sĩ; không tham, nghỉ đoạn tán. 

Sống mát lạnh, chế ngự; không còn các lậu hoặc”. 

206- Tehanucinnam ïisibhi, maggam dassanapattiyä; 

Dukkhassantakiriyaya, tvam vaddha anubrũhaya”. 

“Ẩn sĩ ấy hành trì; con đường đạt chánh kiến. 

Chấm dứt sự khổ đau; Vagdgha! Hãy tiến tu”. 

Nghe kệ ngôn khiển trách của mẹ, Ngài Vaddha suy nghĩ: “Có lẽ mẹ ta đã chứng đắc 
Thánh quả ALaHán rồi”, nên Ngài đáp lại bằng kệ ngôn. 

207- Visaradava bhanasi, etamattham janetti me; 

Mannñami nũna mamike, vanatho te na vijjati”. 

“Với tự tín mẹ nói; mục đích này cho con. 

Mẹ thân! Con nghĩ rằng; mẹ không còn tham dục”. 

Trưởing lão ni Vaddhamata đáp lại, nêu rõ phận sự mình đã làm xong. 

208- Ye keci vaddha sankhara, hinã ukkatthamajjhimä; 

Anupi anumattopi, vanatho me na vijjatl. 

“Vadgha! Phàm hành gì; thấp, cao hay bác trun£ 

Một tí nhỏ tham dục; không có ở nơi ta”. 

209- Sabbe me äsavä khina, appamattassa jhayato; 

Tisso vijjä anuppatta, katam buddhassa säsanam. 

“Ta đoạn mọi lậu hoặc; không phóng dật, thiền tu. 

Ba minh đã đạt được; lời Phật dạy làm xong”. 

Ngài Vaddha xúc động mạnh, Ngài tự sách tấn mình, trở về Tự viện khi ngồi vào nơi 
thiền tập. Ngài Vaddha nỗ lực phát triển thiền quán, chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Suy tư với hạnh phúc cao tột đã thành đạt được của mình, Ngài Vaddha đi đến mẹ, 
nói lên kệ ngôn tán thán mẹ, đồng thời tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

210- Ulãram vata me mätä, patodam samavassarl; 

Paramatthasañhita gatha, yathapi anukampika. 

“Vi diệu thay, mẹ ta; khích lệ, thúc đấy ta; 

Những kệ thuộc chân đế, với lòng từ thương tưởng”. 

211- Tassaham vacanam sutvä, anusitthim janettiyä; 

Dhammasamvegamaäpadim, yogakkhemassa pattiyä. 

“Ta nghe lời mẹ dạy; lời giáo giới mẹ hiền. 

Ta hành pháp cảm kích; đạt an ổn khổ ách”. 

212- Soham padhänapahitatto, rattindivamatandito; 

Mãtarä codito santo, aphusim santimuttamam””. 

“Ta tỉnh tấn tỉnh cần; ngày đêm không biếng nhác. 

Được mẹ khéo khích l¿; Ta chứng tịnh tối thượng ”(HT. TMCd)0). 

*Trưởng lão Vaddha. 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, Ngài sinh ra nơi hải cảng Bharukaccha, trong 
gia đình thường dân, được đặt tên là Vaddha. Mẹ Ngài giao Ngài cho thân tộc nuôi 
dưỡng, bà xuất gia trở thành Tỳkhưu ni trong Ni đoàn. 

Khi lớn lên, Vaddha được nghe pháp từ Trưởng lão Veludatta (Quê-Lú-Đát-T4), 
Ngài xuất gia trở thành vị Tỳkhưu trong Tăng đoàn, trở thành vị Giảng sư có biện tài. 


@)- ThigA. 171; Thig.vs. 204-212. 
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Một hôm Ngài đến Ni viện thăm mẹ, nhưng không đấp y ngoài, bị mẹ khiển trách, 
Ngài xúc động mạnh; khi trở về Tự viện, Ngài quyết định không ngủ trưa, nỗ lực hành 
pháp, không bao lâu Ngài chứng đạt ALaHán Lục thông. 

Hân hoan với Thánh quả của mình, Ngài nói lên Thánh trí của mình nhờ lời khiển 
trách của mẹ. 

335- Sadhũ hi kira me mat, patodam upadamsayi; 

Yassaham vacanam sutvä, anusittho janettiyä; 

Araddhavrriyo pahitatto, patto sambodhimuttamam. 

“Lành thay, bà mẹ ta; kích thích, khích lệ ta. 

Nghe lời dạy của bà; được dạy bởi bà mẹ. 

Ta tinh cần, tỉnh tấn; chứng Bồđè vô thượng”. 

336- Araha dakkhineyyomhi, tevijjo amataddaso; 

Jetvä namucino senam, viharämi anäsavo. 

“Ta xứng được cúng dường; Ba minh, thấy bất tử. 

Ta chứng quả LaHán, xứng đáng được cúng dường. 

Ba minh đã chứng đạt; thấy được quả bất tử. 

Chiến thắng quân Ma vương; Ta sống, không lậu hoặc”. 

337- Ajjhattañca bahiddha ca, ye me vijjimsu äsavä; 

Sabbe asesä ucchinnä, na ca uppajjare puna. 

“Các ô nhiễm, trong, ngoài; trước đã có trong ta. 

Tất cả bị nhổ sạch; không còn khởi lên nữa. 

338- Visarada kho bhagin, etamattham abhasayl; 

'Aplhäa nũna mayipi, vanatho te na viJjati'. 

“Bà ch¡ tâm nhu thuận; nói lên ý nghĩa này. 

Trong con và trong ta; có rừng không còn nữa. 

339- Pariyantakatam dukkham, antimoyam samussayo; 

Jatimaranasamsaro, natthi dan] punabbhavo “tì. 

“Khổ đã được chấm dút; thân này thân cuối cùng. 

Đường sinh tử đút đoạn; nay không còn tái sinh” (HT.TMCd)0). 

d- Vua Mandhatu. 

Có nơi viết là Mandhatäa (Măn-Tha-Ta). 

Duyên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ ngơi Đại tự KỳViên của Trưởng giả Anathapindika 
(CấpCôĐộc) cúng dường. 

Có vị Tỳkhưu đi khất thực trong thành Savatthi (XáVệ), nhìn thấy một nữ nhân xinh 
đẹp, trang sức lộng lẫy, vị Tỳkhưu phát sinh cảm dục, có ý muốn hoàn tục. Các vị 
Tỳkhưu mang vị Tỳkhưu ấy đến Giảng Pháp đường, trình lên Đức Thế Tôn về việc này. 
Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Tỳkhưu, có thật chăng? Ngươi thối thất tỉnh tấn chỉ vì nhìn thấy nữ nhân xinh 
đẹp, trang sức lộng lẫy? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. 

- Này Tỳkhưu, rất khó thỏa mãn cho ái dục, ái dục như biển lớn khó làm cho tràn 
đầy được. Thuở xưa vua Chuyển Luân Mandhatu (Măn-Tha-Tú) cai quản cả nửa cõi trời 
ĐạoLợi (Tãvatimsa) suốt cả thời gian dài 36 đời vua ĐểThích (Sakka), cũng không thể 
thỏa mãn được ái dục của mình. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 


()- ThagA. ¡. 413; Thag. 335- 339. 
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Thuở xưa, vị vua thời Sơ kiếp là Mahäsammata (Má-Ha-Săm-Má-T4), con trai của 
vua Mahasammata là Roja (Rô-Chá), con trai của Roja là Vararoja (Quá-Rá-Rô-Chá), con 
trai của Vararoja là Kalyana (Kal-Da-Ná), con trai của Kalyäna là Varakalyana (Quá-Rá- 
Kal-Da-Ná), con trai của Varakalyana là Uposatha (Ú-Pô-Sá-Thá), con trai của Uposatha 
là Mandhätu (Măn-Tha-Tú). 

Mamdhatu làm Thái tử là 84 ngàn năm, làm Phó vương là 84 ngàn năm, làm vua 
Chuyển luân là 84 ngàn năm. Mandhatu có tuổi thọ là vô lượng (khoảng một Atăngkỳ) 
năm), Ngài có đầy đủ 7 báu vật của vua Chuyển Luân, ngoài ra vua Mandhätu là người 
kỳ diệu hy hữu, có bốn pháp thần thông. 

Khi vua Mandhatu co tay trái lại, vỗ nhẹ vào tay phải, lập tức một cơn mưa lớn 
bằng 7 loại ngọc báu rơi ngập xuống đất đến tận đầu gối 

Một hôm, vì không thỏa mãn được ái dục, vua Mandhatu lộ vẻ buồn, các Đại thần 
thưa rằng? 

- Thưa Đại vương, vì sao Đại vương có vẻ ưu tư? 

- Xét về phước hạnh của ta, thì trị vì bốn châu cùng hai ngàn hải đảo thì có gì vui 
thú đâu? Có nơi nào thù diệu hơn ở cõi nhân loại này chăng? 

- Thưa Đại vương, có cõi Trời Tứ Đại vương (Catumahäräjabhũmi) thù thắng hơn 
cõi nhân loại này. 

Vua Chuyển luân Mandhatu lên xe Báu (Cakkaratana) cùng hội chúng đi đến cõi Tứ 
Đại Vương. Tứ Đại vương hoan hỷ nhường cõi Trời Tứ Đại vương cho vua Mandhatu 
ngự trị. Vua Mandhatu hưởng dục lạc nơi cối Tứ Đại vương một thời gian dài đếm năm 
không xiết. 

Nhưng rồi, vua Mandhatu không thỏa mãn với dục lạc nơi cõi Tứ Đại vương nên lộ 
Vẻ ưu tư. 

Bốn vị Đại vương nơi cõi Trời Tứ Đại vương bạch hỏi rằng: 

- Thưa Đại vương, vì sao Đại vương có vẻ ưu tư như thế? 

- Ta cảm thấy dục lạc nơi đây không có gì tuyệt diệu, có nơi nào có dục lạc thù diệu 
hơn nơi này chăng? 

- Thưa Đại vương, có cõi Trời Tavatimsa (ĐaoLợïi), dục lạc thù diệu hơn cối Tứ Đại 
vương này. 

Vua Madhatu lên xe báu cùng hội chúng của mình đến cõi Trời ĐaoLợi, vua Trời 
Sakka (ĐểThích) hay tin vua Mandhatu đến viếng cõi Trời, tự thân vua Trời Sakka mang 
vòng hoa cùng các loại hương trời ra cỗng thành ĐaoLợi tiếp nghênh vua Mandhatu, 
thỉnh vua Mandhatu ngự vào kinh thành Sudassana (Thiện Kiến), rồi vua Trời Sakka 
nhường cho vua Mandhatu nửa cõi Trời Đao Lợi để ngự trị. 

Trong thời gian vua Mandhatu ngự ở cõi ĐaoLợi, Thái tử con vua Mandhatu thay 
cha thay cha vận chuyển xe báu cùng hội chúng trở về cõi người. 

Vua Mandhatu hưởng dục lạc nơi cõi ĐaoLợi suốt cả 36 đời ĐếThích, nhưng vẫn 
không thỏa mãn được ái dục tăng thịnh, vua Mandhatu khởi lên ác ý: “Ta sẽ vua Trời 
Sakka này, để cai quản trọn vẹn cõi trời Đao Lợi này”. Khi vừa khởi lên ý ác, phước của 
vua Mandhatu sút giảm, tuổi thọ lui sụt, thân của vua Mandhatu trở nên già lão, nhưng 
nơi Thiên giới không thể có thân xác người chết, nên vua Mandhatu rơi từ Thiên giới 
xuống cõi người, nơi vườn hoa của Hoàng tộc. Người giữ vườn hoa thấy một người già 
đang nằm trên tảng đá giữa vườn hoa, liền đi đến hỏi rằng: 

- Này ông, ông là ai? Sao nằm ở nơi này. 

- Này người giữ vườn, ta là vua Mandhatu, hãy đi vào Hoàng tộc báo tin: “Vua 
Mandhatu đã trở về cõi người”. 

Người giữ vườn suy nghĩ: “Ta được nghe Đại vương Mandhatu dùng xe Báu lên cõi 
trời lâu lăm rồi, đây chắc là vị vua ấy”. 
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Người giữ vườn hoa đến Hoàng cung báo tin cho Hoàng tộc biết: “Thưa Đại vương, 
Đức vua Mandhatu từ cõi Trời đã trở về cõi người, hiện Ngài đang nằm nơi vườn hoa 
của Hoàng tộc”. 

Hoàng tộc cùng đi đến vườn hoa yết kiến vua Mandhatu, sửa soạn chỗ nằm cho Đức 
vua, Đức vua Mandhatu nằm trên giường với vẻ mệt mỏi, Hoàng tộc hỏi rằng: 

- Thưa Đại vương, khi Đại vương mệnh chung, Đại vương có lời dặn dò như thế 
nào? 

- Hãy công bố cho đại chúng biết lời nói sau cùng của vua Mandhatu rằng: “Vua 
Mandhatu, vị vua Chuyển luân cai trị bốn châu thiên hạ cùng hai ngàn đảo nhỏ, cai trị cả 
cõi Trời Tứ Đại vương và nửa cõi trời ĐaoLợi với thời gian dài 36 đời vua ĐếThích, đã 
mệnh chung”. 

Bảy ngày sau vua Mandhatu mệnh chung, đi theo nghiệp riêng của mình. 

Sau khi thuật xong Bổn sự, Đức Thế Tôn nói lên hai kệ ngôn. 

22- Yavatä candimasiriyä, pariharanti disã bhanti virocanä; 

Sabbeva dãsä mandhaätu, ye pãnã pathavissitä . 

“Tuy nhiều mặt trăng, mặt trời; chiếu sáng khắp mọi phương. 

Tất cả là nô lệ của vua Măn-Tha-Tú; cả sinh vật sống trên đất”. 

23-Na kahapanavassena, titti kãmesu vijjatl; 

Appassada dukha kãmä, iti viññaya pandito. 

“Dù được mưa tiền vàng; vấn không thỏa mẫn dục. 

Dục, vui ít, khổ nhiều; bậc trí hiểu như vậy”. 

24- Api dibbesu kãmesu, ratim so nadhigacchati; 

Tanhakkhayarato hoti, sammaäsambuddhasävakoti. 

“Là dục lạc cõi trời; cũng không mang thích thú. 

Vui thích diệt ái dục; là đệ tử Đấng Chánh Giác”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết giảng lý Tứ đế, dứt Pháp thoại vị Tỳkhưu thối thất và 
nhiều vị khác chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Nhận diện Bổn sự. 

Vua Mandhatu nay là Đức Thế Tôn0'), 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú có chút khác biệt, tuy duyên sự cũng đề cập đến vị 
Tỳkhưu thối thất tinh tấn, muốn hoàn tục, với duyên sự là “để nhận lãnh 100 đồng vàng 
(kahapana) ”0). 

Vua Mandhatu (Măn-Tha-Tú) là tổ tiên của dòng ThíchCa (Säkya)t3, con vua 
Mandhatu là Varamandhatu (Quá-Rá-Măn-Tha-Tú), cháu nội là Cara (Chá-Rá), cháu cố 
là Upacara (Ú-Pá-Chá-Rá) hay Apacara(, 

Kinh đô của Vua Mandhatu trị vì thuở xưa nay là kinh thành Rajagaha (Vương 
X4). Vua Mandhatu được xem như “tối thượng trong các vị hưởng dục ”9. Và là một 
trong bốn người đến cõi ĐaoLợi với thân nhân loại); ba vị kia là nhạc sĩ Guttila (Gút-TÍí- 
Lá)(8, Đức vua Sadhma (Sa-Thi-Ná) và Đức vua Nimi (Ní-Mí)®), cả bốn vị đều là tiền 
thân của Đức Thế Tôn. 

*(Tóm lược) Bổn sự Đức vua Sadhma. 

Duyên sự. 


)- JA, Mandhaturajajataka (Bổn sự vua Mandhatu), chuyện số 258. 

2)- Dhp. Kệ ngôn số 186- 187; DhpA. Kệ ngôn 186- 187. 

)- JA, ii. 311; JA. iii. 454; Mtu. ii. 2; Dpv. ii. 5; nhưng xem SnA. ¡. 352, trong ấy bảng phả hệ có đôi chút khác biệt. 
4)- JA, 11. 454; Dpv. li. 6. 

6)- SnA.¡i. 413; DA.1.132. 

(6)- A11, 17; AA. ii. 474; VibhA. 506. 

0)- MII. 115, 291; MA. ii. 737. 

(8)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 

9)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
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Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự KỳViên. Vào lúc bấy giờ, những cư sĩ được nghe 
Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh “Ngày Trai giới” đến nàng Visakha (Quí-Sa-Kha), có 
nhiều nam nữ cận sự hân hoan giữ ngày Uposatha (Bốtát) thật trong sạch. 

Đức Thế Tôn nơi Giảng Pháp đường đã sách tấn nhóm nam nữ cư sĩ ấy rằng: 

- Này các cận sự, thuở xưa bậc Trí đã thực hành ngày Uposatha (Trai giới) thật 
trong sạch, nhờ thế được chư Thiên thỉnh đến cung Trời ĐaoLợi (Tãvatimsa), trú ngụ 
nơi cõi ấy với thời gian là 700 năm tính theo năm nhân loại. 

Theo lời thỉnh cầu của Đại chúng, Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, Đức vua Sadhma (Sa-Thi-Ná) trị vì nơi kinh thành Mithilã (Mí-Thí-La) 
của Vương quốc Vedaha (Quí-Đê-Há). 

Vua Sadhina trị nước theo Chánh pháp, cho kiến tạo sáu “Bố thí đường” ở bốn cỗng 
thành, trung tâm kinh thành và nơi cổng Hoàng cung; mỗi ngày Đức vua xuất ra 600 
ngàn đồng vàng để bố thí vật thực cùng những vật dụng đến người nghèo, cô đơn , bịnh 
tật. 

Ngoài ra, Đức vua giữ gìn năm giới, vào những ngày Bốtát (Uposatha) Ngài phát 
nguyện thọ trì Bốtát giới (uposathasila) rất tinh nghiêm. 

Đức vua khuyến khích dân chúng thực hành thiện pháp như bố thí, trì giới... Những 
người thực hành theo lời dạy của vua Sadhina, mệnh chung được sinh về cõi Tavatimsa 
(Ba mươi Ba). 

Những vị thiên nhân này khi ngồi họp nơi Diệu Pháp đường (Sudhammäsälä) nơi 
cõi “Ba mươi Ba”. Đã tán thán đời sống đạo hạnh của Đức vua Sadhina, các vị thiên nhân 
khác được nghe các tân thiên tử tán thán đức độ của vua Sadhina, ao ước được diện 
kiến vua Sadhina. 

Vua Trời Sakka (ĐếThích) biết được nguyện vọng của các Thiên tử, nên sai Thiên 
thần Xa phu Matali (Ma-Tá-Li) mang cổ thiên xa Vejayanta (Quê-Chá-Danh-Tá) xuống 
cõi người, thỉnh vua Sadhina lên Thiên xa đến cung Trời “Ba mươi Ba”. 

Vua Trời Sakka (Sắc-Ká) nhường cho vua Sadhina nửa cõi trời “Ba mươi Ba” để ngự 
trị. Vua Sadhimna ở cõi Trời “Ba mươi Ba” được 7 ngày (tính theo nhân loại là 700 năm), 
rồi Ngài từ giả cõi trời trở về cõi người, do phước Ngài suy giảm nên tâm trở nên chán 
nản. 

Vua Trời Sakka nài nỉ vua Sadhmna ở lại, nhưng vua cương quyết trở về cõi người, 
vua Trời Sakka đành phải sai Thiên thần Maätali mang Thiên xa Vejayanta đưa vua 
Sadhina trở lại cõi người nơi vườn Ngự uyển của Hoàng tộc. 

Vua Sadhina đi thơ thẩn trong vườn Ngự Uyển, người giữ vườn trông thấy, đi đến 
hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài là ai? Vì sao đi đến nơi này? 

- Này người giữ vườn, ta chính là vua Sadhina. 

Người giữ vườn được nghe giai thoại “có thiên xa đưa vua Sadhina lên cõi trời cách 
nay đã 700 năm”. Nên người giữ vườn vội đi vào hoàng cung báo tin cho Hoàng tộc biết 
rằng: 

- Thưa Đại vương, hiện nay trong vườn Ngự Uyển có một người tự xưng là vua 
Sadhmna, từ cõi Trời trở về cõi người. 

Đức vua lúc bấy giờ là cháu 7 đời của vua Sadhna, có tên gọi là Narada (Na-Rá-ĐÐá), 
Đức vua Narada vội cùng các Đại thần và Hoàng tộc đi đến vườn Ngự Uyến đảnh lễ vua 
Sadhina và xin nhường lại quốc độ Vedaha, nhưng vua Sadhma từ chối, Ngài chỉ xin 
được thực hiện Bố thí hạnh 7 ngày. Vào ngày thứ bảy, vua Sadhina mệnh chung, đi theo 
nghiệp riêng cũa mình. 

Nhận diện Bổn sự. 
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Đức vua Narada nay là Ngài Ananda, vua Trời Sakka nay là Ngài Anuruddha 
(ANaLuật), Đức vua Sadhina nay là Đức Thế TônU 

*Về năm dấu chân của Đức Phát. 

Chúng tôi chưa tìm thấy tư liệu đề cập đến duyên sự Đức Thế Tôn lưu lại dấu chân 
ở ba nơi là: Ở núi Saccabandha, trong Kinh thành xứ Yona (Dô-Ná) và ở đỉnh núi 
Suvanna (Sú-Quanh-Ná). Ở đây chúng tôi chỉ trình bày sử liệu các địa danh trên. 

*Một dấu chân ở sông Nammadöa (đã giải thích ở phần trước). 

*Sông Nammada. 

Là con sông lớn ở giữa Bắc Ấn (Uttarapatha) và Nam Ấn (Dakkhinapatha), xem như 
là ranh giới thiên nhiên giữa hai vùng). Nay là sông Nesbudda. 

Ở Tích Lan có con kênh đào được đặt tên là Nammadä, chảy từ hồ nước trong vườn 
hoa Punnavaddhana (Pung-Ná-Quát-Thá-Ná) đi ngang qua Đại tự KỳViên (Jetavavihara) 
của xứ Tích Lan ở Thủ phủ Pulatthipura (Pú-IátThí-Pú-Rá)3. Vườn hoa 
Punnavaddhana do vua Tích Lan là Parakkamabahi I (Pá-Rắk-Ká-Má-Ba-Hú) kiến tạo 
trong vườn có hồ nước, hồ này được nối liền với hồ Toyavap! (Tô-Dá-Qua-Pi) bằng con 
kênh SarassatIi (Sá-Ras-Sá-Ti); kênh Sarassati chia thêm một nhánh là kênh Yamuna 
(Dá-Mú-Na) chảy về hướng Tây). 

*Mớót dấu chân ở núi Saccabandha. 

*Núi Saccabaddha. 

Núi Saccabaddha (Sách-Chá-Bát-Thá) còn được gọi là Saccabandha (Sách-Chá-Băn- 
Thá), núi nằm giữa kinh thành Savatthi (XáVệ) và xứ Sunäparanta. 

Tại Thái có ngọn núi tên Saccabandhava (Sách-Chá-Băn-Thá-Quá) có dấu chân của 
Đức Phật. Phải chặng đó là Saccabaddha (Sách-Chá-Bát-Thá) nói trên. 

Vua Thái Lan là Dhammika (Thăm-MíKá) có gởi đến Vua Tích Lan là 
Kittisirirajasiha (Kít-Tí-Sí-Rí- Ra-Chá-Si-Há) mẫu của dấu chân này(®) 

*ĐÐức vua Dhammika. 

Vua Dhammika là vị vua, Xứ Thái Lan, cùng thời với vua xứ “Tích Lan là 
số Iỳkhưu trở lại Tích Lan, ngoài ra vua Dhammika đã hai lần cử các vị Trưởng lão Thái 
Lan đến Tích Lan để tổ chức Giới đàn truyền giới Tỳkhưu đến các Giới tử trong xứ này. 

Để đền ơn vua Dhammika, vua Kittisirirajasiha có gửi tặng vua Dhammika mô hình 
“XáLợi Răng nhọn” của Đức Thế Tôn cùng nhiều tặng phẩm quý giá khác”) 

*Đức vua Kittisiriajasiha. 

Là vua xứ Tích Lan (1167-1782 sT1)®) 

*Một dấu chân trong kinh thành xứ Yona (Dô-N4). 

*Xứ Yona ©), 

*Một dấu chân trên đỉnh núi Suvanmna. 

*Núi Suvanna. 

Núi Suvanna (Sú-Quăng-Ná) là một ngọn núi trong dãy HyMãLạapSơn0?), 

*Mớột dấu chân trên đỉnh núi Sumana. 


)- JA, Sadhmajataka (Bổn sự vua Sadhrna), chuyện số 494. 
2)- MA. ii. 1018. 

3)- Œv. Ìxxix. 48. 

4)- Œv. |xxix. 9. 

5)- Œv.]xxix. 46, 47. 

(6)- Cv, c. 253; Œ. Trs. ii. 295, n. 2. 

7- Œv.c.66, 136, 151,157. 

(8)- Chi tiết, xem CŒw. Xcix. 

9- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 
(19)-TA, 1. 50, 55; SnA. ¡. 358. 
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Sumanakita (Sú-Ma-Ná-Ku-Tá) là ngọn núi ở Tích Lan, núi nầy có nhiều tên gọi 
như: Samantakuta (đỉnh Sá-Măn-Tá), Samantagiri (núi Sá-Măn-Tá), Sumanagiri (núi Sú- 
Má-Ná), Sumanacala (Sú-Má-Na Rung động). 

Theo bộ Mahavamsa (Đại Sử) của Tích Lan, Đức Thế Tôn ba lần đến đảo Tích. Vào 
lần thứ II, Ngài lưu lại dấu chân trên đỉnh núi Sumana. 

Do đó, núi Sumana là nơi hành hương của tín đồ Phật giáo từ vua chúa cho đến 
hạng thường dân. 

*Ba lần đến đảo Tích của Đức Thế Tôn. 

Lần I. 

Vào mùa hạ thứ nhất của Đức Thế Tôn, khi ấy Đức Thế Tôn đến rừng Uruvelã (Ú- 
Rú-Quê-La) để tế độ ba vị đạo sĩ thờ lửa, có Ngài Uruvela Kassapa (CaDiếp ÚRú-Quê-Lá) 
là trưởng. Khi ấy vào ngày tế thần lửa, đạo sĩ Uruvela Kassapa e ngại sự có mặt của Đức 
Thế Tôn, với uy lực của Đức Thế Tôn sẽ khiến lợi đắc, danh vọng của đạo sĩ bị tốn giảm, 
hiểu ý của đạo sĩ Uruvela Kassapa nên Đức Thế Tôn không dự tế đàn, Ngài đi khất thực 
ở xứ Bắc-Cưu-Lư châu (Kurudipa), rồi Ngài đến hồ Anotatta (Vô Nhiệt) để thọ thực0). 

Với Phật trí, Đức Thế Tôn thấy nơi đảo Tích sẽ làm hưng thịnh Giáo pháp của Ngài, 
nhưng hiện nay đảo Tích có rất nhiều Dạxoa đang trú ngụ trong khu rừng Mahanäga 
(Rắn lớn ) dài ba dotuần, rộng một do tuần. 

Khu rừng này nằm cạnh bờ sông xinh đẹp có tên là Mahavalukaganga (Má-Ha-Qua- 
Lú-Ká-Găng-Ga) ở giữa đảo. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai sẽ an trú Dạxoa vào nơi khác, trả lại sự an bình 
cho vùng đất này”. 

Đức Thế Tôn theo đường hư không đến đảo Tích, đứng trên đầu nhóm dạxoa ấy, 
Đức Thế Tôn tạo ra bóng tối cùng mưa bão bao trùm đảo Tích, khiến chúng Dạxoa kinh 
hoàng. Chúng Dạxoa van xin Đức Thế Tôn giải thoát khỏi sự kinh hoàng cho chúng, Đức 
Thế Tôn dạy: 

- Này chúng Dạxoa, Như Lai sẽ giải trừ kinh hãi cho các ngươi, nhưng các ngươi hãy 
cho Như Lai một chỗ ngồi. 

- Bạch Thế Tôn, chúng con xin dâng toàn bộ đảo này đến Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế 
Tôn giải thoát chúng con khỏi sự kinh hãi này. 

Bóng tối biến mất, mưa bão lặng yên; từ hư không Đức Thế Tôn đi xuống đất nơi 
khoảnh đất trống, Ngài trải chiếc tọa cụ ra rồi ngồi trên tọa cụ, chiếc tọa cụ nới rộng, hào 
quang phát ra từ tọa cụ đất lùi dạxoa lui dần đến sát bờ biển, Đức Thế Tôn khiến cho 
Giridipa (đảo Núi) đến gần đảo Tích và nhóm Dạxoa lần lượt nhảy lên Giridipa (Gí-Rí-Đi- 
Pá) định cư nơi đó. 

Đức Thế Tôn đưa Giridipa trở về nơi cũ, cách xa đảo Tích, Ngài thu hồi tọa cụ trở lại 
như trước. 

Chư thiên trú ngụ trên đảo vui mừng đồng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Thế 
Tôn thuyết lên Pháp thoại tế độ các thiên nhân, dứt pháp thoại chư Thiên chứng Thánh 
quả nhiều vô số, trong đó có Thiên tử Mahasumana chứng Thánh quả Dự Lưu, vô số 
chúng sinh khác được quy ngưỡng ân đức Tam Bảo và an trú trong năm giới. 

Thiên tử Mahasumana xin di vật của Đức Thế Tôn để tôn thờ, Đức Thế Tôn ban cho 
Thiên tử Mahasumana một ít tóc của Ngài, Thiên tử Mahasumana dùng chiếc chậu bằng 
vòng ròng tiếp nhận tóc của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn theo đường hư không trở lại rừng Uruvelä. 

Nơi Đức Thế Tôn ngồi trên đảo Tích, Thiên tử Mahäsumana đặt chậu vàng có tóc 
Đức Thế Tôn ở giữa trên đống ngọc quí có đường kính 7 hắc tay (hattha), rồi lập tháp 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). Đạo sĩ Uruvela Kassapa. 
75 


bằng ngọc bích cao 7 hắc tay, tôn thờ tóc của Đức Thế Tôn, Bảo tháp này được gọi là 
Mahiyanga (Má-Hí- Dăn-Gá). 

Khi Đức Thế Tôn viên tịch, Trưởng lão Sarabhu (Sá-Rá-Phu) đệ tử của Ngài 
Sariputta (XáLợiPhất) dùng thần thông nhặt được xương vai phải của Đức Thế Tôn trên 
hỏa đài, Ngài Sarabhi cùng các Tỳkhưu tùy tùng theo đường hư không đến Bảo tháp 
Mahiyanga, tôn trí XáLợi xương vai phải vào Bảo tháp, phủ lên XáLợi xương vai phải 
những viên sỏi màu vàng mỡ gà ((medavanna) óng ánh, rồi dùng thần lực nâng cao Bảo 
tháp lên cao 12 hắc tay trước sự chứng kiến của các vị Tỳkhưu. 

Về sau, cháu của vua Devanampiya Tissa (Đê-Quá -Năm-Pí-Dá Tís-Sá) là Vương tử 
Uddhacilabhaya (Út-Thá-Chu-La-Phá-Dá) con trai người anh của vua Devanampiya 
Tissa, nâng cao Bảo tháp lên 30 hắc tay. 

Trong thời gian đánh nhau với quân Damila (Đá-Mí-Lá) là tướng Chatta (Chal1t- 
Ta1) của vua Elara (Ê-La-Rá), vua Dutthagamani (Đút-Thá-Ga-Má-Ní) đóng quân nơi 
đây, sau khi thắng trận, vua Dutthagamani nâng Bảo tháp lên cao 80 hắc tay. 

Lần thứ II. 

Vào mùa hạ thứ năm của Đức Thế Tôn, khi Ngài đang trú ngụ nơi Đại tự KỳViên của 
Trưởng giả CấpCôĐộc (Anathapindika). 

Vào hừng sáng của ngày Uposatha (Bốtát) hạ huyền, tháng Citta (tức vào 30 tháng 
3 â], tính theo lịch VN), Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, Ngài thấy rằng nơi 
vùng Tây-bắc đảo Tích sắp diễn ra cuộc chiến giữa hai Rắn chúa Mahodara (Đại Phúc) 
và Cũlodara (Tiểu Phúc). 

Vào buổi sáng sau khi vận y phục tề chỉnh, Đức Thế Tôn theo đường hư không đi 
đến Nagadrpa (đảo Rắn). 

Rắn chúa Mahodara (Má-Hô-Đá-Rá) có năng lực thần thông, cai quản cõi rắn nơi 
đáy biển rộng 500 dotuần. Em gái Rắn chúa Mahodara được gả cho Rắn chúa ở núi 
Kannävaddhamana (Kăng-Na-Quắt-Thá-Ma-Ná), đó là một núi lớn ở Tích Lan, nhưng 
trong tập Mahavamsa Tïka (Hậu Đại sử) núi này được gọi là Vadqdhamana (Quắt-Thá- 
Ma-Ná). 

Cha của Rắn chúa Mahodara có hứa cho em gái Rắn chúa Mahodara chiếc ngai nạm 
ngọc, nhưng chưa kịp cho thì Rắn chúa này mệnh chung, Rắn chúa Mahodara chiếm 
chiếc ngai nạm ngọc ấy. 

Rắn chúa Cñlodara là cháu của Rắn chúa Mahodara (là con của em gái Rắn chúa 
Mahodara) đòi chiếc ngai nạm ngọc cho mẹ. Thế là chiến tranh khởi lên giữa hai cậu 
cháu. 

Cả Rắn chúa nơi đáy biển cũng như Rắn chúa nơi núi Vaddhamaäna cùng tùy tùng 
trang bị vũ khi bằng năng lực thần thông và trận chiến này trở nên khốc liệt. 

Vị Thiên nhân đang trú ngụ nơi cây Räjayatana (Vương Xứ) ở trước cổng Đại tự 
KỳViên (Jetavanavihara) với tên gọi là Samiddhisumana (Sá-Mít-Thí-Sú-Má-Ná), nhìn 
thấy Đức Thế Tôn theo đường hư không hướng về đảo Rắn (Nãgadripa), vị Thiên nhân 
suy nghĩ: “Đức Thế Tôn đang đi đến quê hương kiếp trước của ta, ta hãy mang cây 
Vương xứ này đến quê hương kiếp trước, và trồng cây Vương xứ nơi ấy, sẽ mang lợi ích 
đến xứ này”. Vị thiên nhân với thần lực của mình, tay cầm cây Vương Xứ (Rajayatana) 
như chiếc lọng lớn, theo sau, che mát cho Đức Thế Tôn. 

Tiền sự. 

Trong kiếp trước, Thiên nhân Samiddhisumana là người ở Nagadrpa (đảo Rắn). Có 
lần nhìn thấy vị Phật Độc Giác đang thọ thực, sau khi thọ thực xong rồi Ngài tìm lá cây 
để lau bát, Samiddhisumana hoan hỷ cúng dường đền Đức Phật Độc Giác những lá cây 
Rajayatana (Vương Xá) để Ngài lau bát. 

Mệnh chung, vị ấy tái sinh là vị Thiên nhân trú ngụ nơi cây Räjayatana nơi cổng Đại 
tự KỳViên. 
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*Đức Thế Tôn giảng hòa hai nhóm Rắn chúa. 

Hai nhóm Rắn chúa đang chuẩn bị lâm chiến, Đức Thế Tôn đứng trên hư không, 
trên đầu giữa hai nhóm Rắn chúa, Ngài phóng hào quang xanh thắm từ thân tỏa ra, 
khiến bóng tối bỗng nhiên xuất hiện bao trùm khắp nơi, nhìn không thấy nhau, hai 
nhóm Rắn chúa kinh hoàng, ý muốn sát hại lẫn nhau bỗng chốc tan biến, kêu cứu khắp 
nơi. Đức Thế Tôn thu hồi hào quang, ánh sáng xuất hiện, bóng tối biến mất; hai nhóm 
Rắn chú thấy Đức Thế Tôn đang đứng giữa hư không nơi bãi chiến trường, tất cả đều 
ném bỏ vũ khí cùng nhau đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Hai Rắn chúa suy nghĩ: “Chúng ta thoát khỏi tai họa “tàn sát lẫn nhau” nhờ vào ân 
đức của Đức Thế Tôn”, hai Rắn chúa bàn luận cùng nhau,đồng ý cúng dường chiếc ngai 
vàng nạm ngọc đến Đức Thế Tôn. 

Từ hư không Đức Thế Tôn đi xuống đã ngồi vào chiếc ngai vàng nạm ngọc. Hai Rắn 
chúa cùng hội chúng của mình cúng dường vật thực tối thắng của xứ Rắn đến Đức Thế 
Tôn. Sau khi thọ thực xong rồi, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại hội chúng Rắn quy 
ngưỡng ân đức Tam Bảo và an trú trong năm giới. 

Rắn chúa Maniakkhi (Má-Ní-Ăc-Khí) là anh của mẹ Rắn chúa Mahodara, trú ngụ ở 
sông Kalyani (Kal-Da-Ni) gần đó, vô cùng hoan hỷ khi thấy chiến tranh giữa hai cậu cháu 
Rắn chúa được giải trừ êm thắm. Rắn chúa Maniakkhi đã quy ngưỡng Ân đức Tam Bảo, 
giữ gìn năm giới vào lần đầu Đức Thế Tôn đến đảo Tích. 

Tập Mahavastu (Đại Sự) của Bắc truyền nói rằng: “Rắn chúa Maniakkhi đi đến cõi 
DiêmPhù (Jambudipa) thỉnh Đức Thế Tôn đến Nagadrpa (đảo Rắn) để giải trừ chiến 
tranh giữa hai Rắn chúa Mahodara và Cilodara0). 

Rắn chúa Maniakkhi đi đến đảnh lễ và tán thán ân đức của Đức Thế Tôn, rồi cung 
thỉnh Đức Thế Tôn từ mẫn ngự đến trú xứ này một lần nữa, để chúng sinh nơi này 
nương nhờ ân đức của Đấng Như Lai. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Đức Thế Tôn dạy đại chúng Rắn rằng: 

- Này các người, hãy ghi nhớ rằng: “Đây là những vật được Đấng Như Lai dùng, các 
ngươi nên tôn thờ những di vật này, như vậy sẽ mang đến an lành cho các ngươi". 

Đức Thế Tôn dạy Thiên tử Samiddhisumana trồng cây Vương xứ nơi Ngài ngồi và 
trao chiếc ngai nam ngọc lại, để đến đại chúng Rắn gìn giữ. 

Đức Thế Tôn theo đường hư không trở lại Đại tự KỳViên. 

Lần II. 

Vào mùa hạ thứ 8 của Đức Thế Tôn, vào ngày trăng tròn tháng Vesakha (tháng 4 âI, 
tính theo lịch VN), Đức Thế Tôn quyết định: “Đây là thời thích hợp, Như Lai sẽ giải trừ 
lời hứa với Rắn chúa Maniakkhi”. 

Vào buổi sáng, sau khi vận y tề chỉnh, tay cầm lấy y bát, Đức Thế Tôn cùng 500 vị 
Tỳkhưu theo đường hư không đi đến bờ sông Kalyäni. 

Khi đến nơi Đức Thế Tôn cho trồng cây Vương Xứ, Đức Thế Tôn ngồi vào chiếc ngai 
nạm ngọc, Rắn chúa mang chiếc lọng nam ngọc của xứ mình đến che cho Đức Thế Tôn, 
chư Thiên cùng hội chúng Rắn đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, Rắn chúa Maniakkhi cúng 
dường vật thực thượng vị đến Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu. 

Sau khi thọ thực xong rồi, Đức Thế Tôn với pháp thoại làn hoan hỷ đến đại chúng. 
Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu đi đến đỉnh núi Sumana, Ngài suy nghĩ rằng: “Như 
Lai nên lưu lại dấu chân nơi đây, như biểu tượng của Đấng Như Lai, để chúng sinh tôn 
thờ, sẽ mang lại lợi ích lớn cho những chúng sinh ấy”. Và Đức Thế Tôn lưu lại một dấu 
chân trên đỉnh núi Sumana. 


đ@)- MT. 111. 
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Nơi Đức Thế Tôn ngồi có cây Vương Xứ, về sau một Bảo tháp được xây dựng. Theo 
truyền thuyết, trong tháp này tôn thờ chiếc ngai nạm ngọc được Đức Thế ngồi vào”, tháp 
này có tên gọi là Kalyänicetiya, là một trong những Thánh tích của xứ Tích Lan, là nơi 
hành hương của chư Phật tử). 

II- Thể hiện song thông. 

1- Vị Trưởng giả thành Rzjagaha. 

Sau khi mãn mùa an cư nơi Tự viện Mankulaka trên núi Mankuta, Đức Thế Tôn 
cùng chư Tỳkhưu tùy tùng tuần tự du hành trở về kinh thành Rajagaha (Vương Xá) trú 
ngụ nơi Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihara). 

Trong thành Vương Xá có vị Trưởng giả thường đi tắm nơi sông Ganga (sông 
Hằng), ông chọn một khúc sông dành riêng cho mình, Trưởng giả dùng lưới sắt tạo ra 
vành đai bảo vệ khu vực tắm, vành đai lưới sắt có hình như cái tráp bao quanh bốn 
hướng để những loại thủy tộc lớn , hung dữ như cá sấu, thuồng luồng... không thể vào 
được, đồng thời giữ lại những vật dụng như y, áo choàng... do vô ý rơi vào nước, lưới sắt 
sẽ giữ lại, không bị nước cuốn trôi mất. 

Trên Thượng nguồn dòng sông Hằng, có cây trầm hương đỏ mọc cạnh bờ sông, 
dòng nước sông Hằng khi tràn đầy, dâng cao vào đất, khi nước rút kéo ra sông một số 
đất vụn vỡ. Lâu ngày dòng nước xói mòn gốc cây Trầm hương đỏ lâu năm này, khiến cây 
ngã xuống, một khúc trầm hương đỏ rơi trên tảng đá, bị nước đánh qua lại vào tảng đá 
và bị cắt đứt lìa khỏi thân cây rơi vào giòng nước sông Hằng. Giòng nước sông Hằng 
cuốn khúc cỗ Trầm hương đỏ về vùng hạ nguồn, rồi tấp vào lưới sắt của Trưởng giả 
thành Vương Xá. 

Có lần đi tắm trong sông Hằng, Trưởng giả thành Vương xá nhìn thấy có khúc gỗ 
trôi tấp vào lưới sắt, đã hỏi tùy tùng rằng: 

- Cái chỉ thế? 

Tùy tùng của Trưởng giả lội ra, nhận biết là khúc gỗ Trầm hương, mang về trình 
cho chủ rằng: 

- Thưa chủ, đây là khúc gỗ Trầm hương đỏ. 

Trưởng giả quan sát khúc gỗ, thấy khúc gỗ có đường kính quanh thân khoảng cái 
nồi. Trưởng giả suy nghĩ: “Loại gỗ Trầm hương đỏ này, trong nhà ta có rất nhiều, ta có 
cần thiết chi thứ này”. 

Nguyên Trưởng giả này không tin theo bất kỳ chủ thuyết nào, cho dù đó là Giáo 
thuyết của Đức Thế Tôn hay các chủ thuyết của “sáu vị tôn chủ đương thời” là: Pũrana 
Kassapa (Pu-Rá-Ná CaDiếp), Makkhali Gosala (Mắc-Khá-Lí Gô-Sa-Lá), Ajita Kesakambala 
(Á-Chí-Tá Kê-Sá-Kăm-Bá-Iá), Pakudha Kaccäyana (Pá-Kú-Thá Kách-Cha-Dá-Ná), 
Sañjaya Belatthaputta (Sanh-Chá-Dá Bê-Iắt-Thá-Pút-Tá) và Nigantha Nãtaputta (Ní- 
Găng-Thá Na-Tá- Pút- Tá) 2). 

Trưởng giả suy nghĩ: “Hiện nay trong thành Vương Xá này có rất nhiều người tu 
hành, tự xưng là “ALaHán”, riêng ta, ta không biết “hệ thống giáo thuyết nào xuất hiện vị 
Thánh ALaHán”. Ta hãy cho tiện khúc gỗ này làm thành cái bát, treo giữa hư không cao 
khoảng 60 hắc tay (# 30 m). Cho rao truyền rằng: “Vị nào là bậc ALaHán, hãy dùng thần 
thông bay lên lấy bát gỗ Trầm hương này”, ta cùng gia tộc sẽ quy ngưỡng hệ thống giáo 
thuyết của vị ấy”. 

Trưởng giả thành Vương Xá thực hành theo ý nghĩ của mình, cho rao truyền khắp 
thành Vương Xá rằng: “Vị nào là Thánh ALa Hán, hãy bay lên lấy bát gỗ trầm hương này”. 

Nghe được tin này, sáu vị Tôn chủ dị giáo cho đệ tử thảo luận riêng với Trưởng giả 
rằng: 


đ)- Mhv. Chương Ï. 
2)- Về sáu vị Tôn chủ này, xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 14). 
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- Này Trưởng giả, cái bát gỗ Trầm hương ấy, rất xứng đáng với Tôn chủ của chúng 
tôi. Vậy ông hãy dâng bát gỗ Trầm hương ấy đến Tôn chủ của chúng tôi. 

- Thưa các Ngài, Tôn chủ của các Ngài hãy dùng thần thông bay lên lấy bát ấy đi, để 
hiển lộ uy đức của mình cho cư dân trong thành Vương Xá này được biết. 

Trưởng giả không bị những lời thêu dệt lừa mị, kiên quyết nói rằng: “Ai dùng thần 
thông bay lên lấy bát, tôi sẽ quy ngưỡng vị ấy”. 

Đến ngày thứ 6, vị Tôn chủ thứ sáu có đông đồ chúng nhất là Nigantha Nãtaputta 
(Ní-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá) bàn luận với nhóm đệ tử rằng: 

- Các con hãy đến Trưởng giả tán thán ân đức của ta, rồi nói rằng: “Này Trưởng giả, 
ông đừng vì cái bát có giá trị nhỏ nhoi này, mà buộc Tôn chủ của chúng tôi hiển lộ năng 
lực thần thông. Ông hãy dâng cái bát ấy cho Tôn chủ chúng tôi đi. 

Nhưng Trưởng giả vẫn kiên định rằng: “Thưa các Ngài, Tôn chủ của các Ngài hãy 
dùng thần thông bay lên lấy bát gỗ Trầm hương”. 

Tôn chủ Ngantha Nãtaputta bàn luận với các đệ tử thân tín rằng: 

- Này các con, khi thấy ta nhón mình như muốn bay lên lấy bát gỗ, các con hãy ôm 
ta lại, nói rằng: “Thưa thầy, thầy đừng vì chiếc bát có giá trị nhỏ nhoi mà phô diễn 
Thượng nhân pháp của mình, thật không xứng đáng để thầy phải làm như thế”. 

- Vâng, thưa thầy. 

Tôn chủ Ngantha Nataputta đi đến Trưởng giả thành Rajagaha nói rằng: 

- Này Trưởng giả, hãy dâng bát gỗ Trầm hương ấy cho ta, ông đừng vì chiếc bát gỗ 
có giá trị nhỏ mà buộc ta phải phô diễn pháp thần thông. 

- Thưa Ngài, Ngài hãy dùng thần thông bay lên lấy bát ấy đi. 

- Vậy, này Trưởng giả, ta đi lấy bát đây. 

Tôn chủ Nigantha Nãtaputta nhón mình lên tựa như muốn bay lên không để lấy bát 
gỗ, nhóm đệ tử lập tức ôm thầy mình lại, nói rằng: 

- Thưa thầy, thầy đừng vì chiếc bát có giá trị thấp kém mà phô diễn Pháp thượng 
nhân của mình, việc này không xứng đáng với địa vị tôn quí của thầy. 

Rồi nhóm đệ tử thân tín của Nigantha Nãtaputta ôm lấy vị Tôn chủ này. Tôn chủ 
Ngantha Nãtaputta nói với Trưởng giả rằng: 

- Này Trưởng giả, đệ tử ta không muốn ta phô diễn Thượng nhân pháp chỉ vì chiếc 
bát gỗ có giá trị nhỏ nhoi này. Vậy ông hãy dâng bát cho ta đi. 

- Thưa Ngài, bát này chỉ là vật sở hữu của người dùng thần thông bay lên nhận lấy. 

Sáu Tôn chủ dị giáo cùng đồ chúng của mình dùng mọi kế sách, mọi thủ thuật cũng 
không thể lấy được bát gỗ trầm hương treo cao 60 hắc tay. 

Sáu ngày trôi qua, chiếc bát gỗ Trầm hương vẫn còn treo trên cao. 

Vào ngày thứ bảy Ngài Moggallana (MụcKiềnLiên) và Ngài Pindolabharadvaja (Pin- 
Đô-Lá-Pha-Rá-Đoa-Chá) từ nơi cư ngụ là “Tảng đá đen (Kajasila)” bên sườn núi Isigili (Í- 
Sí-Gí-Lí) ®, ngoài thành Vương Xá. Hai Ngài cùng nhau đi khất thực nơi thành Vương Xá, 
khi đi vào trong thành, hai Ngài nghe đại chúng bàn luận cùng nhau rằng: “Trưởng giả 
cho treo bát gỗ Trầm hương cao 60 hắc tay, tuyên bố vị nào là bậc Thánh ALaHán, hãy 
dùng thần thông bay lên lấy bát gỗ. Đến ngày thứ bảy rồi, chiếc bát vẫn không có ai lấy. 
Các Tôn chủ, các vị Samôn thường tự xưng là bậc ALaHán; nhưng cho đến hôm nay 
chúng ta mới biết: “Trong thành Vương Xá này không có bậc Thánh ALaHán”. 

Nghe vậy, Ngài Pindolabharadvaja nói với Ngài Moggallana rằng: 

- Thưa Hiền giả Moggallana, hiền giả có nghe sự đàm luận của đại chúng chăng? 

- Này Hiền giả Pindolabharadväja, ta có nghe sự đàm luận của đại chúng. 

- Thưa Hiền giả, đại chúng đang kích bác những bậc Thánh, việc này sẽ bất lợi cho 
họ. Hiền giả được Đức Thế Tôn tán thán là “tối thắng về thần thông”. Thỉnh Hiền giả hãy 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
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thể hiện năng lực thần thông lấy bát gỗ, mang lại niềm tin cho đại chúng trong thành 
Vương Xá này. 

- Này Hiền giả Pindolabharadvaja, việc này Hiền giả có thể làm được. Hiền giả hãy 
đi lấy bát gỗ ấy đi, bát gỗ Trầm hương này là của Hiền giả. 

(Ngài Pindolabharadvaja khi ấy cũng là bậc Thánh ALaHán). 

Được Ngài Mogallana (MụcKiềnLiên) cho phép, Ngài Pindolabharadväja an trú tâm 
vào Tứ thiền với “đề mục Gió (vayokasina)”. Khi xuất thiền, Ngài Pindolabharadvaja 
(Pin-Đô-Lá-Pha-Rá-Đoa-Chá) bay lên không trung, Ngài dùng ngón chân cái và ngón trỏ 
kẹp tảng đá lớn, rộng khoảng 3 gãvuta (# 12 km) như người ta kẹp lấy mảnh bông gòn, 
Ngài Pindolabharadväja bay quanh thành Vương Xá 7 vòng cho đại chúng chứng kiến, 
bề rộng tảng đá che kín phía bên trên, cư dân trong thành kinh hoàng rằng: “Ôi ! Tảng đá 
này rơi xuống sẽ giết chết chúng ta “, cư dân trong thành Vương Xá tìm vật che chắn 
trên đầu của mình. Thấy cư dân kinh hoàng, Ngài Pindola bhãradväja hiện rõ thân trên 
nền trời xanh, cư dân thấy Ngài đang kẹp chặt tảng đá, liền van xin rằng: 

- Xin Ngài giữ chặt tảng đá, đừng để rơi trên đầu chúng tôi. 

Thấy đại chúng kinh hoàng, Ngài Pindolabharadväaja dùng hai ngón chân đẩy tảng 
đá lớn về nơi cũ một cách nhẹ nhàng, rồi Ngài bay lên cao 60 hắctay, lấy chiếc bát gỗ 
Tầm hương. rồi hạ thân đứng nơi sân trước nhà của Trưởng giả. 

Vị Trưởng giả thành Vương Xá chứng kiến rõ cảnh tượng ấy, liền đi đến đảnh lễ và 
xin chiếc bát gỗ Trầm hương trong tay Ngài Pindolabharadvaja(. 

Trưởng giả thành Vương Xá cúng dường vật thực thượng vị vật cứng, vật mềm đầy 
bát Trầm hương, dâng đến Ngài Pindolabharadvaja. Ngài Pindolabharadväja tiếp nhận 
bát gỗ Trầm hương chứa đầy vật thực thượng vị, trở về Đại tự Trúc Lâm. 

Những người ra khỏi thành Vương Xá để làm việc như: Cày ruộng, vào rừng kiếm 
củi ... khi về được nghe: “Cái bát gỗ Trầm hương của Trưởng giả, được lấy xuống bởi Tôn 
giả Pindolabharadvđja”. Đại chúng này đi theo sau lưng Ngài Pindolabharadväja, van nài 
Ngài hãy thi triển thần thông cho họ chiêm ngưỡng, khi về đến Rừng Trúc tiếng van nài 
càng lúc càng trở nên ồn ào, ầm 1. 

Để làm lặng yên tiếng ồn ào ầm T1, Ngài Pindolabharadväja thể hiện năng lực thần 
thông cho đại chúng chứng kiến. 

*Đức Thế Tôn chế định Học giới. 

Đức Thế Tôn đã nghe âm thanh ồn ào và ầm T1, đã hỏi Ngài Ananda rằng: 

- Này Ananda, âm thanh ồn ào và ầm ï ấy là gì vậy? 

- Bạch Thế Tôn, cái bát gỗ Trầm hương của Trưởng giả thành Vương Xá được lấy 
xuống bởi Tôn giả Pindolabharadväja. Đại chúng nơi thành Vương Xá (Rãjagaha) đi theo 
phía sau Tôn giả Pindolabharadväja tán thán Tôn giả. Tiếng ồn ào và ầm ï phát sinh lên 
do việc ấy. 

Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, cho triệu tập Tăng chúng đến Giảng 
Pháp đường, Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Pindolabharadväja rằng: 

- Này Bhãradvaja, nghe nói cái bát của Trưởng giả thành Vương Xá, được ngươi lấy 
xuống, có đúng như vậy không? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn khiển trách rằng: 

- Này Bhãradvaja, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng 
pháp Samôn, không được phép, không nên làm. 

Này Bharadvaja, vì sao ngươi lại để lộ pháp thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép 
thần thông trước hàng tại gia vì mục đích cái bình bát gỗ tầm thường? 


)- Đoạn tiến nối, chúng tôi ghi theo Bộ Tiểu Phẩm (Cuullavagga) II trong Luật Tạng, vì xét thấy có vẻ hợp lý hơn. 
Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú, có khác chi tiết chút ít. Xin Độc giả hoan hỷ tham khảo thêm- Ns. 
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Này Bhãradväja, giống như nữ nhân cho xem chỗ kín vì mục đích của đồng xu tầm 
thường; này Bharadväja, tương tợ như thế vì mục đích cái bình bát gỗ tầm thường, pháp 
thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép thần thông đã bị ngươi để lộ ra trước hàng tại 
gia. 

Này Bharadvaja, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có niềm tỉn, 
không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đã có niềm tin. 

Sau khi khiển trách Tôn giả Pindolabharadvaäja, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại 
thích hợp, rồi chế định học giới cho các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không nên để lộ pháp Thượng nhân, tức là sự kỳ diệu của thần 
thông trước hàng tại gia, vị nào để lộ thì phạm tác ác (dukkata). 

Này các Tỳkhưu, hãy đập vỡ bát gỗ Trầm hương ấy, nghiền thành bột vụn, rồi dâng 
đến các Tỳkhưu, làm hương liệu của thuốc cao. 

Này các Tỳkhưu, không được dùng bát bằng gỗ, vị nào dùng bát bằng gỗ, phạm tác 
ác (dukkata)(. 

Lưu ý. 

Nên hiểu về “Học giới sử dụng thần thông” này. 

- Nếu dùng thần thông vì nguyên nhân lợi đắc hay danh vọng thì bị vi phạm. 

- Nếu dùng thần thông với mục đích tế độ chúng sinh hay vì phận sự thì vô tội. 

*Như cuối mùa hạ thứ sáu các cư sĩ, Tỳkhưu ni, Tỳkhưu xin Đức Thế Tôn cho mình 
thi triển thần thông để nhiếp phục ngoại giáo (vì phận sự). 

*Vào hạ thứ 12-13, Ngài Moggallana dùng thần thông, giúp bà Visakha kiến tạo 
“Giảng đường mẹ Migara (Migaramatusäla)” được nhanh chóng (vì phận sự). 

*Ngài Ananda dùng thần thông, đi qua lỗ khóa cửa vào hội trường để Kết tập Phật 
ngôn vì phận sự). 

*Vào mùa an cư thứ 12 của Đức Thế Tôn nơi xứ Verañja (Quê-Ranh-Chá), gặp nạn 
đói, Ngài Moggallana xin Đức Thế Tôn dùng thần thông đưa các Tỳkhưu sang xứ Kuru 
để khất thực (do nhân tế độ), nhưng Đức Thế Tôn không chấp nhận. 

* Ngài Sadi Sankicca (là bậc Thánh ALaHán) thi triển thần thông để tế độ 500 tên 
Cướp... 

2- Trưởng lão Pindolabharadvđja. 

Tiền sự. 

Kể từ kiếp trái đất này trở về trước một trăm ngàn kiếp trái đất. Vào thời thế gian 
này rực sáng với Phật quang của Đức Chánh Giác Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của 
Ngài Pindolabharadvaja (Pin-Đô-Lá-Pha-Rá-Đoa-Chá) là sư tử chúa, sư tử chúa này sống 
lang thang từ núi này sang núi khác trong vùng núi rừng sâu thắm hoang dã. 

Vào buổi sáng nọ, Đức Thế Tôn Padumuttara đưa Phật Trí quán xét thế gian, Ngài 
nhìn thấy tiềm năng Thánh quả của sư tử chúa. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đi khất thực trong thành Hamsavati (Hăng-Sá-Quá-Tì), 
sau khi thọ thực xong rồi, vào xế chiều Đức Thế Tôn theo đường hư không đến nơi trú 
ngụ của sư tử chúa, Ngài đi vào hang của sư tử chúa (khi ấy sư tử chúa đi tìm mồi chưa 
về), Đức Thế Tôn ngồi “tréo chân (pallazka)” cách mặt đất trong hang khoảng một hắc 
tay (hattha), Đức Thế Tôn an trú tâm vào “Định diệt thọ tưởng (Nirodhasamäpatti)” 
trọn 7 ngày đêm. 

Sư tử chúa sau khi tìm mồi, trở về hang vào buổi chiều, khi đứng trước miệng hang, 
nhìn vào trong nó nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi lơ lửng trong hang, hào quang từ thân 
Đức Thế Tôn phát ra sáng rực cả hang động. Sư tử chúa với trí nhạy bén suy nghĩ: 

- Vị này đến trú trong hang của ta, ngồi lơ lửng trên mặt đất, ánh sáng từ thân tỏa 
ra lan rộng khắp hang. Vị này là bậc cao thượng ta chưa từng thấy bao giờ. Chắc chắn 


@)- Vin. ii. 110. Luật Tiểu phẩm (Cullavagga) II. Chương V. Tiểu sự (Khuddakavatthu). 
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đây là bậc vĩ đại nhất, là bậc đáng tôn kính. Ta nên cúng dường đến vị ấy bằng hết khả 
năng của ta. 

Nghĩ vậy, sư tử chúa ra bên ngoài tìm những loại cỏ, hoa trên cạn ở chung quanh, 
trên cạn cùng dưới nước. Sư tử chúa mang hoa cỏ ấy lót bên dưới Đức Thế Tôn, tạo ra 
một Bảo tọa bằng hoa cỏ do chính nó tự thân tìm lấy mang đến, nó kiên nhẫn và khéo 
léo đưa những cánh hoa cỏ vào bên dưới Đức Thế Tôn, tránh đụng chạm vào thân Đức 
Thế Tôn, gây kinh động đến Đức Thế Tôn. 

Khi Bảo tọa hoàn tất, cao khoảng một hắc tay, sư tử chúa ngồi trước Đức Thế Tôn 
hai chân trước co lại đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi sư tử chúa nằm hầu Đức Thế Tôn ở cạnh 
chân phải của Ngài, bảo vệ an toàn cho Đức Thế Tôn. 

Ngày hôm sau, khi thức dậy sư tử chúa ra khỏi hang, tìm cỏ hoa mới về thay thế cỏ 
hoa cũ hôm qua, sau khi xong việc nó mới đi tìm mồi. Vào buổi chiều, sư tử trở về hang 
nằm hầu Đức Thế Tôn như trước. 

Trọn bảy ngày, sư tử chúa tạo Bảo tọa cho Đức Thế Tôn Padumuttara như thế với 
tâm hân hoan. 

Vào ngày thứ bảy, Đức Thế Tôn Padumuttara xuất khỏi Thiền Diệt, từ Bảo tọa Ngài 
bước xuống ra khỏi hang đứng trước cửa hang, sư tử chúa đi ba vòng quanh Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài nơi bốn hướng: bên phải, bên trái, phía sau và phía trước Đức Thế 
Tôn, rồi bước lui cách xa Đức Thế Tôn khoảng bảy hắc tay. Đức Thế Tôn suy xét: “Chỉ 
bấy nhiêu thôi, sư tử này sẽ chứng đắc Thánh quả trong tương lai”. Đức Thế Tôn 
Padumuttara theo đường hư không trở về Tự viện gần thành Hamsavati. 

Sư tử chúa nhìn theo bóng của Đức Thế Tôn xa dần với tâm thương mến, khi khuất 
bóng Đức Thế Tôn, sư tử chúa không chịu đựng nổi bi thương nên bể tim ngã xuống 
chết. 

*Ước nguyện địa vị tối thắng. 

Sư tử chúa mệnh chung, tái sinh vào một gia tộc Trưởng giả trong thành 
Hamsavatl. Khi đến tuổi trưởng thành, thanh niên này quy ngưỡng Tam Bảo, giữ gìn 
năm giới. 

Một hôm, thanh niên theo đại chúng đến Đại tự nghe pháp từ Đức Thế Tôn 
Padumuttara, được thấy vị Tỳkhưu được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “tối thắng về tiếng 
rống sư tử”. Thiên gia tử này mong ước địa vị ấy trong thời Đức Chánh Gáïc tương lai, 
thiện gia tử ấy cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng trọn bảy ngày. Vào ngày thứ 
bảy, phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn Padumuttara rằng: 

- Bạch Thế Tôn, với phước sự con đã thực hiện 7 ngày qua, con chỉ mong ước đạt 
địa vị “tối thắng về tiếng rống sư tử” trong thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái 
đất này, ước nguyện của thiện gia nam tử này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức 
Chánh Giác Gotama”. 

Vào tám kiếp trái đất trước, hậu thân của gia chủ ấy là vua Chuyển Luân có vương 
hiệu là Paduma (Pá-Đú-Má)() 

*Kiếp sống cuối. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân gia chủ ấy chỉ luân chuyển trong hai cảnh 
giới: Người và chư Thiên. 

Vào thời Đức Thế Tôn Gotama còn tại thế, hậu thân sư tử chúa tái sinh vào nhân 
giới, nơi kinh thành Kosambi (KiêuThưởngDìi), là con của vị Đại thần Tế lễ sư của vua 
Udena thuộc tộc họ Bhãradväja (Pha-Rá-Đoa-Chá). 

Khi trưởng thành Ngài tinh thông ba bộ Veda (VệĐà), trở thành vị Giáo sư danh 
tiếng nơi thành Kosambi, dạy học cho 500 thanh niên Bàlamôn, do ảnh hưởng còn dư 


()- AA.1. 111; Ap.1.50; ThagA.¡. 244. 
82 


sót trong kiếp là sư tử chúa nên vị Giáo thọ sư này có tiếng nói vang vang dũng mãnh, 
đồng thời rất háu ăn, thường cùng với học trò đi tìm vật thực, Ngài thường hỏi rằng: 
“Cháo có ở đâu? Cơm có ở đâu?”, Ngài không thích thú trong việc giảng dạy cho các 
thanh niên Bàlamôn, chỉ thích lang thang đi tìm vật thực, dần dần các học trò từ bỏ. 

Ngài từ bỏ kinh thành Kosambi vì thấy không thích hợp với mình, đi đến kinh 
thành Rajagaha (Vương Xá) để sống, nhưng do háu ăn nên Ngài trở nên Sa sút tài sản. 

Thấy các Tỳkhưu được trọng vọng, được các cư sĩ tại gia cúng dường vật thực 
thượng vị, Ngài Bharadväja suy nghĩ: “Những vị Samôn này sống thật thoải mái, lại thọ 
nhận những loại vật thực thượng vị đầy đủ. Ta hãy xuất gia trong Tăng đoàn này”. Ngài 
Bhaãradvaäja xin xuất gia Tỳkhưu trong Tăng đoàn. 

Những vị Tỳkhưu khi xuất gia trong Tăng đoàn được gọi theo tộc họ, nên Ngài 
được gọi là “Tôn giả Bhãradväja” 

Do rất háu ăn, về sau Ngài có biệt danh là Pindolabharadvajat), Ngài dùng bát là vỏ 
trái bí lớn khô? để đi khất thực, bát của Ngài luôn đựng đầy cháo, đựng đầy cơm, đựng 
đầy bánh... Đức Thế Tôn không cho phép dùng giỏ đựng bát, nên các Tỳkhưu phải úp 
bát xuống cất dưới gầm giường. 

Ngài Pindolabharadväja khi đẩy bát vào gầm giường hay lấy bát ra, bát vỏ bí khô 
kêu vang do chạm vào nền gỗ của mặt sàng. Chiếc bát vỏ bí khô này trở nên mòn nhẫn vì 
thường xuyên bị sờ mó. 

Ngài Dhammapala (Thăm-Má-Pa-Lá) lại giải thích như sau: “Gia nhập Tăng đoàn vì 
háu ăn, nên gọi là Pindola (pindam ulamzno pariyesamano pubbajito ti, Pindolo) 3). 

Về sau, nghe Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn: 

7- Subhanupassim viharantam, indriyesu asamvutam; 

Bhojanamhi camattañnum, kusitam hinaviriyam; 

Tam ve pasahati märo, vãto rukkhamva dubbalam. 

“Sống nhìn theo tịnh tướng; các quyền không gìn giữ. 

Vật thực không tiết độ; lười nhác, nỗ lực kém. 

Ma uy hiếp kẻ ấy; như gió thổi cây mềm”. 

8- Asubhanupassim viharantam, indriyesu susamvutam; 

Bhojanamhi ca mattañnum, saddham äraddhaviriyam; 

Tam ve nappasahati maro, vato selamva pabbatam. 

“Sống không nhìn theo tịnh tướng; các quyền được gìn giữ. 

Vật thực có tiết độ; siêng năng, gắng nỗ lực. 

Ma không uy hiếp người ấy; như gió thổi núi đá”). 

Ngài Pindolabharadväja xúc động, Ngài thực hành hạnh Dhutanga (ĐầuĐà) là: sống 
ở rừng, đi khất thực sống, mặc y cũ rách, ít ham muốn, ăn uống có độ lượng, nỗ lực thực 
hành pháp. Không bao lâu Ngài chứng Thánh quả ALaHán với Tuệ Phân tích. 

Khi thành tựu Thánh quả ALaHán, Ngài Pindolabharadväja đi từ nơi này sang nơi 
khác, từ Tự viện này sang Tự viện khác, trên tay cầm cây sắt đầu uốn cong như cái móc 
khóa, Ngài dõng dạc tuyên bố như rống lên tiếng rống của con sư tử rằng: “Những ai 
nghỉ ngờ gì về Thánh Đạo và Thánh quả, hãy đến hỏi ta”. 

Có lần trước hội chúng Tỳkhưu, Ngài Pindolabharadvaja manh dạn bạch trình lên 
Đức Thế Tôn rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không nghỉ ngờ gì về Thánh đạo và Thánh quả. Nếu có những ai 
nghi ngờ về Thánh đạo và Thánh quả, đến hỏi con, con sẵn sàng trả lời”). 


đ)- SA, 1i. 26. 

2)- Như vỏ bí rợ lớn ở VN. 
G)- UdA. 252. 

4)- Dhp. Câu số 7 - 8. 

5)- ThagA. ¡. 244. 


83 


Đức Thế Tôn im lặng chấp thuận. 

Chính tính khí dũng mãnh của Ngài là nhân để Ngài dùng thần thông bay lên lấy bát 
gỗ Trầm hương và bị Đức Thế Tôn khiển trách như đã thuật ở trên. 

Được ban địa vị Tối thắng. 

Có lần nơi Giảng Pháp đường, Ngài Pindolabharadväja được các Tỳkhưu tán thán là 
“người có tiếng rống sư tử (Sihanadiyaka) ”, do ba sự kiện như sau : 

- Dõng dạc tuyên bố: “Những ai nghi ngờ gì Thánh Đạo, Thánh quả, hãy đến hỏi ta” 
sau khi Ngài chứng Thánh quả ALaHán. 

- Ngài Pindolabharadvaja dũng mảnh tuyên bố lên Thánh trí rằng: “Sinh đã tán, 
phạm hạnh đã thành; những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 
Ta rõ biết như vậy". Trong khi các vị khác tuy chứng đắc Thánh quả ALaHán, nhưng 
không tuyên bố như thế trước Bậc Đạo sư. 

- Trưởng lão có thói quen: “Có lời nói và hành động dãng mãnh làm hoan hỷ đến đại 
chúng”, như dùng thần thông bay lên lấy bát gỗ Trầm hương. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, ngồi vào chỗ ngồi được sọa sẵn, Ngài hỏi 
các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang thảo luận về vấn đề gì? Vấn đề gì được khởi lên 
nơi đây? 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về ba điều đàm luận ở trên. 

Thông lệ của Đấng Chánh Giác là: “Khiển trách những gì đáng kiển trách, tán thán 
những gì đáng tán thán”. 

- Thật vậy, này các Tỳkhưu, Tỳkhưu Pindola có tính khí rất dũng mãnh như sư tử 
đang thời sung mãn. Tỳ khưu Pindola là người “sống ở rừng, đi khất thực, mặc y lượm 
từ đống rác, chỉ có ba y, ít ham muốn, biết đủ, sống viễn ly, không ưa thích hội họp, tỉnh 
cần tu tập, ưa thích hạnh Đầu đà”. 

Trước hàng tứ chúng nơi Đại tự KỳViên, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama sävakãnam bhikkhũnam Sihanadikãnam yadidam 
pindolabhäradväjo. 

Này các Tỳkhưu, trong các Tỳkhưu đệ tử Như Lai, Tối thắng về “rống tiếng rống sư 
tứ là Pindolabharadvaja”0). 

Trong tập kinh Udãna (Cảm hứng ngữ) có ghi nhận. 

Có thời Đức Thế Tôn trú ở gần kinh thành Savatthi (XáVệ) nơi Đại tự KỳViên 
(Jetavanavihara) của Trưởng giả Anathapindika (CấpCôĐộc) cúng dường. 

Bấy giờ không xa Đức Thế Tôn, Tôn giả Pindolabharadväja đang ngồi “tréo chân”, 
lưng thẳng, an trú tâm vào thiền tịnh. 

Tôn giả Pindolabharadväja là người sống ở rừng, đi khất thực, mặc y lượm từ đống 
rác, chỉ mang ba y, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa thích hội họp, tinh cần tỉnh tấn, thực 
hành hạnh ĐầuĐà (dhutanga). 

Hiểu rõ ý nghĩa này, Đức Thế Tôn cảm hứng (udãna) nói lên kệ ngôn. 

Anipavado anipaghato, pätimokkhe ca samvaro. 

Mattaññuta ca bhattasmim, pantañca sayanäsanam; 

Adhicitte ca äyogo, etam buddhãna sãsana “ni. 

“Không máng, không gia hại, chế ngự trong giới bổn. 

Tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mìnn 

Chú tâm vào tăng thượng, chính lời chư Phát dạy” (HTTMC d)9). 


0)- A1. 24. Phẩm Người tối thắng. 
(2)- Udiv. 6. Phẩm Meghiya, Pindolasuttam. 
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*Ngài Pindolabharadvđja với vua Udena. 

Ngài Pindolabharadvaäja có thường đi vào vườn Ngự Uyển Udakavana (Ú-Đá-Ká- 
Qú-Ná) của vua Udena (Ú- Đê-Ná) trong kinh thành Kosambi (KiêuThưởngDi) để nghỉ 
trưa và hưởng an lạc từ thiền Quả Siêu thế. 

Vườn Ngự Uyển Udakavana nằm cạnh bờ sông, nên khí hậu luôn mát mẻ 

Theo Bản Sớ giải Kinh Bổn sự (Jataka-Atthakatha). 

Trong kiếp trước tiền thân của Ngài là vị vua trị vì nơi kinh thành này và thường đi 
dạo trong vườn Ngự Uyển nghỉ trưa với các tùy tùng. 

Có lần, Ngài Pindolabharadväja đi vào vườn Ngự Uyển, Ngài ngồi “tréo chân” nơi 
cội Sala trổ hoa xinh đẹp, an trú tâm vào thiền tịnh để nghỉ trưa. 

Hôm ấy, vua Udena cùng đoàn tùy tùng cũng đi vào vườn Ngự Uyển để nghỉ mát, 
bảy ngày qua vua Udena say rượu nên muốn vào vườn Ngự Uyển để nghỉ mát. Vua 
Udena nằm gối đầu trên cánh tay mềm mại của nàng cung phi, các cung nữ khác ca múa 
giúp vui. Vua Udena đi sâu vào giấc ngủ vì dư tàn của men rượu cùng với khí trời mát 
mẻ, thấy vua Udena ngủ say, các cung nhân ngừng đàn ca, nhảy múa, cùng nhau đi vào 
vườn hái hoa để trang điểm hay hái các loại trái cây. 

Các cung nhân đi lần đến cội cây Sãlã đang nở rộ hoa, nơi Ngài Pindolabharadväaja 
đang tọa thiền. 

Các cung nhân đi đến ngồi chung quanh Ngài Pindolabharadväja, nhân đó Ngài 
thuyết lên pháp thoại làm hoan hỷ đến các cung nhân. 

Vua Udena thức giấc thấy quanh mình vắng lặng, liền hỏi nàng cung phi rằng: 
“Những nàng kia đi đâu rồi?”. 

- Thưa Đại vương, vì thấy Đại vương ngủ say, nên các nàng cùng nhau đi vào vườn 
dạo chơi. 

Vua Udena đi tìm những nàng cung nhân, nhìn thấy các cung phi đang ngồi kính 
cẩn nghe pháp, vua Udena suy nghĩ rằng: “Các cung phi chưa từng có cung cách này đối 
với ta”, vua Udena tức giận truyền mang đến một thúng kiến vàng, ra lịnh cho quân hầu: 
“Hãy thảy những ổ kiến vàng vào kẻ kia ngay”. 

Đám quân hầu vừa ném thúng kiến vàng vào người Ngài Pindolabharadväja, Ngài 
liền theo đường hư không trở về kinh thành Savatthi(XáVệ) hạ thân trước Hương thất 
Đức Thế Tôn trong Đại tự KỳViên. Trưởng lão đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn 
hỏi rằng: 

- Này Bharadväja, ngươi từ đâu về đây? 

- Bạch Thế Tôn, con từ vườn Ngự Uyển của vua Udena nơi thành Kosambi trở về 
đây. 

Rồi Trưởng lão Pindola trình lên Đức Thế Tôn những việc làm của vua Udena. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Đây không phải là lần đầu vua Udena sân hận với những bậc xuất gia, trong quá 
khứ cũng từng như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của Ngài Pindolabharadvaja, Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự 
Matanga0!). 

Bản Sớ giải Kinh Tập (Suttanipata-Atthakath3) có chỉ tiết chút ít. 

“Vua Udena tức giận, đi đến hỏi Trưởng lão Pindolabharadvaja về “pháp ẩn cư mà 
Trưởng lão đang hành trì trong vườn Ngự Uyển. Nhưng Ngài không trả lời, vua Udena 
dọa “sẽ thả Ngài vào ổ kiến vàng”, Ngài liền bay lên không trung, trở về kinh thành 
Savatthi”0), 


0)- JA. Matangajataka (Bổn sự Matga), số 497; xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 7). 
@)- SnA.I. 514. 
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Tập Sớ giải kinh Tương Ưng (Samyuttanikaya - Atthakatha) có ghi thêm chỉ tiết: 
“Khi vua Udena sai ném thúng kiến vàng vào người Ngài Pindola, khi ấy Ngài bay lên 
không trung, kiến vàng văng tung tóe, nhiều kiến vàng rơi trên người vua Udena, các 
cung phi giả vờ bắt kiến vàng trên người vua Udena, nhưng các nàng lén bỏ thêm kiến 
vào người vua Udena, vì các nàng ghét cách xử xự thô lỗ của vua Udena đối với Ngài 
Pindolabharadvaja”0'. 

Sau khi thuyết giảng Bổn sự Maãtanga, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Guhatthaka 
(Gú-Hắt-Thá-Ká) đến Ngài Pindolabharadväja. Đức Thế Tôn dạy: “Người tham đắm vào 
sắc thân và dục lạc, sẽ sống trong sợ hãi triền miên. Phải vứt bỏ tham đắm, vượt qua lũ 
lụt và không bị ô nhiễm bởi thế tục”. 

*Kinh Guharfhaka (Hang động tám kệ). 

772- Satto guhayam bahunabhichamno, 

tittham naro mohanasmim pagälho; 

Dũre viveka hi tathavidho so, 

kãma hi loke na hi suppahäyä. 

“Chúng sanh vào trong hang, chấp chặt bị bao trùm. 

Người có thái độ vậy, chìm sâu trong sỉ mê. 

Hạnh viễn ly với nó, như vậy thật xa vời. 

Các dục ở trong đời, không dễ gì đoạn tận”. 

773- Icchanidana bhavasatabaddha, 

te duppamuñea na hi aññamokkhä; 

Paccha pure väpi apekkhamänä, 

imeva kãme purimeva jappam. 

“Dục cầu làm nhân duyên, bị lạc hữu trói buộc. 

Họ rất khó giải thoát, không thể có người khác. 

Đến giải thoát cho mình, họ cầu việc đã qua. 

Họ mong việc chưa lại; họ tham đắm các dục. 

Những dục này hiện tại, và những dục quá khứ”. 

7774- Kãmesu giddhã pasutäa pamn]hä, 

avadaniyä te visame nivitthä; 

Dukkhũipanrtäa paridevayanti, 

kimsũ bhavissama ito cutãse. 

“Ai tham đắm các dục, bị trí buộc sỉ mê. 

Họ xan tham keo kiết, an trú trên bất chánh. 

Khi rơi vào đau khổ, họ sầu muộn than khóc. 

Ở đầy sau khi chết, tương lai sẽ thế nào?”. 

775- Tasma hi sikkhetha idheva jantu, 

yam kiñci Jañna visamanti loke; 

Na tassa hetũ visamam careyya, 

appanhidam jivitamahu dhïra. 

“Do vậy ở tại đây, con người cần học tập. 

Những gì mình biết được, là bất chánh ở đời. 

Do nhân duyên như vậy, mà sống không bất chánh. 

Vì rằng bác Thánh nói: ngắn thay, sinh mạng này. 

776- Passaml loke pariphandamanam, 

pajam imam tanhagatam bhavesu; 

Hma narä maccumukhe lapanti, 

avitatanhase bhavabhavesu. 


)- SA. iii. 26. 
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“Ta thấy ở trên đời, loài Người run, sợ hãi, 

Đi đến khát ái này, trong những loại sinh hữu. 

Phàm những người thấp kém, than van trước miệng chết. 

Chưa viễn ly khát ái, đối với hữu, phi hữu”. 

777- Mamayite passatha phandamane, 

maccheva appodake khinasote; 

Etampi disvä amamo careyya, 

bhavesu äsattimakubbamano. 

“Hãy nhìn những người ấy, run sợ trong tự ngã. 

Như cá chỗ ít nước, trong dòng sông khô cạn. 

Thấy được sự kiện này, hãy sống không của ta. 

Không làm sự việc gì, khiến tham đắm các hữu. 

778- Ubhosu antesu vineyya chandam, 

phassam pariññaya anaänugiddho; 

Yadattagarahi tadakubbamaäno, 

na lippati ditthasutesu dhiro. 

“Hãy nhiếp phục ước muốn, đối với hai cực đoan. 

Nhờ liễu tri các xúc; không còn có tham đắm. 

Cái gì tự ngã trách, cái ấy không có làm. 

Bác trí không bị nhớp, bởi những gì thấy nghe”. 

7779- Sañiham pariñña vitareyya ogham, 

pariggahesu muni nopalitto; 

Abbnlhasallo caramappamatto, 

näsisatI lokamimam parañcati. 

“Do liễu tri các tướng, vượt qua khỏi bộc lưu. 

Bác Ẩn sĩ không nhiếm, đối với mọi chấp thủ. 

Với mũi tên rút ra, sở hành không phóng dật. 

Không cầu mong đời này, không mong ước đời sau”(HT.TMC d)0). 

Kinh Guhatthaka là bài kinh thứ hai trong phẩm Tám kệ (Atthavagga) của tập 
Suttanipata, kinh này được gọi là Guhatthaka vì khở đầu bằng chữ “Guha (hang động) ”@) 
và được giảng rộng trong tập Mahaniddesa®). 

*Kinh Pindola. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi thành Kosambi (KiêuThưởng Di), Tự viện Ghosita 
(Khô-Sí-Tá). 

Khi ấy Tôn giả Pindolabharadväja tuyên bố Thánh trí của mình là: “Sinh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 
Ta rõ biết như vậy”. 

Một số đông Tỳkhưu ở Kosambi đi đến, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi 
xuống một bên, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Pindolabharadväja tuyên bố lên Thánh trí rằng: “Sinh đã 
tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa. Ta rõ biết như vậy”. 

Bạch Thế Tôn, do thành tựu được pháp gì, Tôn giả Pindolabharadvaja tuyên bố lên 
Thánh trí như thế. 

- Do tu tập, làm sung mãn ba quyền, nên Tỳkhưu Pindolabharadväja tuyên bố lên 
Thánh trí: “Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa. Ta rõ biết như vậy”. 


0)- Sn.vv. 772-779. 
2)- SnA. ii. 514. 
G)- pp, 23. 
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Ba quyền đó là gì? Là niệm quyền, định quyền và tuệ quyền...) 

Về sau, chính nơi vườn Ngự Uyến Udakavana, vua Udena gặp lại Ngài 
Pindolabharadvaja. Và Ngài Pindola thuyết lên Bharadvaja dạy vua Udena “sống gìn giữ 
các quyền”, nghe xong pháp thọai Vua Udena xin quy ngưỡng Tam Bảo và Ngài 
Pindolabharadväja. 

*(Tóm lược) Kinh Bharadvđja. 

Vua Udena đi đến Ngài Pindolabharadväja, sau khi nói lên những lời chào đón thân 
hữu, rồi ngồi xuống một bên. Vua Udena bạch hỏi rằng: 

- Thưa Tôn giả Bharadväja (Pha-Rá-Đoa-Chá), do nhân gì duyên gì, những Tỳkhưu 
trẻ tuổi, tóc còn đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân 
lại không tham nhiễm dục vọng, sống thực hành phạm hạnh hoàn toàn trong sạch, hoàn 
mãn (addhànam apàdenti) đến trọn đời.. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn bậc Trí giả, Kiến giả, bậc ALaHán Chánh Giác có 
dạy: Này các Tỳkhưu, với những nữ nhân tuổi là mẹ, hãy an trú tâm “là người mẹ”, với 
những nữ nhân có tuổi như là chị, hãy an trú tâm “là người chị”, với những nữ nhân có 
tuổi như em gái, hãy an trú tâm “là em gái”. 

Thưa Đại vương, đây là nhân là duyên, do vậy các Tỳkhưu trẻ tuổi, tóc còn đen 
nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không tham 
nhiễm dục vọng, sống thực hành phạm hạnh hoàn toàn trong sạch, hoàn mãn đến trọn 
đời. 

- Thưa Tôn giả Bhãradvaja, tham (lobha) này là tâm. Đối với những nữ nhân tuổi là 
mẹ, tham khởi lên; đối với những nữ nhân tuổi là chị, tham khởi lên, đối với những nữ 
nhân tuổi là em gái, tham khởi lên. 

Thưa Tôn giả Bharadväja, có nhân nào khác có duyên nào khác; do vậy, những 
Tỳkhưu trẻ tuổi... hoàn mãn đến trọn đời. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn bậc Trí giả Kiến giả, bậc ALaHán có dạy: Này các 
Tỳkhưu, hãy quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đỉnh tóc trở xuống, bao 
bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu. 

Thưa Đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Tỳkhưu trẻ tuổi... hoàn mãn 
đến trọn đời. 

- Thưa Tôn giả Bhãradväja, với những Tỳkhưu nào có thân tu tập, có tâm tu tập, có 
tuệ tu tập, thời như vậy thật dễ dàng. Với những Tỳkhưu nào thân không có tu tập, tâm 
không có tu tập, tuệ không có tu tập, thời như vậy thật khó khăn. 

Thưa Tôn giả Bharadväja, đôi khi, có người nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ tác ý đến không 
trong sạch”, nhưng lại đi đến “trong sạch”. 

Thưa Tôn giả Bhãradväja, có nhân nào khác có duyên nào khác, do vậy các Tỳkhưu 
trẻ tuổi ... hoàn mãn đến trọn đời. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn bậc Trí giả, Kiến giả, bậc ALaHán Chánh Giác có 
dạy: Này các Tỳkhưu, hãy sống gìn giữ các quyền. 

Khi mắt thấy sắc, đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng. Vì nguyên 
nhân nào nhãn quyền không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp 
khởi lên; hãy thực hành chế ngự nguyên nhân đó, hãy gìn giữ nhẫn quyền, hãy thực 
hành gìn giữ nhẫn quyền. 

Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý 
nhận thức các pháp, đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng. Vì nguyên 


đ)- S.iv. 224. Kinh Pindola (Pindolasuttam). 
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nhân nào ý quyền không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi 
lên; hãy thực hành chế ngự nguyên nhân đó, hãy gìn giữ ý quyền, hãy thực hành gìn giữ 
ý quyền. 

Thưa Đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Tỳkhưu trẻ tuổi... hoàn mãn 
đến trọn đời. 

- Thưa Tôn giả Bharadväja, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay. Là lời khéo nói của 
Đức Thế Tôn, bậc Trí giả, Kiến giả, bậc ALaHán Chánh Giác. Thưa Tôn giả Bhãradvaja, 
chính nhân này, chính do duyên, vị Tỳkhưu trẻ tuổi, tóc còn đen nhánh, đầy đủ với tuổi 
trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, sống thực 
hành phạm hạnh hoàn toàn trong sạch, hoàn mãn đến trọn đời. 

Thưa Tôn giả Bhãradvaja, tôi cũng vậy, khi nào tôi vào nội cung với thân không gìn 
giữ, với lời nói không gìn giữ, với ý không gìn giữ, với niệm không an trú, với quyền 
không chế ngự, thời khi ấy tham pháp chinh phục tôi. 

Nhưng thưa Tôn giả Bhãradvzaja, khi tôi vào nội cung với thân được gìn giữ, với lời 
nói được gìn giữ, với ý được gìn giữ, với niệm được an trú, với quyền được chế ngự, thời 
khi ấy tham pháp không chinh phục tôi. 

Thưa Tôn giả Bharadvaja, thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhãradväja, thật hy hữu 
thay. Như người dựng đứng lại những gì bị ngã quăng xuống, phơi bày những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, mang ánh sáng vào bóng tối cho những ai có mắt có thể 
thấy sắc. 

Cũng vậy, Chánh Pháp được Tôn giả Bhãradväja dùng nhiều phương tiện trình bày 
và giải thích. 

Thưa Tôn giả Bhãradväja, nay con xin quy ngưỡng Thế Tôn, quy ngưỡng Pháp, quy 
ngưỡng chúng Tăng. Tôn giả Bharadvaäja hãy nhận con là đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mệnh chung) 

*Kệ ngôn Trưởng lão Pindolabharadvdja. 

Có người bạn cũ đến thăm Ngài, đó là một Bàlamôn có tính keo kiệt, Bàlamôn này 
đến thăm Ngài vì nghĩ rằng: “Ngài cũng ích kỷ và nghĩ đến tư lợi như ông”. 

Ngài nói rằng “Ta không còn háu ăn nữa" và khuyên vị Bàlamôn này nên cúng 
dường đến Tăng chúng. Ngài nói lên hai kệ ngôn như sau. 

123- Nayidam anayena jivitam, nãhãro hadayassa santiko; 

Aharatthitiko samussayo, iti disvãna carämi esanam. 

Nói về đời sống này, không phi không có luát. 

Nhưng các món đồ ăn, không có gì gần tâm. 

Do có các món ăn, thân thể được tồn tại. 

Thấy vậy, ta bộ hành, tìm kiếm các món ăn. 

124- Pankoti hi nam pavedayum, 

yäyam vandanapnjanä kulesu; 

Sukhumam sallam durubbaham, 

sakkaro kãpurisena dujjaho “ti. 

“Bác trí kinh nghiệm rằng: thật sự là đám bùn. 

Đảnh lễ và cúng dường, xuất phát tự gia đình. 

Như mãi tên tế nhị, rất khó nhổ được ra. 

Cứững vậy với kẻ ngu, cung kính khó từ bó” (HT. TMC d)0). 

Ngài Pindolabharadvaja có thể là Trưởng lão Piyalaphaladayaka (Pí-Da-Lá-Phá- 
Lá-Đa-Dá-Ká) trong tập Apana (Thánh nhân Ký sự) ®). 


@)- S,iv. 110. Bhãradväjasuttam (kinh Bhãradvaja). 
2)- Thag. Kệ ngôn số 123 - 124. 
3)- Ap.ii.44A. 
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*Tóc họ Bharadvđja. 

Bhãradvaja (Bha-Rá-Đoa-Chá) là một trong mười nhà Hiền trí thuở xưa, là chủ tế 
của những tế đàn lớn và tinh thông ba tạng Veda (VệĐà). Mười vị này được xem là 
những người thảo ra những bài tán tụng, cùng những chú thuật Bàlamôn0'). 

Mười vị Hiền trí thuở xưa đó là: Angirasa (Ăng-Gí-Rá-Sá), Atthaka (Aắt-Thá-Ká), 
Vamaka (Qua-Má-Ká), Vamadeva (Qua-Má-Đê-Quá), Vessamitta (Quét-Sa-Mít-Tá), 
Yamataggi (Dá-Má-TắcGƒ), Bhaãradväja (Bha-Rá-Đoa-Chá), Väsettha (Qua-Sét-Thá), 
Kassapa (Kas-Sá-Pá) và Bhagu (Phá-Gú); danh sách này được tìm thấy trong Kinh điển 
Pali@). 

Về sau, Bhãradväja trở thành một Tộc họ danh tiếng của Bàlamôn; nhưng trong 
Tạng Luật của kinh điển Päli, họ Tộc Bharadväja và họ Tộc Kosiya được xem là họ Tộc 
thấp kém6). 

Có khoảng 20 vị Tộc họ Bhãradväja được ghi nhận trong Kinh điển PäÌi. 

*Các vị Thánh ALaHán Tộc họ Bharadvđja. 

1- Trưởng lão Bharadvđja®. 

2'-Bàlamôn Dhanañjani (Thá-Nanh-Cha-Ní) Bharadvaja®) và bốn người em của 
Ngài là: Akkosaka (ÁcKô-Sá-Ka) Bharadvđja, Asurindaka (Á-Sú-Rin-ĐÐá-Ká) 
Bharadvđja, Bilangika (Bí-Lăng-Gí-Ká) Bharadvaja và Sañgarava (Săng-Ga-Rá-Quá) 
Bharadvđja, tất cả đều là vị Thánh ALaHán trong Tăng đoàn. 

3 Akkosa Bharadvđja. 

Akkosa (Ăt-Kô-Sá) là một Bàlamôn tộc họBhäradväja ở trong thành Rajagaha 
(Vương Xá), nghe tin anh mình là Bàlamôn Dhanañjäni Bhãradvaja xuất gia trong Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn, ông phẫn nộ, đi đến Đại tự Trúc Lâm (Velvanavihara). Sau khi 
đến, ông nói những lời không tốt đẹp, độc ác, phi báng Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Bàlamôn, ngươi nghĩ thế nào? Các thân hữu, thân tộc cùng huyết thống của 
ngươi, các khách có đến thăm người không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng các thân hữu, thân tộc cùng huyết thống, các 
khách có đến thăm tôi. 

- Này Bàlamôn, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có sửa soạn cho chúng các món ăn loại 
cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi có sửa soạn cho chúng các món ăn loại 
cứng, loại mềm và các loại đồ nếm. 

- Nhưng này Bàlamôn, nếu chúng không thu nhận, thời các món ăn ấy về ai? 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu chúng không thu nhận, thời các món ăn ấy lại về chúng 
tôi. 

- Cũng vậy, này Bàlamôn; nếu ngươi phỉ báng chúng tôi, là người không phỉ báng; 
nếu ngươi nhiếc mắng chúng tôi, là người không nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là 
người không gây lộn. Chúng tôi không thu nhận những việc ấy từ ngươi, thời này 
Bàlamôn, những việc ấy về lại với ngươi, này Bàlamôn, sự việc ấy chỉ về lại với ngươi. 

Này Bàlamôn, ai phỉ báng lại khi bị phi báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây 
lộn lại khi bị gây lộn; thời người ấy xem như thọ nhận, đã san sẽ với ngươi. Còn chúng 
tôi, không cùng hưởng thọ sự việc ấy với ngươi, không cùng san sẽ sự việc ấy với ngươi, 
thới này Bàlamôn, sự việc ấy về lại với ngươi. Này Bàlamôn, sự việc ấy về lại với ngươi. 


@)- D.1.238. 

@)- Vin.1. 245; A.1H. 224;M.1i. 169. 

3)- Vin.iv. 6; nhưng xem DA. iii. 860. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
5)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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- Đức vua, các vương phi, đại thần nghĩ rằng: “Samon Gotama là vị AlaHán”. Tuy 

vậy, Tôn giả Gotama nay đã phẫn nộ. 
(Thế Tôn). 

Akkodhassa kuto kodho, dantassa samajïvino; 

Sammadañña vimuttassa, upasantassa tãd¡ino. 

“Với vị không phấn nó; phấn nộ từ đâu đến? 

Sống chế ngự, chánh mạng; giải thoát, nhờ chánh trí. 

Vị ấy sống như vậy; đời sống được tịch tịnh”. 

Tasseva tena päpiyo, yo kuddham patikujjhati; 

Kuddham appatikujjhanto, sahgamam jeti du]jayam. 

“Những ai bị phí báng; trở lại phỉ báng người. 

Ké ấy làm ác mình; lại làm ác cho người”. 

Ubhinnamattham carati, attano ca parassa ca; 

Param sankupitam ñatvä, yo sato upasammatHi. 

“Những ai bị phí báng; không phỉ báng chống lại. 

Người ấy đủ thắng trận; thắng cho mình, cho người”. 

Vị ấy tìm lợi ích; cho cả mình và người. 

Và kẻ đã phí báng; tự hiểu, lắng nguôi dần. 

Ubhinnam tikicchantänam, attano ca parassa ca; 

Janã mañnianti baloti, ye dhammassa akovidã tì. 

“Bác Y sư cả hai; chữa mình, chữa cho người. 

Quản chúng nghĩ là ngu; vì không hiểu Chánh pháp” (HT.TMC d). 

Nghe Đức Thế Tôn dạy vậy, Bàlamôn Akkosa Bhãradväja hoan hý bạch rằng. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal! Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Như người 
dựng đứng lại những gì bị ngã quăng xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ lạc hướng, mang ánh sáng vào bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy sắc. 

Cũng vậy, Chánh Pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày và 
giải thích. 

Thưa Tôn gỉa Gotama, nay con xin quy ngưỡng Tôn giả Gotama, quy ngưỡng Giáo 
Pháp, quy ngưỡng chúng Tăng. 

Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia, cho con được thọ Đại giới. 

Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Ahimsa sống một mình, viễn ly, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, chứng đạt Thánh quả ALaHán0'). 

Biệt danh Akkosaka là do Sangitikara đặt cho vị Thánh Tăng này, để phân biệt Ngài 
với tác giả bài văn 500 câu, có nội dung châm biếm Đức Thế Tôn®). 

Trong Bản Sớ giải Kinh Pháp cú (Dhammapada -Atthakathä), cũng có đề cập đến 
Bàlamôn Akkosa Bhãradväja này®). 

4¬ Asurindaka Bharadvđja. 

Asurindaka (Á-Sú-Rin-Đá-Ká) Bhãradväja là người em thứ hai trong số những 
người em của Ngài Dhanañjäni). 

Giống như Bàlamôn Akkosa Bhãradväja, khi nghe Bàlamôn Dhanañjani Bhãradvaja 
xuất gia là đệ tử của Đức Thế Tôn, Bàlamôn này vô cùng phẫn nộ, đi đến Đại tự Trúc 
Lâm (Veluvanavihara) gặp Đức Thế Tôn. 

Khi gặp Đức Thế Tôn, Bàlamôn Asurindaka Bhãradvaja có những lời không tốt đẹp, 
ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vẫn im lặng. 

Bàlamôn Asurindaka Bhãradväja nói: 


ú)- Sj. 161. Akkosasuttam (Kinh Phi báng); MA.¡. 808.. 
(2)- SA.1.177. 

@)- Dhp.A äiv. 163. Kệ ngôn số 399. 

4®)- SA.I.178. 
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- Này Samôn, ngươi đã bị chinh phục. Này Samôn, người đã bị chỉnh phục. 

(Thế Tôn). 

Jayam ve maññati balo, vãcaäya pharusam bhanam; 

Jayañcevassa tam hoti, yä titikkhaã vijãnato. 

Ké ngu nghĩ mình thắng; khi nói lời ác ngữ. 

Ai biết chịu kham nhấn; kẻ ấy thật thắng trận”. 

Tasseva tena päpiyo, yo kuddham patikujjhatl; 

Kuddham appatikujjhanto, sahgamam jeti du]jayam. 

“Những ai bị phỉ báng; trở lại phỉ báng người. 

Kẻ ấy làm ác mình; lại làm ác cho người”. 

Ubhinnamattham carati, attano ca parassa ca; 

Param sankupitam ñatvä, yo sato upasammati. 

“Những ai bị phỉ báng; không phỉ báng đối lại. 

Người ấy đã thắng trận; thống cho mình cho người”. 

Vị ấy tìm lợi ích; cho cả mình và người. 

Và ké đã phí báng; tự hiểu, lắng nguội dần”. 

Ubhinnam tikicchantänam, attano ca parassa ca; 

Janã maññanti bäloti, ye dhammassa akovidã”ˆtI. 

“Bác y sư cả hai; chữa mình, chữa cho người. 

Quần chúng nghĩ là ngu; vì không hiểu Chánh pháp” (HT. TMC d). 

Nghe Đức Thế Tôn dạy vậy, Bàlamôn Asurindaka Bhãradväja hoan hỷ rằng. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Như người 
dựng đứng lại những gì bị ngã quăng xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ lạc hướng, mang ánh sáng vào bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy sắc. 

Cũng vậy, Chánh Pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày và 
giải thích. 

Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy ngưỡng Tôn giả Gotama, quy ngưỡng Giáo 
Pháp, quy ngưỡng chúng Tăng. 

Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia trước , cho con được thọ Đại giới. Thọ 
đại giới không bao lâu, Tôn giả Ahimsa sống một mình, viễn ly, nhiệt tâm, tinh cần, 
chứng đạt Thánh quả ALaHán xin được xuất gia trong Tăng đoàn, Ngài nỗ lực thực hành 
pháp, chẳng bao lâu trở thành bậc Thánh ALaHánU!). 

Theo Bà Rhys Davids2): “Tên Asurinda (Chúa quỷ (demon - chief) nghe rất khác lạ 
đối với quan điểm của hệ thống Bàlamôn; sự kham nhẫn và câu trả lời của Đức Thế Tôn, 
khiến người ta liên tưởng đến sự kiện Thiên vương Sakka im lặng trước sự sỉ vả của vua 
Atula Vepacitti (Quê-Pá-Chít-Tí) và những kệ ngôn của vua Trời Sakkat3)”. 

Có khả năng vì lý do nêu trên nên Tăng chúng gọi Ngài là Asurindaka Bhäradväja 
để phân biệt với những vị Bhãradvaja khác. 

5-Bilangika Bharadvđja. 

Đây là người em thứ ba trong số những người em của Bàlamôn Dhanañjäni 
Bhaãradväja, khi nghe tin Bàlamôn Dhanañjani Bhäradvaja xuất gia là đệ tử của Đức Thế 
Tôn; Bilangika (Bí-Lăng-Gí-Ká) Bhãradväja phẫn nộ, không hoan hỷ đi đến Đại tự Trúc 
Lâm (Veluvanavihara) gặp Đức Thế Tôn. 

Khi gặp Đức Thế Tôn, ông không thể thốt nên lời, nên đứng yên im lặng. Với tâm 
mình, Đức Thế Tôn biết được tâm của Bàlamôn Bilangika, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

Yo appadutthassa narassa dussati, 

Suddhassa posassa ananganassa; 


đ)- S1. 163. Asurindakasuttam (Kinh Asurindaka); MA1i.80. 
2)- KS.¡203.n. 2. 
)- S1. 222. 
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Tameva bãlam pacceti päpam, 

Sukhumo rajo pativatamva khitto “ti. 

“Ai hại người hiền thiện; thanh tịnh, không cấu nhiễm. 

Ác hạnh được chín mùi; phản lại hại người ngu. 

Chẳng khác gì ngược gió; lại tung vãi bụi trần” (HT.TMCd). 

Nghe Đức Thế Tôn dạy vậy, Bàlamôn Asurindaka Bhãradvaja hoan hỷ, bạch rằng: 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Như người 
dựng đứng lại những gì bị ngã quăng xuống..„ Ngài nỗ lực thực hành pháp, chẳng bao 
lâu trở thành bậc Thánh AlaHán0!). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Bàlamôn này có tiệm bán cháo chua 
(kañjika) rất phát đạt; Bilanga là tên một loại cháo chua đặc biệt của tiệm này. Do vậy, vị 
Trưởng lão này được gọi là Bilañgika Bharadvaja trong lần Kết tập Phật ngôn thứ III2). 

6- Sundarika Bharadvđja. 

Một Bàlamôn thuộc tộc họ Bhaãradvaja ở bờ sông Sundarikã (Sun-Đá-Rí-Ka) nên 
được gọi là Sundarika Bhãradväja. 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapäda-Atthakathä), Bàlamôn Sundarika là 
em của Bàlamôn Akkosaka và Bilangika, Bàlamôn Suindarika cũng từng đi đến Đại tự 
Trúc Lâm phỉ báng Đức Thế Tôn và được Đức Thế Tôn tế độ vào Tăng đoàn và trở thành 
vị Thánh AlaHán®). 

Bàlamôn Sundarika Bhaãradväja có thông lệ: “Sau khi tế thần lửa nơi bờ sông 
Sundarikã xong, ông sẽ cúng dường vật thực đến người đáng hưởng vật thực tế lễ %4). 

Có thời Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi bờ sông Sundarikã của dân xứ Kosala 
(KiềuTấtLa). 

Khi ấy, Bàlamôn Sundarika Bharadvaja đang làm lễ tế lửa, cúng dường lửa nơi bờ 
sông Sundarika. 

Saukhi làm lễ cúng dường lửa xong, Bàlamôn Sundarikabharadvaja, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, nhìn chung quanh khắp cả bốn phương, suy nghĩ: “Ai có thể hưởng thụ món 
ăn tế lễ còn lại này?”. 

Bàlamôn Sundarika Bhäradväaja nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi trùm kín đầu nơi 
gốc cây cổ thụ (theo Bản Sớ giải: “Để gây sự chú ý và cũng để Bàlamôn Sundarika không 
bị thối chí vì thấy vị Samôn trọc đầu. Nếu Bàlamôn Sudarika lui bước sẽ đánh mất Thánh 
quả AlaHán sẽ nhận được sau này”). 

Thấy vậy, Bàlamôn Sundarika Bharadväja, tay trái cầm vật thực tế lễ còn lại, tay 
trái cầm bình nước) đi đến Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn nghe tiếng chân đi đến của Bàlamôn Sundarika Bhãradväja, Ngài tháo 
vật trùm đầu ra. 

Bàlamôn Sundarika Bhãradväja suy nghĩ: “Đầu vị này trọc, vị này là người trọc 
đầu”, nghĩ vậy, Bàlamôn Sundarika muốn tháo lui. 

Bàlamôn Sundarika Bhãradväja lại suy nghĩ: “Một số Bàlamôn ở đây cũng trọc đầu 
như vậy. Vậy ta hãy đến hỏi vấn đề thọ sinh”. 

Bàlamôn Sundarika Bharadväja đi đến hỏi Đức Thế Tôn rằng: “Thọ sinh Tôn giả là 
gì?”. 

(Thế Tôn). 
Mã jatim puccha caranañca puccha, 
Katthäa have jäyati Jatavedo; 


1)- S¡. 164; DhpA. iv. 163. 

Ø)- SA.1.178. 

@)- DhpA, ¡v. 163. Kệ ngôn số 399. 

4- SA.,1.181. 

)- Kamandalu: Bình nước có vòi dài, để khi uống không phải chạm vào môi. 
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Nicakulinopi muni dhitimä, 

Ajaniyo hoti hirnisedho. 

“Chớ hỏi về thọ sanh; hãy hỏi về sở hành. 

Tùy theo mọi thứ củi; ngọn lửa được sinh khởi. 

Dầu thuộc nhà hạ tiện; bác ẩn sĩ tỉnh cần0)' 

Được xem như thượng sinh; biết tàm quý, trừ ác”. 

Saccena danto damasä upeto, 

Vedantagu vusitabrahmacariyo; 

Yaññopanrto tamupavhayetha, 

Kalena so Jjuhati dakkhineyye ti. 

“Điều thuận bởi chân lý; thuần thục trong hành trì. 

Thông đạt các Thánh kinh; phạm hạnh được viên thành. 

Tế vật đã đem lại; hãy cầu khẩn vị ấy. 

Lễtếlàm đúng thời; vị ấy xứng cúng dường”. 

(Sundarika) 

Addhaä suyittham suhutam mama yidam, 

Yam tãdisam vedagumaddasämi; 

Tumhaädisananhi adassanena, 

Anno jano bhuñjati habyasesa “nHi. 

Bhuïñjatu bhavam gotamo. Brahmano bhava”nHi. 

“Vật cúng này của con; thật sự khéo cúng dường. 

Nay con đã thấy được; bậc sáng suốt như Ngài. 

Con không thấy một ai; có thể sánh được Ngài. 

Không có người nào khác; thọ hưởng vật cúng này. 

Tôn giả Gotama; hãy thọ hướng vật cúng”. 

Ngài thát là Bàlamôn; là bác đáng tôn trọng. 

(Thế Tôn). 

Gathabhigtam me abhojaneyyam, 

Sampassatam brahmana nesa dhammo; 

Gathabhigitam panudanti buddhä, 

Dhamme sati brahmana vuttiresä. 

“Ta không có hưởng thọ; vì tụng hát ké chú. 

Thường pháp không phải vậy; đối vị có tri kiến. 

Chư Phật đã loại bỏ; tụng hát các ké chú. 

Chân thát niệm Chánh pháp; sở hành là như vậy”. 

Añnena ca kevalinam mahesim, 

Khinasavam kukkuccavipasantam; 

Annena pãnena upatthahassu, 

Khettanhi tam puññapekkhassa hot1 ti. 

“Bác Đại Sĩ vẹn toàn; cúng dường phải khác biệt. 

Đoạn tận các lậu hoặc; trạo hối được lắng dịu. 

Với những bác như vậy; cơm nước phải cúng dường. 

Thát chính là phước điền; cho những ai cầu phước”. 

- Vậy thưa Tôn giả Gotama, con phải cho ai vật cúng còn lại này?. 

- Này Bàlamôn, trong toàn thế giới chư Thiên, Ma giới, Phạm thiên giới, trong 
chúng Samôn và Bàlamôn, trong thế giới chư Thiên và loài Người, Ta không thấy một ai 
ăn vật cúng còn lại này có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử Như Lai. 


0)- Dhitima được giải thích là “tỉnh tấn”. 
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Vậy này Bàlamôn, hãy quăng vật cúng còn lại này tại chỗ không có cỏ xanh, hay 
nhận chìm xuống nước, nơi không có loài hữu tình. 

Bàlamôn Sundarika Bhãradvaja nhận chìm vật cúng còn lại ấy vào trong nước, nơi 
không có loài hữu tình. 

Vật cúng ấy khi được quăng vào trong nước liền xì lên, sôi lên, phun hơi và phun 
khói lên. Ví như lưỡi cày đốt nóng cả ngày, khi bỏ vào trong nước, bèn xì lên, sôi lên, 
phun hơi và phun khói lên. 

Cũng vậy, vật cúng còn lại ấy khi được quăng vào trong nước bèn xì lên, sôi lên, 
phun hơi và phun khói lên. 

Bàlamôn Sundarika Bhãradväja hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến liền đứng một bên. 

Đức Thế Tôn nói lên bài kệ cho Bàlamôn Sundarika Bhãradväja đang đứng một 
bên: 

Mã brahmana dãru samadahano, 

Suddhim amañii bahiddha hi etam; 

Na hi tena suddhim kusalã vadanti, 

Yo bahirena parisuddhimicche. 

“Này Bàlamôn kia; chớ có nghĩ gì tịnh. 

Sự sắp đặt cúi lửa; như vậy chỉ bề ngoài. 

Bác thiện nhân dạy rằng; người ấy không thanh tịnn 

Với những ai chỉ muốn; thanh tịnh mặt bên ngoài”. 

Hitva aham brahmana dãrudaham 

Ajjhattamevujjalayami jotim; 

Niccagginï niccasamaähitatto, 

Araham aham brahmacariyam carämI. 

“Này Bàlamôn kia; ta từ bỏ củi lửa 

Ta chỉ nhen nhúm lên; ngọn lửa từ nội tân 

Ngọn lửa thường hằng cháy; thường nồng cháy nhiệt tình. 

Ta là bậc LaHán; Ta sống đời Phạm hạnh”. 

Mãno hi te brahmana khaãribharo, 

Kodho dhumo bhasmani mosavajjam; 

Jivhä suja hadayam jotithanam, 

Atta sudanto purisassa Joti. 

Này Bàlamôn kia; người mang ách kiêu mạn. 

Phấn nộ là khói hương; vọng ngôn là tro tàn. 

Lưỡi là chiếc muống tế, tâm là chỗ tế tự. 

Tự ngã là ngọn lửa; còn người khéo điều phục”. 

Dhammo rahado brahmana sïlatittho, 

Anavilo sabbhi satam pasattho; 

Yattha have vedaguno sinatä, 

Anallagattava taranti pãram. 

Chánh pháp là ao hð; Giới là bến nước tắm. 

Không cấu uế, trong sạch; được thiện nhơn tán thán. 

Là chỗ bác có trí; thường tắm, trừ uế tạp. 

Khi tay chân trong sạch; »o qua bờ bên kia”. 

Saccam dhammo samyamo brahmacariyam, 

Majjhe sita brahmana brahmapatti; 

Sa tujjubhũtesu namo karohi, 

Tamaham naram dhammasarriti brũmr ti. 

Chánh pháp là chân lý; tự chế là Phạm hạnh. 
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Chính con đường trung đạo; giúp đạt tối thắng vị. 

Đảnh lễ bác trực tâm; Ta gọi tùy pháp hành”(HT-TMCd). 

Nghe dứt kệ ngôn, Bàlamôn Sundarika Bharadväja hân hoan, bạch rằng. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Như người 
dựng đứng lại những gì bị ngã quăng xuống... chẳng bao lâu Tôn giả Sundarika 
Bhaãradvaäja trở hành vị Thánh AlaHán0', 

Trong tập Kinh tập (Suttanipata) có ghi nhận “cuộc hội ngộ giữa Đức Thế Tôn và 
Bàlamôn Sundarika Bhãradväja nơi bờ sông Sundarikã”, nhưng các kệ ngôn trong tập 
này có khác những kệ ngôn trong tập Tương Ưng kinh. 

Có khả năng “đây chỉ là một bài kinh dài” được các vị Trưởng lão Kết Tập sư tách 
ra, đưa vào hai tiết mục: Tương Ưng và Kinh Tập. 

Đoạn mở đầu giống như trong tập Tương Ưng kinh. 

... Bàlamôn Sundarika Bhãradväja hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Thọ sanh của Tôn giả là thế nào? 

Đức Thế Tôn nói với Bàlamôn Sundarika Bharadväja những kệ ngôn. 

457- Na brahmano nomhi na räjaputto, 

na vessäyano uda koci nomhi; 

Gottam pariñnaya puthujjananam, 

akiñcano manta carami loke. 

“Ta không phải Phạm chí, cũng không phải con vua. 

Cøng không phải buôn bán, không phải là ai hết. 

Do liễu tri giai cấp, của các hàng phàm phu. 

Ta kẻ trí ở đời, bộ hành, không sở hữu”. 

458- Sanghativäsĩ agaho carami, 

nivuttakeso abhinibbutatto; 

Alippamano idha mãnavehi, 

akallam mam brahmana pucchasi gottapañnham”. 

“Mang áo Tănggiàlê; Ta sống, không gia đình. 

Với tóc được cạo sạch; tự ngã được an tịnh. 

Ở đời Ta không nhiễm, với các thiếu niên nào. 

Không xứng đáng, ngươi hởi; hởi Ta về thọ sanh”. 

459- Pucchanti ve bho brahmanä, 

brahmanebhi saha brahmano no bhava”nti. 

(Bàlamôn). 

“Thát sự, thưa Tôn giả; các vị Bàlamôn. 

Thường hỏi Bàlamôn; có phđi người Phạm chí?” 

460- Brahmano hi ce tvam brũsi, 

mañca brusi abrahmanam; 

Tam tam sävittim pucchãm], 

tipadam catuvisatakkharam. 

(Thế Tôn). 

“Nếu ngươi nói lên rằng; ngươi là Bàlamôn. 

Và nếu ngươi hởi Ta; không phải Bàlamôn. 

Vậy Ta sẽ hỏi ngươi; Về Savitti này. 

Gồm có mười hai câu; và hai mươi bốn chữ”. 

461- Kim nissitã Isayo manujJä, 

khattiya brahmana devataänam; 

Yaññamakappayimsu puthu idha loke. 
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(Bàlamôn) 

“Do y tựa vào gì; các ẩn sĩ, loài người. 

Sátđẽl¡ Phạm chí; đã tổ chức tế đàn. 

Cho các hàng chư Thiên; rộng rãi trong đời này”? 
462- Yadantagũ vedagũ yanñakale, 

yassahutim labhe tassijjheti brũmi”. 

(Thế Tôn). 

“Vị nào đạt cứu cánh; vị nào hiểu Vệđà. 

Trong lễ tế đàn này; thọ hướng đồ cúng dường. 

Ta tuyên bố, nói rằng; lễ ấy được tăng thịnh”. 

463- Addhãa hi tassa hutamijjhe, (¡ti brahmano) 
Yam tãdisam vedagumaddasäama; 
Tumhaãdisaãnanhi adassanena, 

añño jano bhuñjati pũralãsam”. 

(Bà-la-môn). 

“Chắc chán tế đàn ấy; cúng dường được tăng thịnh. 
Vì chúng ta thấy được; vị am hiểu Vệđà. 

Nếu chúng ta không thấy; được một người như Ngài. 
Một người khác thọ hưởng; đồ cúng dường tế đàn”. 
464- Tasmatiha tvam brahmana atthena, 

atthiko upasañkamma puccha; 

Santam vidhũmam anigham niräsam, 

appevidha abhivinde sumedham”. 

(Thế Tôn). 

“W ngươi, này Phạm chí; đến Ta vì cần thiết. 

Với mục đích rõ ràng; vậy nay Ta hỏi ngươi. 

Ngươi có thể tìm được; một bậc trí ở đây. 

An tịnh, không sân hận; không khổ, không tầm cầu”? 
465- Yanñe ratoham bho gotama, 

yanñam yitthukamo nãham pajãnämi; 

Anusasatu mam bhavam, 

yattha hutam ïjjhate brũhi me tam”. 

“Tena hi tvam, brahmana, 

odahassu sotam; dhammam te desessãml - 
(Bàlamôn). 

“Tôi vui trong tế đàn; Tôn giả Gotama. 

Tôi tha thiết ao ước; được cúng dường tế đàn. 
Nhưng tôi không được biết; Tôn giả hãy dạy tôi! 
Hãy nói lên cho tôi; chỗ cúng dường tăng thịnh. 
(Thế Tôn). 

Vậy này Bàlamôn; hãy lắng tai mà nghe. 

Ta nay sẽ vì ngươi; tuyên thuyết pháp vi diệu”. 
466- Mã jatim pucchi caranañca puccha, 

katthaä have jayati jatavedo; 

Nicakulinopi munï dhitimä, 

äjãniyo hoti hirinisedho. 

“Chớ hỏi về thọ sanh; hãy hỏi về hạnh đức. 

Thát vậy, từ cúi gỗ, một ngọn lửa được sanh. 

Từ gia đình thấp kém; Bậc ấn sĩ, có trí. 

Được huấn luyện thuần thục; được xấu hổ chế ngự. 
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467- Saccena danto damasä upeto; 

vedantagũ vũsitabrahmacariyo; 

Kalena tamhi habyam pavecche, 

yo brahmano puññapekkho yajetha. 

“Được chân thát huấn luyện; được nhiếp phục chế ngự. 
Bác đạt đến hiểu biết; Phạm hạnh được viên thành. 
Hãy đúng thời cúng dường; đồ cúng dường vị ấy. 
Vậy vị Phạm chí nào; muốn nguyện cầu công đức. 
Hãy tổ chức tế đàn; với cúng dường như vậy”. 
468- Ye kame hitvä agaha caranti, 

susaññatattä tasaramva ujjum; 

Kalena tesu habyam pavecche, 

yo brahmano puññapekkho yajetha. 

“Những vị nào, bó dục; du hành, không gia đình. 
Khéo chế ngự nhiếp phục; như con thoi trực chỉ. 
Đúng thời đối vị ấy; hãy cúng đồ tế tự. 

Vị Phạm chỉ cầu phước; hãy bố thí như vậy. 

Hãy tổ chức tế đàn; với cúng dường như vậy”. 
469- Ye vitaraga susamahitindriyä, 

candova rahuggahana pamuttã; 

Kalena tesu habyam pavecche, 

yo brahmano puññapekkho yajetha. 

“Những vị đã ly tham; các căn khéo định tĩnh. 
Như trăng được giải thoát; khởi nanh vuốt Rahu. 
Hãy đúng thời cúng dường; đồ cúng dường vị ấy. 
Vậy vị Phạm hạnh nào; muốn nguyện cầu công đức. 
Hãy tổ chức tế đàn; với cúng dường như vậy”. 
470- Asajjamana vicaranti lo ke, 

sadã satã hitva mamayitäni; 

Kalena tesu habyam pavecche, 

yo brahmano puññapekkho yajetha. 

“Không tham dính vát gì; họ du hành ở đời. 

Luôn luôn giữ chánh niệm; từ bỏ ngã sở kiến. 
Hãy đúng thời cúng dường; đồ cúng dường vị ấy. 
Vậy vị Phạm chí nào; muốn cầu nguyện công đức. 
Hãy tổ chức tế đàn; với cúng dường như vậy”. 
471- Yo kaãme hitvä abhibhuyyacär1, 

yo vedi jatimaranassa antam; 

Parinibbuto udakarahadova sĩto, 

tathagato arahati pũra|äsam. 

“Ai từ bỏ các dục; tự nhiếp phục, du hành. 

Ai biết sự chấm dứt; của sinh và sự chết. 

Tịch tính và mát lạnh; mát lạnh như nước hồ. 
Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
472- Samo samehi visamehi dũre, 

tathagato hoti anantapañño; 

Anupalitto idha vã huram vä, 

tathagato arahati pũra|äsam. 

“Bình đảng ké bình đẳng; xa lánh không bình đẳng. 
Như Lai chứng đạt được; trí tuệ không giới hạn. 
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Không bị dính, uế nhiễm; đời này hay đời sau. 
Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
473- Yamhi na mãäyä vasati na mãno, 

yo vitalobho amamo niräso; 

Panunnakodho abhinibbutatto, 

yo brahmano sokamalam ahãsi; 

Tathagato arahati pũra|äsam. 

“Trong ai không man trá; không sống với kiêu mạn. 
Ai không có tham dục; không của ta, không cầu. 
Phấn nộ được đoạn trừ; tự ngã thật tịch tịnh. 
Vị Bàlamôn ấy; cấu uế, sầu muộn đoạn. 

Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
474- Nivesanam yo manaso ahäsi, 

pariggahä yassa na santi keci; 

Anupädiyäno idha vã huram vä, 

tathagato arahati pũra|äsam. 

“Ai đoạn diệt hoàn toàn; mọi trú xứ của ý. 
Không còn có nắm giữ; sự vật gì ở đời. 

Không còn có chấp thủ; đời này hay đời sau. 
Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
475- Samahito yo udatari ogham, 

dhammam caññãasi paramaya ditthiyä; 
Khinäasavo antimadehadhart, 

tathagato arahati pũra|äsam. 

“Tâm ai thát định tĩnh; vượt khỏi được bộc lưu. 
Rõ biết được Chánh pháp; với tri kiến tối thượng. 
Ô nhiễm được đoạn trừ; mang thân này tối hậu. 
Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
476- Bhaväsava yassa vacï kharä ca, 

vidhũpita atthagatã na santi; 

Sa vedagũ sabbadhi vippamutto, 

tathagato arahati pũra|äsam. 

“Với ai, các hữu ô nhiễm; và lời nói thô ác. 
Được đoạn tận chấm dứt; không còn có tồn tại. 
Vị ấy đạt hiểu biết; giải thoát mọi khía cạnh. 
Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
477- Sangatigo yassa na santi sangä, 

yo manasattesu amanasatto; 

Dukkham parinñiaya sakhettavatthum, 
tathagato arahati pũra|äsam. 

“Giữa những người nhiễm trước; vị ấy không nhiễm trước. 
Giữa chúng sinh kiêu mạn; vị ấy không kiêu mạn. 
Liễu tri được đau khổ; kể cả ruộng và đất. 

Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
478- ÄAsam anissaya vivekadassi, 

paravediyam ditthimupativatto; 

Arammanä yassa na santi keci, 

tathagato arahati pũra|äsam. 

“Không dựa vào ước vọng; vị ấy thấy viễn ly. 
Vượt qua sự hiểu biết; cùng tri kiến người khác. 
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Đối với mọi sở duyên; vị ấy đều không có. 

Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
479- Paropara yassa samecca dhammä, 
vidhũpita atthagatä na santi; 

Santo upadanakhaye vimutto, 

tathagato arahati pũra]asam. 

“Vị ấy chứng tri được; các pháp gần hay xa. 

Được đoạn trừ, chấm dứt; không còn có hiện hữu. 
An tịnh, không chấp thú; được hoàn toàn giải thoát 
Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
480- Samyojanam jätikhayantadassi, 

yopänudi rägapatham asesam; 

Suddho nidoso vimalo akäco, 

tathagato arahati pũralasam. 

“Thấy được sự đoạn tận; sinh diệt các kiết sử. 
Trừ được đường tham dục; không còn lại dư tàn. 
Thanh tịnh, không lỗi lầm; không cấu uế, không nhiễm. 
Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
481- Yo attano attãnam nãnupassati, 

samahito ujjugato thitatto; 

Sa ve anejo akhilo akankho, 

tathagato arahati pũra|äsam. 

“Ai không thấy tự ngã; với tự ngã của mình. 

Định tâm và chánh trực; kiên trì không dao động. 
Vị ấy không có dục, không cứng cởi, phân vân. 
Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
482- Mohantarä yassa na santi kecl, 

sabbesu dhammesu ca ñãnadassĩ; 

Sarirañca antimam dhãreti, 

patto ca sambodhimanuttaram sivam; 

Ettavata yakkhassa suddhi, 

tathagato arahati pũra|ãäsam”. 

“ Với ai không còn nữa; nguyên nhân của sỉ mê. 
Biết rõ và thấy rõ; đối với hết thảy pháp. 

Và mang năng thân này; thân này thân cuối cùng. 
Chứng đạt Chánh Đẳng Giác; Vô thượng an ổn xứ. 
Đạt cho đến như vậy; Bậc Dạxoa thanh tịnh. 

Như Lai thật xứng đáng; đồ cúng dường tế tự”. 
483- Hutahca mayham hutamatthu saccam, 

yam tãdisam vedagunam alattham; 

Brahma hi sakkhi patiganhatu me bhagavä, 
bhuñjatu me bhagava pũralãäsam”. 

(Bàlamôn). 

“Đây đồ con cúng dường; đồ cúng dường chân thát. 
Con đã tìm thấy được; Bậc trí đức như vậy. 

Phạm thiên hãy chứng giám; Thế Tôn hãy chấp nhận. 
Thế Tôn hãy thọ hưởng; đồ cúng dường của con”. 
484- Gathabhigitam me abhojaneyyam, 
sampassatam brahmana nesa dhammo; 
Gathabhigitam panudanti buddhãä, 
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dhamme sati brahmana vutftiresä. 

(Thế Tôn). 

“Ta không có thọ dụng; đồ ăn từ kệ tụng. 

Hối này Bàlamôn; đây không phải là pháp. 

Cửa những người có trí; Chư Phát đều từ bỏ. 

Ca hát các bài kệ; chỗ nào pháp an trú. 

Hỡi này Bàlamôn; đấy chính là truyền thống”. 
485- Añnena ca kevalinam mahesim, 

khinäsavam kukkuccavipasantam; 

Annena panena upatthahassu, 

khettanhi tam puññapekkhassa hoti”. 

“Ngươi cần phi cúng dường; đồ ăn, đồ uống khác. 
Bác Đại sĩ toàn vẹn; đoạn tận các ô nhiễm. 

Đã đoạn tận trao hối; không còn bị dao động. 

Ngài chính là thửa ruộng; cho người cầu công đức”. 
486- Sadhaham bhagava tatha vijanham, 

yo dakkhinam bhuñjeyya mãädisassa; 

Yam yaññakale pariyesamano, 

Dappuyya tava sãsanam”. 

(Bàlamôn). 

“Thế Tôn, con muốn biết; người có tin như con. 

Ai có thể hướng thọ; đồ cúng dường của con. 
Trong khi lễ tế đàn; con phải tìm đến ai?. 

Lời Ngài dạy thế nào; con sẽ đạt cho được”. 

487- Saärambhä yassa vigata, 

cittam yassa anävilam; 

Vippamutto ca kãmehi, 

thinam yassa panũditam. 

(Thế Tôn). 

“Với ai, không xông xáo; với ai, tâm không động. 
Giải thoát khối các dục; với ai bổ hôn trầm”. 

488- Smantanam vinetäram, 
jatimaranakovidam; 

Munim moneyyasampannam, 

tãdisam yaññamaägatam. 

“Lãnh đạo kẻ biên giới; thiện xảo trong sinh tử. 

Ấn sĩ đầy đủ tuệ; đã đến lễ tế đàn”. 

489- Bhakutim vinayitvana, 

pañjalikã namassatha; 

Pũjetha annapanena, 

evam ïijjhanti dakkhinä. 

“Nhiếp phục kiêu ngạo xong; hãy chấp tay đảnh lễ. 
Cúng dường đồ ăn uống; cúng dường vậy tăng trưởnG”. 
490- Buddho bhavam arahati pũralaäsam, 
puññakhettamanuttaram; 

Ayägo sabbalokassa, 

bhoto dinnam mahapphala”nti. 

(Bàlamôn). 

“Ngài là bậc Giác Ngó; xứng đáng được cúng dường. 
Ngài là ruộng phước đúc; Vô thượng, không gì hơn. 
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Vị tiếp nhận cúng dường; xứng đáng toàn thế giới. 

Bố thí cho Tôn giả; Kết quả thật to lớn” (HT. TMC d). 

Rồi Bàla môn Sundarika Bhãradväja xin được xuất gia trong Tăng đoàn, không bao 
lâu sau Ngài trở thành bậc Thánh AlaHán0)' 

Bản Sớ giải gọi kinh này là Pũra]asat2. 

Trong kinh Trung bộ (Majjhima nikaya), có đế cập đến một Bàlamôn cũng có tên là 
Sundarika Bhãradvaja. Khi Đức Thế Tôn giảng kinh Vatthũpama (Ví dụ Tấm vải), 
Bàlamôn này hỏi “Tôn giả Gotama có tắm sông Bahukaã không?”. Đức Thế Tôn ra một số 
sông được người đời tin là có khả năng giải thoát, nhưng Ngài dạy ngay rằng các sông 
này không rửa được nghiệp đen của kẻ gây ác tội, mà chỉ nên rửa tâm cho trong sạch 
bằng cách “thương yêu mọi loài chúng sinh, không nói dối trá, không hại chúng sinh, 
không lấy của không cho, không tham, có lòng tin.” Nghe nói vậy, Bàlamôn Sundarika 
Bhãradvaäja xin xuất gia trong Tăng đoàn và sau đó đắc quả AlaHán®). Có khả năng: “Đó 
là hai Bàlamôn khác nhau, tuy cùng tên Sundarika Bhãradväja”. 

*Sông Sundarika. 

Là con sông trong xứ Kosala (KiềuTấtLa), người ta tin rằng: “Khi tắm trong dòng 
sông này sẽ rửa sạch mọi tội lỗi”. Và giống như những dòng sông thiêng khác như 
Bahukaä... người ta thường làm lễ tế đàn nơi bờ sông. 

Bản Sớ giải Kinh Pháp cú có ghi nhận: “Cả ba người Bàlamôn thuộc tộc họ 
Bharadväaja là Dhanañjani, Akkosa, Asurindaka và Bilangika phẫn nộ với Đức Thế Tôn. 
Nhưng rồi cả bốn vị đều quy ngưỡng Đức Thế Tôn, trở thành những Tỳkhưu trong Tăng 
đoàn. Các vị Tỳkhưu bàn luận cùng nhau nơi Giảng Pháp đường trong Đại tự KỳViên 
rằng: 

- Này chư Hiền, ân đức Đấng Như lai thật kỳ diệu. Những vị Bàlamôn ấy phẫn nộ, 
lăng mạ Đức Thế Tôn, nhưng Ngài vẫn an nhiên tự tại, trái lại còn là nơi nương nhờ cho 
các Bàlamôn ấy. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự đàm luận của các 
Tỳkhưu, Ngài ngự đến Giảng Pháp đường, hỏi rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang đàm luận về vấn đề gì? 

Chư Tỳkhưu thuật lại vấn đề đang đàm luận, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Như Lai không ác hại với người ác hại. Vì Như Lai có sức mạnh là 
sự nhẫn nại, Như Lai là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

399- Akkosam vadhabandhañca, aduttho yo titikkhati; 

Khantibalam balänikam, tamaham brũmi brahmanam. 

“Không ác ý, nhấn chụi; phỉ báng, đánh, phạt hình. 

Lấy nhấn làm quân lực; Ta gợi Bàlamôn” (HT. TMCd) 0). 

7'- Sangarava BharadvđjaŠ'). 

Trong Bản Sớ giải kinh Tương ưng (Samyuttanikaya - Atthakathä), Ngài 
Buddhaghosa ghi nhận: “Bàlamôn Sangarava là em trai út của Bàlamôn Dhanañjani 
Bharadväja”. 

Ngoài gia tộc Bàlamôn Dhanañjani Bhäradväja ra, còn có nhiều vị Bàlamôn Tộc họ 
BhaãradväJa khác cũng chứng đạt Thánh quả ALaHán, như: 


)- Sn. 80.457 - 490. 

2)- SnA.ii. 400. 

3)- M.i.39. Vatthũpamasutta (kinh Ví dụ Tấm vải); kinh số 7. 
4)- Dhp. Câu 399. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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8'-Ahimsaka Bharadvđja. 

Ahimsaka (Á-Hing-Sá-Ká) Bharadväja là một Bàlamôn thuộc Tộc họ Bhãradväja. Có 
lần Bàlamôn Ahimsaka Bhãradaväja đến viếng Đức Thế Tôn khi Ngài ngự trú nơi Đại tự 
KỳViên (Jeatanavihara) gần thành XáVệ (Savatthi). 

Sau khi đến, Bàlamôn Ahimsaka (Người Bất hại) nói lên những lời chào đón, thăm 
hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Bàlamôn Ahimsaka bạch rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama (Gô-Tá-Má), tôi tên là Ahimsaka. Thưa Tôn giả Gotama, tôi 
tên là Ahimsaka. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Yatha nãmam tathã cassa, siya kho tvam ahimsako; 

Yo ca kãyena väcäya, manasä ca na himsati; 

Sa ve ahimsako hoti, yo param na vihimsatT ti. 

“Danh phải tương xứng với người; người phải là bất hại. 

Ai với thân, lời, ý; không làm hại một ai. 

Ai không làm hại người khác; người ấy thât bất hại' (HT. TMC d). 

Nghe vậy, Bàlamôn Ahimsaka bạch với Đức Thế Tônrằng: 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, Như người 
dựng đứng lại những gì bị ngã quăng xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ lạc hướng, mang ánh sáng vào bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy sắc. 

Cũng vậy, Chánh Pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày và 
giải thích. 

Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy ngưỡng Tôn giả Gotama, quy ngưỡng Giáo 
Pháp, quy ngưỡng chúng Tăng. 

Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia trước, cho con được thọ Đại giới. Thọ 
đại giới không bao lâu, Tôn giả Ahimsa sống một mình, viễn ly, nhiệt tâm, tinh cần, 
chứng đạt Thánh quả ALaHán0), 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: “Không ai biết rõ xuất xứ về cái tên Ahimsaka (Bất 
hại) này, có thể đó là tên thật, cũng có thể là đó là biệt hiệu của vị Bàlamôn này”): 

9“- Jata Bharadvđja. 

Một Bàlamôn thuộc tộc họ Bharadvaja là Jatã (Chá-Ta), đến yết kiến Đức Thế Tôn 
nơi Đại tự KỳViên (Jetavanavihara), gần thành XáVệ. 

Sau khi đến, Bàlamôn jJatã Bhäradvaja nói lên những lời chào đón, thăm hỏi thân 
hữu, rồi ngồi xuống một bên. Bàlamôn Jata bạch hỏi Thế Tôn. 

Antojata bahijata, Jataya jatita pa]ã; 

Tam tam gotama pucchaãmi, ko imam vijataye jata “ni. 

“Nội triền và ngoại triền; chúng sinh bị triền phược. 

Con hỏi Gotama; ai thoát triền phược này?”. 

(Đức Thế Tôn đáp). 

Sile patitthaya naro sapañño, cittam pañhanca bhãvayam; 

Atapr nipako bhikkhu, so imam vijataye jatam. 

“Người có trí, trú giới; tu tập tâm và tuệ. 

Nhiệt tâm và thán trọng; Tỳkhưu ấy thoát triền”. 

Yesam rägo ca doso ca, avijjä ca virajitã; 

Khinasava arahanto, tesam vijatitã jatã. 

“Với ai đã từ bỏ; thân, sân và vô minh. 

Bậc Ứng cúng vô nhiễm; vị ấy thoát triền phược”. 

Yattha naãmañnca rũpañca, asesam uparujjhati; 


đ)- S1. 164. Ahimsakasuttam (Kinh Ahimsaka) 
2)- SA.¡.179. 


103 


Patighafä rũpasaññã ca, etthesäa chiJJate Ja{a' ti. 

“Chố nào danh và sắc; được đoạn tận không dư sót. 

Đoạn chứng ngại sắc tưởng; chỗ ấy triền phược đoạn" (HT. TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn, Bàlamôn Jatã Bhãradväja hoan hỷ, xin xuất gia trong Tăng đoàn, 
chẳng bao lâu Ngài thành tựu Thánh quả ALaHánU0). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Không rõ tên thật của vị Thánh Tăng 
này là gì, khi xuất gia thường được gọi theo Tộc họ là Bharadväja, do nội dung câu hỏi là 
“trói buộc (jatä)”, nên được gọi là Ja£a Bharadvđja để phân biệt với những vị 
Bhãradväja khác). 

Một Thiên tử có bạch hỏi Đức Thế Tôn với kệ ngôn trên, và Đức Thế tôn cũng trả 
lời, như trên®), 

“Người có trí, trú giới; tu tập tâm và tuệ. 

Nhiệt tâm và thần trọng; vị Tỳkhưu ly triền”. 

Hai câu kệ này là nền tảng của tập sách Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) của Ngài 
Buddhaghosa. 

10”- Suddhika Bharadvđja. 

Một Bàlamôn Suddhika (Sút-Thí-Ká) thuộc Tộc họ Bhäradväja đến viếng Đức Thế 
Tôn nơi Đại Tự KỳViên gần thành XáVệ. 

Sau khi đến, Bàlamôn Suddhika nói lên những lời chào đón, thăm hỏi thân hữu, rồi 
ngồi xuống một bên. Bàlamôn Suddhika bạch hỏi Thế Tôn với kệ ngôn. 

Na brahmano sujjhati koci, loke silavapi tapokaram; 

Vijjacaranasampanno, so sujjhati na aññä itara pajã' ti. 

“Không phải Bàlamôn thanh tịnh, dù trong thê giới nào. 

Dả giữ giới, hành khổ hạnh. được gọi à] trong sạch. 

Chỉ ví minh và hạnh tròn đủ; mới có thể thanh tịnh. 

Không một quần chúng nào; ngoài vị hành như vậy”. 

(Theo quan điểm Bàlamôn: Minh là “học thuộc ba bộ Veda cùng thông thạo ngữ 
nghĩa, từ nguyên và đại nhân tướngng; Hạnh là: “bảy đời huyết thống trong sạch, nghĩa 
là dòng Balamôn không bị xen lẫn với dòng khác, như cha là dòng Bàlamôn, mẹ cũng 
dòng Bàlamôn. Còn như cha dòng Bàlamôn, mẹ dòng Sátđếly thì huyết thống không 
trong sạch). 

(Thế Tôn đáp). 

'Bahumpi palapam jappam, na jacca hoti brahmano; 

Antokasambu sankilittho, kuhanam upanissito. 

“Dù lẩm bẩm nhiều chú; cũng không vì thọ sinh. 

bên trong không trong sạch; được gọi Bàlamôn;. 

Khattiyo brahmano vesso, suddo candalapukkuso; 

Araddhavrriyo pahitatto, niccam da|haparakkamo; 

Pappoti paramam suddhim, evam jänähi brahmanä ti. 

“Sátđ£|y, Bàlamôn, thương buôn; thường dân, nô lệ, hốt rác. 

Siêng năng, nhiều nổ lực; thường dững mãnh tu tập” 

Đạt trong sạch tối thắng, Bàlamôn, ngươi nên biết như vậy”. 

Bàlamôn Suddhika hoan hỷ, xin xuất gia trong Tăng đoàn , nỗ lực tu tập, chẳng bao 
lâu trở thành Bậc Thánh ALaHán®'). 


)- S1. 165. Jatasuttan (kinh Triền phước). 
(2)- SA.¡,169. 

G)- S¡. 13. Jatasuttam (kinh Triền phược). 
4)- Na jacca hoti. 

6)- S1. 165. 
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Ngài Buddhaghosa có giải thích: “Vị Thánh ALaHán này được gọi là Suddhika 
Bharadväja để phân biệt với những vị có tộc họ Bharadväja khác, sở dĩ gọi là Suddhika 
vì hỏi Đức Thế Tôn về sự trong sạch (suddhi) ”0). 

11- Bahudhrti Bharadvđja. 

Bàlamôn Bahudhiti (Bá-Hú-Thi-Tí) thuộc Tộc họ Bhäradväja, sống gần thành XáVệ 
(Savatthi). Bàlamôn này có 7 cô con gái đều góa chồng, nên được gọi là Bahudhrti (nhiều 
con gái) 2). 

Một hôm 14 con bò của ông đi lạc, ông đi vào rừng tìm bò. Khi đi vào rừng tìm bò, 
Bàlamôn Bahudhiti nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi thiền tịnh nơi gốc cây cổ thụ, ông 
đi đến Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

Na hi nunimassa samanassa, balibadda catuddasa; 

Aljasatthim na dissanti, tenayam samano sukhi. 

“Với vị Samôn này; không có mười bốn bò. 

Nên không thấy sáu mươi (ajjasatthi); do vậy được an lạc”. 

Na hi nũnimassa samanassa, tilakhettasmi päpakä; 

Ekapamnä dupannä ca, tenayam samano sukhiI. 

“Với vị Samôn này; không có ruộng mè hư. 

Một hai lá cây mè; do vậy được an lạc”. 

Na hi nũnimassa samanassa, tucchakotthasmi mũsikã; 

sso]hikaya naccanti, tenayam samano sukhi. 

“Với vị Samôn này; không kho trống, không chuột. 

Chạy chơi và múa nháy; do vậy được an lạc”. 

Na hi nũnimassa samanassa, santhãro sattamäsiko; 

ppätakehi sañchanno, tenäyam samano sukhi. 

“Với vị Samôn này; không tấm nệm bảy tháng. 

Tràn đầy những chí rán; do vậy được an lạc”. 

Na hi nũnimassa samanassa, vidhava satta dhitaro; 

Ekaputta duputtaä ca, tenäyam samano sukhi. 

Với vị Samôn này; không bảy gái góa phụ. 

Hoặc một con, hai con; do vậy được an lạc”. 

Na hi nũnimassa samanassa, pingalã tilakahatã; 

Sottam padena bodheti, tenäyam samano sukhi. 

Với vị Samôn này; không vợ đen, mặt rễ. 

Lấy chân thúc đá dậy; do vậy được an lạc”. 

Na hi nũnimassa samanassa, paccũsamhi inayikä; 

Detha dethati codenti, tenãäyam samano sukhr ti. 

“Với vị Samôn này; không kẻ nợ buổi sáng. 

Máng nhiếc “hãy trả đi”; do vậy được an lạc”. 

Na hi mayham brahmana, balibadda catuddasa; 

Aijjasatthim na dissanti, tenaham brahmanä sukh1. 

(Thế Tôn). 

“Bàlamôn, với Ta; không có mười bốn bò. 

Nên không thấy sáu mươi; do vậy Ta an lạc”. 

Na hi mayham brahmana, tilãkhettasmi papakä; 

Ekapamnä dupannä ca, tenaham brahmanä sukhiI. 

Bàlamôn, với Ta; không có ruộng mè hư. 

Một hai lá cây mè; do vậy Ta an lạc”. 


@)- SA1.179. 
(2)- SA.1.187 
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Na hi mayham brahmana, tucchakotthasmi mũsikä; 

Ứsso]hikaya naccanti, tenaham brahmana sukhi. 

Bàlamôn, với Ta; không kho trống, không chuột. 

Chạy chơi và múa chảy; do vậy Ta an lạc”. 

Na hi mayham brahmana, santhaäro sattamaäsiko; 

ppätakehi sañchanno, tenaham brahmanä sukhi. 

Bàlamôn, với Ta; không tấm nệm bảy tháng. 

Tràn đầy những chí rán; do vậy Ta an lạc”. 

Na hi mayham brahmana, vidhavä satta dhTtaro; 

Ekaputta duputta ca, tenaham brahmanäa sukhi. 

Bàlamôn, với Ta;không bảy gái góa phụ. 

Hoặc một con, hai con; do vậy Ta an lạc”. 

Na hi mayham braähmana, pingalã tilakahatä; 

Sottam padena bodheti, tenaham brahmanä sukhi. 

Bàlamôn, với Ta; không vợ đen, mặt rỗ. 

Lấy chân thúc đá dậy; do vậy Ta an lạc”. 

Na hi mayham brãhmana, paccũsamhi inäylkä; 

Detha dethati codenti, tenaham brahmana sukhr tì. 

Bàla-môn, với Ta; không ké nợ buổi sáng. 

Mống nhiếc: "Hãy trả đi"; do vậy Ta an lạc "(HT. TMCd). 

Nghe xong kệ ngôn, Bàlamôn Bahudhiti hoan hỷ xin quy ngưỡng Tam Bảo và xin 
được xuất gia trong Tăng đoàn0'). 

Bản Sớ giải có ghi nhận: “Đức Thế Tôn đưa Tôn giả Bahudhiti Bhãradväja đến gặp 
vua Pasenadi (PaTưNặc), thuột cho Đức vua nghe về câu chuyện của Tôn giả Bahudhiti 
Bharadväja. Đức vua Pasenadi trả nợ giúp, đồng thời nuôi dưỡng vợ con của Tôn giả 
Bahudhiti, để Tôn giả chú tâm vào việc hành pháp?. 

Chẳng bao lâu, Ngài trở thành vị Thánh ALaHán. 

12 Kasĩ Bharadvaja6). 

13 Aggika Bharadvđja. 

Có hai Aggika (Ắt-Gí-Ká) Bhäradväja, một vị là Thánh Tăng ALaHán; một vị là nam 
cư sĩ của Đức Thế Tôn), 

14'- Thanh niên Bharadvđja. 

Thanh niên Bhãradväja là đệ tử của Bàlamôn danh tiếng Tãrukkha (Ta-Rúc-Khá), 
bạn của thanh niên Bharadväja là thanh niên Vasettha (Qua-Sết-Thá). Thanh niên 
Vasettha là đại đệ tử của Bàlamôn Pokkhasati (Ốc-Khá-Rá-Sa-Tí) 6). Giữa hai thanh niên 
này có sự thảo luận khởi lên, thanh niên Bhãradvaja nói rằng: 

- Được gọi là Bàlamôn, nếu người đó là dòng Bàlamôn có “thiện sinh từ mẫu hệ và 
phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không 
bị một dèm pha nào”. 

Thanh niên Vasettha nói rằng: 

-Nếu ai có giới hạnh và thành tựu giới hạnh, đó là một “Bàlamôn”. 

Không ai thuyết phục được ai, hai thanh niên cùng nhau đi đến Đức Thế Tôn (khi 
ấy Đức Thế Tôn đang trú ngụ trong khu rừng nơi làng Icchanankala (Ích-Cha-Năng-Ká- 
Lá)(9, nhờ Đức Thế Tôn phân giải. 


@)- Sä, 170. 

(2)- SA.i.187. 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm oằng pháp độ sinh (tập 5). 
4)- Xem Đức Phật và 45 năm oằng pháp độ sinh (tập 3). 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
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* (Tóm lược) Kinh Vase¿tha. 

Đức Thế Tôn dạy theo tthứ lớp và đúng pháp “sự phân loại do sinh ra” là: 

- Do “sự sinh ra” nên có nhiều chủng loại khác biệt. như: “Cây cỏ tuy vô tình, nhưng 
có “sự sinh ra”, nên chúng có nhiều loại khác biệt; các loại côn trùng có “sự sinh ra”, nên 
có nhiều loại khác biệt; các loài bốn chân có “sự sinh ra”, nên có nhiều loại khác biệt; các 
loài bò sát có “sự sinh ra”, nên có nhiều loại khác biệt; các loài cá có “sự sinh ra” nên có 
nhiều loại khác biệt; các loài chim có “sự sinh ra” nên có nhiều loại khác biệt. Một chủng 
loại tuy có “sự sinh ra”, nhưng không có nhiều loại sai khác (do hình tướng giống nhau), 
được định danh là “người”. 

*Với ai sống bằng cách chăn bò, lo ruộng đất, đó là “nông dân”, 
Bàlamôn. 

*Với ai sinh sống bằng các nghề nghiệp, đó là “công thợ”, không phải Bàlamôn. 

*Với ai sinh sống bằng buôn bán, đó là “thương nhân”, không phải Bàlamôn. 

*Với ai sống do phục vụ người khác, đó là “nô bộc”, không phải Bàlamôn. 

*Với ai sinh sống do trộm cắp, đó là “ké trộm”, không phải Bàlamôn. 

*Với ai sống nghề cung tên, đó là “chiến sĩ”, không phải Bàlamôn. 

*Với ai sống nghề tế tự, đó là “tế sư”, không phải Bàlamôn. 

*Với ai thọ hưởng làng, quốc độ, đó là “vua”, không phải Bàlamôn. 

Này Väsettha, Ta không gọi là Bàlamôn chỉ vì thọ sanh, cho dù người ấy cao sang, 
giàu có; nhưng còn ham thế lợi. 

*Người không ham thế lợi, không còn chấp thủ, Ta gọi người ấy là Bàlamôn. 

*Vị cắt đứt mọi sợi dây trói buộc, khôi ái luyến, không sợ hãi, vượt thoát mọi bám 
víu, thoát ra mọi ô nhiễm. Ta gọi người ấy là Bàlamôn.... 


không phải 


Nghe Đức Thế Tôn giảng về pháp “được gọi là Bàlamôn”, hai thanh niên Bhãradvaja 
và Vãsettha hoan hỷ xin quy ngưỡng Tam Bảo0), 

Về sau, thanh niên Bhãradväja và Vasettha nghe Đức Thế Tôn thuyết kinh Tevijja 
(Tam Minh), hai vị ấy hoan hỷ xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn với phẩm 
mạo Sadi. 

Khi còn là Sadi, khi ấy hai vị muốn trở thành vị Tỳkhưu trong Tăng đoàn Đức Thế 
Tôn quán xét thấy được duyên lành của hai vị, Ngài thuyết lên kinh Aggañña (Khới thế 
nhân bẩn)3, hai vị đưa tâm quán xét theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Sau thời pháp này, 
hai vị được thọ Tỳkhưu giới. Về sau khi quán xét lại bài kinh này, cả hai đều chứng đắc 
Thánh quảThánh quả ALaHán®), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Thanh niên Bhãradväja là con trai của 
Bàlamôn Trưởng giả Bhãradväja có tài sản là 450 triệu tiền vàng). 

*Vasettha. 

Là tên của một trong 10 Hiền trí thuở xưa, về sau trở thành một Tộc họ danh tiếng, 
trong giai cấp Bàlamôn. 

Trong Tạng Luật, Tộc họ Vasettha được xem là một Tộc họ rực sáng (ukka£tha)1®). 
Trong kinh Mahaparinibbana (Đại Viên tịch), Đức Thế Tôn gọi các Malla (Man-Lá) ở 
kinh thành Kusinarã (Kú-Sí-Ná-Ra) và ở kinh thành Päva (Pa-Qua) là Vãsettha0. 


đ)- M.ii. 197 ; Sn.p. 115. 

2)- Di. 252. Tevijjasuttam (kinh Tam Minh). Kinh số 13. 

G)- D/ii, 80. Aggaññasuttam (kinh Khởi thế nhân bổn), kinh số 17. 
4- DAiii. 872 

6)- DA. li. 860. 

(6)- Vin. iv. 8. 

Ø)- Diii. 209. 
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*Tarakkha. 

Tarukkha (Ta-Rúc-Khá) là một trong số những Bàlamôn danh tiếng trong thời Đức 
Thế Tôn. Ông thường được mời tham dự những buổi họp của các Bàlamôn ở 
Icchamangala và Manasakata, ông là thầy của thanh niên Bhãradväja(). 

15- Anganika Bharadvđja. 

Anganika (Ăng-Gá-Ní-Ká) là con của một Bàlamôn đại trưởng giả thuộc Tộc họ 
Bhãradväja ở thị trấn Ukkattha (Úc-Kắt-Tha) gần núi HyMãLạpSơn. 

Khi trưởng thành, thanh niên Anganika thông thạo ba tạng Veda (VệĐà), tâm thanh 
niên Anganika hướng đến sự giải thoát, nên xuất gia làm Du sĩ, thực hành khổ hạnh, thờ 
thần lửa. 

Trong lúc du hành từ nơi này sang nơi khác, Du sĩ Anganika gặp được Đức Thế Tôn, 
khi Đức Thế Tôn du hành đến một làng quê. 

Sau khi nghe Pháp thoại từ Đức Thế Tôn, với tâm tín thành Du sĩ Anganika từ bỏ lối 
tu khổ hạnh, xin xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Sau khi xuất gia, thọ giới Tỳkhưu Ngài nỗ lực thực hành thiền Quán, chẳng bao lâu 
sau Ngài chứng đạt Thánh quả ALaHán Lục thông. 

Sau khi hưởng được hương vị giải thoát, với lòng bi mẫn đối với thân tộc, Ngài đến 
viếng thăm và dạy những thân tộc nương nhờ Tam Bảo, giữ gìn 5 giới thật trong sạch. 

Từ giả thân tộc, Ngài Anganika Bhãradvaja đi đến sống trong khu rừng gần làng 
Kundiiya (Kung-Đí-Dá) của dân xứ Kuru (Kú-Rú). 

Khi có việc đi đến Uggarama (Tự viện Úc-Ga), một số Bàlamôn thân hữu từ 
Uttarapatha (Bắc Ấn) đến viếng Ngài và hỏi: 

- Thưa Tôn giả Anganika, do Tôn giả thấy được gì mà Tôn giả từ bỏ Giáo hệ 
Bàlamôn và chấp nhận Giáo thuyết của Samôn Gotama. 

Ngài Anganika Bharadväja nói rằng: “Này các Bàlamôn, ngoài Pháp luật của Đức 
Thế Tôn, không có được Giới trong sạch”. 

Ngài Anganika Bhãradvaja nói lên nhữg kệ ngôn. 

219- Ayoni suddhimanvesam, aggim paricarim vane; 

Suddhimaggam ajänanto, akãsim amaram tapam. 

“Trong rừng ta thờ lửa; truyền thống không chơn chán£ 

Không biết đường thanh tịnh; theo khổ hạnh bất tứ”. 

220- Tam sukhena sukham laddham, passa dhammasudhammatam; 

Tisso vijja anuppatta, katam buddhassa säsanam. 

“Với lạc, ta được lạc; hãy xem pháp, tùy pháp. 

Ba minh chứng đạt được; lời Phật dạy, làm xong”. 

221- Brahmabandhu pure äsim, idãni khomhi brahmano; 

Tevijjo nhãtako camhi, sottiyo camhi vedagũ tì. 

“Trước bà con Phạm chí; nay ta chính Phạm chí. 

Ba minh, ta quán đánh; an ổn ta đạt được. 

Thông hiểu đúng Chánh pháp; thuần thục lời Phát dạy” (HT. TMC d). 

Các Bàlamôn nghe Ngài nói như vậy, hoan hỷ và chấp nhận sự từ bỏ Giáo hệ 
Bàlamôn của Ngài là đúng. 

Trong quá khứ, tiền thân Ngài là một gia chủ, có đảnh lễ Đức Thế Tôn Sikhi (Sí- 
Khi). 

*Th/ trấn Ukka(tha. 
Là một thị trấn trong xứ Kosala (KiềuTấtLa) gần núi HymãLapSơn. 


(Œ)- Sn.p.115; SnA.¡. 372; SnA.ii. 462; D. ¡.235; M. ii. 202. 
2)- Thag. Anganikattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Anganika), câu 219 -221; ThagA. ¡. 339 - 341. 
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Vua Pasenadi (Pa-Tư-Nặc) ban thị trấn này cho Bàlamôn Pokkhasati (Pốc-Khá-Rá- 
Sa-Tí) để tán thán sự “nghe nhiều học rộng” của vị Bàlamôn này. 

Mọi sắc thuế của vua về thị trấn này đều do Bàlamôn Pokkharasati thọ hưởng. 

Thị trấn có dân cư đông đúc, nhiều đồng cỏ, rừng, cũng như bắp. Gần thị trấn có 
khu rừng Icchãnangala (Ích-Cha-Năng-Gá-Lá), Đức Thế Tôn thường trú ngụ nơi rừng 
này khi Ngài du hành đến thị trấn Ukkatthä. 

Thị trấn Ukkatthä được nối liền Setavyä (Sôê-Tắp-Da)(2) và Vesali (VệXá)(3) bằng 
đường bộ. Trong Bản Sớ giải “Câu chuyện Thiên cung” (Vimanavatthu - Atthakathä), có 
ghi nhận: “Thanh niên Chatta (Chắt-Tá) đi từ Setavyãä đến Ukkattha để thọ giáo 
Bàlamôn Pokkharasati”4® 

Hai kinh Milapariyaya Sutta (Kinh Căn bản pháp môn) ®) và Milapariyaya Jakata 
(Bổn sự Căn bản pháp môn)t® được Đức Thế Tôn thuyết giảng ở Subbhagavana (rừng 
Súp-Phá-Gá). Cũng ở khu rừng Subbhaga, Đức Thế Tôn thấy được ác tà kiến của Phạm 
thiên Baka (Bá-Ká), Ngài tự thân lên cõi Phạm thiên để tế độ Phạm thiên Baka 0. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Thị trấn được gọi là Ukatthä vì được 
xây dựng trong ánh lửa của những ngọn đuốc (ukkãä) vào ban đêm, để cho kịp ngày lễ 
khánh thành vào ngày lành tháng tốt”). 

Tập Divyavadana (Thiện nghiệp thí dụ) của Bắc truyền gọi thị trấn Ukattha là 
Ukkata (Úc-Ká-Ta)(9, 

*Làng Kundiya. 

Làng Kundiya (Kung-Đí-Dá) còn được viết là Kundi (Kung-Đƒ). 

Có hai làng Kundiya: Một ở trong xứ Koliya, trong làng có khu rừng Kundadhana 
(Kung-Đá-Tha-Ná), khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi đây, Ngài tế độ nàng Suppaväsa (Súp- 
Pá-Qua-Sa) sinh hài tử Sivali (Si-Qua-Lí) được dễ dàng19., Một ở xứ Kuru, gần làng có 
khu rừng là nơi trú ngụ của Trưởng lảo Anganika và Tự viện Ugga (Uggarama) 01). 

*Tự viện Ugga. 

Một đại Trưởng giả ở Ugga (ÚcGá) là bạn của Trưởng giả Anathapindika 
(CấpCôĐộc), cưới nàng Cñla Subhadda (Chu-Lá Sú-Phách-Đa) con gái Trưởng giả 
CấpCÔĐộc về làm vợ con trai mình. Trước đó, gia đình Trưởng giả Ugga theo chủ thuyết 
của Nigantha Nãtaputta (Ní-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá), nhờ nàng Oila Subhaddä gia đình 
Trưởng giả trở thành nhữg cận sự của Tam Bảo). Uggarama được nói đến ở đây có thể 
ở trong thị trấn Ugga, như vậy thị trấn Ủgga nằm gần làng Kundiya của xứ Kuru. 

*Những cư sĩ họ Tộc Bharadvđja. 

1 Bàlamôn Navakammika Bharadvđja. 

Có thời Đức Thế Tôn trú trong quốc độ Kosala (KiềuTấtLa), tại một khu rừng, vào 
lúc giữa đêm. 

Bấy giờ Bàlamôn Navakammika (Ná-Quá-Kăm-Mí-Ká) Bhãradväja đang làm việc tại 
khu rừng ấy. 


1- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
2)- A.H.37. 

3)- JA,ïi. 259. 

- WA.229. 

3- M.1.1. 

6)- JA,ïi. 259. 

7)- Mi. 326. Brahmanimantikasutta (kinh Phạm thiên cầu thỉnh), kinh số 49. 
8)- MA. ¡. 9; AA. ii. 504. 

9)- Dưy. p.621 

10- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
11- ThagA. ¡. 338. 

12- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
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Bàlamôn Navakammika nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi tréo chân, lưng thắng 
thiền tịnh nơi gốc cây cổ thụ. Bàlamôn Navakammika suy nghĩ: “Ta thích làm gỗ, củi nơi 
khu rừng này. Còn Samôn Gotama thích làm việc gì?”. 

Bàlamôn Navakammika đi đến Đức Thế Tôn, hỏi kệ ngôn rằng: 

Ke nu kammantä kariyanti, bhikkhu sälavane tava; 

Yadekako araññasmim, ratim vindati gotamo “ti. 

“Nay ngươi làm việc gì; trong rừng cây Sala? 

Khiến ngươi sống một mình;vui gì ngươi tìm được. 

Tkhưu Gotama”. 

Na me vanasmim karanTyamatthi, 

Ứcchinnamulam me vanam visuũkam; 

Svaham vane nibbanatho visallo, 

Eko rame aratim vippahayã tt. 

(Thế Tôn). 

“Ta không phải làm gì; trong khu rừng Sala. 

Với Ta, rễ đã cắt; cả khu rừng rậm rạpU). 

Như vậy Ta được thoát; mọi rừng rú chông gai. 

Tâm Ta không bị tâm; một mình sống an lạc. 

Đoạn trừ mọi bất mẫn; sống thích thú, hoan hý”. 

Nghe dứt kệ ngôn, Bàlamôn Navakammika hân hoan, xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn 
và trở thành cận sự nam). 

Ngàii Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Bàlamôn này thường vào rừng tìm gỗ 
quí, đốn cây rừng làm cột nhà, mái nhà... mang về thành phố bán. Do vậy, ông được gọi 
là Navakammika”6). 

2'- Katthahara Bharadvđja. 

Có thời Đức Thế Tôn sống trong xứ Kosala, tại một khu rừng. Khi ấy có nhiều thanh 
niên đệ tử của Bàlamôn thuộc Tộc họ Bhãradväja vào rừng ấy kiếm củi. Chúng nhìn thấy 
Đức Thế Tôn đang ngồi thiền tịnh nơi gốc cây cổ thụ, chúng về thưa với thầy rằng: 

- Thưa Tôn giả, trong khu rừng có vị Samôn đang ngồi thiền tịnh. 

Bàlamôn Katthahara vào rừng đi đến Đức Thế Tôn, nói lên kệ ngôn. 

Gambhirarũpe bahubherave vane, 

Suññam arannam vijanam vigahiya; 

Aniñjamanena thitena vaggunä, 

Sucarurũpam vata bhikkhu jhãäyasi. 

“Trong khu rừng thâm u; nhiều dễ sợ khủng khiếp. 

Rừng trống không, hoang vắng; Ngài vào sâu mót mình. 

Thân bất động, kiên trì; đẹp đế và uy nghỉ. 

Này T;khưu, Ngài thiền; với tâm tư định tĩnh”. 

Na yattha gtam napi yattha väditam, 

Eko arañhe vanavassito muni; 

Accheraripam patibhäti mam idam, 

Yadekako pTtimano vane vase. 

“ở đây không ca hát; ở đây không nói năng. 

Cô độc trong rừng sâu; Bác Thánh nhơn an trú. 

Như vậy đối với con; thát kỳ diệu hy hữu. 

Khi Ngài sống mót mình; hoan hý trong rừng vắng”. 

Mannamaham lokadhipatisahabyatam, 


)- Chữ visuka ở đây không có nghĩa là “trò múa rối”, chữ Sanskrit là visvaink nghĩa là “phát triển rộng”. 
2)- S1. 179. 
(3)- SA.¡, 205. 
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Akankhamano tidivam anuttaram; 

Kasma bhavam vijanamarahiamassito, 

Tapo idha kubbasi brahmapattiyä ti. 

Con nghĩ, Ngài ước nguyện; đồng sinh làm thân hữu. 

Với bậc Thế giới chủ; tại vô thượng Tam thiên. 

Vậy sao bác Tôn giả; không bỏ rừng hoang vắng. 

Tu khổ hạnh ở đây; để đạt Phạm thiên quả?”. 

Yä kaci kankhã abhinandanä vä, 

Anekadhatisu puthũ sadäsitã; 

Añiñanamilappabhava pajappita, 

Sabba maya byantikatãa samnlika. 

(Thế Tôn). 

“Phàm có ước vọng gì; hay những ái lạc gì. 

Những gì ké phàm phu; thường chấp trước các giới. 

Các tham ái khởi lên; từ gốc rễ vô minh. 

Tất cả Ta đoạn tận; trừ cả gốc lẫn rễ”. 

Svaham akankho asito anũpayo, 

Sabbesu dhammesu visuddhadassano; 

Pappuyya sambodhimanuttaram sivam, 

Jhãyämaham brahma raho visarado “ti. 

“Nay Ta không ước nguyện; không tham ái, chấp trước. 

Đối với tất cả pháp; ta thấy đều thanh tịnh. 

Đạt được Chánh Đẳng Giác; và mục đích tối thượng. 

Ta tu tập Thiền định; vắng lặng, không sợ hãi” (HT. TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn, Bàlamôn Katthahara (Kắt-Thá-Ha-Rá) Bharadvaja hân hoan xin 
quy ngưỡng Đức Thế Tôn trọn đời0). 

3- Thanh niên Kapa£hika. 

Thah niên Kãpathika (Ka-Pá-Thí-Ká) còn được viết là Kapatika (Ka-Pắt-Tí-Ká) mới 
16 tuổi đời đã làu thông ba tạng Veda (VệĐà), đầu cạo trọc. Thanh niên Kãpathika “là 
người thuộc dòng Bàlamôn danh tiếng, nghe nhiều, hùng biện và uyên bác”. 

Có thời Đức Thế Tôn du hành đến làng Opasada của Bàlamôn danh tiếng Canki 
(Chăn-Ki), Ngài trú ngụ nơi khu rừng Säla có tên là Devavana (rừng Chư Thiên) ở phía 
Bắc làng Opsada. Làng Opasada được Pasenadi (PaTưNặc) cấp cho Bàlamôn Canki. 

Bàlamôn Canki cùng đại chúng Bàlamôn đi đến khu rừng Sala Devavana (Đê-Quá- 
Quá-Ná) đến viếng Đức Thế Tôn. Sau những lời chào đón, thăm hỏi thân hữu; Bàlamôn 
Canki ngồi xuống một bên. 

Đức Thế Tôn nói lên những lời chào đón, thăm hỏi thân hữu với các Bàlamôn 
trưởng thượng vấn đề này, vấn đề khác. 

Thanh niên Kãpathika đang ngồi giữa hội chúng Bàlamôn, thỉnh thoảng chen vào 
cắt đứt cuộc đàm luận giữa Đức Thế Tôn và các Bàlamôn trưởng thượng. Đức Thế Tôn 
khiển trách rằng: 

- Hiền giả Bhãradvaja, chớ có cắt ngang cuộc đàm luận các Bàlamôn trưởng 
thượng. Hiền giả Bhãradvaja hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm dứt. 

Bàlamôn Canki thưa rằng: 

- Tôn giả Gotama chớ khiển trách thanh niên Kaäpathika, thanh niên Bàlamôn 
Kãpathika là bậc “nghe nhiều, hùg biện và uyên bác”. 

Đức Thế Tôn nghĩ: “Thật vậy, thanh niên Bàlamôn Kapathika là bậc “nghe nhiều, 
hùg biện và uyên bác”, các Bàlamôn tôn trọng nó. 


đ)- S¡. 180. 
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Thanh niên Kãpathika nghĩ như sau: “Khi nào Samôn Gotama đưa mắt nhìn ta, ta sẽ 
hỏi”. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của thanh niên Kapathika, Ngài đưa 
mắt nhìn thanh niên Kãpathika. Thanh niên Kãpathika thấy Thế Tôn đưa mắt nhìn, liền 
bạch hỏi rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, câu chú thuát (mantapadam)(1) của các vị Bálamôn cổ sơ, y 
cứ tiếng đồn, truyền thống và Thánh tạng, và ở đây các vị Bàlamôn đi đến kết luận: “Chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”. Ở đây Tôn giả Gotama nói gì? 

- Nhưng này Bhãradväja, có một Bàlamôn nào giữa các Bàlamôn đã nói như sau: 
“Tôi biết vậy, tôi thấy vậy: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

- Này Bhaãradvaja, có vị Tôn sư nào của các Bàlamôn, cho đến vị Tôn sư của các vị 
Tôn sư của Bàlamôn trở lui cho đến bảy đời, đã nói như sau: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều là sai lầm”? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

- Này Bharadväja, thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bàlamôn, những tác giả các chú 
thuật, những nhà tụg tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú, 
mà nay các Bàlamôn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên gipống như các vị trước đã 
làm, như là: Atthaka, Vamaka, Vãmadeva... Bhagu. Những vị ấy đã nói như sau: “Chỉ đây 
là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

- Này Bhãradvaja, không một Bàlamôn nào giữa các Bàlamôn đã nói: “Tôi thấy như 
vậy, tôi biết như vậy: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”; không có một vị Tôn 
sư nào của các Bàlamôn, cho đến các Tôn sư trở lui đến 7 đời đã nói: “Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra đều là sai lầm”; không có một ẩn sĩ cổ sơ nào giữa các Bàlamôn đã nói: “Chỉ đây 
là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”. 

Này Bharadvaäja, ví như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không 
thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng vậy, này 
Bharadvaja, Ta nghĩ “lời mói của các Bàlamôn, giống như chuỗi người mù, người trước 
không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Bhãradvaja, 
ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện như vậy, có phải lòng tin của các vị Bàlamôn trở thành 
không có căn cứ? 

- Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bàlamôn không phải chỉ dựa trên lòng tin, các vị 
Bàlamôn ở đây còn dựa trên điều được nghe (anussav3). 

- Này Bhãradväja, trước hết ngươi đến với lòng tin, nay ngươi nói đến “điều được 
nghe”... 

Tiếp theo Đức Thế Tôn giảng cho thanh niên Bhãradväja về “trong hiện tại có năm 
pháp cho hai kết quả”), đó là: Tín (saddha), tùy hỷ (ruci), tùy văn (anussava), cần nhắc 
các lý do (akaraparivitakka) và chấp nhận quan điểm (ditthinijjhanakhanti). 

*biều khéo tin tưởng trở thành trống rỗng; điều không khéo tin tưởng có thể lại 
thật, là chân lý. 

*biều khéo tùy tý... điều khéo nghe... điều khéo cân nhắc các lý do... điều được 
khéo chấp nhận trở thành trống rỗng, điều không khéo chấp nhận có thể lại thật, là chân 
lý. 

Do vậy người trí tôn trọng sự thật, không nên đi đến kết luận: “Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra đều sai lầm”. 


)- Mantapada: Thánh cú, ở đây chỉ cho ba tạng Veda (VệĐà). 
@)- Bản Sớ giải giải thích : “Một kết quả đã thành tựu và một kết quả chưa thành tựu” (MA.1.480).. 
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“Người tôn trọng sự thật”, là người nói: “Tôi tin điều này”, nhưng không cả quyết 
“đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”. 

Nghe dứt thời Pháp, thanh niên Kãpathika hoan hỷ, xin Đức Thế Tôn nhận mình là 
đệ tử cư sĩ đến trọn đời). 

4'- Bàlamôn Bharadvđja. 

Là một Bàlamôn thuộc Tộc họ Bharadväja, sống ở thị trấn Kammasadhamma 
(Kăm-Ma-Sá-Đăm-Má). Đức Thế Tôn du hành đến thị trấn Kammasadhamma nhiều lần, 
nhưng trú nơi nhà lửa (agyägara) của Bàlamôn này có một lần. 

Bàlamôn Bhãradvaja có tấm thảm cỏ, chính tay Bàlamôn Bharadväja trải ra để Phật 
nghỉ qua đêm. 

Du sĩ Magandiya (Ma-Găn-Đí-Dá) đến yết kiến Đức Thế Tôn, thấy và hỏi về chiếc 
thảm cỏ, du sĩ bảo “Samôn Gotama là người phá hoại sự sống (bhumahu)”, Bàlamôn 
Bhaãradvaja phản đối du sĩ Magandiya. 

- Này Du sĩ, ngươi hãy thận trọng lời nói của ngươi. 

Du sĩ Magandiya lập lại rằng “sẽ nói như vậy trước Samôn Gotama”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vào rừng nghỉ trưa sau khi thọ thực vào buổi trưa xong, với 
thiên nhĩ Đức Thế Tôn nghe rõ câu chuyện, vào buổi chiều Ngài trở lại “nhà lửa” giảng 
Pháp đến du sĩ Magandiya. 

Dứt Pháp thoại, du sĩ Mãgandiya xin xuất gia với Đức Thế Tôn, về sau Ngài trở 
thành bậc Thánh ALaHán!®). 

Theo Ngài Buddhaghosa: “Tuy không thấy Bàlamôn Bhaãradvaja này quy ngưỡng 
Đức Thế Tôn, nhưng Bàlamôn Bhaãradväja này rất kính phục Đức Thế Tôn và Du sĩ 
Magandiya này là cháu của Bàlamôn Magandiya có người con gái xinh đẹp là Magandiyä 
(Ma-Găn-Đí-Da) 3). Bàlamôn Maãgandiya muốn gả con gái mình là nàng Magandiyä đến 
Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn từ khước (chi tiết câu chuyện này, chúng tôi sẽ trình 
bày vào những tập sau). 

5~ Các Hiền giả Bharadvđja. 

Nhiều Hiền giả Bhãradväja được ghi nhận trong nhiều bài kinh), 

*Tóc họ Bharadvđja trong Bản Sớ giải kinh Bổn sự. 

Trong Bản Sớ giải kinh Bổn sự, có ghi nhận nhiều Bàlamôn thuộc Tộc họ 
Bharadväaja như: Tế lễ sư Kalinga (Ká-Ling-Gá) Bharadväja (là tiền thân Đức Thế Tôn) 
trong Bổn sự Kalingabodhi5); thợ mộc Bhaãradväja trong Bổn sự Phandana (Phăn-Dá- 
Ná)(; Tế lễ sư Sucrrata (Sú-Chi-Rá-Tá) của vua Dhanañjaya Koravya trong Bổn sự 
Sambhava (Săm-Phá-Quá)0); Bàlamôn Jũjaka (Chu-Chá-Ká) trong Bổn sự Vessantara®). 

*Các ngoại giáo thách thức Đức Thế Tôn®), 

Các ngoại giáo được nghe “Samôn Gotama cho đập bát gỗ trầm hương, tán nhuyễn 
vụn làm hương liệu thuốc cao, cấm các đệ tử hiển lộ năng lực thần thông trước hàng tại 
gia”. 

Chúng liền nhân cơ hội chữa thẹn cho mình, rao truyền trong đại chúng rằng: “Sở 
dĩ chúng ta không phô diễn năng lực thần thông của bậc ALaHán, chỉ vì cái bát gỗ có giá 
trị nhỏ nhoi. Đệ tử của Samôn Gotama (Gô-Tá-Má) đã không gìn giữ phẩm vị cao quý là 
bậc ALaHán, đã hiển lộ thần thông vì cái bát gỗ có giá trị nhỏ nhoi này, Samôn Gotama 


)- Mii. 168. Cañkisutta (kinh Canki), kinh số 95. 

@)- Mi. 501. Mãgandiyasuttam (Kinh Mãgandiya), số 75. 

@)- MA. ii.681. 

4)- Xem D.¡. 242; M.ii. 169; M.ii. 200; A. iii.224;A.iv. 61... 

6)- JA, Chuyện số 479. 

6)- JA. Chuyện số 475. 

)- JA, Chuyện số 515; DA1. 515. 

®)- JA. Chuyện số 547. 

9)- Đoạn này chúng tôi viết theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú - Ns. 
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đã cấm đệ tử dùng pháp thần thông. Giờ đây chúng ta sẽ dùng pháp thần thông đấu với 
Samôn Gotama”. 

Sở dĩ chúng ngoại đạo dám thách thức Đức Thế Tôn, vì chúng biết rằng: “Đệ tử 
Samôn Gotama dù có mạng chung, cũng không hề vượt qua Học giới”, chúng bảo nhau 
rằng: “Chúng ta có cơ hội làm giảm uy danh của Samôn Gotama rồi”, do bậy, chúng mới 
trâng tráo thách thức Đức Thế Tôn thi đấu thần thông như thế. 

Đức vua Bimbisara (BìnhSa) lo lắng, tự thân đi đến Đại tự Trúc Lâm 
(Veluvanavihara), sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, Đức vua Bimbisara bạch hỏi 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, được nghe Đức Thế Tôn chế định Học giới “cấm các đệ tứ hiễn lộ 
năng lực thần thông trước hàng tại gia” phải không?. 

- Này Đại vương, đúng như vậy. 

- Hiện nay, chúng ngoại giáo đang ra truyền trong thành Rajagaha (Vương Xá} rằng: 
“Chúng sẽ thi triển thần thông với Đức Thế Tôn”. Giờ đây, Đức Thế Tôn làm cách nào? 

- Này Đại vương, nếu chúng di giáo muốn thi triển thần thông với Như Lai, Như Lai 
sẽ thi triển năng lực thần thông. 

- Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đã chế định Học giới “không được sử dụng thần 
thông” rồi chăng? 

- Này Đại vương, thật vậy, Như Lai chế định Học giới ấy cho đệ tử Như Lai, không 
phải chế định Học giới ấy cho mình. 

- Bạch Thế Tôn, như thế nào là: “Học giới ấy chỉ dành cho đệ tử Như Lai, không dành 
cho mình”? 

- Này Đại vương, Như Lai sẽ hỏi Đại vương về vấn đề này. Có phải trong thành 
Vương Xá có vườn Ngự Uyển dành riêng cho Hoàng tộc chăng?. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

- Đại vương “cấm người ngoài đi vào vườn Ngự Uyển hái hoa, hái trái”. Nếu người 
ngoài đi vào vườn thì như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ trừng phạt kẻ ấy, vì đã vi phạm vào lịnh của con. 

- Này Đại vương, nếu như Đại vương đi vào vườn Ngự Uyển, hái những trái xoài 
chín để dùng, Đại vương có phạm tội gì không? 

- Bạch Thế Tôn, không? 

- Này Đại vương, vì sao vậy? Có phải Đại vương “cấm người ngoài vào vườn Ngự 
Uyển hái hoa, hái trái”, phải không? 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này Đại vương, thế thì, vì sao Đại vương không phạm tội. 

- Bạch Thế Tôn, con chỉ “cấm người ngoài vào vườn Ngự Uyển hái hoa, hái trái” chứ 
không cấm con. Con thừa hưởng tài sản của con. 

- Cũng vậy, này Đại vương, Như Lai chế định Học giới “dành cho đệ tử, chứ không 
dành cho Như Lai”, vì Như Lai là Đấng Pháp Vương. Học giới của Như Lai chế định có uy 
lực hằng trăm ngàn Koti thế giới; cũng như lịnh của Đại vương có uy lực 300 dotuần 
trong Quốc độ của Đại vương vậy. 

Do vậy, tự thân Như Lai sẽ hiển lộ năng lực thần thông để nhiếp phục ngoại giáo 
vậy. 

- Lành thay, lành thay, bạch ĐứcThế Tôn. 
Nghe Đức Thế Tôn tự thân thi triển năng lực thần thông, chúng ngoại giáo bàn luận 
cùng nhau rằng: 

“Giờ đây chúng ta bị tổn hại rồi, nghe nói “Samôn Gotama tự thân triển khái thần 
lực, vì điều học chỉ “cấm các đệ tử”, không cấm Samôn Gotama. Chúng ta giờ phải làm 
sao?”. 
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Đức vua Bimbisara (BìnhSa) lại đi đến Đại tự Trúc Lâm, bạch hỏi Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bao giờ Ngài thi triển năng lực thần thông? 

- Này Đại vương, bốn tháng nữa, vào ngày trăng tròn tháng Asälha (ngày 15 tháng 
sáu âi, tính theo lịch VN). 

- Bạch Thế Tôn, Ngài thi triển thân thông ở nơi nào? 

- Này Đại vương, Như Lai sẽ thi triển thần thông nơi thành Savatthi (XáVệ). 

Hỏi. Vì sao dự kiến thời gian xa như vậy? 

Đáp. Vì kinh thành Savatthi (XáVệ) là nơi chư Phật quá khứ từng thi triển thần 
thông nhiếp phục ngoại giáo. Lại nữa, Đức Thế Tôn thông báo thời gian xa như vậy, để 
đại chúng nghe tin có dịp tụ hội về chiêm ngưỡng, vì trong đời Đức Thế Tôn chỉ có một 
lần thi triển Song thông nhiếp phục ngoại giáo (Đức Thế Tôn hiển lộ Song thông lực 
nhiều lần, nhưng để nhiếp phục chúng ngoại giáo chỉ có một lần) . 

Sự giáo họat của chúng ngoại giáo. 

Nghe tin “Đức Thế Tôn sẽ thi triển thần thông nơi thành Savatthi”, chúng ngoại giáo 
bàn luận cùng nhau rằng: “Giờ đây chúng ta phải cho người bám sát Samôn Gotama, tìm 
cách cản trở không cho Samôn Gotama có dịp thi triển thần thông. Nếu ai có hỏi, chúng 
ta sẽ nói rằng: “Chúng tôi có tuyên bố thi triển thần thông đấu với Samôn Gotama, 
Samôn Gotama có ý định trốn chạy, nên chúng tôi phải bám sát Samôn Gotama, không 
cho Samôn Gotama trốn thoát”. 

Khi Đức Thế Tôn đi vào thành Vương Xá khất thực, chúng ngoại giáo bám theo 
phía sau Đức Thế Tôn. Có người hỏi: “Vì sao các người bám sát Samôn Gotama vậy?”. 
Chúng ngoại giáo trân tráo đáp rằng: 

- Vì chúng ta có tuyên bố sẽ thi triển thần thông với Samôn Gotama, chúng ta e ngại 
Samôn Gotama bỏ trốn chạy, nên phải bám sát theo không cho Samôn Gotama bỏ trốn. 

Tin “sau bốn tháng nữa, Đức Thế Tôn sẽ thi triển thần thông nơi thành Savatthi 
(XáVệ)” lan truyền khắp cõi DiêmPhù (jambudipa). 

Các cư sĩ quy ngưỡng ân đức Tam Bảo suy nghĩ: “Được nghe, còn bốn tháng nữa 
Đức Thế Tôn sẽ thi triển thần thông nơi thành Sãvatthi. Đây là dịp hiếm có trên đời, 
chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này để cúng dường ân đức Đức Thế Tôn”. Các cư sĩ 
khắp nơi lần lượt đi đến thành Savatthi, tìm nơi trú ngụ thích hợp. 

Nhóm đồ chúng của sáu Tôn chủ dị giáo cũng nghe tin: “Các Tôn chủ sẽ thi triển 
thần thông đấu với Samôn Gotama nơi thành Savatthi”, họ suy nghĩ: “Chúng ta nên đến 
kinh thành Savatthi để chứng kiến thần thông của vị Tôn chủ chúng ta”, nên nhóm đồ 
chúng của sáu Tôn chủ dị giáo cũng đi đến thành Savatthi, tìm chỗ trú thích hợp. 

Những người không theo Giáo thuyết nào cũng suy nghĩ: “Được nghe, sau bốn 
tháng sẽ có cuộc so tài bằng năng lực thần thông giữa Samôn Gotama và sáu Tôn chủ”. 
Đây là việc hy hữu tuyệt diệu chưa từng có, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội hãn hữu “. 

Thế là họ cũng lên đường đến kinh thành Savatthi, tìm nơi thích hợp trú ngụ. 

Ngự về thành Savatthi (XáVệ). 

Khi đến thời thích hợp, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu tuần tự du hành, đi 
đến kinh thành Savatthi, rồi đi vào Đại tự KỳViên. 

Các cận sự trong thành Savatthi đi đến Đại tự KỳViên, đảnh lễ và cúng dường đến 
Đức Thế Tôn và chư Tăng. 

Trên đường từ kinh thành Vương Xá đến kinh thành XáVệ, các nhóm ngoại giáo vẫn 
bám theo Đức Thế Tôn và chư Tăng, trên đường đi chúng quyên góp rất nhiều tài vật 
của giáo dân cũng như của nhiều người khác như: “Hãy bỏ ra 1 đồng vàng, hãy bỏ ra 10 
đồng vàng, hãy bỏ ra 100 đồng vàng... để chúng tôi làm lễ đài thi triển thần thông với 
Samôn Gotama”. Chúng ngoại giáo quyên góp tài vật rất nhiều trên đường đi đến thành 
XáVệ. 
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Khi đến thành XáVệ, chúng ngoại giáo bỏ ra một trăm ngàn tiền vàng, kiến tạo một 
ngôi nhà nóc nhọn cao 7 tầng, bằng gỗ Salã, mái nhà được lợp bằng hoa sen xanh, ngôi 
nhà được trang hoàng rất xinh đẹp, tựa như thiên cung của vị Thiên tử. Chúng ngoại 
giáo tuyên bố : “Chúng tôi sẽ dùng nơi này thi triển thần thông đấu với Samôn Gotama”. 

Được tin Đức Thế Tôn trở về kinh thành XáVệ, Ngài đang trú ngụ nơi Đại tự KỳViên 
(Jetavanavihara). Đức vua Pasenadi (PaTưNặc), đi vào Đại tự KỳViên, sau khi đảnh lễ 
Đức Thế Tôn xong rồi, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, được nghe Đức Thế Tôn sẽ thi triển năng lực thần thông. Điều này 
có thật chăng? 

- Này Đại vương, thật sự là như vậy. 

- Bạch Thế Tôn, hiện chúng ngoại giáo đã thiết lập ngôi nhà nóc nhọn 7 tầng, nói 
rằng: “Nơi đây chúng ta sẽ thi triển thần thông với Samôn Gotama”. Bạch Thế Tôn, tôi sẽ 
kiến tạo một ngôi nhà nóc nhọn cho Ngài, để Ngài thi triển thần thông. 

- Này Đại vương, Đại vương không cần phải phí sức đâu. Như Lai có người làm nhà 
cho Như Lai rồi. 

- Bạch Thế Tôn, ai có khả năng hơn tôi, để làm nhà dâng đến Đức Thế Tôn làm nơi 
thi riển thần thông chứ? 

- Này Đại vương, Thiên vương Sakka (ĐếThích) sẽ làm việc đó cho Như Lai. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thi triển thần thông ở nơi nào? 

- Này Đại Vương, Như Lai sẽ hiển lộ thần thông gần cây xoài Ganda (Gandamba). 
Theo thuật ngữ Gandamba (Găng-Đăm-B4) là cây xoài trắng. 

Chúng ngoại giáo nghe tin: “Đức Thế Tôn hiển lộ thần thông gần cây xoài 
Gandamba”, chúng truyền tin với nhau rằng: “Samôn Gotama sẽ dùng thần thông gần 
cây xoài Gandamba”, chúng hỏi nhau rằng: “Cây xoài Gandamba là cây xoài nào?”. Cư 
dân trong thành Sävatthi không ai biết cây xoài Gandamba hiện đang mọc ở đâu. 

Chúng ngoại giáo bàn luận với nhau rằng: “Chúng ta không biết cây xoài nào là cây 
xoài Gandamba, cũng không biết hiện nó đang mọc ở đâu. Chúng ta hãy mua tất cả 
những cây xoài trong thành XáVệ này, rồi đốn bỏ, chắc chắn trong đó có cây xoài 
Gandamba. Như vậy, Samôn Gotama không có chỗ để thi triển thần thông”. 

Với kế sách ấy, chúng ngoại giáo cho đồ chúng của mình dùng tiền mua tất cả 
những cây xoài trong thành Savatthi, ngay cả những cây xoài con vừa mọc trong ngày, 
chúng nhổ tất cả gốc cây xoài rồi đem vào rừng ném bỏ. 

Quanh kinh thành Saävatthi rộng khoảng một dotuần (# 16km), cũng như trong 
kinh thành Sãvatthi, xem như không còn cây xoài nào cả. 

*Cây xoài Gandamba (Găng-Đăm-Bá). 

Vào ngày 14 trăng tròn tháng Asãä]ha (14 tháng sáu â], theo lịch VN), vào buổi sáng, 
sau khi vận y tề chỉnh, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu đi vào thành XáVệ 
(Savatthi) khất thực. 

Trong vườn Ngự Uyển của vua Pasenadi (PaTưNặc) có cây xoài già cằn cỗi, chúng 
ngoại giáo tuy biết “còn cây xoài già trong vườn Ngự Uyển”, nhưng chúng không dám 
mua, vì đó là cây xoài của Đức vua, Đức vua Pasenadi lại là người đang quy ngưỡng Đức 
Thế Tôn. 

Mặt khác, cây xoài này không có tên là Gandamba, nên chúng an tâm không lo nghĩ 
đến cây xoài già cằn cỗi trong vườn Ngự Uyển của Đức vua Pasenadi. 

Vào buổi sáng hôm ấy, người giữ vườn Ngự Uyển có tên là Ganda ( Găng-Đá), đi xem 
xét vườn Ngự Uyển, đến cây xoài già cằn cỗi, nhìn thấy “giữa chòm lá xanh có đàn kiến 
đỏ vậy quanh, mùi hương xoài chín thoảng phất qua”. Người giữ vườn Ganda xua đuổi 
đàn kiến đi, nhìn thấy trong chùm lá xanh là một quả xoài đang chín, có mùi thơm ngát; 
người giữ vườn hái trái xoài chín ấy, với ý định mang vào Hoàng cung dâng lên Đức vua 
Pasenadl. 
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Trên đường đi đến Hoàng cung, người giữ vườn trông thấy Đức Thế Tôn cùng đại 
chúng Tỳkhưu đang đi vào thành Savatthi khất thực, Ganda suy nghĩ rằng: “Nếu ta dâng 
trái xoài này đến Đức vua, Đức vua chỉ ban thưởng ta tám hay 16 đồng vàng 
(Kahäpana), với số tiền ấy ta được lợi chỉ trong một vài tháng. Nếu ta dâng trái xoài này 
đến Đức Thế Tôn, ta sẽ được lợi ích nhiều đời nhiều kiếp”. 

Suy nghĩ xong rồi, người giữ vườn Ganda quyết định cúng dường trái xoài đến Đức 
Thế Tôn. Người giữ vườn Ganda đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn với cách “năm chi chạm 
đất”, rồi cúng dường xoài chín đến Đức ThếTôn, Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn Ngài 
Ananda, hiểu ý Đức Thế Tôn, Ngài Ananda mang chiếc bát đá do Tứ đại vương cúng 
dường đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng bát đá, thọ nhận trái xoài của người giữ 
vườn Ganda, Ngài tỏ ý muốn ngồi tại nơi ấy, Ngài Ananda hiểu ý, liền trải tọa cụ, thỉnh 
Đức Thế Tôn ngồi trên tọa cụ. 

Ngài Ananda dùng nước, ép xoài chín ra hòa vào nước, dâng nước xoài đến Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn thọ dụng nước trái xoài xong rồi, bảo người giữ vườn Ganda 
rằng: 

- Này người giữ vườn, ngươi hãy gieo trồng hạt xoài này xuống đất đi. 

- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

Người giữ vườn Ganda đào một hố nhỏ nơi đất xốp, đặt hạt xoài xuống rồi lấp đất 
mỏng lên trên. Đức Thế Tôn đi đến nơi gieo hạt xoài, Ngài rửa tay nơi vừa gieo trồng hạt 
xòai xuống nơi gieo hạt xoài, hạt xoài nứt mọng, mầm xoài nhanh chóng phát triển, chỉ 
trong thời gian ngắn cây xoài trở thành cây cổ thụ; thân cây xoài lớn bằng cán cày, cao 
khoảng 50 hắc tay (# 25m). 

Cây xoài có năm nhánh, một nhánh mọc thẳng, bốn nhánh mọc ra bốn hướng, mỗi 
nhánh dài khoảng 50 hắc tay. Từ các nhánh chính lại mọc ra nhiều nhánh nhỏ, cây xoài 
trở nên sum xuê, những nhánh nhỏ nhanh chóng ra hoa kết trái, chẳng mấy chốc trái 
phát triển và chín đầy cả cây xoài. 

Trái xoài chín vàng rơi xuống đất, chư Tỳkhưu đi đến sau, lượm những trái xoài 
chín vàng mọng, ép lấy nước xoài dùng. 

Đức vua Pasenadi (PaTưNặc) nghe tin “có cây xoài kỳ diệu xuất hiện”, Đức vua sợ 
ngoại giáo cho người đến đốn bỏ, nên cho quân lính đến canh giữ với lịnh truyền: “Cấm 
bất kỳ ai đốn, phá hoại cây xoài này”. Do người giữ vườn Ganda cúng dường trái xoài đến 
Đức Thế Tôn, nên cây xoài được gọi là Gandamba. 

Bọn côn đồ nghe nói “có cây xoài kỳ diệu”, tìm đến xem, chúng nhặt lấy những trái 
xoài chín vàng mọng để ăn, hưởng được hương vị thơm ngọt của xoài chín, chúng mắng 
chúng ngoại giáo rằng: 

- Nhóm du sĩ lõa thể này thật ác độc, chúng được biết Samôn Gotama thi triển thần 
thông gần cây xoài, nên chúng cho người đốn phá tất cả những cây xoài nơi kinh thành 
Savatthi (XáVệ) này, thậm chí những cây xoài con vừa mới mọc chúng cũng chẳng tha. 
Chúng khiến chúng ta không hưởng được hương vị thơm ngon của xoài chín thù thắng 
như xoài Gandamba này. 

Bọn côn đồ đi tìm chúng ngoại giáo, dùng những hạt xoài ném vào người chúng 
ngoại giáo. 

Khi ấy, nơi Thiên cung ở cõi Tãvatimsa (Ba mươi Ba), Thiên vương Đế Thích 
(Sakka) cho Thần gió (Vatavalahaka): 

- Ngươi hãy nổi gió lớn thổi tróc ngôi nhà nóc nhọn của nhóm ngoại giáo, hãy ném 
ngôi nhà nóc nhọn ấy vào đống rác lớn trong thành Savatthi (XáVệ). 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Thiên vương ĐếThích ra lịnh cho “Thần mặt trời (Suriya)”: 

- Ngươi hãy chiếu ánh nắng gay gắt mãnh liệt vào chúng ngoại giáo, khiến cho thân 
thể bọn chúng trở nên nóng bức, khó chịu. 
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-Vâng, thưa Thiên chủ. 

Rồi Thiên vương Sakka bảo thêm Thần gió. 

- Khi thân thể chúng ngoại giáo nóng bức, chảy đầy mồ hôi, ngươi hãy nổi gió cuốn 
bụi cát bám vào thân thể bọn chúng. 

Hai Thiên tử tùy tùng của vua Trời ĐếThích thực hiện theo lịnh của Thiên vương 
Sakka. Một trận cuồng phong nổi lên như cơn gió lốc xoáy nổi lên nơi ngôi nhà nóc nhọn 
của chúng ngoại giáo, thổi tung cả ngôi nhà lên cuốn vào hư không, rồi ngôi nhà nóc 
nhọn bị cơn lốc xoáy cuốn đưa đi rơi vào đống rác lớn trong thành XáVệ, mái nhọn nằm 
trên đống rác lớn, những phần còn lại rơi rải rác khắp nơi trên đống rác. 

Thần Thái Dương chiếu ánh sáng gay gắt và thân thể chúng ngoại giáo, khiến thân 
thể chúng mồ hôi nhã nhại tuôn chảy, rồi từng cơn gió bốc bụi cát thổi đến, tấp vào thân 
chúng ngoại giáo những bụi cát; khiến thân hình chúng ngoại giáo giống như con rắn 
mối đen đỏ lẫn lộn. 

Thiên vương ĐếThích lại ra lịnh cho Thần mưa (Vassavalahaka). 

- Ngươi hãy cho mưa đá rơi trên chúng ngọai giáo đi. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Một cơn mưa đá đổ trút xuống nhóm ngoại giáo, những hạt mưa đá trúng vào 
người chúng khiến thân thể chúng sưng phù lên hay rướm đỏ rồi đổ máu, bấy giờ thân 
hình chúng ngoại giáo giống như con bò đốm trắng đóm đỏ. 

Khi cơn mưa đá chấm dứt, ánh nắng mặt trời càng gay gắt chiếu vào người chúng 
ngoại giáo; chúng ngoại giáo bỏ chạy tứ tán, không còn tha thiết đến việc tranh cường 
với Đức Thế Tôn. 

Một gã nông dân là người hộ độ cho Tôn chủ Pũrana Kassapa (Pu-Rá-Ná CaDiếp), 
suy nghĩ: 

“Giờ này chắc Tôn chủ của ta đang thi triển thần thông tranh tài với Samôn 
Gotama. Ta hãy đến xem thần lực của Tôn chủ”. 

Y thả bò ra, tay cầm sợi dây cột bò cùng cái nồi cháo, đi đến kinh thành Savatthi 
(XáVệ), trên đường đi y nhìn thấy Tôn chủ Pũrana Kassapa đang chạy trốn nắng gió 
cùng mưa bụi. Y đi đến Tôn chủ Pũrana Kassapa thưa rằng: 

- Bạch Ngài, con đến xem Ngài thi triển thần thông. 

- Ngươi cần thiết gì đến thần thông chứ, ngươi hãy trao sợi dây cùng nồi cháo cho 
ta. 

Gã nông dân trao sợi dây cùng nồi cháo cho Tôn chủ Pũrana Kassapa, cầm sợi dây 
và nồi cháo, Pũrana Kassapa chạy thẳng ra bờ sông, cột sợi dây vào nồi cháo, nồi cháo 
đổ đầy cát mang vào cổ rồi nhảy xuống sông tự tử. Mệnh chung Pũrana Kassapa tái sinh 
vào địa ngục ATỳ (Avici). 

*Vatavalahaka (Thần gió). 

Là một nhóm chư Thiên trong hệ thống Vassavalahaka (chư Thiên làm mưa) có 
Thiên vương Pajjunna (Pách-Chun-Ná) là trưởng. 

Thiên vương Pajjunna ở cõi Cãtummaharajä (Tứ Đại vương)0), là tùy tướng của 
Thiên vương Sakka. 

Chư Thiên làm mưa có bốn nhóm: 

- Unhavalahaka (Ung-Há-Quá-La-Há-Ka). Là nhóm chư Thiên tạo ra hơi nóng. 

- Sitavalahaka (Sí-Tá-Quá-La-Há-Ka). Là nhóm chư Thiên tạo ra hơi lạnh. 

- Abbhavalahaka (Ăp-Phá-Quá-La-Há-Ka). Là nhóm chư Thiên tạo ra sấm (abbha). 

- Vassavalahaka (Quát-Sá-Quá-La- Há-Ka). Là nhóm chư Thiên tạo ra mưa). 


)- SA.¡.64. 
2)- S411, 254. 
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*Vassavalahaka. 

Là vị Thiên nhân lo việc Tàm mưa”. Một hôm vị Thiên nhân này đến viếng vị 
Trưởng lão ALaHán trên núi HyMãLạpSon, vị chư thiên này nói rằng: 

- Bạch Ngài, tôi có thể làm ra mưa. 

Vị Trưởng lão muốn thủ Thiên nhân ấy, nên nói rằng: 

- Vậy ngươi hãy tạo ra cơn mưa lớn xem nào. 

Vị chư Thiên đưa tay lên, tụng chú thuật, vị Trưởng lão chưa kịp bước vào am thất, 
một trận mưa lớn có bề rộng ba dotuần rơi xuống 

Mưa được tạo ra do bảy nguyên nhân: Do thần lực Rắn chúa (Naga); do thần lực 
KimXíĐiểu (Suppanna); do thần lực của chư Thiên; do thời tiết; do lời phát nguyện chân 
ngôn; do thần lực của Ácma (Mãra) và do năng lực thần thông0'. 

*Kinh mây mưa (Valahakasutta). 

a- Có bốn loại mây mưa: 

- Có sấm, không có mưa (gaj[jitã no vassit3). 

- Có mưa, không có sấm (vassitã no gajjit3). 

- Không có sấm cũng không có mưa (neva gajjitã no vassit3). 

- Có sấm và có mưa (gajjita ca vassita ca). 

Cũng vậy, có bốn hạng người được ví dụ như mây mưa. 

- Hạng người ví như: “Có sấm, không có mưa”. Là hạng người “có nói, nhưng không 
có làm (bhãsitã hoti, no katt)”. 

- Hạng người ví như: “Có mưa, không có sấm”. Là hạng người “có làm nhưng không 
nói (kattãa hoti, no bhãsitã)”. 

- Hạng người ví như: “Không sấm cũng không mưa”. Là hạng người “không nói 
cũng không làm (neva bhasitã hoti, no kattä)”. 

- Hạng người ví như: “Có sấm và có mưa”. Là hạng người “có nói và có làm (bhãsitã 
ca hoti kattã ca) 0). 

b- Có bốn loại mây mưa: 

- Có sấm, không có mưa (gaj[jitã no vassit3). 

- Có mưa, không có sấm (vassitã no gajjit3). 

- Không có sấm cũng không có mưa (neva gajjitã no vassit3). 

- Có sấm và có mưa (gajjitã ca vassita ca). 

Cũng vậy, có bốn hạng người được ví dụ như mây mưa. 

- Hạng người ví như: “Có sấm, không có mưa”. Là hạng người “thuộc lòng pháp, 
nhưng không thông hiểu lý Tứ đế”. 

- Hạng người ví như: “Có mưa, không có sấm”. Là hạng người “thông hiểu lý Tứ đế 
nhưng không hiểu lý Tứ đế, nhưng không thuộc lòng pháp”. 

- Hạng người ví như: “Không sấm cũng không mưa”. Là hạng người “không thuộc 
lòng pháp cũng không thông hiểu lý Tứ đế”. 

- Hạng người ví như: “Có sấm và có mưa”. Là hạng người “thuộc lòng pháp và thông 
hiểu lý Tứ đế”G@). 

*ĐÐức Thế Tôn hiển lộ Song thông lực. 

Vào xế chiều, ngày trăng tròn tháng Asalha, vua Trời Sakka ra lịnh cho Thiên thần 
Kiến trúc Vissukamma (Quít-Sú-Kăm-Má): “Hãy kiến tạo một sảnh đường bằng 7 loại 
ngọc báu gần cây xoài Gandamba, nơi Đức Thế Tôn sẽ thị hiện năng lực thần thông”. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Thiên thần Kiến trúc Vissukamma tạo một Giảng đường (salãa) có mái che bằng 7 
loại ngọc báu, rộng 12 dotuần, Giảng đường được trang hoàng bằng 7 loại ngọc báu bên 


@)- SA. 255. 
2)- A1i. 102. 
3)- A1i, 103. 
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trong, phủ bên ngoài là những cánh hoa sen xanh, mái sảnh đường lợp bằng hoa sen 
xanh. 

Bên trong Giảng đường là ngôi bảo tọa bằng 7 loại ngọc báu, có cây lọng trắng chư 
thiên che bên trên rộng 3 dotuần, có một Hương thất bằng ngọc báu để Đức Thế Tôn 
ngự qua đêm. 

Thiên vương Sakka thỉnh Đức Thế Tôn ngự vào Giảng đường bằng 7 loại ngọc báu. 
Vào tối hôm ấy, Đức Thế Tôn rời Hương thất nơi Đại tự KỳViên đến trú ngụ nơi Giảng 
đường của vua Trời Sakka. 

Hàng Tứ chúng của Đức Thế Tôn thấy Giảng đường kỳ diệu xuất hiện gần cây xoài 
Gandamba, hiểu được rằng: “Đức Thế Tôn sẽ hiển lộ thần thông tại nơi này”, cùng nhau 
kéo đến ở bên ngoài Giảng đường dầy đặc khoảng 36 dotuần. 

Vào xế chiều, nơi Hương thất trong Giảng đường Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Đây là 
thời hợp lẽ, Như Lai sẽ thể hiện Song thông lực”. 

Ra khỏi Hương thất, Đức Thế Tôn đi đến Giảng đường, ngồi lên Bảo tọa được soạn 
sản. 

Hồi tưởng lại lời dạy trước đây của Đức Thế Tôn với vua Bimbisara (BìnhSa): “Sau 
bốn tháng Như Lai sẽ hiển lộ thần thông nơi kinh thành Savatthi”; với vua Pasenadi: 
“Như Lai sẽ hiển lộ thần thông gần cây xoài Gandamba”, “Thiên vương ĐếThích sẽ dựng 
“nơi hiển lộ thần thông” cho Như Lai”. Tất cả đều diễn ra đúng theo lời của Đức Chánh 
Giác. 

Bấy giờ tất cả Tỳkhưu, Tỳkhưu ni, cận sự nam cùng cận sự nữ tề tựu chung quanh 
Đức Thế Tôn: Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái; mỗi hướng là 12 dotuần. Tất cả 
chư thiên trong 10 ngàn thế giới cũng tựu về nơi Giảng đường vào thời điểm ấy. 

*Lời thính cầu được thi triển thần thông. 

Cân sự nữ GharanT 

Khi ấy một cận sự nữ là Gharani (Khá-Rá-Ni) chứng Thánh quả ANaHàm cùng với 
Tứ thiền, cận sự nữ Gharani đi đến trước Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài chớ nhọc sức làm chi, khi Đức Thế Tôn có người con gái 
như con. Con sẽ thi triển năng lực thần thông thay Ngài. 

- Này Gharan, ngươi sẽ thể hiện thần thông như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ biến vũ trụ này trở thành nước, nhưng tất cả chúng sinh đều 
an toàn, con sẽ lặn trong nước ấy như con Thiên nga, nổi lên ở ranh giới vũ trụ về 
phương Đông, rồi lặn xuống nước nổi lên ở ranh giới vũ trụ về phương Nam, rồi lặn 
xuống nổi lên ở ranh giới vũ trụ về phương Tây, rồi lặn xuống nổi lên ở ranh giới vũ trụ 
về phương Bắc. Sau cùng con lặn xuống rồi nổi lên ở giữa trái đất, đại chúng đều thấy rõ. 
Khi ấy đại chúng sẽ hỏi con: “Nàng là ai?”; con sẽ đáp: “Ta chí là một cận sự nữ của Đức 
Thế Tôn tên là Gharan7”. Đại chúng sẽ nghĩ rằng:”Chỉ là một cận sự nữ mà có đại thần lực 
như thế này, thì còn nói gì đến uy lực của Đức Thế Tôn. Và chúng ngoại đạo không kịp 
trông thấy Đức Thế Tôn, họ đã chạy trốn mất. 

- Này Gharani, Như Lai biết ngươi có khả năng thể hiện được năng lực thần thông 
này; nhưng này Gharani, vòng hoa chiến thắng này không phải dành cho ngươi. 

Đức Thế Tôn khước từ lời thỉnh cầu của cận sự nữ GharanI. Nàng Gharam suy nghĩ: 
“Đức Thế Tôn khước từ lời thỉnh cầu của ta; chắc có người thể hiện thần thông rồi”. 

Cận sự nữ Gharani đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi lui ra đứng sang một bên hợp lẽ. 

Gia chú Cua Anathapindika. 

Đức Thế Tôn đưa trí quán xét, thấy rõ rằng: 

- Thật vậy, trong hàng cận sự nữ của Như Lai có rất nhiều người đạt được đạo hạnh 
như thế. 
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Đức Thế Tôn quán xét, thấy được rằng: “Đệ tử của Đấng Như Lai sẽ rống lên tiếng 
rống sư tử giữa hội chúng rộng 36 dotuần này”. Đức Thế Tôn hỏi các vị Thánh đệ tử 
rằng: 

- Các ngươi sẽ thể hiện năng lực thần thông như thế nào? 

Các vị Thánh đệ tử của Đức Thế Tôn lần lượt thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, con sẽ thể 
hiện năng lực thần thông như thế này... như thế này”. 

Trước Đức Thế Tôn, giữa đại chúng rộng 36 dotuần, các Ngài thay nhau rống lên 
tiếng rống sư tử đang thời sung mãn. 

Được nghe rằng: 

Trong hàng cận sư nam có gia chủ Cũla Anathapindika (Tiểu CấpCôBộc) ® suy nghĩ 
rằng: “Khi Đức Thế Tôn có người con trai chứng đạt Thánh quả Bất lai như ta, Ngài 
không cần phải vất vả thể hiện năng lực thần thông”. 

Trưởng giả Cula Anathapindika đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con xin thay thế Tôn thể hiện năng lực thần thông. 

- Này Cũla Anathapindika, ngươi sẽ thể hiện năng lực thần thông như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con hóa hiện tư thân thành vị Đại Phạm thiên cao 12 dotuần, phát 
Phạm âm du dương vang động khắp đại chúng rộng 36 dotuần. Mọi người, đều nghe rõ 
Phạm âm như đang đứng kề bên vị Phạm thiên. Đại chúng sẽ bàn luận với nhau rằng: “Vị 
Đại Phạm thiên này là ai vậy?”. Khi ấy con sẽ trở lại tự thân và nói rằng: “Vị Đại Phạm 
thiên ấy do ta hóa thân ra. Ta chính là Cila Anathapindika, là một cận sự nam của Đức 
Thế Tôn”. Đại chúng sẽ nghĩ rằng: “Một cận sự nam của Đức Thế Tôn mà có đại uy lực 
như thế, thì còn nói gì đến uy lực của Đức Thế Tôn”. Và chúng ngoại giáo sẽ bỏ trốn 
chạy. 

- Này Cula Anathapindika, Như Lai biết ngươi có khả năng thực hiện được như vậy. 
Nhưng này Gila Anathapindika, vòng hoa chiến thắng này không thuộc về phần của 
ngươi. 

Trưởng giả Cñla Anathapindika suy nghĩ: “Đức Thế Tôn đã từ khước lời thỉnh cầu 
của ta, hẵn có người đã được Đức Thế Tôn chọn rồi”. 

Trưởng giả Cila Anathapindika đánh lễ Đức Thế Tôn rồi lui ra, đứng sang một bên 
hợp lẽ. 

Sadi ni Gra. 

Kế đến có vị Sadi ni bảy tuổi, chứng đạt Thánh quả ALaHán Tuệ Phân tích, tên là 
Crrã (Chí-Ra) (còn được viết là Vira (Quí-Ra), đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi bạch 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con thi triển năng lực thần thông. 

- Này Sadi ni Cirä, ngươi sẽ thực hiện năng lực thần thông như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ mang núi chúa Sineru (TuDi), núi Luân Vi 
(Cakkavalapabbata) và núi HyMãLapSơn (Himalayä) về đặt thắng hàng giữa đại chúng. 
Rồi từ trong núi con chui ra nhẹ nhàng, như con Hạc chúa vàng từ động bay ra, rồi lại 
chui vào núi khác và nhẹ nhàng chui ra từ nơi khác của núi; rồi con bay liệng giữa hư 
không, như con Hạc chúa vàng bay từ núi này sang núi khác. Đại chúng sẽ hỏi nhau: 
“Người này là ai vậy?”. 

Con sẽ trả lời rằng: “Ta là Sadi ni Cirã 7 tuổi của Đức Thế Tôn”. Đại chúng sẽ suy 
nghĩ rằng: “Sadi ni bảy tuổi mà có đại uy lực như thế này, còn nói gì đến uy lực của Đức 
Thế Tôn”. Chúng ngoại giáo sẽ kinh hoàng, không kịp nhìn thấy Đức Thế Tôn đã bỏ trốn 
chạy. 

- Này Sadi ni rã, Như Lai biết ngươi thực hiện được điều ngươi đã nói. Nhưng đây 
không phải là phận sự của ngươi. 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
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Nghe Đức Thế Tôn từ khước lời thỉnh cầu của mình, Sadi ni Cira đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rồi lui ra đứng sang một bên hợp lẽ. 

Về Sadi ni Cira. 

Là vị Sadi ni ALaHán 7 tuổi như đã nói ở trên; Cirä còn được viết là “Gra (Chi-Ra) 
hay Vira (Qui1-Ra). 

Có thể đó là Tỳkhưu ni Cirã sau này; một Dạxoa có tâm tịnh tín với vị Tỳkhưu ni 
này, đươc ghi nhận trong Kinh Tương Ưng. 

Có một cư sĩ cúng dường y đến Tỳkhưu ni Cira. Một Dạxoa có lòng tịnh tín với 
Tỳkhưu ni Crã, Dạxoa đi từ đường xe này đến đường xe khác, từ ngã ba này đến ngã ba 
khác trong thành Vương Xá, nói lên kệ ngôn tán thán Tỳkhưu ni Cira rằng: 

“Puññam vata pasavi bahum, sappañño vatayam upäsako; 

Yo ciraya adäsi civaram, sabbayogehi vippamuttiyä ti. 

“Cư sĩ có trí này; chắc hưởng nhiều công đức. 

Đã cúng dường tấm y;dâng cúng lên Ora. 

Một vị đã giải thoát; tất cả mọi khổ ách” (HTTMC d)0). 

Sadi Cunda. 

Kế đến Sadi Cunda (Chun-Ðá)2)được 7 tuổi, chứng Thánh quả ALaHán Tuệ Phân 
tích, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho phép con thể hiện năng lực thần thông. 

- Này Sadi Cunda, ngươi thể hiện năng lực thần thông như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ nắm lấy cây Jambu chúa (là cây Hồng đào) của cõi Diêm Phù 
(Jambudrpa) rung mạnh, những trái hồng đào sẽ rơi rụng xuống, đại chúng nhặt lấy ăn. 
Và con sẽ hóa hiện hoa Mạn-Đà-La (Mandala) rơi từ hư không xuống cúng dường Đức 
Thế Tôn. 

- Này Sadi Cunda, Như Lai biết ngươi sẽ thực hiện được điều ngươi đã nói, nhưng 
đây không phải là phận sự của ngươi. 

Nghe Đức Thế Tôn từ chối lời thỉnh cầu của mình, Sadi Cunda đảnh lễ Đức Thế Tôn 
rồi lui ra, đứng sang một bên hợp lẽ. 

*Cây Jambu (Hồng đào). 

Đây là cây biểu tượng của xứ Ấn cổ, do có cây Jambu (Chăm-Bú) nên xứ Ấn cổ được 
gọi là Jambudripa (DiêmPhùÐề) hay Jambusanda (rừng Hồng đào) 3) vì từ cây Hồng đào 
chúa sinh khởi một rừng cây Hồng đào. 

Cây Hồng đào chúa này sống trọn kiếp trái đất, cao 100 do tuần, với thân có chu vi 
là 15 dotuần, cành dài 50 dotuần, và tàng rộng 100 dotuần®). 

Uttarakurudrpa (Bắc Cưu Lư châu) có cây biểu tượng là Kapparukkha (Kắp-Pá-Rúc- 
Khá) sống trọn kiếp trái đất). 

Aparagoyanadrpa (Tây Ngưu Hóa châu) có cây biểu tượng là Kadamba (Ká-Đăm- 
Bá), cây này mọc ở giữa trung tâm của châu lục, chu vi thân cây là 15 dotuần và cao 50 
dotuần. Cây này sống trọn kiếp trái đất(6). 

Pubbavidehadrpa (Đông Thắng Thần châu) có cây biểu tượng là Sirisa (Sí-Ri-Sá: 
cây Keo), cây này sống trọn kiếp trái đất0). 

Như vậy, mỗi châu đều có cây biểu tượng của mình. 


)- Si, 215. drasuttam (Kinh r3). 

Ø)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 

3)- Sn.vs. 552; SnA. ¡. 121. 

()- Vin. ¡. 30; SnA. ii. 443; Vsm. ¡. 205 ; Sp. ¡. 119. Cây Jambu cao 100 dotuần (#1600km) điều này thật khó hình 
dung nổi, tính ra cây Jambu này cao gần 200 lần núi Hymãlapsơn, có sự nhầm lẫn gì trong đơn vị tính chăng? 
Chúng tôi chỉ ghi nhận theo tư liệu, độc giả tự nhận xét và tìm hiểu thêm. 

6)- AA,1. 264; MA. 1¡. 948. 

(6)- DhsA. 298; AA. ¡. 264; Vm. 206. 

0)- AA,1. 264; MA. ¡¡. 947; Vsm. 1. 206. 
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Thánh nữ Uppalavamnäa. 

Tiếp theo là vị Thánh nữ đệ nhị của Đức Thế Tôn, Tỳkhưu ni Uppalavanna (Úp-Pá- 
Lá-Quăn-Ná: Thanh Liên Sắc) đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho phép con thi triển năng lực thần thông? 

- Này Uppalavannä, ngươi sẽ thi triển thần thông như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ hóa thân thành vị vua Chuyển Luân, có hội chúng vây quanh 
rộng 36 dotuần. Vị Chuyển Luân vương này có đầy đủ bảy báu cùng đại chúng tùy tùng 
rộng 36 dotuần đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

- Này Uppalavannä, Như Lai biết ngươi sẽ thực hiện được như lời ngươi nói. Nhưng 
đây không phải là phận sự của ngươi. 

Nghe Đức Thế Tôn từ chối lời cầu thỉnh của mình, nàng Uppalavanna đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi lui ra đứng vào một bên thích hợp. 

Trưởng lão Moggallana. 

Kế đến là Trưởng lão Moggallana (MụcKiềnLiên) đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong 
rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con được thi triển thần thông? 

- Này Moggallana (MụcKiềnTiên), ngươi thi triển thần thông như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ thu nhỏ núi chúa Sineru (TuDi) nhỏ như hạt cải, rồi đặt núi 
Sineru vào hai hàm răng, nhai núi Sineru như nhai hạt cải. 

- Này Moggallana, rồi ngươi sẽ làm gì nữa? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ đặt trái đất này trong lòng bàn tay trái, đặt tất cả chúng sinh 
trên địa cầu vào lòng bàn tay phải. 

- Này Moggallana, rồi ngươi sẽ làm gì nữa? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ dùng núi Sineru làm thành lọng che cho trái đất này, rồi con 
cầm chân núi Sineru như người cầm lọng trong tay, đi kinh hành giữa hư không. 

- Này Moggallana, Như Lai biết ngươi sẽ thực hiện được những điều mà ngươi đã 
nói. Nhưng đấy không phải là phận sự của ngươi. 

Nghe Đức Thế Tôn từ chối lời cầu thỉnh của mình, Ngài Moggallana suy nghĩ: “Có lẽ 
Đức Thế Tôn biết người sẽ thể hiện năng lực thần thông rồi”. 

Ngài Moggallana đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi lui ra đứng vào một bên thích hợp. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Moggallana, vòng hoa chiến thắng này không dành cho ngươi hay bất kỳ ai 
trog hội chúng này. Vì rằng: “Đây là phận sự của Như Lai”, vì là “phận sự của Như Lai” 
thì không một ai có thể thay thế làm được. 

Không phải trong hiện tại, Như Lai là Đấng Chánh Giác nên phận sự của Như Lai 
không ai có thể thay thế được, trong quá khứ khi Ta còn là loài thú, việc làm của Ta cũng 
không ai có thể thay thế làm nỗi rồi. 

Bạch Thế Tôn, câu chuyện ấy như thế nào? 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Kanha 
Usabha (Con bò chúa đen). 

*Bốn sự Kanha. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) trị vì nơi kinh thành BaranasI 
(BaLaNại). 

Bấy giờ nơi khu rừng vắng, có bà lão sống trong ngôi nhà cạnh bìa rừng, một hôm 
có thương nhân mang đàn bò 500 con đi đến thành Baränasi để bán. Khi đi đến bìa 
rừng, trời đã tối, người chủ đoàn nói với bà lão rằng: 

- Xin bà hãy cho chúng tôi tạm trú qua đêm ở nơi này. 

- Các người cứ tự nhiên. 

Trong đêm có con bò cái sinh ra một con bò đen tuyền rất xinh đẹp. 
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Sáng hôm sau, người trưởng đoàn từ giả bà lão ra đi, gửi cho bà một số tiền công 
trọ qua đêm, bà nói rằng: 

- Ta sống nơi bìa rừng vắng này, có việc chi mà phải dùng tiền. Hiện ta có một mình 
đơn độc, ông hãy cho ta cho bò con vừa sinh ra trong đêm, để nó làm con của ta, xem 
như đây là tiền thuê chỗ trọ đêm qua. 

Người trưởng đoàn đồng ý. 

Bà lão xem con bò đen như là con của mình, bà chăm sóc bò đen thật chu đáo, cho 
bò đen ăn cháo và cơm. 

Bò đen khi lớn lên, có màu lông đen bóng, tư đi vào rừng tìm thức ăn, nó thường 
vui đùa với đám mục đồng trong làng gần bìa rừng và những con bò hiền thiện của đám 
mục đồng. Những trẻ mục đồng thường nắm sừng, vuốt ve bò đen và cởi trên lưng nó. 

Một hôm, bò đen suy nghĩ: “Mẹ ta sống khổ cực, xem ta như là con ruột của bà, nuôi 
dưỡng ta rất khó khăn. Ta hãy tìm cách giúp mẹ ta thoát ra cảnh cơ cực này”. Từ ấy trở 
đi, bò đó cố gắng tìm cásch kiến tiền cho mẹ. 

Một hôm có người trưởng đoàn thương nhân, mang 500 cổ xe hàng hóa đi đến kinh 
thành Baraänasi để bán. 

Khi đi đến khúc sông, nước sông chảy xiết như cắt, lòng sông nhiều bùn, những con 
bò của đoàn thương buôn không thể kéo xe hàng hóa vượt qua sông. Những con bò của 
đoàn được xếp thành hàng ngang, dây được cột vào hai càng xe , cùng nhau kéo cổ xe 
hàng hóa, nhưng không thể nào kéo qua được khúc sông lầy lội, nước đang chảy xiết ấy. 

Khi ấy nhóm mục đồng cùng với bò đen ở bên kia khúc sông, các con bò đang ăn cỏ, 
nhóm mục đồng thì vui đùa với nhau, người trưởng đoàn nhìn thấy bò đen, suy nghĩ: 

- Đây là loại bò chúa Usabha (Ú-Sá-Phá), là bò có sức mạnh, nó có thể théo 500 cổ 
xe này sang sông được. 

Người chủ đoàn hỏi đám mục đồng rằng: 

- Này các con, ai là chủ của con bò đen này? 

- Ở đây không ai là chủ của nó cả. 

- Nếu bò đen này kéo 500 cổ xe của ta qua sông, ta sẽ trả tiền công. 

- Ông hãy côt dây vào nó, để nó kéo 500 cổ xe giúp ông. 

Người trưởng đoàn cột dây vào cổ bò đen kéo đi, nhưng bò đen vẫn đứng yên. 

Theo truyền thuyết: “Bò chúa nếu chưa định giá tiền công, thì nó không đi”. 

Người trưởng đoàn thương buôn biết được điều này, nên nói với bò đen rằng: 

- Này bò chúa Usabha, ta sẽ trả cho con mỗi cổ xe hai đồng àvng, nếu con kéo được 
xe hàng hóa sang sông. Khi con kéo được 500 cổ xe hàng hóa sang sông, ta sẽ trả cho con 
một ngàn đồng vàng. 

Khi ấy bò chúa Usabha mới chịu đi, bò được cột vào cáng một cổ xe hàng hóa, bò 
chúa kéo cổ xe hàng hóa nhanh chóng đưa sang sông, rồi trở lại bờ sông bên kia kéo cổ 
xe hàng hóa thứ hai. Với phương cách như thế, bò chúa Usabha kéo 500 cổ xe hàng hóa 
sang sông. 

Khi 500 cổ xe hàng hóa được kéo sang sông an toàn, người trưởng đoàn cột vào 
cổ bò túi tiền có 500 đồng vàng, bò chúa Usabha suy nghĩ: 

- Người này không trả đúng tiền công cho ta. 

Bò chúa Usabha đứng trước 500 cổ xe hàng hóa, không chịu đi, cho dù những 
người trong đoàn cố gắng cột bò vào cáng, nhưng con bò ấy vùng vẫy không chịu đưa 
cổ vào càng xe (vì có bò chúa Ủsabha đứng trước đó, nên nhóm bò kia kinh sợ). 

Người trưởng đoàn suy nghĩ: “Hình như nó biết ta trả thiếu tiền công, nên 
không cho chúng ta kéo 500 cổ xe hàng này đi. Nó là bò chúa có sức mạnh rất lớn, 
nếu nó hung hăng lên, nó sẽ phá nát 500 cổ xe hàng hóa này, không con bò nào trong 
đoàn dám chống cự với nó”. 
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Người trưởng đoàn bỏ ra thêm 500 đồng vàng vào bọc tiền thứ 2, treo vào cổ bò 
chúa Usabha, nói rằng: 

- Đây là tiền công của con, không thiếu một đồng. Con hãy cho chúng ta kéo 500 
cổ xe hàng hóa này đi. 

Bấy giờ bò chúa sabha mới chịu bước sang một bên. 

Nhóm trẻ mục đồng thấy tiền treo trên cổ bò đen, chúng chạy đến toan lấy tiền, 
nhưng bò đen khôn ngoan né tránh rồi nhanh chóng chạy về với mẹ, nhóm mục đồng 
chạy theo bò đen. 

Vì kéo 500 cổ xe hàng hóa nên bò chúa Usabha đuối sức, mệt mỏi, đôi mắt đỏ kè. 
Nhìn thấy túi tiền vàng trên cổ bò đen, bà lão kêu lên: 

- Này con thân, con lấy được tiền này ở đâu thế? 

Bà lão hỏi những đứa trẻ mục đồng đang đứng trước cửa nhà, chúng cho bà biết 
rõ sự việc, bà lão kêu lên: 

- Này con thân, ta đâu muốn sống nhờ tiền công của con, sao con lại chịu khổ 
nhọc như thế? 

Nói xong, bà nấu nước nóng tắm cho bò chúa Usabha, thoa dầu lên thân bò, cho 
bò uống nước mát và ăn cháo thích hợp. 

Bà lão cùng bò chúa sống an lạc cho đến khi mạng chung, đi theo nghiệp riêng 
của mình. 

Dứt Bổn sự, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

29- Yato yato garu dhuram, yato gambhiravattan1; 

Tadässu kanham yuñjanti, svässu tam vahate dhuranti. 

“Gánh nặng này phải mang; sông sâu này phải qua. 

Chúng cột con bò đen; bò đen kéo gánh năng”. 

Nhận diện bổn sự. 

Bà lão nay là nàng Thánh nữ Uppalavanna, bò chúa Usabha nay là Đức Thế TônU!). 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Nandivisabha (Bò chúa Nandi) 2), với nội 
dung: “Người chí nên nói lời tao nhá, không nói lời thô ác. Khi Bàlamôn nói lời tao nhả, 
bòn Nanda mới kéo được cổ xe nặng. Bàlamôn ấy có tâm vui thích vì nhận được tài sản 
lớn”. 

Thể hiện Song thông lực. 

Đức Thế Tôn hóa hiện “con đường kinh hành bằng ngọc báu Mani (Má-Ní: Như ý) 
màu xanh ở giữa hư không, đường kinh hành này nối liền cả mười ngàn thế giới, một 
đầu con đường kinh hành ở về phương Đông đến tận cùng 10 ngàn thế giới, một đầu con 
đường kinh hành là tận cùng vũ trụ mười ngàn thế giới phương Tây. Mười ngàn núi 
chúa Sineru là 10 ngàn cây cột chống đỡ con đường kinh hành, con đường kinh hành 
rông 12 dotuần, đường viền con đường kinh hành bằng vàng, kế đến là ngọc ruby đỏ rồi 
đến ngọc trai trắng được trải ra như cát trắng, lan can ở hai bên đường kinh hành bằng 
vàng, có những cột phụ được làm bằng những loại ngọc quí để đở lan can. 

Chư thiên, Phạm thiên từ 10 ngàn thế giới tụ hôi quanh con đường kinh hành nhiều 
không thể đếm xiết. 

Từ nơi bảo tọa, Đức Thế Tôn đứng dậy rồi bước lên con đường kinh hành, Ngài đi 
kinh hành qua lại trên đường kinh hành như người đi dạo trên quảng đường ngắn, đại 
chúng dày đặc 36 dotuần nhìn thấy Đức Thế Tôn đi kinh hành như nhìn thấy người 
ngang tầm mắt, đường kinh hành rộng 12 dotuần nhưng đại chúng thấy không hề quá 
rộng đối với Đức Thế Tôn. 

Khi đến giữa đường kinh hành, Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực. 


4)- JA. Chuyện số 29. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 16). 
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* Lửa phát ra từ thân trên, nước tuôn ra từ thân dưới hay lửa phát ra từ thân dưới 
thì nước tuôn ra từ thân trên. 

* Lửa phát ra từ thân trước thì nước tuôn ra từ thân sau hay lửa phát ra từ thân sau 
thì nước tuôn ra từ thân trước. 

*Lửa phát ra từ mắt phải thì nước tuôn ra từ mắt trái hay lửa phát ra từ mắt trái thì 
nước tuôn ra từ mắt phải. 

*Lửa phát ra từ tai phải thì nước tuôn ra từ tai trái hay lửa phát ra từ tai trái thì 
nước tuôn ra từ tai phải. 

*Lửa phát ra từ mũi phải thì nước tuôn ra từ mũi trái hay lửa phát ra từ mũi trái thì 
nước tuôn ra từ mũi phải. 

*Lửa phát ra từ vai phải thì nước tuôn ra từ vai trái hay lửa phát ra từ vai trái thì 
nước tuôn ra từ vai phải. 

*Lửa phát ra từ tay phải thì nước tuôn ra từ tay trái hay lửa phát ra từ tay trái thì 
nước tuôn ra từ tay phải. 

*Lửa phát ra từ thân bên phải thì nước tuôn ra từ thân bên trái hay lửa phát ra từ 
thân bên trái thì lửa phát ra từ thân bên phải. 

*Lửa phát ra từ chân phải thì nước tuôn ra từ chân trái hay lửa phát ra từ chân trái 
thì nước tuôn ra từ chân phải. 

*Lửa phát ra từ mười đầu ngón tay và mười đầu ngón chân thì nước tuôn ra từ 
khoảng trống giữa mười đầu ngón tay (kẻ tay) và khoảng trống giữa mười đầu ngón 
chân hay lửa phá ra từ khoảng trống mười đầu ngón tay và khoảng trống giữa mười đầu 
ngón chân thì nước tuôn ra từ mười đầu ngón tay và mười đầu ngón chân. 

*Lửa phát ra từ những sợi lông thì nước phát ra từ những lỗ chân lông hay lửa phát 
ra nhữn lỗ chân lông thì nước tuôn ra từ những sợi lông. 

Tương tự như “lửa với nước”, từ những phần khác nơi thân Đức Thế Tôn phát ra 
bốn loại hào quang khác nhau: Màu xanh thắm, màu vàng, màu đỏ và màu trắng, những 
màu hào quang này phát ra thành từng cặp thay đổi lẫn nhau như: Màu xanh thắm đi 
chung với màu vàng; màu xanh thắm đi chung với màu đỏ, màu xanh thẳm đi chung với 
màu trắng hay màu vàng đi chung với màu trắng, màu vàng đi chung với màu đỏ ... 

Lưu ý. Lửa phát ra là do Đức Thế Tôn an trú tâm và Tejokasina (đề mục Lửa), nước 
tuôn ra là do Đức Thế Tôn an trú tâm vào Apokasina (đề mục Nước). Lửa không lẫn vào 
nước, nước không lẫn vào lửa, lửa có khu vực, ranh giới của lửa; nước có khu vực, ranh 
giới của nước. Chúng ở trong phạm vi của mình. 

Phàm nhân hay các bậc Thánh Thinh Văn, chí đến Đức Phật Độc Giác không thể một 
sátna (khana) tâm có thể bắt hai đề mục “lửa và nước” cùng một lần; mỗi sátna tâm mỗi 
lần chỉ có thể bắt được “một cảnh”. Riêng Đức Chánh Giác, Ngài có khả năng “một sátna 
tâm bắt hai đề mục “lửa và nước”; trí này được gọi là Song thông trí (Yamakapatihire 
ñãna), ngoại trừ Bậc Chánh Giác, không một ai có được trí này. Khi ấy tâm của Thế Tôn 
rất gấp rút nên chỉ có 5 sátna Javana (Đống lực), sátna tâm của Đức Thế Tôn khi ấy 
mạnh tột độ, đồng thời nhanh tột độ, nhờ được Phật trí hổ trợ nên thiền lực đạt đến 
mức cao nhất. 

Lửa phát ra chiếu sáng đến ranh giới mười ngàn thế giới, nước tuôn ra phóng đến 
ranh giới mười ngàn thế giới (cả chiều ngang lẫn chiều dọc). 

Theo tập Patisambhidamagga (Đạo ô Ngại giả). Có sáu loại trí chỉ có cho Bậc Chánh 
giác, đó là: 

1 Indriyaparopariyatte ñãnam: Trí biết rõ chúng sinh này có quyền nào mạnh, 
quyền nào yếu. 

2- Sattanam äsayäusaye ñãnam. Trí biết rõ chúng sinh này có pháp ngủ ngầm nào 
dầy, pháp ngủ ngầm nào mỏng. 

3'- Yamakapatihira ñnam. Song thông trí. 
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4- Mahakarunasamäpattiyä ñãnam. Trí đại bi định. 

5- Sabbaññuta ñnam. Trí biết tất cả mọi việc. 

6- Anävarana ñnam. Trí biết không có chướng ngại0). 

Thần thông hiển lộ vũ trụ (Loka vivarana patihariya). 

Sau khi hiển thị Song thông lực, Đức Thế Tôn hiển thị Vũ trụ. Đức Thế Tôn an trú 
tâm vào tầng Tứ thiền Sắc giới với odatakasina (đề mục Trắng), khi xuất khỏi tầng Tứ 
thiền, Đức Thế Tôn “quyết định”: “Toàn bộ mười ngàn thế giới này hãy hiển lộ”. Lập tức 
toàn bộ mười ngàn thế giới hiển lộ ra. 

Nhân loại ngay tại chỗ đứng của mình, có thể nhìn thấy thấu suốt các cảnh trời Dục 
giới, từ cối Catummaharaja (Tứ Đại vương) cho đến cõi Trời Tha Hóa Tự Tại, thấy các 
cảnh trời Phạm thiên giới từ cõi Sơ thiền cho đến tận cõi Akanittha ( Sắc Cứu cánh). 

Nhân loại có thể nhìn thấy các thiên nhân xinh đẹp với hào quang tỏa ra từ thân, từ 
thiên y , từ những vật trang điểm chư thiên, đang dạo chơi hay làm công việc riêng, nhìn 
thấy rừng hoa, cung điện, hồ nước, lâu đài của những thiên cung chủ... nơi từng cõi chư 
thiên. 

Nhân loại có thấy các Phạm thiên với dung sắc thù diệu, hào quang vượt xa các 
Thiên nhân, thấy các Phạm cung... từ cõi Sơ thiền đến cõi Sắc Cứu Cánh. Thấy một số 
Phạm thiên an trú tâm vào thiền tịnh, thấy các vị Phạm thiên hào quang thù diệu đang 
cùng nhau thảo luận Pháp... Tương tự như thế, nhân loại nhìn thấy dưới lòng đất có tám 
Đại địa ngục (Mahaniraya), mỗi Đại địa ngục có 16 tiểu địa ngục (ussadaniraya), giữa ba 
thế giới có một vùng đen gọi là Lokanta niraya (Địa ngục không gian), đây là vùng hoàn 
toàn tối tăm. 

Trong mỗi địa ngục, nhân loại nhìn thấy các chúng sinh đang bị đau khổ do ác quả 
trả quả, thấy các tội nhân bị quỷ sứ hành hạ, tra tấn. 

Khi ấy, chư Thiên, Phạm thiên trong mười ngàn thế giới cùng nhân loại đang tề tựu 
nơi đường kinh hành bằng ngọc báu Mani, chấp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn theo cách 
riêng của mình. 

Phạm thiên đảnh lễ bằng cách: Một chân quỳ, một chân đứng, chấp tay đưa lên khỏi 
đầu. 

Chư Thiên đánh lễ bằng cách quỳ thẳng hai chân, chấp tay đưa lên khỏi đầu. 

Nhân loại quỳ đảnh lễ bằng “năm chỉ chạm đất” cũng có “ba chi chạm đất” cũng có, 
chấp tay vái chào cũng có ... 

Hiển th/ hào quang sáu màu. 

Đức Thế Tôn quán xét thấy được hội chúng Phạm thiên, chư Thiên và nhân loại 
phát sinh niềm tịnh tín và hoan hý, Ngài suy nghĩ: “Như Lai sẽ làm tăng trưởng niềm 
tịnh tín và hân hoan đến đại chúng, Đức Thế Tôn quyết định “hiển lộ hào quang sáu 
mâu. 

*Hào quang màu xanh (nïla)2) thắm. Hào quang màu xanh thẳm này phát ra từ tóc, 
lông, tròng đen nơi mắt; khắp bầu trời như bao phủ những đóa sen xanh thắm, hay toàn 
bộ bầu trời được bao phủ bởi những viên ngọc saphir xanh đậm. 

*Hào quang màu vàng (pïta). Hào quang màu vàng phát ra từ da, hốc mắt và từ tất 
cả những bộ phận có màu vàng trong thân Đức Thế Tôn. Toàn thể 10 ngàn thế giới như 
được bao phủ tấm lụa vàng. tất cả những vật trong thế gian như được nước vàng tỉnh 
luyện bao phủ, sông biển có màu vàng, núi, cây cũng có màu vàng ... 

* Hào quang màu đỏ (lohita). Hào quang màu đỏ phát ra từ thịt, máu và từ những 
bộ phận có màu đỏ trong thân Đức Thế Tôn. Toàn bộ thế gian như được nhuộm đỏ bởi 


41)- Pts. Ñanakathä (Giải về trí). 
2)- Màu xanh da trời, hay xanh nước biển (blue colour) 
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thần sa hay chu sa hay như được sơn bên trên lớp sơn đỏ xinh đẹp. Mười ngàn thế giới 
như được bao phủ bởi tấm lụa đỏ xinh đẹp. 

*Hào quang trắng (odata). Hào quang trắng phát ra từ răng, xương, lòng trắng nơi 
mắt và từ những bộ phận có màu trắng trong thân của Đức Thế Tôn. Toàn bộ thế gian 
như được nhuộm sữa trắng hay như được phủ lên teên lớp bạc trắng tỉnh anh. 

*Hào quang màu đỏ thẩm (manjer£ha). Hào quang màu đỏ thắm được phát ra từ 
lòng bàn tay, lòng bàn chân... 

*Hào quang màu sáng chói (pabbhassara). Hào quang màu sáng chói phát ra từ 
chân tóc, trên trán, móng tay, móng chân ... 

Hào quang sáu màu của Đức Thế Tôn phóng ra tạo thành một tấm thảm kỳ diệu 
xinh đẹp bao trùm cả thế gian, tạo ra một quảng cảnh diễm ảo phi thường. Hào quang 
này xông thẳng đến cõi Sắc Cứu cánh rồi lan rộng ra khắp nơi khắp cả 10 ngàn thế giới, 
không có một loại hào quang nào có thể át được, cho dù đó là hào quang mặt trời,mặt 
trăng, hào quang chư thiên, hào quang Phạm thiên hay hào quang do thần thông của 
những Samôn, Bàlamôn có thắng trí tạo thành. 

Hào quang này xuyên suốt khắp mọi mơi, từ cõi trời cao nhất là Sắc Cứu Cánh cho 
đến tận địa ngục ATỳ luôn cả địa ngục Không gian. 

Chúng sinh trong các đia ngục khi thấy Phật quang chiếu xuống, hoan hỷ với hào 
quang này, lập tức thoát ra khỏi địa ngục ấy ngay. Ngay cả chúng sinh trong địa ngục 
không gian, khi thấy được hào quang này, phát sinh ý niệm “có chúng sinh khác”, lập tức 
thoát ra khỏi địa ngục Không gian. 

Điều cần biết là. Khi Đức Thế Tôn suy gẫm tạng Thắng Pháp (Abhidhamma) đến bộ 
thứ bảy là Pattthana (Vị tr) hay khi Ngài thuyết Tạng Thắng pháp đến bộ thứ bảy, thì 
hào quang sáu màu tự phát ra. 

Còn vào thời điểm này, Đức Thế Tôn phải ép trí để thể hiện uy lực của Đức Chánh 
Giác, như bò chúa Usabha cố gắng đưa 500 cổ xe sang sông, hay như bò chúa Nanda phải 
cố gắng kéo 500 cổ xe đầy hàng hóa chuyển bánh. 

Đức Thế Tôn thu hồi hào quang sáu màu, Ngài đi kinh hành trên đường kinh hành, 
đưa trí quán xét hội chúng Phạm thiên, chư thiên và nhân loại. nương vào “Trí biết 
không có chướng ngại (Anavarana ñnam), thấy rõ trong hội chúng có nhóm không thể 
chứng đắc Thánh đạo, có nhóm có khả năng chứng đắc Thánh đạo. Ngài để yên nhóm 
chúng sinh không có khả năng chứng Thánh đạo ra riêng, Ngài quán xét nhóm chung 
sinh có khả năng chứng Thánh đạo, Ngài thấy đại chúng này có 6 cơ tánh (carita): Cơ 
tánh tham, cơ tánh sân, cơ tánh sỉ, cơ tánh tầm, cơ tánh trí và cơ tánh tín. 

Đức Thế Tôn hóa ra vị Hóa Phật giống như Ngài; hai vị Phật: Hiện Phật và Hóa Phật 
vấn đáp với nhau, lời pháp lần lượt phù hợp với sáu cơ tánh. 

Dứt Pháp thoại có hơn 220 triệu chứng đạt Thánh quả từ Dự Lưu đến ALaHán. 

Phạm thiên, chư Thiên và nhân loại tán thán Sadhu, sadhu (lành thay, lành thay) 
lan rộng khắp nơi. 

Đến cõi Trời Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

Sau khi thể hiện Song thông lực, thuyết pháp hoại tế độ chúng sinh xog rồi, Đức Thế 
Tôn suy nghĩ: 

“Các Bậc Chánh Giác quá khứ, sau khi thể hiện Song thông lực nhiếp phục ngoại 
giáo, các Ngài sẽ làm gì?”. 

Đức Thế Tôn thấy rằng: “Các vị Chánh Giác quá khứ sau khi thể hiện Song thông 
lực, Ngài ngự đến cõi Trời Taãvatimsa (Ba mươi Ba), thuyết lên Tạng Thắng pháp 
(Abhidhamma) để tế độ vị Thiên tử mà kiếp trước là mẹ của Ngài”. 

Và Đức Thế Tôn quyết định ngự lên cõi Trời Ba mươi Ba. 

Từ đường kinh hành, Đức Thế Tôn đưa chân phải, bước lên đỉnh núi Yugandhara 
(Dú Găng-Thá-Rá), dường như núi Yugandhara chạy đến thỉnh rằng: “Xin Bậc Đại Giác 
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hãy đặt chân Ngài lên đỉnh núi này”.rồi cúi mình đở lấy chân phải của Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn từ đỉnh núi Yugandhara bước chân trái lên đỉnh núi Sineru (TuDi)0), núi Sineru 
dường như chạy đến thỉnh rằng: “Xin thỉnh Đấng Đại Giác đặt chân lên đỉnh núi này”, khi 
Đức Thế Tôn đặt chân lên đỉnh núi Sineru cao 84 ngàn dotuần, núi Sineru như tự vươn 
thẳng lên. 

Nên hiểu hai bước chân của Đức Thế Tôn, Ngài không đưa chân lên cao, Ngài đưa 
chân bước đến như lúc bình thường khi đi du hành; khoảng cách hai bước chân ấy là 
6.800.00 dotuần. Khi chân Đức Thế Tôn rời khỏi đỉnh Yugandhara, núi Yugandhara lại 
trở về vị trí cũ. 

Đại chúng thấy Đức Thế Tôn bước chân lên đỉnh núi Yugandhara, thấy Đức Thế 
Tôn bước chân lên đỉnh núi Sineru, rồi không thấy Đức Thế Tôn đâu nữa. 

Đức Thế Tôn bước chân thứ ba, Ngài đứng trước Thiện Pháp đường 
(Sudhammasälãa, nơi gốc cây Paricchattaka (Pa-Ríc-Chát-Tá-Ká) (sđd) của cõi Tavatimsa 
(Ba mươi ba). 

*Ý nghĩ sai lầm cửa vua Trời Đế Thích. 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) thấy Đức Thế Tôn ngự đến cõi Tävatimsa (Ba mươi 
Ba), đứng nơi cây Paricchattaka (Hoa Tán lọng) suy nghĩ rằng: 

- Đức Thế Tôn ngự lên đây để an cư mùa mưa, Ngài sẽ ngự nơi Tảng đá 
Pandukambala (Păng-Đú-Kăm-Bá-L4), khi ấy Thiên nhân sẽ phục Ngài, các Thiên nhân 
không thể xem nhẹ việc này được. 

Nhưng Tảng đá Pandukambala này dài 60 do tuần, rộng 50 dotuần và cao 15 
dotuần. Như vậy, Đức Thế Tôn ngự trên ấy thật quá trống trải. 

Hiểu được tư tưởng của Thiên vương ĐếThích (Sakka), Đức Thế Tôn trải chiếc ọa 
cụ ra, chiếc tọa cụ phủ trọn vẹn Tảng đá Pandukambala. 

Thấy thế, vua Trời ĐếThích lại suy nghĩ: “Tuy vậy, Đức Thế Tôn chỉ ngồi có chút ít 
thôi”. 

Đức Thế Tôn ngồi lên tấm tọa cụ, thu nhỏ tảng đáng Pandukambala lại, như vị 
Tỳkhưu ngồi vừa vặn trên tấm tọa cụ của mình. 

Thấy cảnh tượng này, Thiên vương ĐếThích vô cùng hoan hỷ, đi đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Thiên vương Sakka, ngươi chớ nghĩ “ngai vàng này là rộng lớn đối với Như 
Lai”. Như Lai đã thực hành Pháp Balamật suốt thời gian 4 Atăng kỳ và 100 ngàn kiếp trái 
đất để mong chứng đạt Vô thượng Chánh Giác, thì những pháp Balamật ấy không phải là 
nhỏ. 

Thiên vương Sakka nhận ra sự sai lầm của mình, nên quỳ xuống dưới chân Đức Thế 
Tôn, nói lên lời sám hối lỗi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết giới hạn của mình. Thật vậy, Đức Thế Tôn là 
bậc không thể đo lường được, không ai có thể biết đầy đủ cũng như hiểu rõ đầy đủ ân 
đức cao thượng của Ngài. Bậc có ân đức cao thượng như Đức Thế Tôn, vượt qua khỏi sự 
hiểu của chúng con. 

Bạch Thế Tôn, con đã có ý nghĩ sai lầm về Thế Tôn, xin Thế Tôn từ mẫn tha lỗi cho 
con. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời 

*Núi Yugandhara. 

Là dãy núi đầu tiên của bảy dãy núi bao chung quanh núi chúa Sineru (TuDi) 0). 

Giữa dãy núi Yugandhara và dãy núi kế tiếp là biển Yugandhadharasägara (Dú- 
Găn- Thá- Rá- Sa- Gá- Rá) 6). 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 
2)- SnA. ii. 443; nhưng ]A. vi. 125 nói rằng đó là dãy thứ tư. 
4)- JA.i.64; JA. vi. 43. 
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Bảy dãy núi bao quanh núi chúa Sineru là: Núi Yuganfhara, núi Isidhara (I-Sá-Thá- 
Rá), núi Karavika (Ká-Rá-Qui-Ká), núi Sudassana ( Sú-Đát-Sá-Ná), núi Nemindhara (Nê- 
Min-Thá-Rá), núi Vinataka (Qúi- Ná-Tá-Ká) và Assakanna (Át-Sá-Kăng-Ná)(0. 

Núi Yugandhara là nơi mặt trời mọc(2, nên có câu ngạn ngữ “như mặt trời mọc trên 
núi Yugandhara”®), 

Trưởng lão Assagutta (Át-Sá-Gút-Tá) có thỉnh các vị Thánh Tăng ALaHán tụ nội nơi 
đỉnh núi Yugandhara để thảo luận kế hoạch nhiếp phục vua Milinda (Mí-Lin- Đá) 0). 

*XTrưởng lão Assagutta. 

Theo tập Milindapañhäa (Milinda hỏi): Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch được 500 
năm, bấy giờ xứ Ấn cổ xuất hiện Đức vua Milinda, một vị vua rất thông minh đồng thời 
có ngữ biện tài xuất sắc, khiến các Samôn, Bàlamôn danh tiếng phải ẩn dật để tránh vua 
Milinda tìm đến luận chiến. 

Bấy giờ trong Tăng đoàn có vị Trưởng lão ALaHán cao hạ nhất đang ẩn cư nơi động 
Vattaniya là Assagutta (Át-Sá-Gút-Tá), Trưởng lão Assagutta thấy nguy cơ đến Phật giáo 
do vua Milinda gây ra tranh luận gây ra, Ngài triệu tập các vị Thánh ALaHán tu hội nơi 
đỉnh núi Yugandhara, tìm biện pháp nhiếp phục vua Milinda, trong cuộc họp này 
Trưởng lão Rohana vắng mặt vì Ngài đang an trú tâm vào định Diệt thọ tưởng. 

Ngài Assagutta thấy được tiền duyên của vua Milinda và người có thể khả năng 
nhiếp phục được vua Milinda chính là Thiên tử Mahasena (Má-Ha-Sê-Ná) ở cõi 
Tavatimsa (ĐaoLợi). Ngài Assagutta cùng các vị Thánh ALaHán đi đến cung Trời ĐaoLợi, 
xin Thiên chủ Sakka cho Thiên tử Mahäsena giáng phàm và vua Trời Sakka cùng các vị 
Thánh ALaHán đến cung điện Keumati (Kê-Tú-Má-Ti) của Thiên tử Mahaäsena, thỉnh 
Thiên tử Mahäsena giáng phàm; Thiên tử Mahasena nhận lời. 

Các vị Thánh ALaHán phạt Ngài Rohana phải tế độ hậu thân của Thiên tử Mahäsena 
là đồng tử Nãgasena (Na-Gá-Sê-Nagasena), con của Bàlamôn Sonuttara (Sô-Nút-Tá-Rá) 
ở thành Katangala (Ká-Tăng-Gá-Lá). 

Sau bảy năm mười tháng kiên trì, Ngài Rohana tế độ được đồng tử Nagasena, cho 
đồng tử Nãgasena xuất gia Sadi. 

Ngài Rohana quán xét thấy Sadi Nägasena rất thông tuệ nên dạy Sadi Nãgasena 
Tạng Thắng Pháp (Abhidhamma) trước tiên, Sadi Nãgasena chỉ nghe qua một lsần đã 
nhớ trọn vẹn Tạng Thắng pháp. 

Khi tròn 20 tuổi, Sadi Nagasena được thọ giới Tỳkhưu và Ngài Rohana dạy Tỳkhưu 
Nãgasena đến an cư mùa mưa nơi trú xứ của Ngài Assagutta. 

Trưởng lão Assagutta có một cận sự nữ hộ độ Ngài 30 năm, chính vì bà Trưởng lão 
Assagutta thuyết lên pháp thoại, nghe dứt pháp thoại Tỳkhưu Nãgasena cùng cận sự nữ 
ấy chứng Thánh quả Dự Lưu®). 

Sau khi mãn mùa an cư, Ngài Assagutta gửi Ngài Nagasena đến học pháp nơi Ngài 
Dhammarakkhita ở kinh thành Pataliputta (Hoa Thị thành). 

Trong các Bản Sớ giải, Ngài Assagutta được nêu lên để minh họa “hính ảnh người 
bạn tốt (ka|yanamitta), rất từ bi, thường mang an lành đến cho những ai thân cận), 

*Núi jsidhara. 

Là dãy núi thứ hai trong 7 dãy núi bao quanh núi chúa Sineru. Nơi đỉnh núi 
Isidhara là trú xứ của các Thiên vương, chư thiên và Daxoa(”. Núi Isidhara thấp hơn núi 


đ)- A, iv. 100; SnA. ii. 443; Sp. 1. 119; Vsm. 206. Mtu. ii. 300; Dvy. 21. 

@)- SA,ii.165. 

G)- PvA. 137. 

4®- MI. p. 6. 

6)- Mi]. 16. Tập Mi-Tiên vấn đáp do Cố Đại Trưởng ãlo Giới Nghiệm (d) có sai khác chút ít chỉ tiết. 
(6)- DA. iii. 779; AA.¡. 28; VibhA. 272. 

0)- SnA. 11.443; Sp.1. 119; Dvy. 217. 
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Yugandhara nhưng cao hơn núi Karavika, giữa dãy núi Isidhara và núi Karavika là biển 
Sidantara (Si-Đăn-Tá-Rá) 0), trú xứ của các Rắn chúa (Näga). 

*Núi Karavika. 

Là dãy núi thứ ba bao quanh núi Sinera. 

*Núi Sudassana. 

Là dãy núi thứ tư bao quanh núi Sineru, cũng là một trong năm ngọn núi bao quanh 
hồ Anotatta (Vô Nhiệt). Núi Sudassana có màu vàng, đỉnh núi uốn cong như mỏ qua®). 

*Núi Nemindhara. 

Là dãy núi thứ năm bao quanh núi Sineru. 

*Vinataka. 

Là dãy núi thứ sáu bao quanh núi Sineru. 

*Núi Assakamna. 

Là dãy núi thứ bảy bao quanh núi Sineru, núi này cao hơn núi Vinataka. 

*Táng đá Pandukambala. 

Đây là ngai vàng của vua Trời Sakka, tảng đá này có màu vàng nhạt rất xinh đẹp, 
Ngai được đặt nơi cội cây Paricchattaka (Hoa Tán lọng). Tảng đá này giống như tấm 
mền có màu vàng, nên được gọi là “Pandukambala”ö), rất mềm mại và mát. 

Nhiều thượng khách của Thiên chủ Sakka như Đức vua Sadhina ... được mời ngồi 
trên Ngai cạnh vua Trời Sakkat2. 

Ngai vàng Pandukambala sẽ nóng lên để báo hiệu cho vua Trời Sakka biết với các 
trường hợp như: Vua Trời sắp mệnh chung, hay phạm hạnh vua Trời không được trong 
sạch, hoặc ở cõi nhân loại có một thiện nhân cần sự giúp đở6). 

Đại chúng nhân loại thấy Đức Thế Tôn bước lên núi Sineru rồi biến mất, con đường 
kinh hành bằng ngọc báu Mani cũng biến mất, mặt trời đã chìm xuống và msặt trăng sắp 
mọc lên , đại chúng bàn luận với nhau: “Vì sao Đức Thế Tôn chợt mất dạng?”. Đại chúng 
nói lên kệ ngôn. 

Gato nu cittakutam vã; Keläsam vã Yugandharam. 

Na no dakkhenu Sambuddham; lokajettham narasabbam. 

“Ngài đi đến đính núi Ơitta (ChítTá) hay núi Kelasa (Kê-La-Sá) hoặc núi 
Yugandhara. Chúng ta không còn thấy Bác Chánh Giác, Bác Tối Thượng đã lìa bỏ chúng 
THìY 

Có người lại nói rằng: “Các Bậc Giác ngộ thường hoan hỷ sống tịnh cư; Đức Thế Tôn 
vốn hoan hỷ sống tịnh cư, nay Ngài hiển thị thần thông tuyệt vời kỳ diệu, rồi đi đến nơi 
khác trú ngụ. Chúng ta không còn may duyên được chiêm bái Ngài nữa rồi”. 

Đại chúng than khóc, nói lên kệ ngôn. 

Pavivekarato dhiro; nayimam lokam punehiti. 

Na no dakkhemu Sambuddham; loka jettham narasabbam. 

“Bác Trí đã thực hành hạnh tịnh cư, la bỏ thế gian náo động này. 

Chúng ta không còn thấy Bác Chánh Giác; Bác Tối thượng đã lìa bỏ chúng ta”. 

Đại chúng đi đến Trưởng lão Moggallana (MụcKiềnKiên) bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, Bậc Đạo Sư của chúng con đang ngự trú ở nơi nào? 

Tuy biết Đức Thế Tôn đang ngự trên Tảng đá Pandukambala nơi cõi Tãvatimsa 
(ĐaoLợi), Nhưng Ngài MụcKiềnHiên dạy rằng: 

- Này đại chúng, các người hãy đi đến Tôn giả Anuruddha (ANaLuật) mà hỏi. 


@)- JA.ii.300. 

@)- SnA, ii. 437; 443; AA. ii. 759; JA. vi. 125. 
@)- MNidA. 313. 

(- JA,iv. 357. 

6)-]A. iv. 8; ]A. iv. 238; JA. iii. 53... 
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Sở dĩ Ngài Moggallana không trả lời vì: “Ngài muốn Đại chúng hiểu rằng: “Chẳng 
phải chỉ có Ngài biết”, các vị Thánh Thinh văn khác cũng biết Đức Thế Tôn đang trú ở 
nơi nào”. 

Đại chúng đi đến Trưởng lão Anuruddha, bạch hỏi rằng: 

- Thua Ngài Anuruddha, hiện Đức Thế Tôn đang ngự trú ở nơi nào? 

- Này Đại chúng, hiện Đức Thế Tôn đang trú trên “Tảng đá Pandukambala, ngai 
vàng của Thiên vương ĐếThích”. D9ức Thế Tôn sẽ an cư mùa mưa nơi ấy trọn ba tháng 
(tính theo nhân loại), rồi Đức Thế Tôn sẽ trở về nhân giới”. 

Đại chúng bàn luận rằng: “Chúng ta sẽ không rời khỏi nơi này, nếu vẫn chưa thấy 
Đức Đạo Sư trở về nhân giới”. 

Với Thiên nhĩ, Đức Thế Tôn nghe được bàn luận của đại chúng, bằng Phật lực Đức 
Thế Tôn truần dạy Trưởng lão Moggallana thuyết pháp đến đại chúng, Trưởng giả Củla 
Anathapindika có nhiệm vụ hộ độ vật thực đến đại chúng trọn ba tháng mùa mưa. 

Tương truyền rằng: Đại chúng dùng hư không làm màn, lấy mặt đất là chiếu trãi, 
nhưng cả hội chúng rộng lớn 36 dotuần ấy không làm cho đất trở nê chật hẹp và ô 
nhiễm. Mặt đất gồghề nơi ấy trở nên bằng phẳng và rộng rãi. Sự sạch sẽ vẫn hiện diện 
nơi đại chúng. 

Trưởng giả Cũ]a Anathapindika chu cấp vật thực, cơm, cháo, cau, trầu vật thơm, vật 
thoa... cho đại chúng cả sáng lẫn buổi chiều. 


Chương XXI. 


A- Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ bảy. 

Nơi cõi Tãvatimsa (Ba mươi Ba), chư Thiên trong 10 ngàn thế giới biết với trí của 
mình rằng: “Đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi cõi Trời Ba mươi Ba”, nên cùng nhau tu 
hội quanh Đức Thế Tôn để nghe Pháp thoại từ Đức Thế Tôn. 

Các Giáo Thọ sư tiền bối có giải thích rằng: 

Tavatimse yada buddho, siläyam pandukambale; 

Paricchattakamnlamhi, vihasi purisuttamo. 

“Khi Đức Phật ở cõi Ba mươi Ba, trên tảng đá Pandukambala. 

Gần côi cây Parichattaka; Bác Đại sĩ trú ngụ”. 

Dasasu lokadhatũsu, sannipatitvana devatä; 

Payirupäsanti sambuddham, vasantam nägamuddhani. 

“Chư Thiên trong mười ngàn thế giới; tụ hội chung quanh. 

Cùng nhau đến đảnh lễ, Đức Chánh Giác”. 

Na koci devo vannena, sambuddhassa virocati; 

Sabbe deve atikkamma, sambuddhova virocatT ti. 

“Không hào quang thiên nhân nào vượt qua Đấng Chánh Giác. 

(Hào quang) Đức Chánh Gíc vượt qua tất cả chư thiên”0), 

Khi ấy, Thiên tử Santusita (là hậu thân của Hoàng hậu Maya (Ma-Da), mẹ của 
Bồtát Siddhattha) nơi cõi Tusita (ĐẩuSuất) thành kính ngồi đối diện phía trước bên 
tay phải của Đức Thế Tôn?. 

1- Thiên tử Ankura và Thiên tử Indaka6). 

Khi ấy, Thiên tử Indaka (In-Đá-Ká) ngồi đối diện phía trước bên phải của Đức Thế 
Tôn, Thiên tử Anruka (Ăng-Rú-Ká) ngồi đối diện phía trước bên trái của Đức Thế Tôn. 


đ)- Pv, 317 -319. 

2) Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú: “Vị Thiên tử này được vua Trời Sakka tự thân lên cõi Tusita (ĐẩuSuất) thỉnh 
xuống cung Trời ĐaoLợi” (dhpA. Câu số181). 

@)- Về Tiểu sử hai Thiên tử này, xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằ9ng pháp độ sinh (tập 12). 
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Khi Chư Thiên có đại uy lực đến, chư Thiên có uy lực kém phải lui ra sau nhường 
chỗ. Khi chư Thiên từ 10 ngàn thế giới tụ hội đến, Thiên tử Indaka vẫn ngồi yên một chỗ, 
cón Thiên tử Ankura phải lùi xa cách Đức Thế Tôn 12 dotuần. 

Để đại chúng biết rõ vấn đề này, Đức Thế Tôn hỏi Anruka rằng: 

- Này Ankura, ngươii sinh về Thiên giới này do phước thiện nào? 

- Bạch Thế Tôn, khi còn là người con cho xây lò nấu vật thực để bố thí dài 12 
dotuần; con bố thí suốt mười ngàn năm. Quả lành ấy dẫn con tái sinh về Thiên giới này. 

Đức Thế Tôn hỏi Thiên tử Indaka. 

- Này Indaka, ngươi tái sinh về Thiên giới này do phước thiện nào? 

- Bạch Thế Tôn, con cúng dường đến Tôn giả Anuruddha một muống cơm. Do quả 
lành ấy con tái sinh về cõi này. 

Đức Thế Tôn hỏi Thiên tử Ankura. 

Mahadanam tayä dinnam; Ankura dighamantare. 

Atidire nisinnosi; agaccha mama santike. 

“Này Ankura, vì sao ngươi phải lùi xa, nhường chỗ cho những thiên nhân có uy lực, 
dù ngươi đã có phước thiện bố thí vật thực dài 12 dotuän, suốt mười ngàn năm”. 

Thiên tử Ankura buồn rầu đáp rằng: 

Codito bhavitattena, ankuro etamabravi; 

Kim mayham tena dãnena, dakkhineyyena sunñatam. 

“Bạch Thế Tôn, Anruka buồn rầu thưa rằng. 

Con làm gì được với sự cho này, vát thí rỗng không” 

Ayam so indako yakkho, dajja danam parittakam; 

Atirocati amhehi, cando tãrägane yathã tì. 

“Dạaxoa Indaka cao quí, đã cho theo cách trọn vẹn. 

Vị ấy vượt xa con, nhưng vằng trăng chiếu sáng”. 

(Nghĩa là. Thiên tử Ankura thưa rằng: “Con bố thí trong thời không có Giáo pháp 
của Đấng Chánh Giác, nên sự bố thí này xem nhưng rỗng không; còn Thiên tử Indaka đại 
uy lực0) bố thí trong thời có Gáo pháp của Đấng Chánh Giác, sự thí ấy được xem là trọn 
vẹn. Sự thí của vị ấy và sự thí của con ví như vầng trăng sáng đối với vì sao nhỏ”). 

Đức Thế Tôn hỏi Thiên tử Indaka đang ngồi phía trước đối diện với Đức Thế Tôn 
bên tay phải. 

- Này Indaka, vì sao ngươi vẫn ngồi yên, không nhường chỗ cho những chư thiên có 
đại uy lực khi họ đến? 

- Bạch Thế Tôn, ví như người làm ruộng gieo hạt giống nơi ruộng phì nhiêu. Cũng 
vậy, con cúng dường đến bậc đáng cúng dường, nên con không phải nhường chỗ cho 
những Thiên nhân có uy lực. 

Thiên Tử Indaka đã nói lên bốn kệ ngôn. 

Ưjjangale yatha khette, biJjam bahumpi ropitam; 

Na phalam vipulam hoti, napi toseti kassakam. 

“Ví như ruộng thô xấu; nhiều hạt giống gieo vào. 

Không có kết quả lớn; cũng không có (quả) đáng hài lòng”. 

Tatheva dãnam bahukam, dussilesu patitthitam; 

Na phalam vipulam hoti, napi toseti dãyakam. 

“Cũng vậy, tuy nhiều bố thí; đến người ác giới. 

Không có kết quả lớn; cũng không có (quả) đáng hài lòng”. 

Yathapi bhaddake khette, bijam appampi ropitam; 

Samma dhãram pavecchante, phalam toseti kassakam. 

“Ví như ruộng màu mố; chút ít hạt giống gieo vào đúng thời. 


0)- Chữ Yakkha còn có nghĩa là “đại uy lực”. 
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Có được quả sung mãn; được quả đáng hài lòng”. 

Tatheva silavantesu, gunavantesu tãdisu; 

Appakampi katam käram, puññam hoti mahapphala”nti 

“Cũng vậy, vớ bậc có giới; bác có ân đức lớn. 

Chỉ thực hành chút ít; phước cho quả to lớn”. 

(Thật vậy, khi còn là thân nhân loại Thiên tử Indaka chỉ cúng dường đến Ngài 
Anuruddha một muổng cơm, nhưng có kết quả to lớn, nên Thiên tử Indaka bạch với Đức 
Thế Tôn bốn kệ ngôn trên. Còn Thiên tử Ankura khi còn là người tuy bố thí vật thực dài 
12 dotuần suốt cả 10 ngàn năm, nhưng quả phước không đáng hài lòng). 

Đức Thế Tôn dạy Thiên tử Ankura rằng. 

- Này Ankura, thật vậy, lựa chọn bậc đáng cúng dường rồi cúng dường, thí sự ấy có 
nhiều kết quả đáng hài lòng, đáng mong đợi. Nhưng ngươi không làm như thế, do vậy 
thí sự của ngươi không có quả báu lớn. 

Tiếp đến Đức Thế Tôn thuyết lên bốn kệ ngôn. 

Tinadosani khettani, ragadosä ayam paj3; 

Tasma hi vitarägesu, dinnam hoti mahapphalam. 

“Ruông có có là độc hại, người có khát ái là độc hại. 

Do vậy, người diệt tận khát ái; đã cho đến người ấy, 

có quả báo lớn”. 

Tindosani khettani, dosadosa ayam pajä; 

Tasma hi vitadosesu, dinnam hoti mahapphalam. 

“Ruông có có là độc hại, người có sân là độc hại. 

Do vậy, người diệt tận sân; đã cho đến người ấy, 

có quả báo lớn”. 

“Tinadosani khettani, mohadosäa ayam pajä; 

Tasma hi vitamohesu, dinnam hoti mahapphalam. 

“Ruộng có có là độc hại, người cósi mê là độc hại. 

Do vậy, người diệt tận sỉ mê; đã cho đến người ấy, 

có quả báo lớn”. 

Tinadosani khettani, icchadosä ayam paj3; 

Tasma hi vigaticchesu, dinnam hoti mahapphala”nti. 

“Ruông có có là độc hại, người có tham đắm là độc hại. 

Do vậy, người diệttân tham đắm; đã cho đến người ấy, 

có quả báo lớn”. 

Dứt kệ ngôn, hai Thiên tử Ankura và Indaka đều chứng Thánh quả Dự Lưu 
cùngnhiều thiên nhân khác. 

Đức Thế Tôn nói với Thiên tử Santusita đang ngồi phía trước bên tay phải đối diện 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Này Thiên tử, hãy chú ý lằng nghe Pháp, Như Lai sẽ đền đáp công ân nuôi dưỡng 
Như Lai trong vòng luân hồi của người. 

Nghe vậy, Thiên tử Santusita đưa tâm nhớ lại, thấy kiếp trước “ta là mẹ của vị này”, 
nên tâm Thiên tử Santusita vô cùng hoan hỷ. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Thiên tử này có công ân lớn với Như Lai, chỉ có Tạng 
Abhidhamma (Thắng Pháp) mới xứng đáng với công ân nuôi dưỡng Như Lai, khi Như 
Lai còn trôi lăn trong vòng luân hồi”. 

Và Đức Thế Tôn thuyết lên Tạng Thắng Pháp, khởi đầu là: “Kusaladhamma, 
akusaladhammaa, abyäkata dhamma... Tất cả pháp thiện, tấtcd pháp bất thiện; tất cả 
pháp không thiện không bất thiện...”. 
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*Tạng Thống Pháp. 

Các Kết Tập sư trong lần Kết tập Phật ngôn lần thứ TII đã kết tập Tạng Thắng Pháp, 
gồm có 42 ngàn “nhóm pháp (dhammakkhandha)”. Như sau. 

1'- Bộ Dhammasañigar (Pháp tụ). 

Là bộ đầu tiên trong bảy bộ của Tạng Thắng Pháp, còn được viết là 
Dhammasangaha (Thăm-Má-Săng-Gá- Há) !. 

Bộ Dhammasangani đề cập đến những pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng trong 
những bộ kinh, chỉ khác “Đức Thế Tôn thuyết giảng theo cách nhìn thực tính pháp, 
không nhìn theo cách định đặt (paññatti); như nói về tâm (citta), tâm sở (cetasika), sắc 
pháp (rupa), không nói người, chư thiên, phạm thiên, sông, núi, rừng rậm ...”. 

Bộ này còn định nghĩa một số từ ngữ được dùng trong Tạng Kinh hay Tạng Luật. 

Bộ Dhammasangani (Pháp tụ) có 1300 “nhóm pháp”, được Đức Thế Tôn trọn 12 
ngày đêm (tính theo nhân loại), có 70 vị triệu chư Thiên chứng Thánh quả. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có viết Sớ giải cho bộ này gọi là bộ Atthasalini (Ắt 
Thá-Sa-Lí-NI). 

Vua Viyabahu I (Quí-Dá-Ba-Hú) có dịch bộ Atthasalini sang tiếng Tích Lan, nhưng 
bản dịch này đã bị thất lạc. 

Bộ Dhammasangani được bà Rhys Davids dịch sang Anh ngữ và đăng trong R.A.S. 
dưới tựa đề A Buddhist Manual of Psychological Ethics. 

2 Bó Vibhanga (Phân tích). 

Bộ Vibhanga (Quí-Phăng-Gá) có tầm quan trọng đáng kể về hệ phân tích, vốn là đặc 
điểm truyền thống của Hệ phái Nguyên thủy: “Phân tích chỉ li từng vấn đề cho được 
sáng tỏ, rõ ràng, cụ thể, thiết thực và mạch lạc; để không nhầm lẫn Chánh pháp với tà 
pháp, xuất phát từ những từ ngữ mang nhiều ẩn nghĩa. 

Bộ này chia làm 18 chương, mỗi chương có ba phần: Phân tích theo Kinh 
(Suttantabhajaniya), Phân tích theo Thắng pháp (Abhidhammabhđjaniya) và Phần vấn 
đáp (Pañhapucchaka). 

Bộ này có 6.500 “nhóm pháp”, được Đức Thế Tôn thuyết trọn 12 ngày đêm, có 60 
triệu vị chư Thiên chứng Thánh quả. 

Ngài Buddhghosa (Phật Âm) có viết bản Sớ giải bộ này. Bản Sớ giải được gọi là 
SammohavinodanI. 

3 Bộ Dhatukatha (Nguyên chất ngữ). 

Bộ này được xem là “phụ chú” cho Bộ Pháp Tụ. 

Bộ này có bảy ngàn “nhóm pháp”, được Đức Thế Tôn thuyết trọn sáu ngày đêm, có 
60 triệu vị Chư Thiên chứng Thánh quả. 

Sarvastivada (Hữu Bộ) gọi Dhãtukatha (Tha-Tú-Ka-Tha) là Dhatukavapada (Tha- 
Tú-Ka-Qua-Pá-Đá). 

4'-Bó Puggalapaññatti (Nhân chế đ¡nh). 

Là Bộ thứ tư trong Tạng Thắng Pháp. 

Bộ này đề cập đến “người theo cách định đặt”, như “người ví như trời mưa, người 
ví như hồ nước ...”. 

Bộ này được sắp xếp tuần tự từ một chi đến 10 chi như bộ Anguttaranikaya (Tăng 
chi kinh), nhiều đoạn được tìm thấy trọn vẹn trong tập Tăng chi kinh, và nhiệu đoạn 
khác trong Sangitisutta (Kinh Tự Hoan Hỷ). 

Bộ này có 6.500 “nhóm pháp”, Đức Thế Tôn thuyết trọn sáu ngày đêm, có 60 triệu 
vị chư Thiên chứng Thánh quả. 

5-Bó Kathavatthu (Luận điểm). 
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Là Bộ thứ năm của Tạng Thắng Pháp. Là Bộ có nhiều tranh cải nhất của Tạng Thắng 
pháp. 

Bộ Luận điểm được sưu tập có ít nhất là ba nội dung của ba bô: “Bộ Pháp Tụ, Bộ 
Phân Tích và Bộ Vị Trí”. 

Theo Hệ phái Theravada (Trưởng lão bộ). Lần Kết tập Phật Ngôn thứ HI, tại Kinh 
hành Pataliputta (Hoa Thị thành) vào thời vua Asoka (ADuc), Ngài Moggaliputta Tissa 
(Mo61c-Ga1-Li1- Pu1t-Ta1 Ti¡1t-Sa1) là vị chủ tọa. 

Và Bộ Luận điển được Ngài Moggaliputta Tissa triển khai rộng từ 500 câu Phật 
ngôn, thành 1000 câu, được công nhậ là “Phật ngôn”. 

Nhưng luận cứ này bị nhiều bộ phái khác như: Hữu bộ, Độc tử bộ 
(Vajjiputtakavada) ... bác bỏ, cho rằng: “Bộ Luận điểm do Ngài Moggaliputta Tissa là tác 
giả, chỉ là “ý kiến của các vị Trưởng lão, không phải là Phật ngôn”. 

Nhưng các Luận giải sư của Theravada (Trưởng lão bộ) giải thích: “Các Matika 
(Mẫu đề) là của Đức Phật, triển khai rộng các Matika ấy, thì công trình này được xem 
như lời Phật dạy, cũng như kinh Madhupindika (Mật Hoàn) được Ngài Mahäkaccana 
triển khai rộng và bài kinh này được xem như “lời Phật dạy”. 

Bộ Luận điểm ghi chép lại “những quan điểm lệch lạc” của các bộ phái khác, không 
được bộ phái Theravada chấp nhận. 

Bộ này có 23 chương, trình bày 216 luận điểm của 18 hay 20 tông phái đương thời 
(trừ Bộ phái Theravada). 

Bộ này có 7.100 “nhóm pháp”, được Đức Thế Tôn thuyết trọn 13 ngày đêm, có 70 
triệu vị chư Thiên chứng Thánh đạo. 

6 Bộ Yamaka (Song đối). 

Bộ này có 10 tiểu bộ là: Căn song (Mulayamaka), Uẩn song (Khandhayamaka), Xứ 
song (Ayatanayamaka), Giới song (Dhätuyamaka), Đế song (Saccayamaka), Hành song 
(Sankharayamaka), Tùy miên song (Anusayayamaka), Tâm song (GCittayamaka), Pháp 
song (Dhammayamaka) và Quyền song (Indryayamaka). 

Bộ này có 5.100 “nhóm pháp”, Đức Thế Tôn thuyết trọn 18 ngày đêm, có 70 triệu vị 
chư Thiên chứng Thánh quả. 

7 Bộ Patthana (Vị Trí). 

Đây là Bộ quan trọng nhất trong 7 bộ của Tạng Thắng Pháp, người nghiên cứu bộ 
này chỉ còn có thể khâm phục trí uệ siêu việt của Đấng Giác ngộ, và vị ấy xứng đáng danh 
hiệu Sammzsambuddha (Chánh Đẳng Giác). 

Đức Thế Tôn khi thuyết đến bộ Vị Trí, hào quang sáu màu của Ngài tự hiển lộ, 
không cần phải “ép trí” như lúc bình thường. 

Bộ này có 9.400 “nhóm pháp”, Đức Thế Tôn thuyết trọn vẹn 23 ngày đêm, có 700 
triệu vị chư Thiên chứng Thánh quả, trong đó có Thiên tử Santusita chứng Thánh quả 
Dự Lưu. 

Ngài Buddhaghosa có viết Sớ giải bộ này theo lời yêu cầu của Trưởng lão Culla 
Buddhaghosa (Tiểu Phật Âm). 

Ngài Buddhaghosa có viết Sớ giả cho năm bộ: Dhaãtukatha (Nguyên chất ngữ), 
Puggalapaññatti (Nhân Chế định), Kathavatthu (Luận điểm), Yamaka (Song đối) và 
Patthana (Vị trí). Bộ Sớ giải này được gọi là Pañcapakarana. 

*Đức Thế Tôn thuyết Tạng Thắng Pháp. 

Đức Thế Tôn thuyết Tạng Thắng pháp ròng rã ba tháng (tính theo nhân loại) trên 
cõi ĐaoLợi. Có câu hỏi rằng: 

- Làm thế nào thân nhân loại của Đức Thế Tôn không ăn uống trọn 90 ngày đêm mà 
có thể chịu đựng được. 

Đáp. Vào thời thích hợp, Đức Thế Tôn hiện ra vị Hóa Phật thay Ngài thuyết giảng 
Tạng Thắng Pháp, riêng Đức Thế Tôn (Hiện Phật) đi đến hồ Anotatta chà răng, súc 
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miệng, tắm rửa rồi Ngài đi đến xứ Uttarakuru (BắcCưu Lư châu) khất thực, sau đó Ngài 
đi đến chân thành Sankassa (Săng-Kát-Sá) để thọ thực. 

Khi ấy Tôn giả Sariputta (XáLợiPhất) đưa trí quán xét, biết được “Bậc đạo Sư đang 
trú nơi chân thành Sankassa”, Ngài đi đến chân thành Sankassa phục vụ Đức Thế Tôn. 

Sau khi thọ thực song, Đức Thế Tôn dạy Ngài Sãriputta rằng: 

- Này Sariputta, hãy mang Pháp môn này dạy cho nhóm 500 Tân Tỳkhưu vừa xuất 
gia. 

Đức Thế Tôn tóm gọn thời giảng nơi cõi ĐaoLợi đến Ngài Sãriputta, rồi Đức Thế 
Tôn đi đến hồ Anotatta để nghỉ trưa, Ngài Sariputta trở về nơi ngụ mang Pháp môn này 
dạy cho 500 Tân Tỳkhưu. 

Mỗi ngày Đức Thế Tôn đều hành xử như thế trọn ba tháng an cư mùa mưa, khi mãn 
mùa an cư, năm trăm vị Tân Tỳkhưu thông thuộc trọn v5n Tạng Thắng Pháp. 

*Năm trăm vị Tân Tykhưu. 

Có năm trăm thiện gia tử chứng kiến năng lực Song thông của Đức Thế Tôn, phát 
sinh tâm tịnh tín, nên xin được xuất gia trong Tăng đoàn. Và Ngài Sariputtatế độ năm 
trăm thiện gia tử ấy trở thành 500 vị Tỳkhưu”. 

Nhóm 500 Tân Tỳkhưu mà Đức Thế Tôn nói đến là chỉ 500 vị Tân tỳkhưu này. 

Tiền sự. 

Vào thời giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, tiền thân 500 vị Tỳkhưu này là 500 
con đơi, cùng trú trong một hang động. Có hai vị Tỳkhưu cũng trú ngụ trong hang động 
ấy, hai Ngài thường tụng Tạng Thắng pháp, 500 con dơi tuy không hiểu được ý nghĩa 
của lời kinh, nhưng chúng hiểu trong tâm rằng: “Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn”. 

Mệnh chung, cả 500 con dơi đều sinh về Thiên giới ĐaoLợi. 

Mệnh chung từ Thiên giới, 500 thiên tử tái sinh về nhân giới trong kinh thành 
Savatthi và được Ngài Sariputta tế độ, trở thành 500 vị Tân Tỳkhưu nói trên. 

Vào xế chiều, Đức Thế Tôn Ngài ngự lên cõi ĐaoLợi, vị Hóa Phật biến mất, thay vào 
đó là vị Hiện Phật tiếp tục Giảng pháp. 

Khi còn 7 ngày nữa đến ngày lễ Tự tứ (Paväranä) mản mùa an cư, theo lời thỉnh 
cầu của đại chúng cõi nhân loại, Ngài Moggallana đi đến cõi ĐaoLợi, thỉnh Đức Thế Tôn 
trở về nhân giới0). 

Mản mùa an cư, vua Trời Sakka tạo ra ba cái thang: Một bằng ngọc Mani ở giữa để 
Đức Thế Tôn ngự từ cung trời Ba mươi Ba trở về nhân giới, đầu thang ở núi Sineru, chân 
thang ở chân thành Sankassat2, một bằng vàng bên phải để chư Thiên cung tiển Đức Thế 
Tôn trở về nhân giới; một thang bằng bạc bên trái để chư Phạm Thiên cung tiển Đức 
Thế Tôn. 

Khi Đức Thế Tôn ngự đến chân thành Sankassa, có đại chúng rộng 36 dotuần đang 
chờ đón Đức Thế Tôn, Ngài Sariputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn tán thán Đức Thế Tôn 
với kệ ngôn hân hoan rằng: 

“Bậc Đạo Sư với Phật âm du dương, với lời tao nhã. Ngài là bậc Thầy của chư Thiên 
và nhân loại, Rừ cung Trời ĐấuSuất Ngài hạ sinh về nhân giới, cũng không có được quang 
cảnh thù thống như thế này. 

Ta chưa từng thấy tướng hảo quang minh của một ai chói sáng rực như Ngài. Khong 
ai so sáng tướng thân được với Ngài” (ĐTL Pháp Minh d). 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, Ngài Sariputta thưa rằng: 

- Tất cả chư Thiên và nhân loại đều tôn kính Đức Thế Tôn, đến nổi ai cũng có ước 
vọng trở thành vị Chánh Giác. 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 
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- Này Sãriputta, thật vậy, một vị Chánh Giác đầy đủ ân đức tối thượng, thường là 
nơi tôn kính của chư thiên và nhân loại. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

181- Ye jhanapasuta dhira, nekkhammũpasame ratä; 

Devapi tesam pihayanti, sambuddhänam satimatam. 

“Người trí chuyên thiền định; thích an tịnh viễn ly. 

Chư Thiên đều ái kính; Bậc Chánh Giác, chánh niệm” (HT. TMC d). 

Dứt kệ ngôn, người chư Thiên và Phạm thiên chứng đạt Thánh quả là 300 triệu vị, 
riêng 500 vị Tân Tỳkhưu chứng Thánh quả ALaHánU'). 

B- Những mấu chuyện trong hạ thứ bảy của Đức Thế Tôn. 

Từ thành Sankassa, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu du hành trở về kinh 
thành Savatthi (XáVệ), trú ngụ nơi Đại tự KỳViên. 

Trong hạ thứ bảy của Đức Thế Tôn có hai sự kiện đáng chú ý là: 

- Nữ du sĩ Œằñcaämanavika vu khống Đức Thế Tôn. 

Vua Trời Sakka sai bốn Thiên tử hóa thành bốn con chuột cắn mối dây buộc, làm 
rơi khúc gỗ giả thai bào của nàng Ciñcamanavika rơi xuống giữa đại chúng. Nàng 
Ciñcamanavika kinh hoàng bỏ chạy trốn, khuất tầm nhìn của Đức Thế Tôn, nàng bị đất 
rút rơi vào địa ngục ATỳ4®), 

- Các du sĩ ngoại giáo giết chết nữ du sĩ Sundarr, rồi vu khống cho Đức Thế Tôn cùg 
các Tỳkhưu giết nàng Du sĩ Sundar1. 

Sau bảy ngày, vụ án giết nàng du sĩ Sundari được phơi bày các thám tử của vua 
Pasenadi tìm ra thủ phạm. Và Đức vua Pasenadi đã xử phạt nhóm du sĩ ngoại giáo theo 
luật quốc độ (sđd). 

Dứt mùa hạ thứ bảy của Đức Thế Tôn. 


Phụ lục. 

*Kinh thành Savatthi (XáVệ). 

Savatthi (Sa-Quắt-Thí) là kinh thành của Vương quốc Kosala (KiềuTấtLa), là một 
trong sáu thành phố lớn thời Đức Phật, năm thành phố kia là: Campa (Chăm-Pa), 
Rajagaha (Vương Xá), Sãketa (Sa-Kê-Tá), Kosambi (KiêuThưởngDi) và Bäränasi 
(BaLaNạai) ö). 

Kinh thành Savatthi (XáVệ) nằm trên bờ sông Aciravati (Á-Chí-Rá-Quá-Ti). 

Kinh thành Savatthi cách thành phố Saketa 5 dotuần(5, thành Rajagaha (Vương 
Xá) 45 dotuần!®9, thành Sankassa (Săng-Kát-Sá) 30 dotuần0), thành Takkasila (Tắc-Ká- 
Sí-La) 147 dotuần®3, hải cảng Supparaka (Súp-Pa-Rá-Ká) 127 dotuần®), thành Alavï (A- 
Lá-Qui) 30 dotuầnú9, thị trấn Macchikasanda (Mắc-Chí-Ka-Săng-Đá) 30 dotuầnU!), 
thành phố Kukkutavati 125 dotuầnd2, cách Uggapura (thị trấn Úc-Gá)43 và 
Kuraraghara (Kú-Rá-Rá-Khá-Rá) 12 một đoạn bằng nhau. 


)- DhpA. Kệ ngôn số 181. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
)- Di. 147. Mahaparinibbanasutta (Kinh Đại Viên tịch). 
4)- Vin.¡.191,293. 

5)- Vin.¡. 253; có nơi nói là 7 dotuần. 

6)- SA.¡,. 243. 

7). JA. iv. 265. 

8)- MA.ii.987. 

9)- DhpA. ii. 213. 

10)- SnA,¡. 220. 

1)- DhpA. ii. 76. 

12)- DhpA.. ii. 118. 

13)- DhpA. iii. 469. 

14)- DhpA. ¡v. 106. 
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Đường từ thành Vương Xá (Rajagaha) đến thành XáVệ (Savatthi) đi ngang qua 
thành Vesali (VệXá) 0, Setavya (Sê-Tắp-Da), Kapilavatthu (CaTỳLaVệ), Kusinara (Kú-Sí- 
Na-Ra), Pava (Pa-Qua) và Bhoganagara (thị trấn Phô-Gá). Có con đường đi từ thành 
XáVệ qua Saketa đến Kosambi (Kiêu ThưởngDi), giữa thành XáVệ và Saketa là thủ phủ 
Toranavatthu (Tô-Rá-Ná-Quắt-Thú) 2), cách thành XáVệ một gavuta (# 4km) là khu rừng 
rậm Andha (Anh-Thá). 

Thành được mang tên là Savatthi vì thành phố được xây dựng gần am thất của hiền 
giả Savattha ( Sá-Quắt-Thá) 6). 

Truyền thuyết khác nói rằng: “Trước đó nơi này có chỗ trọ qua đêm cho những 
thương nhân; các thương nhân hỏi dân bản địa rằng: “Nơi đây có cái chỉ (kim bhandam 
atthi)”, được trả lời rằng: “Cái chi cũng có (sabbam atthi)”, dần dần thành phố được gọi 
Savatthi, do dựa vào câu trả lời trên (sảd). 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) là người đầu tiên thỉnh Đức Thế Tôn ngự 
đến kinh thành Savatthi. 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi kinh thành Savatthi 25 lần trong số 45 lần an cư 
mùa mưa của Ngài; 19 lần ở Đại tự KỳViên, 6 lần ở Tự viện Đông Phương (Pubbarama) 
của bà Visakha (Quí-Sa-Kha). 

Theo Bản Sớ giải “Tịch sử chư Phật” (Buddhavamsa- Atthakatha): Hai mươi lần an 
cư mùa mưa còn lại là: Lần thứ 2, 3, 4, 17 và 20 ở thành Rajagaha (VươngX4), lần thứ 13, 
18 và 19 ở Giliyapabbata (núi Cha-Lí-Dá), những lần an cư mùa mưa khác ở nhiều nơi 
khác nhau®), 

Đối diện với Đại tự KỳViên là Tự viện Đức vua (Rãjakarama) do Đức vua Pasenadi 
(PaTưNặc) xây dựng cúng dường đến các Tỳkhưu ni. 

Ngoài cửa thành là làng đánh cá, với 500 gia đình®). 

Thành Savatthi cũng là nơi Đức Thế Tôn thể hiện Song thông để nhiếp phục chúng 
ngoại giáo (trong đời Đức Thế Tôn chỉ có một lần) gần cây xoài Gandamba. 

Đức Thế Tôn có rất nhiều đệ tử hộ trì nơi thành Savatthi như: Trưởng giả Cấp Cô 
Độc tối thắng về hạnh bố thí, bà Visakha tối thắng về hạhnh bố thí bên nữ, nữ cư sĩ 
Suppaväsa (Súp-Pá-Qua-Sa) tối thắng về bố thí món ăn thượng vị... 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) luận rằng®: “ Vào thời Đức Thế Tôn hiện tiền, 
Savatthi là kinh đô của xứ Kasi - Kosala, ương quốc này rộng 300 dotuần, có 80 ngà làng 
và 180 triệu dân”. 

Savatthi được xác định là Sahet-Mahet trên bờ sông Rapti hiện nay%®). 

Thầy Huyền Trang có nói đến một vài kiến trúc rong cổ thành điêu tàn này, khi 
Ngài đến đây!). 

Ô. Woodward nói rằng: “Có 871 kinh được thuyết tại Savatthi, 844 kinh trong Đại 
tự KỳViên. 23 kinh trong Tự viện Đông Phương và 4 kinh ở ngoại thành. Trong đó: 
Trường bộ có 6 bài kinh, Trung bộ có 75 bài kinh, Tương ưng có 736 bài kinh, và Tăng 
chỉ có 54 bài kinh Tăng Chiú0), 


đ)- Vin,ii. 159. 

Ø)- S.1v. 374. 

(3)- SnA. 1. 300; PSA. 367. 
(4)~ BuA. p. 3. 

6)- DhpA. ¡v. 40. 

(6)- Sp. ii. 614. 

G)- SnA.1. 371. 

®)- Cunningham, AGI. 469. 
()- Beal, op. cit.11. 1-13. 
(9)- KS, V. XVII. 


139 


Bà Rhys Davids suy đoán rằng: “Đức Phật thường trú ngụ ở thành Savatthi” hoặc: 
“Thành Savatthi là nơi tồn trử lời dạy của Đức Phật”. Giả thuyết thứ nhứt xem ra hợp lý 
hơn vì Đức Thế Tôn từng an trú 25 trong số 45 mùa an cư tại Savatthi. 
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